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Như ánh trăng thanh không chút bợn nhơ, 
sáng soi trần thế mà chẳng sợi tơ vương. 
Như thiên nga chúa đến ao hồ xinh đẹp, 
rồi lại ra đi chẳng chút luyến lưu. 

Đức Thế Tôn tán thán vị cao đồ thứ ba của Ngài là như thế. Là œi? Là Ngài 
Mahakassapa. 

Đại trưởng lão Mahakassapa là tấm gương lành không tỳ vết, suốt 5o năm 
sống vì chúng sinh, luôn có tâm cứu khổ tề bần, nêu hạnh lành cho hậu nhân học 
tập. Những gì cần đạt Ngài đã đạt, những gì cần thực hành Ngài đã thực hành 
hoàn tất, các pháp thượng nhân cần có, Ngài Mahakassapa không hề thiếu sót. 

Bảy mươi năm sống trong dục lạc mà không rơi vào dục lạc, bổng một chiều 
dứt áo ra đi, bỏ lại sau lưng những gì thế nhân luôn tầm cầu mong mỏi. 

Bảy ngày đầu còn mang nợ chúng sinh, ngày thứ tám đã thoát vòng khổ ải. 

Tuy tuồi hạc đã cao, nhưng chỉ có ba mảnh hoàng y cũ rách là bạn đường, đây 
rừng kia núi, nọ gốc cây là chốn nương thân, tha ma mô địa là nơi trú ẩn. 

Trọn kiếp sống 120 năm không nằm, tấm thân chồng chốt gánh nặng tuổi đời, 
nhưng Ngài nào quản ngại, hằng ngày vẫn trèo lên đồi vắng, leo lên núi cao, tìm 
nơi thanh vắng để an trú, lánh xa vùng phố thị đèn hoa. 

Để làm gì? Để làm gương cho hậu học, sách tấn, khích lệ hàng hậu hoc nỗ lực 
thực hành pháp, tìm lợi ích cho chính mình, mang lợi ích đến tha nhân. 

Định diệt thọ tưởng thường vào ra để tiếp độ chúng sinh vượt qua khổ nạn; các 
nàng Thiên phi chực chờ, Thiên vương Sakka rình rập, tìm cơ hội cúng dường vật 
thực và hoan hỷ tán thán rằng: “Ôi! An lạc thay được cúng dường đến Ngài 
Mahakassapa. Ôi ! An lạc thay được cúng dường đến Ngài Mahakassapa. 

Nhu hoà nhưng nghiêm minh, tâm luôn nhạy cảm với những lỗi lầm, với 
những øì đáng bị chỉ trích, đáng bị khiển trách thì làm sao có thể phạm lỗi lớn. 

Những thiện pháp nào chưa sinh cố gắng làm cho sinh khởi, thiện pháp nào 
đang có cố gắng làm cho tăng trưởng viên mãn, như thế thì làm sao không thành 
đạt quả vị cao? 

Trọn quãng đời còn lại luôn nghĩ đến sự thịnh suy của Giáo pháp, luôn nghĩ 
đến sự thành đạt tốt đẹp của Tăng chúng. 

Chánh pháp còn tồn tại, hạnh phúc còn theo đuổi sinh chúng như bóng không 
rời hình, chánh pháp suy tàn, bất hạnh vây phủ chúng sinh như khung trời đen 
thắm không một điểm sáng. 

Một câu nói khinh bạc bình thường của kẻ thường nhân Subhadda, nhưng 
Ngài Mahakassapa xem nặng tựa như núi Tudi (Sineru); khi Đức Thế Tôn viên 
tịch được ba tháng, cuộc Kết tập Phật ngôn do Đức Thế Tôn giáo truyền được 
hình thành và Ngài Mahakassapa là vị chủ toạ. 

Nói đến Ngài Mahakassapa mà không đề cập đến thiên tình sử tuyệt vời, là 
một điều thiếu sót. Có thể nói thiên tình sử này là uô trền, tuy chưa hẫn là khoáng 
hậu, nhưng tìm thấy một thiên tình sử tuyệt vời thứ hai như thế, có lẽ còn khó 
hơn tìm chiếc kim rơi dưới đáy biển. 

Trải qua 100 ngàn kiếp trái đất, kể từ thời Đức Thế Tôn Padumuttara (Liên 
Hoa), thiên tình sử đã hình thành và kéo dài gần cả 1oO ngàn kiếp trái đất. 

Gia chủ trưởng giả Videha cùng vợ đã phát nguyện dưới chân Đức Thế Tôn 
Padumuttara: “Thành tựu được địa vị tối thắng trong Giáo pháp của Đức Chánh 
giác tương lai”. 


Từ đó luân chuyển trong thế gian, mối lương duyên được tái lập trong nhiều 
kiếp sống luân hồi, cả hai vị dường như tâm ý chỉ là một, dường như chỉ nhìn về 
một hướng, tuy có những lúc trắc trở nhỏ nhưng rồi cũng ổn thoả, trở lại tính 
cách tình sâu nghĩa trọng. 

Cả hai vị đều có khuynh hướng sống đời sống ly trần. Ai ậây? Là bà Thánh nữ 
Bhaddakapllani. 

Trong kiếp sống cuối, cả hai trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng sống với nhau 
như tình bạn hữu. Năm mươi năm sống như thế mà chẳng chút bợn nhơ, năm 
mươi năm sống như thế mà chẳng chút tơ vương, năm mươi năm không phải là 
thời gian ngắn ngủi. Thật là tuyệt vời, thật là đáng kỉnh phục cho sự giữ gìn tâm ý, 
thật đáng kinh phục cho sự kiên trì thực hành “giữ tâm cho trong sạch” của hai vị 
Thánh Alahán này. 

Tình là đấy, nghĩa là đây, trong tập Apadana (Ký sự) và TherIgatha những kệ 
ngôn của bà Thánh nữ BhaddakapilanI thường đề cập đến Ngài Mahakassapa. 

Khái lược về cuộc đời của hai vị Thánh Alahán là như thế. 

Trong tập sách này chúng tôi có ghi lại ba lần Kết tập Phật ngôn, riêng lần thứ 
II, chúng tôi chỉ nêu lên nhân duyên dẫn đến Kết tập Phật ngôn lần III mà thôi. 

Riêng về sự chấn chỉnh tri kiến, xin độc giả đọc bộ Kathavatthu (Luận điểm) 
bộ thứ V của Tạng Abhidhamma (Thắng Pháp). 


Tykhưu Chánh Minh cẩn bạch. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.Kính đảnh lễ 
Đức Thế Tôn, Bậc Alaháúán Chánh Đăng Giác. 
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Chương XVI. Tế độ Ngài Mahakassapa tà bà Bhaddakaptlamu.. 
A- Trưởng lão Mahakassapa. 


Khi Tăng đoàn được thành lập vào ngày trăng tròn tháng Magha (ngày 15 
tháng giêng theo lịch VN), nhất là hai du sĩ Upatissa và Kolita quy ngưỡng Đức 
Thế Tôn, bấy giờ danh tiếng tốt đẹp của Đức Thế Tôn được lan rộng: “Ngài là 
Đấng Thế Tôn (Hi pi so Bhagava), bậc Alahán Chánh Đẳng Giác (Araham 
sammasambuddho), Minh hạnh túc (VijJjacaranasampanno), Thiện thệ (Sugato), 
Thế gian giải (Lokavidu), Vô thượng sĩ điều ngự trượng phu (Anuttaro 
purisadammasaratthi), Thiên nhân sư (Sattha devamanussanam), Phật (Buddho), 
Thế Tôn (Bhagava)” và tiếng lành này đi đến kinh thành Kapilavatthu (Catylavệ). 

Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) nhớ lại vị tử hoàng Siddhattha (Siđạtta) đã lìa 
cung vàng ra đi xuất gia được 7 năm, vua Suddhodana (Tịnh Phạn) gửi o đoàn sứ 
giả đến thỉnh Đức Thế Tôn ngự về kinh thành Kapllavatthu (Catylavệ), nhưng 
nhận thấy duyên lành của dòng Sakya (Thíchca) chưa chín muồi nên Đức Thế Tôn 
chưa ngự về kinh thành Kapilavatthu để tế độ thân tộc. 

Tuy chưa tìm thấy tư liệu lịch sử xác định thời điểm xuất gia của Ngài 
Mahakassapa, nhưng qua những dữ kiện sau đây cho thấy Ngài Mahakassapa 
xuất gia sau hai vị Thượng thủ thinh văn, nhưng trước Ngài Ananda. 

Ngài Mahakassapa khiển trách Ngài Ananda là: “Đứa trẻ này không tự lượng 
sức mình”. Nguyên nhân do Ngài Ananda du hành đến Dakkhinagiri (Nam Sơn) 
cùng với đại chúng Tỳkhưu, có 3o tân Tỳkhưu là đệ tử của Ngài Ananda đã hoàn 
tục, Ø, Theo Bản Sớ giải, việc này xảy ra khi Đức Thế Tôn viên tịch không bao lâu, 
bấy giờ Ngài Ananda chứng Thánh quả Alahán không lâu, đồng thời trở thành vị 
quan trọng trong cuộc kết tập Phật ngôn lần thứ I. 

Tuy tuổi đời của Ngài Mahakassa lớn hơn Ngài Ananda là 4o năm®), đồng thời 
là bậc Alahán kỳ cựu so với Ngài Ananda, nhưng bậc Alahán không bao giờ vượt 
khỏi những điều học do Đức Thế Tôn ban hành, như lời dạy của Đức Thế Tôn: 

Seyyathapl, paharada, mahasamuddo thitadhammo velam nativattatl; 
evamevam kho, paharada, yam maya savakanam sikkhapadam paññattam tam 
mama savaka Jivitahetupi natikkamanti. Yampi, paharada, maya savakanam 
sikkhapadam paññattam tam mama savaka jJIvitahetupi natikkamanti. Ayam, 
paharada, imasmim dhammavinaye dutiyo acchariyo abbhuto dhammo, yam 
disva disva bhikkhu Iimasmim dhammavinaye abhiramanHi. 

“Nàu Paharada, uí như biển lớn đứng một chỗ, không uượt qua bờ, cũng 
như uậu, nàu Paharada, những học pháp được ta chế định cho đệ tử, các đệ tử 
dù cho nhân sinh mạng cũng không uượt qua. 

Nàu Paharada, đâu là pháp ui điệu thứ hai chưa từng có. Do thấu uậu, các 
Tùkhưu thích thú trong Pháp luật nàu *). 


@)- S.1i, 214. Tương ưng Kassapa, kinh Trú xứ. 

@) — SA. ii, 130. Tức là sau khi Kết tập Phật Ngôn, Ngài Mahakassapa viên tịch trong năm ấy, cũng có sách 
ghi nhận “Ngài Mahakassapa lớn tuổi hơn Ngài Ananda 3o năm”. 

)- A.iv, 107. Chương 8 pháp, kinh Paharada (Paharadasuttam). 
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Đức Thế Tôn có ban hành điều học: “VỊ Tykhưu xuất gia sau phải đảnh lễ vị 
Tkhưu xuất gia trước”. 

Mặt khác, một trong ba lời giáo giới của Đức Phật đối với Ngài Mahakassapa, 
tế độ Ngài Mahakassapa trở thành vị Tỳkhưu trong giáo đoàn này là: “Phải có hổ 
thẹn tội lõi (hiri -tàm) và ghê sợ tội lõi (ottappa - quý) rất sắc bén giữa các Tykhưu 
trưởng lão, Tỳkhưu trung niên và tân Tykhưu”. 

Nếu Ngài Mahakassapa xuất gia sau Ngài Ananda thì không thể khiển trách 
Ngài Ananda là: “Đứa trẻ không biết tự lượng sức mình” (na uayam kumarako 
mattamaffiast”t). 

Cũng trong bài kinh này có ghi nhận: “Sau khi đi đến đảnh lễ Tôn giả 
Mahakassapa, (Ngài Ananda) ngồi xuống một bên (upasañkamituä auasmantam 
mmahakassapưm abh1uadetua ekamantam rstđi). 

Ngài Ananda xuất gia vào lúc Đức Thế Tôn trú ngụ tại Mahävana (Đại lâm) 
gần kinh thành Vesali (Quảng Nghiêm) để chuẩn bị bước vào mùa an cư thứ hai. 

Như vậy, trước khi về thành Kapilavatthu để tế độ thân tộc dòng Sakya 
(Thíchca), Đức Thế Tôn tế độ Ngài Mahakassapa vào trong Tăng đoàn, khi ấy Đức 
Thế Tôn trú ngụ nơi Hương thất (Gandhakuti) trong rừng Trúc (Veluvana), do 
vua Bimbisara (BìnhSa) cúng dường. 

*Luận 0uÊ Hương thất (Gadhaku†l) của Đức Thế Tôn. 

Gandhakuft là tên gọi liêu thất của Đức Thế Tôn trú ngụ, nằm trong 
Jetavanavhhara (Đại tự Kyviên)®, gọi là Hương thất vì nơi đây luôn có mùi 
hương tỏa ra tự nhiên bất kể ngày hay đêm. 

Gandhakufïi và một trong bốn nơi cố định của chư Phật Chánh giác trong hiền 
kiếp (bhaddakappa) này, đó là: 

a- Bodhigaua (Bồ đề Đạo tràng). 

Là vùng đất mà các vị Bồtát Chánh giác trong kiếp chót sẽ chứng Vô thượng 
Chánh Giác. Trong thời Đức Phật Gotama, đó là nơi cây Assatha mọc, cây này về 
sau được gọi là Mahabodhi (Đại giác), cũng tại nơi này ba vị Bồtát Chánh giác quá 
khứ đã chứng đạt Vô thượng Chánh giác, đó là: Bồtát Kakusandha, Bồtát 
Konagamana, Bồtát Kassapa, trong tương lai cũng chính nơi này Bồtát Metteyya 
(DiLặc) chứng đạt Vô thượng Chánh giác. 

Tuy kích thước các Bảo toạ có khác nhau về chiều đài, rộng và cao nhưng nơi 
nổi lên bảo toạ không hề thay đổi. 

b- Isipatana rnigadaua (Vườn Nai nơi Chư Tiên rơi xuống). 

Là nơi ba vị Phật quákhứ an toạ để thuyết bài kinh đầu tiên là Chuyển pháp 
luân, Đức Phật hiện tại Gotama cũng thuyết kinh Chuyển Pháp luân nơi đây và về 
sau Đức Phật Metteyya cũng thuyết kinh Chuyển pháp luân ở nơi này. 

c- Gandhakufi (Hương thất). 

Là nơi có liêu thất để cho Đức Chánh giác trú ngụ, nơi đây, ba vị Phật quá khứ 
là Đức Phật Kakusandha, Đức Phật Konagamana và Đức Phật Kassapa đã trú ngụ. 
Đức Thế Tôn Gotama cũng trú ngụ nơi đây. Về sau Đức Thế Tôn Metteyya cũng có 
hương thất ở nơi này. 

Chính tại Hương thất này, các vị Tỳkhưu thường tề tựu đến để nghe Đức Thế 
Tôn giảng pháp®), kiến trúc của GandhaKuti được gọi là Gandhakufi — pariUena. 

Tuy nơi đặt giường ngủ của chư Phật có kích thước dài, rộng khác nhau, nhưng 
nơi đặt chiếc giường ngủ không thay đổi (auÿahita†thanasni)). 

Và sau này, cũng chính nơi ấy đặt chiếc giường ngủ của Đức Phật Metteyya. 


@- JA.1. 92. 
(2)- JA. 1, 501; JA. iii, 67. 
(3)- BuA.247. 


Về sau từ Gandhakufï (Hương thất) dường như để gọi nơi Đức Thế Tôn cư 
ngụ, như trong Pubbarama (Đông phương tự), bà Visakha cũng xây một 
Gandhakuti (Hương thất) cúng dường đến Đức Thế Tôn®'), 

d- Cổng thành Sankassa. 

Đức Chánh giác từ cung trời Tavatimsa (Ba mươi Ba) ngự về nhân giới sau khi 
thuyết lên tạng Thắng pháp ở cõi trời để tế độ thân mẫu. Nơi đặt chân đầu tiên 
của bốn vị Chánh giác trong hiền kiếp này bất di dịch, về sau Đức Phật Metteyya 
sau khi lên cung trời Ba mươi Ba, rồi trở về nhân giới, cũng tại cổng thành 
Sankassa và cũng đặt bước chân đầu tiên xuống nhân giới tại điểm ấy. 

I- Tế độ Ngài Mahakassapa. 

Đức Thế Tôn khi trú ngụ nơi Velivana (rừng Trúc) nơi nuôi dưỡng những con 
sóc, vào buổi sáng Ngài đưa Phật trí quán xét thế gian, hình ảnh gia chủ Pipphali 
(còn được viết là Pippali) cùng với nữ gia chủ Bhadda Kapilani tự cạo bỏ râu tóc, 
đấp lên mình chiếc y hoại sắc, trở thành bậc xuất gia. Hai người đang chia tay 
nhau ở ngả ba đường. 

Từ Hương thất (gandhakuti) trong Ve]uvana (rừng Trúc), Đức Thế Tôn ngự 
đến đền Bahuputta (Đa tử)2, cách xa thành Rajagaha (Vương xá) khoảng 3 
gavuta (# 12 km). 

Đức Thế Tôn ngồi nơi gốc cây Nigrodha (cây Đa hay cây Bàng) trước cổng đền 
Bahuputta, cây Đa này là nơi cầu con của những người hiếm muộn con, nên đền 
có tên gọi là Bahuputtacetiya (đền Đa tử). 

VỊ Samôn Pipphali đi đến đền Bahuputta, nhìn thấy Đức Thế Tôn ngồi yên 
lặng nơi cội cây Nigrodha, ông cảm nhận ngay rằng: “Đây là Bậc Đạo sư của ta”, 
Ngài liên đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn bạch rằng: 

“Sattha me, bhante, bhagava, savakohamasmi; sattha me, bhante, bhagava, 
savakohamasmTti”. 

“Đạo sư của con, bạch Thế Tôn, con là đệ tử. Đạo sư của con, bạch Thế Tôn, 
con là đệ tử”. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

Yo kho, kassapa, evam sabbacetasa samannagatam savakam ajanaññeva 
vadeyya JanamIii, apassaññeva vadeyya passamrtl, muddhapi tassa vIpateyya. 

“Nàu Kassapa, uới những ai tâm không biết trọn uẹn một đệ tử mà nói rằng 
tôi biết, không thấu mà nói rằng tôi thấu, đầu người ấu sẽ uỡ tan”. 

Aham kho pana, kassapa, Janaññeva vadami Janamitl, passaññeva vadami 


passamTti. 

Còn Ta, nàu Kassapa, Tu biết thời Ta nói Ta biết, Ta thấu thời Ta nói Tq 
thấu”. 

Tasmatilha te, kassapa, evam sikkhitabbam -— “tibbam me hirottappam 


paccupatthitam bhavissati theresu navesu majJJjhimesu ti”. Evañhi te, kassapa, 
sikkhitabbam. 

Do uậu, nàu Kassapa, ngươi phải học tập như sau: “Bén nhọn là sự hố thẹn 
tột lỗi (hữU, ghê sợ tột lỗi (ottappg) nơi tôi, được thiết lập giữa các u† Trưởng 
lão, miên thiếu uà trung miền”. Nàu Kassapa, ngươi phới học tập như UẬuU. 

Tasmatiha te, kassapa, evam sikkhitabbam — “yam kiñci dhammam 
sunIssaml kusalupasamhitam sabbam tam atthiim katva manasil karltva 
sabbacetasa samannaharltva ohitasoto dhammam sunissamTti”. Evañhi te, 
kassapa, sikkhitabbam. 


(@- AA.1, 226. 
®)- Xem Đức Phật và 45 năm hoằng pháp độ sinh tập 4. 
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“Do uậu, nàu Kassapa ngươi phải học tập như sau: “Phàm pháp hên hệ đến 
thiện mà tôi được nghe, sau khi đặc biệt chú ú, tác Ú, tập trung tất cả tâm (lực), 
tôi đều ghi nhớ tất cả pháp ấu”. Nàu Kassapa, ngươi phải học tập như uậu”. 

Tasmatha te, kassapa, evam sikkhiabbam — “satasahagata ca me 
kayagatasati na viJahissattI. Evañhi te, kassapa, sikkhitabbanti”. 

Do uậu, nàu Kassapa, ngươi phải học tập như sau: “Những ghi nhận nào uề 
thân đi chung uới hủ, tôi sẽ không rời bỏ ghi nhận ấu”. Nàu Kassapa, ngươi 
phải học tập như uậu. 

Ngài Pipphali hân hoan nhận lãnh ba lời giáo giới ấy, ba lời giáo giới này là 
Tykhưu giới của gia chủ Pipphali, đưa gia chủ Pipphali trở thành vị Tykhưu trong 
Tăng đoàn. 

Về sau Ngài được gọi là Mahakassapa để phân biệt các vị Kassapa khác, 
Kassapa không phải là họ của Ngài, họ của Ngài là Kosiya. 

Có khả năng do Đức Thế Tôn gọi Ngài là Kassapa theo cách gọi trang trọng 
trong lần gặp đầu tiên nên về sau các trưởng lão gọi Ngài là Mahakassapa. 

Kassapa là tộc họ của Đức Phật trước Đức Phật Gotama, đồng thời Kassapa là 
một trong 1o nhà hiền trí (s7) thuở xưa, thường được đề cập trong kinh điển®), là 
một trong những Bàlamôn soạn và phổ biến các loại Thánh thư Veda (Vệđà) cùng 
Mantra (thần chú) mà những Bàlamôn thời nay còn dùng. 

Kassapa được xem như một tộc họ cao quý. 

Mười vị hiền trí thuở xưa đó là: Angirasa, Atthaka, Vamaka, Vamadeva, 
Vessamitta, Yamatagø1, BharadvaJa, Vasettha, Kassapa và Bhagu. 

Danh sách này được tìm thấy nhiều nơi trong kinh điển Pali2). Về sau để phân 
biệt các vị Kassapa khác, các vị Tỳkhưu thường gọi là Mahakassapa, sở dĩ gọi là 
Maha (lớn) vì đạo hạnh cao thượng (mahanri hỉ silakkhanda hỉ samannagatatta) 
của Ngài Kassapa. 

1- Tiền sự của Ngài Mahakassapa. 

Cách hiền kiếp này trở về trước 1oO ngàn kiếp trái đất, vào thời thế gian rực 
sáng với Phật quang của Đức Thế Tôn Padumuttara (Liên Hoa) nơi thành 
HamsavatI. Đức Thế Tôn Padumuttara trú ngụ nơi vườn nai Khema. 

Trong thành Hamsavati có một đại trưởng giả có tài sản là 8oo triệu tiền vàng 
tên là Vedeha. Vào ngày posatha (Bốtát), đại trưởng giả Vedeha sau khi phát 
nguyện thọ trì giới Bốtát, dùng sáng với những loại vật thực thượng vị, thoa đầu 
để chống nóng làm nứt nẻ da tay, da chân, rồi đi đến Đại tự nơi vườn nai Khema, 
ngồi vào chỗ hợp lẽ để lắng nghe pháp. 

Đức Thế Tôn Padumuttara quán sát hội chúng, Ngài thấy rằng: “Như Lai sẽ 
ban địa vị tối thắng về hạnh dhutanga (Đầuđà) cho người đệ tử thứ ba. Nhân đó, 
gia chủ Vedeha sẽ ước nguyện địa vị này trong thời Giáo pháp của Đức Chánh giác 
tương lai”. 

Sau thời pháp thoại thích hợp, giữa đại chúng Đức Thế Tôn Padumuttara 
tuyên bố rằng: 

“Này các Tykhưu, trong số những Tykhưu đệ tử của Như Lai, tu tập về hạnh 
dhutanga, tối thắng là Tỳkhưu Maha Nisabha. Tykhưu Maha Nisabha đã hướng 
dẫn hội chúng mình cùng tu tập hạnh lành này”. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn Padumuttara nêu lên những lợi ích cùng quả báu lớn 
khi tu tập những hạnh Dhutanga. 

Nghe xong thời pháp thoại, đại trưởng giả Vedeha hoan hỷ trong tâm, suy nghĩ 
rằng: “Theo lời dạy của Đức Thế Tôn, hạnh lành dutanga này có nhiều diệu dụng. 
Vậy ta hãy đạt được địa vị tối thắng về hạnh dhutanga vậy”. 


@- D.1,104; D.1, 238; M. 1, 160; M1, 200; A. HH; A.H1, 224; A. 1v, 61; JA. vì, 99. 
@)- Vịin.1. 245; A. 11, 224; M. 11, 1690; M.1, 200. 


Đại trưởng giả Vedeha đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn Padumuttara với cách năm 
chi chạm đất (đầu, hai tay và hai chân ), rồi bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức Thế Tôn, con xin thỉnh Đức Thế Tôn cùng các vị Tỳkhưu nhận 
lời thọ thực tại tư g1a của con vào ngày mail. 

- Này gia chủ, các Tykhưu có rất nhiều. 

- Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu vị Tỳkhưu? 

- Này gia chủ, có đến 68,ooo vị Tỳkhưu. 

- Bạch Thế Tôn, xin đừng để vị Tykhưu nào trong Đại tự này không nhận được 
vật thực của con cúng dường. 

Đức Thế Tôn Padumuttara im lặng nhận lời, gia chủ Vedeha đảnh lễ Đức Thế 
Tôn rồi ra về, chuẩn bị vật thực cúng dường đến Đức Thế Tôn và các Tỳkhưu. 

Vào buổi sáng, Đại trưởng giả Vedeha cho người đến báo tin với Đức Thế Tôn 
Padumuttara rằng: 

- Bach Thế Tôn vật thực điểm tâm đã sẵn sàng. 

Đức Thế Tôn cùng các vị Tykhưu ngự đến nhà của Đại trưởng giả Vedaha thọ 
dụng buổi điểm tâm sáng, tự thân Đại trưởng giả Vedeha phục vụ Đức Thế Tôn 
cùng Tăng chúng, rồi ngồi xuống một bên. 

Khi ấy, Đại trưởng lão Maha Nisabha đang khất thực theo từng nhà cũng trên 
con đường dẫn đến nhà của Đại trưởng giả Vedeha, nhìn thấy Đại trưởng lão 
Maha Nisabha từ xa, đại trưởng giả Vedeha từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến trước 
Đại trưởng lão Maha Nisabha, đảnh lễ Trưởng lão rồi nói rằng: 

- Kínnh bạch Ngài, xin cho con thỉnh bát Ngài. Khính thỉnh Ngài ngự vào nhà 
con, Đức Thế Tôn cùng các vị Tỳkhưu cũng đang ngự nơi ấy. 

- Này gia chủ, việc vào nhà gia chủ là điều không thích hợp với ta. 

Nghe vậy, Đại trưởng giá Vedeha cúng dường vật thực thượng vị vào bát Đại 
trưởng giả Maha Nisabha, đảnh lễ Ngài rồi trở vào trong nhà. 

Đại trưởng giả Vedeha đi đến ngồi một bên thấp hơn Đức Thế Tôn 
Padumuttara, bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, vị Đại trưởng lão ấy dù được nghe con nói là: “Đức Thế Tôn 
cùng các Tỳkhưu đang ngồi trong nhà con”, nhưng vị ấy không chịu đi vào. Có 
phải giới hạnh vị ấy cao hơn Đức Thế Tôn không? Nên vị ấy không muốn bước 
vào nhà của con. 

Bậc Chánh Giác không hề có tâm đố ky (vannamacchariya), hay miễn cưỡng 
tán thán người khác. Đức Thế Tôn Padumuttara đáp rằng: 

- Thật vậy, này gia chủ, Ta cùng các Tỳ khưu ngồi chờ vật thực, nhưng NÑisabha 
không bao giờ ngồi chờ vật thực. Ta cùng các Tỳkhưu ngụ gần làng nhưng 
Nisabha chỉ ngụ trong rừng, Ta cùng các Tỳkhưu ngụ nơi liêu thất, NÑisabha chỉ 
ngụ nơi cội cây, Ta cùng các Tỳkhưu còn nhận lời thỉnh cầu cúng dường vật thực 
của các gia chủ, nhưng Nisaha chỉ tìm vật thực bằng cách đi xin theo từng nhà, 
không bỏ sót nhà nào cả. Này gia chủ, đây là những hạnh lành của Nisabha. 

Đức Thế Tôn mô tả những hạnh lành dhutanga của trưởng lão NÑisabha ví như 
người đổ thêm nước vào biển lớn, nghe vậy, tâm gia chủ Vedeha càng hân hoan 
với những hạnh lành dhutanga, ví như người châm thêm đầu vào ngọn đèn đang 
cháy sáng. 

Đại trưởng giả Vedeha suy nghĩ: “Những xa hoa vinh hiển của người hay chư 
thiên có ích lợi gì đến ta? Ta quyết định trở thành người tối thắng trong thuyết 
dutanga (dhutangavada), ta sẽ là vị tối thắng trong các vị Tỳkhưu tu tập đhutanga 
và hướng dẫn đồ chúng của mình tu tập hạnh lành dhutanga. Địa vị mà ta ước 
nguyện rất lớn, ta phải tạo phước cho xứng đáng với hạnh nguyện này”. 

Sau khi cúng dường vật thực thượng vị đến Đức Phật Padumuttara cùng 
68.ooo vị Tykhưu, gia chủ quỳ đảnh lẽ Đức Thế Tôn Padumuttara bạch rằng: 
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- Kính bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn và chư Tỳkhưu nhận lời thọ thực nơi nhà 
của con vào ngày mai. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời, theo cách này gia chủ Vedeha cúng dường đến 
Đức Thế Tôn cùng 68.ooo vị Tỳykhưu trọn 7 ngày. 

Vào ngày thứ 7, sau khi Đức Thế Tôn dùng vật thực xong rồi, tay rời khỏi bát. 
Gia chủ Vedeha dâng đến Đức Thế Tôn một tấm vải thượng hảo đủ làm thành bộ 
tam y, cúng dường đến mỗi vị Tỳkhưu một tấm vải tốt đủ làm thành bộ tam y, rồi 
gia chủ Vedeha quy trước Đức Thế Tôn Padumuttara bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, với phước báu mà con đã tạo ra trong 7 ngày qua, cúng dường 
vật thực cùng y đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng, với hành động đi chung với 
nhóm nghiệp từ (metta kayakamma), lời nói đi chung với nhóm nghiệp từ (metta 
kayakamma), ý đi chung với nhóm nghiệp từ (metta kayakamma). Con không 
mong ước địa vị chư thiên, địa vị vua trời Sakka (Sakka) hay thành tựu vị Đại 
phạm thiên do phước báu này, con chỉ ước nguyện đạt được địa vị tối thắng về 
hạnh dhutanga trong những Tỳkhưu thực hành hạnh dhutanga trong thời Đức 
Chánh giác trong tương lai, như địa vị mà Đại trưởng lão Maha Nisabha thành tựu 
trong hiện tại này. 

Đức Thế Tôn Padumuttara đưa Phật trí quán xét về tương lai rằng: “Ước 
nguyện to lớn của gia chủ Vedeha có thành tựu không?”. Sau khi thấu rõ “ước 
nguyện này sẽ thành tựu trong thời Đức Chánh giác có Hồng danh là Gotama”, 
Đức Thế Tôn Padumuttara tiên tri rằng: 

“Này gia chủ Vedeha, ngươi đã mong ước đạt được địa vị tối thắng trong hàng 
Tkhưu về hạnh dhutanga. Này gia chủ, sau 1oo ngàn kiếp trái đất kể từ hiện kiếp 
này, bấy giờ thế gian sẽ rực sáng với hào quang của Đức Chánh giác Gotama, ước 
nguyện của gia chủ sẽ trở thành hiện thực, gia chủ là vị Tykhưu tối thắng về hạnh 
dhutanga trong những vị Tỳkhưu thực hành hạnh dhutanga”. 

Nghe được lời tiên tri của Đức Phật Padumuttara, tâm gia chủ Vedeha vô cùng 
hoan hỷ, tưởng chừng sẽ đạt được địa vị ấy trong nay mai, vì vị ấy biết rằng: “Đức 
Chánh Giác không bao giờ nói hai lời”. 

Từ đó đại trưởng giả vedeha nỗ lực thực hành thiện sự, sau khi mệnh chung đi 
theo thiện nghiệp của mình. 

2- Kiếp sống trong thời Đức Phật Vipqasst. 

Cách hiền kiếp này trở về trước o1 kiếp trái đất, bấy giờ thế gian rực sáng với 
Phật quang của Đức Chánh giác Vipassi (TỳBàThi). Đức Thế Tôn Vipass1 ngụ nơi 
rừng nai Khema gần thành Bandhumati. 

Hậu thân của gia chủ Vedeha từ thiên giới hạ sinh vào một gia tộc Bàlamôn 
nghèo khổ không ai biết đến tên. Vì vợ chồng Bàlamôn này chỉ có một chiếc y 
choàng khoác bên ngoài khi đi ra đường, do vậy ông được gọi là Bàlamôn 
Ekasataka (người có một y choàng). Khi có cuộc họp của các nam Bàlamôn để 
thảo luận về vấn đề chủng tộc, Bàlamôn Ekasataka đi dự cuộc họp, nữ Bàlamôn 
phải ở nhà; khi các nữ Bàlamôn hội họp thì Bàlamôn Ekasataka phải ở nhà. 

Thời ấy, lời giáo giới của Đức Phật VipassI có giá trị 7 năm, cứ 7 năm Đức Phật 
Vipassil khai giảng Pháp hội vào ngày trăng tròn để tế độ người hữu duyên, pháp 
thoại được diễn ra vào ban ngày lẫn ban đêm. 

Khi đến thời Pháp hội, chư thiên địa cầu đi thông báo khắp cối Diêmphù 
(Jambudipa) rằng: “Đức Thế Tôn VipassI sẽ thuyết giảng pháp thoại nơi rừng nai 
Khema, gần thành Bandhumatï”. 

Vào ngày Đức Phật VipassI khai giảng pháp hội, Bàlamôn Ekasataka hỏi vợ: 

- Này bà, bà sẽ đi nghe Đức Thế Tôn giảng pháp vào ban ngày hay vào ban 
đêm? 

- Thưa ông, nữ nhân không nên đi vào ban đêm. Tôi sẽ đi nghe Đức Thế Tôn 
giảng pháp vào ban ngày. 
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Rồi nữ Bàlamôn choàng tấm y, cùng với các nữ tín chủ khác đến nghe pháp 
của Đức Thế Tôn Vipassl nơi rừng nai Khema, sau đó bà trở về nhà. 

Vào ban đêm, Bàlamôn Ekasataka khoác tấm y choàng duy nhất của hai vợ 
chồng, đến rừng nai Khema nghe pháp. 

Đức Thế Tôn VipassI tay cầm chiếc quạt pháp sư ngồi trên pháp toạ giảng pháp 
với âm thanh ngọt ngào vi diệu, ví như người bơi thuyền giữa giòng sông chư 
thiên hay ví như người dùng núi Sineru (Tudi) làm chiếc đủa khuấy biển lớn. 

Nghe pháp âm vi diệu ngọt ngào của Đức Thế Tôn Vipassl, toàn thân Bàlamôn 
Ekasataka phát sinh năm loại phi lạc ngập tràn khắp châu thân, vào canh đầu 
Bàlamôn Ekasataka khởi ý cúng dường đến Đức Thế Tôn VipassI tấm y choàng 
của mình, nhưng rồi sự bỏn xẻn (macchariya) khởi lên rằng: “Fa và vợ ta chỉ có 
độc nhất chiếc áo choàng này, cúng dường rồi ta và vợ ta làm sao đi ra ngoài?”. 

Thế là ông từ bỏ ý định tốt đẹp, đến giữa đêm năm loại phỉ lạc lại sinh khởi khi 
nghe pháp âm vi diệu của Đức Thế Tôn, Bàlamôn khởi ý cúng dường chiếc y 
choàng đến Đức Thế Tôn, nhưng sự bỏn xẻn lại tái hiện khởi và ông lại từ bỏ ý 
định tốt đẹp này. 

Vào canh cuối, năm loại phỉ lạc lại xuất hiện và ông suy nghĩ rằng: “Hai lần 
trước ta khởi ý cúng dường tấm y choàng duy nhất của vợ chồng ta đến Đức Thế 
Tôn, nhưng sự bỏn xẻn về y phục đã thắng ta. Giờ đây ta không nghĩ đến y phục 
nữa, ta sẽ nghĩ đến vào lúc khác. Ta cũng chẳng màng đến sống chết, việc cần kíp 
là cúng dường y choàng này đến Đức Thế Tôn”. 

Bàlamôn Ekasataka xếp chiếc y choàng lại đặt dưới chân Đức Thế Tôn, toàn 
tâm y hướng về Đức Thế Tôn quyết định rằng: “Con xin cúng dường y choàng này 
đến Đức Thế Tôn”. Tâm bàlamôn Ekasataka vô cùng hân hoan, bất chợt ông reo 
lên ba lần giữa hội chúng: “Ta đã chiến thắng! Ta đã chiến thắng”. 

Khi ấy vua Bandhuma đang ngồi bên trong rèm sau pháp tọa nghe pháp, nghe 
tiếng reo của Bàlamôn Ekasataka vua Bandhuma không vui, vì “sự chiến thắng chỉ 
dành cho Đức vua”, người nào nói “ta chiến thắng” trước Đức vua xem như phạm 
thượng. Vua Bandhuma cho người đến hỏi Bàlamôn Ekasataka rằng: 

- Này ông Bàlamôn, ông chiến thắng ai vậy? Ông chiến thắng như thế nào? 

- Thưa ông, tôi đã chiến thắng chính tôi, tôi đã chiến thắng được sự bỏn xén đã 
đeo đuổi tôi từ đầu hôm đến giờ. 

Vào canh đầu lẫn canh giữa tôi muốn cúng dường đến Đức Thế Tôn tấm y 
choàng duy nhất của hai vợ chồng, nhưng sự bỏn xẻn đã thắng tôi, khiến tôi 
không thể thực hiện ý định ấy. Vào canh cuối tôi khởi ý cúng dường đến Đức Thế 
Tôn, sự bỏn xẻn lại ngan cản tôi và tôi đã chiến thắng được nó, tôi đã cúng dường 
tấm y choàng đến Đức Thế Tôn. 

VỊ quan tùy tùng của Đức vua Bandhuma trở về thuật lại những lời nói của 
Bàlamôn Ekasataka, Đức vua Bandhuma hoan hỷ rằng: 

- Này bạn, chúng ta không biết phải làm gì đến Đức Thế Tôn, nhưng Bàlamôn 
này đã làm được điều đó. 

Đức vua Bandhuma ban thưởng cho Balamôn Ekasata chiếc y choàng thượng 
hảo. Bàlamôn Ekasataka suy nghĩ: “Ban đầu Đức vua không ban thưởng cho ta chỉ 
cả, để khi ta nói ra sự chiến thắng của ta, Đức vua mới ban thưởng. Có ích lợi gì 
khi đấp chiếc y lên tấm thân hôi thối này, ta hãy chúng dường y quý này đến ân 
đức Phật đang hiện khởi vậy”. 

Bàlamôn Ekasataka cúng dường chiếc y quý đến Đức Thế Tôn, vua Bandhuma 
hỏi tuỳ tùng rằng: 

- Ông Bàlamôn làm gì với chiếc y quý mà ta đã ban cho? 

- Thưa Đại vương, ông cúng dường đến Đức Thế Tôn. 

- Lành thay, lành thay ! Hãy ban cho ông Bàlamôn hai bộ y quý. Bàlamôn 

Ekasataka lại cúng dường hai bộ y đến Đức Thế Tôn, vua Bandhuma lại ban cho 
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ông bốn bộ y, một lần nữa ông Bàlamôn lại cúng dường đến Đức Thế Tôn bốn bộ 
y, vua Bandhuma lại ban thưởng cho ông 8 bộ y. Theo cách này, vua Bandhuma 
ban thưởng cho Balamôn Ekasataka gấp đôi số lượng y mà ông đã cúng dường; 
khi số lượng y vua Bandhuma ban thưởng lên đến 64 bộ, Bàlamôn Ekasataka suy 
nghĩ: “Mỗi lần ta cúng dường thì Đức vua lại ban thưởng gấp đôi, nếu ta tiếp tục 
cúng dường thì hội chúng sẽ khiển trách ta là tham lam, ta phải xử trí ra sao?”. 

Ông chọn một bộ y cho mình và một bộ y cho vợ, còn 62 bộ y còn lại ông cúng 
dường đến Đức Thế Tôn. 

Gần sáng sương xuống lạnh, bấy giờ đang là mùa rét nên thời tiết chuyển sang 
cực lạnh, nhìn thấy Bàlamôn Ekasataka đang co ro nhưng vẫn kiên trì nghe pháp. 
Đức vua Bandhuma ban cho Bàlamôn Ekasataka chiếc thảm đỏ ngự hàn trị giá 
100 ngàn tiền vàng. 

Bàlamôn Ekasataka suy nghĩ: “Có ích lợi gì khi đấp chiếc thảm quý lên thân 
xác thối rữa này. Ta nên cúng dường đến ân đức Phật”. 

Bàlamôn Ekasataka tạo thành tấm màn chắn rét, ngăn cản luồng gió lạnh 
trong đêm thổi đến Đức Thế Tôn, ở phía ngoài Hương thất, tấm thảm đỏ chạm 
vào hào quang 6 màu của Đức Chánh giác trở nên xinh đẹp óng ánh. 

Nhìn thấy những tia hào quang óng ánh bắn ra từ tấm thảm đỏ, Đức vua 
Bandhuma chợt hiểu ra vấn đề, Đức vua bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, tấm thảm đỏ này của con, con ban cho Bàlamôn Ekasataka để 
ông chống lạnh khi ngồi nghe Pháp của Đức Thế Tôn. 

- Này Đại vương, Đại vương ban tấm thảm đỏ quý cho Bàlamôn Ekasataka. 
Bàlamôn Ekasataka đã cúng dường đến Đấng Như Lai, ngăn chận gió lạnh thổi 
vào Hương thất này. 

Đức vua Bandhuma suy nghĩ: “Bàlamôn này đã biết nên làm gì đến Đức Thế 
Tôn, còn chúng ta thì không nghĩ ra”. 

Và Đức vua Bandhuma han hoan ban thưởng cho Bàlamôn mỗi thứ tài sản với 
số lượng là 64, như: 64 lâu đài, 64 làng, 64 bò, 64 voi, 64 tôi trai, 64 tớ gái... 
đồng thời ban cho ông địa vị là Purohita (Cố vấn). 

Sự bố thí của Đức vua Bandhuma được gọi là Atthatthaka (người tám tám, tức 
là 8x8 = 64). 

Sau đó Bàlamôn Ekasataka xin quy ngưỡng ân đức Tam Bảo và trở thành cận 
sự nam thuần thành với niềm tin vững chắc. 

Kể từ đó, mỗi ngày Bàlamôn Ekasataka cúng dường đến chư Tăng 64 phiếu vật 
thực thượng vị. Mệnh chung vị ấy tái sinh về Thiên giới, vợ Bàlamôn Ekasataka là 
tiền thân của bà Bhaddakapilan1. 

Hai vợ chồng Bàlamôn Ekasataka tích cực thạo thiện nghiệp. mệnh chung cả 
hai sinh về thiên giới. 

Trong Bản Dhammapada-atthakatha (Sớ giải Kinh Pháp cú) cũng có câu 
chuyện tương tự. 

Tương truyền trong thời Đức Phật Gotama cũng có một Bàlamôn nghèo khổ, 
cả hai vợ chồng chỉ có duy nhất tấm y choàng để khoác khi ra bên ngoài. Ông 
được gọi là Culekasataka (Bàlamôn trong thời Đức Phật Vipass1 được gọi là Maha- 
Ekasataka để dễ phân biệt). 

Bấy giờ Đức Thế Tôn Gotama đang trú ngụ Jetavanavihara (Đại tự KỳViên), 
gần thành Savatthi (Xávệ). 

Diễn tiến câu chuyện giống như trên, chỉ khác chút ít chỉ tiết là: 

- Vua Pasenadi (Patưnặc) ban cho Bàlamôn Culekasataka đến 32 tấm y 
choàng, ông để cho mình một tấm y, vợ một tấm y choàng, còn 30 tấm y choàng 
còn lại ông cúng dường đến Đức Thế Tôn. 

- Vua Pasenadi ban cho Bàlamôn Culekasataka mỗi thứ tài sản là bốn, như: 
Bốn ngôi làng, bốn toà lâu đài ... 
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Nhân duyên sự này, Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

116- Abhittharetha kalyane; papa cittam nIvaraye. 

DandhañhI karoto puññam; papasmim ramatI mano. 

“Hãu gấp làm uiệc lành; ngăn tâm làm điều ác. 

Ai chậm làm uiệc lành; ú ưa thích uiệc ác” (HT. TMC dịch)G). 

3- Trong hiên kiếp này. 

a-Lùà Đức uua trong thành Barandast (Balang!). 

Mệnh chung từ thiên giới, hậu thân của Bàlamôn Maha-Ekasataka tái sinh về 
nhân giới trong khoảng giữa hai thời Đức Phật (Buddhantara) là Đức Chánh giác 
Konagamana (CâuAHàmMâuN)) và Đức Chánh Giác Kassapa (CaDiếp). 

Hậu thân của Maha-Ekasataka là vị vua cai trị quốc độ Kasi có kinh thành là 
Baranasl (Balanal), hậu thân của bà Bàlamôn Maha- Ekasataka là Hoàng hậu của 
VỊ vua ấy. 

Có lần 8 vị Phật Độc giác từ núi Tuyến đi xuống thành Baranasi để tìm dấm 
muối, các ngài đi vào thành Baranasi để khất thực, Đức vua nhìn thấy 8 vị Samôn 
đang đi khất thực với oai nghi đáng k1inh trọng. 

Đức vua hoan hỷ thỉnh 8 vị Samôn vào trú ngụ nơi vườn Ngự Uyển, Đức vua 
đã kiến tạo nơi trú ngụ của các Ngài bằng vàng cùng với những loại châu báu rồi 
cúng dường đến các Ngài. 

Đức vua cùng Hoàng hậu cúng dường đến các vị Phật Độc giác trọn ba tháng 
mùa mưa. 

Sau khi mệnh chung, Đức vua và Hoàng hậu sinh về thiên giới. 

b- Là gia chủ trong thành Baradndst. 

Từ thiên giới cả hai tái sinh về nhân giới, người chồng là một gia chủ 

trưởng giả Bàlamôn trong thành Baranasl (Balanal). Khi trưởng thành vị ấy 
thành lập gia thất với một nữ nhân Bàlamôn danh giá (tiền thân của bà 
Bhaddakapilam)). 

Một lần nọ, vị gia chủ này đi dạo chơi trong rừng, nhìn thấy vị Samôn (Đức 
Phật Độc giác) đang ngồi vá lại chiếc y cũ rách cạnh bờ hồ, thấy vị Samôn không 
đủ vải để làm đường viền y, vị gia chủ cởi chiếc y quý đang mặc dâng đến vị 
Samôn, bạch rằng: 

- Bạch ngài, xin hãy dùng y này để may y. 

VỊ gia chủ quỳ dưới chân Đức Phật Độc giác nguyện rằng: 

- Với phước báu con cúng dường y đến Ngài, xin cho từ nay khi còn trong vòng 
luân hồi con đừng thiếu vật dụng nào cả. 

Đức Độc Giác chúc phúc rằng: “lcchitam patthitam tuyham khippameva 
samIJjhatu ...” 

“Mong ước nguyện của người hãy thành tựu như ánh trăng tròn ...”. 

Có lần, vợ người gia chủ tranh cải với người em chồng, một vị Phật Độc giác 
ôm bát đi đến đứng trước nhà vị gia chủ, người chị chồng bước ra tiếp lấy bát của 
vị Samôn, cúng dường vào bát của Ngài vật thực thượng vị, rồi nguyện rằng: 

- Bạch Ngài, với phước cúng dường vật thực này, xin cho con tránh xa nàng ta 
hằng trăm dotuần. 

Đức Độc Giác Phật chúc phúc rằng: “Mong ý nguyện của người thành tựu trọn 
vẹn như ánh trăng tròn ...” 

Nàng ta ở đầy cô em chồng ám chỉ người chị dâu. Bấy giờ người vợ đang đứng 
trước ngưỡng cửa, nghe người em chồng phát nguyện như vậy, hiểu ngay là ám 
chỉ mình, lại nghe Đức Phật Độc Giác chúc cho ý nguyện ấy được thành tựu, nàng 
càng phãn nộ. 


6)- DhpA. Câu số 116. 
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Trong cơn phẫn nộ, người vợ không muốn vị Samôn thọ vật thực của người em 
chồng, nàng đi đến xin thỉnh bát của vị Samôn rồi đổ bỏ vật thực ấy đi, thay thế 
vào bát là bùn. Nhìn thấy chị dâu tạo ác trọng nghiệp như vậy, người em chồng 
thương hại, nói rằng: 

-Này nữ nhân ngu ngốc kia, ngươi có thể chửi ta, đánh ta nếu ngươi muốn, 
nhưng không thích hợp khi người đổ bỏ vật thực của vị Samôn, thay thế vào đó là 
bùn. Ngài là bậc thực hành pháp giải thoát, ra khỏi mọi trói buộc, này nữ nhân 
ngu ngốc kia, ngươi đã tạo một ác trọng nghiệp rồi0, 

Lời của người em chồng đã đánh thức tâm trí của người vợ gia chủ, nàng ý 
thức được giới hạnh mà vị Samôn đang thực hành, suy nghĩ rằng: 

“Trong lúc phẫn nộ với người em chồng, ta đã tạo một ác nghiệp nặng rồi. VỊ 
Samôn này không có đụng chạm chi đến ta, lời chúc phúc của Ngài là phận sự của 
bậc Samôn, Ngài thực hành phận sự Samôn, lời chúc của Ngài đối với người em 
chồng là việc làm cần phải có đối với mọi tín chủ, Ngài không hề có tâm oán hận 
chi với ta cũng không có tâm thiên vị người em chồng”. 

Nàng bước đến đảnh lễ Đức Phật Độc giác, xin sám hối lỗi đã đổ bỏ uật thực 
của Ngài, rồi nàng rửa sạch bát, chà bát với vật thơm, đặt vào bát bốn loại bánh 
ngọt, rắc mật đường màu hoa sen lên trên cùng với sữa kết tỉnh màu óng ánh, 
cúng dường đến Đức Phật rồi nguyện rằng: “Như những loại vật thực này chiếu 
sáng, cũng vậy mong cho thân con cũng toả ra những ánh hào quang như vật thực 
này”. 

Đức Độc Giác Phật chúc phúc rằng: “Mong cho ước nguyện của người hãy 
thành tựu tròn đủ như ánh trăng tròn...”. 

Hai vợ chồng gia chủ đã tạo nhhững thiện nghiệp, khi mệnh chung tái sinh về 
thiên giới 

c-Là trưởng giả thành Barartast. 

Khi hết tuổi thọ nơi Thiên giới, hậu thân vị gia chủ tái sinh vào một gia đình 
Bàlamôn trưởng giả trong thành Baranasl (Balanal), có tài sản là 8oo triệu tiền 
vàng. Người vợ cũng tái sinh vào một gia tộc Bàlamôn trưởng giả khác, thân nàng 
có màu vàng nhạt óng ánh rất xinh đẹp. 

Khi chàng trai đến tuổi trưởng thành, gia tộc Bàlamôn đã cưới cô gái ấy về làm 
vợ chàng. 

Do ác nghiệp đổ bỏ vật thực của vị Độc Giác Phất, thay thế vào đó là bùn nhơ 
trong quá khứ còn tiềm ẩn, khi nàng bước qua ngưỡng vửa đi vào nhà chồng, thân 
nàng lập tức toả ra mùi tanh tưởi tựa như hầm vệ sịnh vỡ ra. Khi hỏi ra, biết được 
mùi hôi thối này toả ra từ thân của cô dâu, lập tức thanh niên Bàlamôn trưởng giả 
ra lệnh tẩn xuất nàng trở về với cha mẹ ruột, một cuộc lễ long trọng như lễ cưới 
được tổ chức để đưa tiển nàng về nhà cha mẹ ruột. 

Rồi nàng được gả cho một công tử Bàlamôn ở nơi khác, rồi cũng được đưa trở 
về cha mẹ ruột, vì khi nàng vừa bước qua ngưỡng cửa nhà chồng, lập tức thân 
nàng toả ra mùi hôi thối như hầm cầu bị vỡ ra. 

Cả 7 lần đều như vậy, ác nghiệp này thật khủng khiếp. 

Vào thời đó, Đức Phật Kassapa viên tịch, cư dân trong thành BaranasI cho kiến 
tạo một Bảo tháp tôn thờ Xálợi (Dhatucetiya) Đức Phật Kassapa, Bảo tháp cao 
một dotuần, được kiến tạo bởi những viên gạch bằng vàng dài một cubit (hắc tay) 
(1 cubit = 45,7 cm), ngang nửa cubit và dày bốn ngón tay, mỗi viên gạch này trị 
giá là 1oO ngàng đồng vàng. 

Có lần nàng đi du ngoạn để giải khuây, khi đến nơi đang xây dựng Bảo tháp, 
thấy Bảo tháp đang được xây dựng với những viên gạch bằng vàng, một ý nghĩ 
như sau phát sinh đến nàng: “Ta bị ác nghiệp nên thân toả ra mùi hôi thối khiến 


@)- Trong TherIigatha (Kệ trưởng lão nì), chỉ tiết có khác chút ít, sẽ trình bày ở phần sau. 
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mọi người khó chịu. Ta phải trở về nhà đã 7 lần từ 7 nơi khác nhau, cuộc sống của 
ta chăng có ý nghĩa gì, có ích lợi gì với những trang sức vàng ngọc trên thân này. 
Ta hãy dùng trang sức này để tạo phước báu cho mình vậy”, 

Nàng trở về nhà, bán hết những tư trang, làm thành viên gạch dài một cubít, 
ngang nửa cubit và dày 4 ngón tay, mang theo thư hoàng cùng với dầu mè và 8 
cánh hoa sen đi đến nơi kiến tạo Bảo tháp. 

Cũng vừa khi ấy, người ta cần một viên gạch vàng để lấp vào một chỗ trống nơi 
Bảo tháp để Bảo tháp được hoàn thành, người thợ chính đang tìm kiếm viên gạch 
vàng, nàng đi đến gặp người thợ chính nói rằng: 

- Thưa ông, tôi xin cúng dường viên gạch vàng này để kiến tạo Bảo tháp thờ 
Xálợi Bậc Đạo sư Kassapa. 

- Này cô, cô đến thật vừa đúng lúc, còn một chỗ trống để đặt viên gạch vàng 

vào Bảo tháp để hoàn thành Bảo tháp. Vậy cô hãy tự mình xây viên gạch vàng 
cuối cùng vào Bảo tháp đi, 

Nghe vậy, nàng hân hoan trèo lên tường cao đi đến khoảng trống mà người thợ 
chính đã chỉ, tự tay nàng trộn thư hoàng cùng với dầu mè là vật kết dính các viên 
gạch vàng với nhau, đặt viên gạch vàng chỗ trống cuối cùng của Bảo tháp. Rồi 
nàng cúng dường 8 nhánh hoa sen đến Bảo tháp, nguyện rằng: 

- Trong bất kỳ kiếp nào trong vòng luân hồi, xin cho mùi hương chiên đàn toả 
ra từ thân của con, mỗi khi con nói chuyện, mùi thơm hoa sen toả ra từ nơi miệng 
của con. 

Rồi nàng đảnh lễ Bảo tháp và trở về nhà. 

Vào khi ấy, thanh niên Bàlamôn trưởng giả chợt nghĩ đến cô gái mà mình đã 
đưa về cha mẹ ruột, tự nhiên chàng cảm thấy thương nàng con gái ấy, suy nghĩ 
rằng: “Nàng thật xinh đẹp, nhưng thân toả ra mùi xú uế là do ác nghiệp quá khứ 
của nàng, Thật ra nàg cũng đau khổ nhiều vì mùi hôi thối toả ra từ thân của mình, 
đã tạo ác nghiệp thì đành phải nhận lấy ác quả”. 

Chàng hỏi người nhà rằng: 

- Nàng tiểu thư trước đây đưa về làm vợ của ta ra sao rồi? 

- Thưa chủ, nànng vẫn còn độc thân, đang ở với cha mẹ ruột. 

- Ô! Nàng chưa thành lập gia thất sao? 

- Thưa chủ, có 6 trưởng giả Bàlamôn cũng cưới nàng về làm vợ, nhưng giống 
như ở nơi đây, khi bước qua ngưỡng cửa nhà chồng, thân nàng toát ra mùi xú uế 
tựa như hầm vệ sinh bị vỡ ra, và tất cả đều trả nàng trở về với cha mẹ ruột. 

- Vậy hãy tổ chức lễ cưới nàng ấy về cho ta. 

- Vâng thưa chủ. 

Người nhà của chàng Bàlamôn trưởng giả đến gặp nàng, ngỏ ý muốn cưới 
nàng về cho chủ mình lần thứ hai, nàng trả lời rằng: 

- Thưa các Ngài, tôi đã cúng dường hết tất cả vật trang điểm của tôi đến Bảo 
tháp thờ Xálợi Đức Thế Tôn Kassapa rồi, giờ đây tôi không có tư trang để mang về 
nhà chồng. 

Người nhà báo tin đến chàng trai Balamôn trưởng giả, chàng nói: 

- Vậy hãy mang những loại trang sức quý đến cho nàng. 

Số trang sức ấy nhiều hơn số trang sức mà nàng đã cúng dường đến ngôi Bảo 
tháp. Một lễ cưới long trọng được tổ chức rước nàng về tư dinh của chàng 
Bàlamôn trưởng giả, khi nàng bước qua ngưỡng cửa nhà chồng, từ thân nàng mùi 
hương chiên đàn toả ra thơm ngát, người nhà Bàlamôn trưởng giả cứ ngỡ như lần 
trước mùi xú uế toát ra, đang chuẩn bị vật bịt mãi và tất cả đều ngạc nhiên trước 
hiện tượng kỳ lạ này, thanh niên Bàlamôn trưởng giả hỏi nàng rằng: 

- Này nàng, lần trước khi bước vào nhà này, thân nàng toả ra mùi xú uế rất khó 
chịu, nay lại tỏa ra mùi hương chiên đàn thơm ngát. Hiện tượng kỳ diệu này có 
được do nguyên nhân nào? 
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Nàng thuật lại việc nàng bán hết vật trang điểm để làm thành viên gạch vàng 
cúng dường đến Bảo tháp thờ Xálợi Đức Phật Kassapa (CaDiếp) cùng với lời 
nguyện ước của nàng. 

Trong khi nàng thuật chuyện mùi hương hoa sen từ miệng nàng toả ra. Thanh 
niên Bàlamôn trưởng giả hân hoan rằng: 

- Kỳ diệu thay ân đức Phật, Kỳ diệu thay ân đức Pháp. 

Phật pháp thực sự giúp người thoát khỏi cái khổ. 

Niềm tin về ân đức Tam bảo tăng trưởng trong tâm, thanh niên Bàlamôn 
trưởng giả đã cúng dường đến Bảo tháp cao một do tuần bằng cách bao phủ toàn 
bộ Bảo tháp bằng lớp nhung đỏ mềm mại, tại những nơi trang trọng như bệ thờ ... 
thanh niên cho trang trí những cánh hoa sen bằng vàng xinh đẹp, mỗi cánh hoa 
sen lớn bằng bánh xe bò, cuống hoa sen dài 12 cubit, cúng dường ánh sáng đến 
Bảo tháp thờ Xálợi Đức Phật Kassapa®), 

Rồi từ đó cả hai cùng tạo thiện nghiệp, mệnh chung cả hai tái sinh về thiên 
giới. 

Từ thiên giới cả hai tái sinh về nhân giới cũng nơi thành Baranasl, người chồng 
có tên là gia chủ Sumitta danh tiếng. Trưởng giả Sumitta có cúng dường đến Đức 
Phật Độc giác tấm áo choàng quý, người vợ hoan hỷ với phước báu của chồng. 
Mệnh chung, cả hai sinh về thiên giới. 

d- Kiếp sống khi là uua Nanda. 

Mãn tuổi thọ ở thiên giới, người chồng tái sinh vào một gia tộc Bàlamôn ở 
ngoại ô, cách kinh thành Baranasl (Balanal) một dotuần, được đặt tên là Nanda 
còn người vợ tái sinh vào dòng Hoàng tộc là con gái vua trị vì kinh thành 
Baranas1. 

Khi cả hai đến tuổi trưởng thành, bấy giờ trong làng Bàlamôn của thanh niên 
Nanda có tổ chức lễ hội để dân trong làng vui chơi lễ hội 7 ngày. Thanh niên 
Nanda hỏi mẹ: 

- Thưa mẹ, mẹ hãy cho con y phục mới để đi dự lẽ hội. 

Bà mẹ đưa cho Nanda bộ y phục mới, nhưng chàng chê thô xấu, đòi y phục tốt 
mịn, người mẹ đưa bộ y phục khác Nanda vẫn chê thô xấu, vài lần như vậy người 
mẹ nói rằng: 

- Này Nanda con, chúng ta chỉ có những loại y phục như thế mà thôi. Chúng ta 
không thể có những y phục tốt hơn. 

- Thưa mẹ, nơi nào có y phục tốt nhất? 

- Này con, ở Hoàng cung có rất nhiều y phục quý giá. 

- Vậy con sẽ đến Hoàng cung để tìm y phục quý. 

- Được, con cứ đi đi. Me mong rằng con sẽ là vị vua kinh thành Baranasi hôm 
nay. 

Thanh niên Nanda chào mẹ rồi ra khỏi nhà, bà mẹ suy nghĩ: “Con ta chắc đi 
quanh quấn đâu đó trong làng, vì từ trước đến giờ nó có ra khỏi làng bao giờ”. 

Nhưng phước nghiệp lực đã dẫn lối, thanh niên Nanda ra khỏi làng, theo 
hường đông đi vào kinh thành Baranasl, Nanda đi vào vườn Thượng Uyển nằm 
ngủ trên tảng đá. 

Khi ấy Đức vua đã mệnh chung 7 ngày, các Đại thần bàn luận cùng nhau rằng: 
“Đức vua không có con trai, chỉ có độc nhất một nàng Công chúa. Một đất nước 
không thể thiếu Đức vua”. 

Các vị Đẹi thần đề cử lẫn nhau, nhưng tất cả đều từ chối vương vị lãnh đạo 
vương quốc Kasi rộng lớn, với lý do: “Tôi không đủ đức độ để lãnh đạo Vương 
quốc này”. Cuối cùng, vị Purohita (Cố vấn đại thần) nói rằng: 

- Chúng ta hãy để chư thiên tuyển chọn Đức vua cho chúng ta. 


6)- TherTï Apadana (Ap. 11. 582 vs. 47-B1). 
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- Thưa Ngài Purohita, bằng cách nào? 

- Sau khi tế lễ chư thiên, đặt lên vương xa 5 biểu tượng của Đức vua là: Lọng, 
vương miện, gươm, hài và đai, vương xa do bốn con ngựa trắng Sindhu kéo đi 
khắp hoàng thành. Khi vương xa dừng trước người nào như sẵn sàng đón lên xe, 
nghĩa là người ấy được chư thiên tuyển chọn. 

Khi ý kiến của vị Purohita được mọi người chấp thuận, cổ vương xa được bốn 
ngựa Sindhu trắng kéo đi, đặt trong lòng xe là 5 biểu tượng của Đức vua, năm loại 
nhạc khí được tấu lên, cùngbốn đạo binh chủng là: Tượng binh, mã binh, xa binh 
và bộ binh theo sau hộ tống cổ vương xa. 

Vương xa không người điều khiển chạy quanh thành Baranasi ba vòng, càng 
lúc càng nhanh, rồi đi vào cửa Đông kinh thành, tiến vào vườn Thượng Uyển đến 
trước chỗ nằm ngủ của thanh niên Nanda, chạy quanh ba vòng rồi dừng lại trước 
mặt thanh niên Nanda, như sẵn sàng mời vị chủ nhân ngự lên Vương xa. 

Mọi người cho rằng bốn con ngựa Sindhu trắng chạy theo thói quen mà Đức 
vua trước đây thường ngự đi trên cổ vương xa, nhưng vị Purohita phản đối, quan 
Purohita nói rằng: 

- Chúng ta đã khấn nguyện chư thiên chọn người đại phước để cai trị vương 
quốc này, đây là ý của các thiên nhân. 

Khi ấy thanh niên Nanda vẫn nằm ngủ với tư thế dáng nằm con sử tử chúa, vị 
Purohita quan sát hai lòng bàn chân bằng phẳng có bánh xe ngàn cắm của bậc 
đại nhân, vị Purohita nói rằng: 

- Đây là tướng đại nhân của vị chúa vũ trụ (vua Chuyển Luân), trong cõi 
Diêmphùđề (Jambudipa) này, người này sẽ cầm quyền cả bốn châu cùng với 
2.oOO đảo nhỏ phụ tùng. 

VỊ Purohita ra lệnh cho những nhạc công tấu nhạc chào mừng vị chúa sắp sữa 
làm lễ đăng quang. 

Nghe nhạc tấu lên, thanh niên Nanda bỏ tấm vải che mặt ra, nhìn thấy các 
quan đại thần đang đứng vây quanh như đang triều bái Đức vua, không chút e 
ngại, thanh niên Nanda hỏi: 

- Vì sao các người lại đến đây? 

- Thưa Đại vương, Ngài là vị chúa cai trị kinh thành Baranasl này, Ngài là 
người được chư thiên tuyển chọn. 

- Vậy Đức vua của người ở đầu? 

- Thưa Đại vương, vị tiền vương đã mệnh chung các đây đã 7 ngày rồi. 

- Đức vua không có con trai hay con gái sao? 

- Thưa Đại vương, tiền vương chỉ có một cô công chúa thôi. 

- Thôi được, vì Đức vua không có con tral, ta bằng lòng nhận vương vị này vậy. 

Các vị đại thần cho kiến tạo lễ đài ngay trong vườn Thượng Uyển để làm lễ Tôn 
vương cho thanh niên Nanda. Cho người đến Hoàng cung vời Công chúa đến để 
đưa lên ngôi vị Chánh hậu của Tân vương. Công chúa trang điểm thật xinh đẹp 
theo đoàn tùy tùng đến lễ đài, lễ Tôn vương được tổ chức long trọng với đầy đủ 
các nghi thức hoàng gia thời bấy giờ. 

Sau lễ Tôn vương các Đại thần dâng lên Tân vương bộ y phục quý có giá trị 
100.000 đồng vàng. 

Đức vua Nanda hỏi: 

- Này các người, đây là y phục gì mà thô xấu như thế? 

- Thưa Đại vương, đây là vương phục dành cho Đại vương. 

- Này các người, đây là loại vải thô xấu, các người không còn loại vải nào quý 
hơn sao? 

- Thưa Đại vương, đây là loại vải tốt nhất mà nhân loại có được, không có loại 
vải nào trong nhân loại tốt hơn loại vải này. 

- Này các người, tiên vương chỉ có loại vải này là tốt nhất thôi sao? 
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- Đúng như vậy, thưa Đại vương. 

- Như vậy, tiên vương không phải là người đại phúc, các người hãy mang chiếc 
bình bằng vàng đựng nước thơm đến đây, chúng ta sẽ có những loại vải tốt hơn. 

- Vâng thưa Đại vương. 

Từ chỗ ngồi đứng đậy, vua Nanda sau khi súc miệng, rửa tay bằng nước thơm 
đựng trong bình bằng vàng, rồi đưa hai tay vào trong bình bằng vàng, hứng nước 
thơm vào trong hai tay rảy nước ấy về hướng Đông, nơi nước thơm rơi xuống đất, 
từ lòng đất 8 cây Như ý (Manirukkha) trồi lên, chỉ trong phút cốc cao bằng 7 cây 
thốtnốt (Tala). Vua Nanda hứng nước thơm đựng trong bình vàng vào hai bàn tay 
rảy về hướng Nam, 8 cây Như ý lại mọc lên, tương tự như vậy ở hướng Tây rồi 
hướng Bắc, tổng cộng có 32 cây Như ý xuất hiện do nương theo quả phước của 
vua Nanda. Vua Nanda cho đánh trống thông báo đến đại chúng rằng: 

-Thần dân trong quốc độ của vua Nanda hãy đến những cây Như Ý nhận 
những y phục như y phục chư thiên. 

Rồi vua Nanda trang điểm bằng những vật trang điểm như thiên nhân, mặc 
thiên y mịn mát ngự lên vương tượng trắng được che bên trên là cây lọng trắng 9 
tầng, rồi trở về Hoàng cung thọ hưởng an lạc. 

Thời gian sau, nhân thấy vua Nanda mãi mê thụ hưởng dục lạc, Hoàng hậu 
của vua Nanda suy nghĩ: “Đại vương mãi mê thọ hưởng dục lạc, chẳng nghĩ đến 
việc tạo phước thiện mới, thật đáng thương tiếc cho Ngài”. 

Trong lúc đàm đạo cùng Đức vua, Hoàng hậu nói rằng: 

- Thưa Đại vương, khi quán xét cuộc sống của Đại vương, em tỏ ra thương tiếc 
cho Đại vương. 

- Này Hoàng hậu, vì sao nàng nói thế? Vì sao nàng tỏ ra thương tiếc cho ta? 

- Thưa Đại vương, cuộc sống vương giả đầy an lạc của Đại vương có rất nhiều. 
Đó là do Đại vương tích luỹ phước báu trong quá khứ rất lớn. Hiện nay Đại vương 
mãi đám chìm trong sự thụ hưởng an lạc mà không tạo phước thiện mới, để 
hưởng an lạc trong tương lai, nên em tỏ ra thương tiếc cho đại vương. 

- Này Hoàng hậu, nhưng ta sẽ phải cúng dường đến ai? Ai là bậc có giới đức để 
ta phái cúng dường chứ?. 

- Thưa Đại vương, trong cối Diêmphù rộng lớn này chắc chắn phải có những 
bậc Alahán có đức độ, đó là những bậc đáng cúng dường. Đại vương hãy chuẩn bị 
những lễ vật cúng dường đi, em sẽ thỉnh các bậc Alahán đến đây để thọ nhận vật 
thực cúng dường của chúng ta. 

- Lành thay, lành thay, này Hoàng hậu, hãy thỉnh các Ngài Alahán ngự đến 
Hoàng cung đi. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Ngày hôm sau, vua Nanda cho cuẩn bị những looại vật thực ở phía Đông hoàng 
cung. Hoàng hậu sau khi tắm rửa sạch sẽ, nguyện thọ trì giới Ủposatha, nàng quỳ 
xuống đảnh lễ ở hướng Đông, thỉnh cầu rằng: 

- Nếu có những bậc Thánh Alahán nào ở hướng Đông này, xi thỉnh các Ngài 
hoan hỷ ngự đến Hoàng cung thọ nhận vật thực mà chúng con xin được cúng 
dường. 

Nhưng ở hướng Đông hoàng cung không có vị Thánh Alaáhn nào trú ngụ, nên 
không có ai đến Hoàng cung thọ nhận vật thực cúng dường, vật thực ấy được 
mang ra bố thí cho người già lão, nghèo khổ hay những người cô đơn. 

Tương tự như thế, vào ngày thứ hai vật thực được chuẩn bị ở hướng Nam, ngày 
thứ ba ở hướng Tây. Nhưng cả ba hướng ấy không có vị Thánh Alahán nào trú 
ngụ. Do vậy, không có vị Thánh Alahán nào đến Hoàng cung thọ thực và vật thí 
được đem bố thí cho những người nghèo khổ. 

Đến ngày thứ tư, vật thực được chuẩn bị cúng dường ở hướng Bắc Hoàng cung, 
khi Hoàng hậu thốt lên lời thỉnh cầu. Đức Phật Độ giác Mahapaduma là vị trưởng 


19 


đoàn của 50oO vị Phật Độc giác (5oo vị Phật Độc giác này là con của Hoàng hậu 
Padumavat, tiền thân của bà Thánh nữ Alahán Uppalavanna)©, với thiên nhĩ 
siêu nhân Ngài nghe được lời thỉnh nguyện của Hoàng hậu. Đức Phật Độc Giác 
Mahapaduma đưa trí quán xét biết được rằng: “Cả ba ngày qua không có vị Thánh 
Alahán nào đến Hoàng cung tho nhận vật thực, nêu hôm nay chúng ta không đến 
Hoàng cung, Đức vua Nanda cùng Hoàng hậu sẽ vướng phải tà kiến rằng: “Trong 
cối Diêmphù này trống rỗng, không có bậc Thánh nhân. Như vậy sẽ mang đến 
nhiều bất lợi cho Đức vua cùng Hoàng Hậu”. 

Suy nghĩ như vậy rồi, Ngài nói với các vị Phật Độc giác rằng: 

- Này các bạn, Hoàng hậu của vua Nanda đang thỉnh cầu chúng ta ngự đến 
Hoàng cung để nhận vật thực. Chúng ta nên hoan hỷ chấp thuận lời thỉnh cầu của 
Hoàng hậu, vì ba ngày qua không có vị Thánh Alahán nào đến Hoàng cung nhận 
vật thực theo lời thỉnh cầu của Hoàng hậu. Không nên để cho Hoàng hậu cùng 
vua Nanda có ý nghĩ rằng: “Cả cõi Diêm phù rộng lớn này trở nên trống rỗng”. 

Cả 500 vị Phật Độc giác hoan hỷ nhận lời thỉnh cầu của Hoàng hậu, từ nơi núi 
Gandhamadanagrri (Hương sơn), các Ngài theo đường hư không đến hồ Anotatta 
(Vô nhiệt) súc miệng rửa mặt, rồi theo đường hư không ngự xuống hướng Bắc 
đứng trước cửa Hoàng cung. 

Thấy 5oo vị samôn từ hư không ngự xuống, các quan tuỳ tùng vào báo tin cho 
vua Nanda cùng Hoàng hậu rằng: 

- Thưa Đại vương, có 500 vị samôn từ hư không đi xuống đang đứng trước cửa 
Hoàng cung ở hướng Bắc. 

Nghe được tin này, vua NÑanda cùng Hoàng hậu vô cùng hoan hỷ, tự thân hai 
người ra trước cổng Hoàng cung, đảnh lễ dưới chân 5oo vị Phật Độc Giác rồi rước 
bát các ngài, thỉnh các Ngài ngự vào hoàng cung đến thượng lầu để cúng dường 
vật thực đến các Ngài. 

Khi các vị Phật Độc giác nhận vật thực vào bát đầy đủ rồi, Đức vua quỳ dưới 
chân vị trưởng đoàn, còn Hoàng hậu quỳ dưới chân vị trẻ nhất trong đoàn, Đức 
vua bạch rằng: 

- Kính bạch các Ngài, nơi vườn Thượng Uyển của kinh thành rất rộng và 
thoáng mát, lại cách xa phố chợ nên rất yên tịnh. Chúng con xin thỉnh các Ngài 
ngự nơi vườn Thượng Uyển, để chúng con có dịp cúng dường các vật dụng đến 
các Ngài. Mong các Ngài nhận ời thỉnh cầu của chúng con để chúng con có cơ hội 
tạo phước lành đồng thời làm tắng trưởng phước lành nơi chúng con. 

Các vị Phật Độc giác im lặng nhận lời, biết được các vị đã nhận lời, vua Nanda 
cùng Hoàng hậu vô cùng hoan hỷ. Các vị Phật độc giác từ giả Hoàng cung hướng 
về vườn Thượng Uyển để trú ngụ. 

Đức vua Nanda cho xây đựng 500 liêu thất, 5oo con đường kinh hành, 50O nơi 
nghỉ ban ngày, 50O nơi nghỉ ban đêm cúng dường đến các vị Phật Độc Giác. Hằng 
ngày Đức vua nanda cùng Hoàng hậu cúng dường vật thực cùng các món vật dụng 
đến các vị Phật Độc Giác để các Ngài sống luôn an lạc. 

Thời gian sau, nơi biên cương có loạn lạc, Đức vua Nanda phải thân chinh ra 
biên giới để dẹp loạn, trước khi xuất chỉnh, Đức vua dặn Hoàng hậu rằng: 

- Này Hoàng hậu, ta phải ra biên giới để dẹp loạn, Hoàng hậu ở kinh thành 
phải cố gắng phục vụ các vị Phật Độc giác chu đáo. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Và Hoàng hậu thay Đức vua Nanda cúng dường vật thực cùng các vật dụng đến 
các vị Phật Độc Giác. 

Các Ngài sống an lạc nơi vườn Thượng Uyển suốt mùa mưa,,bấy giờ tuổi thọ 
của các vị Phật Độc giác đã mãn, trong một đêm Đức Phật trưởng đoàn là 


6)- Sẽ trình bày ở những tập sau. 
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Mahapaduma an trú tâm trong thiền tịnh trọn cả ba canh, khi gần sáng Ngài xuất 
ra khỏi thiền tịnh, đi kinh hành trên đưì7ng kinh hành, rồi đứng tựa lưng vào vách 
gõ viên tịch, các vị Phật Độc giác khác cũng viên tịch ở nơi trú ngụ của mình. 

Sáng hôm ấy, Hoàng hậu cho thiết lập øoo chỗ ngồi nơi Khánh đường, bên 
trong Khánh đường cho rắc hương thơm, trên chỗ ngồi của các Ngài được rải hoa 
thơm, Hoàmng hậu ngồi chờ đợi các vị Phật Độc giác ngự đến để cúng dường vật 
thực. Khi mặt trời lên cao, không thấy có dấu hiệu các Ngải ngự đến Khánh đường 
để nhận vật thực, Hoàng hậu suy nghĩ: 

- Thông thường các Ngài ngự đến Khánh đường để nhận vật thực rất đúng giờ, 
hôm nay không thấy vị nào cả. Chẳng biết có điều gì bất ổn xảy đến cho các Ngài 
chăng? Hay có vị nào trong nhóm lầm trọng bệnh nên các vị phải ở lại chăm sóc? 

Hoàng hậu cho người hầu vào vườn Thượng Uyển để tìm hiểu nguyên nhân, 
người hầu đi vào vườn Thượng Uyển cảm giác khung cảnh vắng lặng lạ kỳ, đi đến 
liêu thất của vị Phật Độc giác trưởng Mahapaduma, mở cửa liêu thất không thấy 
Ngài ngụ trong ấy, lần theo đường kinh hành, người hầu thấy Ngài đang tựa lưng 
vào tấm vách gõ. Người hầu đi đến đảnh lễ Đức Phật Độc Giác Mahapaduma: 

-Bạch Ngài, vật thực đã sẵn sàng, giờ thọ thực đã đến. 

Vị Thánh Alahán đã viên tịch, thân chỉ còn hơi ấm làm sao có thể trả lời được, 
thấy vị Samôn vẫn im lặng, người hầu nghĩ thầm: “Hay Ngài đang ngủ say”. 

Người hầu đi đến gần Đức Phật Độc giác Mahapaduma đưa tay sờ vào gót chân 
của Ngài, biết được bàn chân đã lạnh và cứng, người hầu suy nghĩ: “Hay là Ngài 
đã mệnh chung?”, đưa tay lên mũi Ngài thì nhận ra rằng: “Ngài đã mệnh chung, 
không còn cảm nhận được hơi thở vào, hơi thở ra”. 

Người hầu đi đến liêu thất vị thứ hai, vị thứ ba ... Khi biết chắc 5oo vị Samôn 
mệnh chung trong cùng một ngày. 

Người hầu trở lại Hoàng cung, Hoàng hậu hỏi rằng: 

- Này con, các Ngài vẫn sống an lạc phải không? 

- Thưa Hoàng hậu, các Ngài cùng mệnh chung cả rồi. 

Bất ngờ nghe tin khủng khiếp này, Hoàng hậu bàng hoàng rồi bà than khóc 
thảm thiết cùng với các quan hộ giá và cư dân trong thành Baranasl đi đến vườn 
Ngự Uyển. 

Thấy tất cả 5oo vị cùng mệnh chung, đại chúng than khóc tiếc thương, rồi 
cùng nhau lập đài hoả táng để thiêu xác các vị Phật Độc giác, khi ngọn lửa tàn rụi 
mọi người tim Xálợi của các ngài, nhưng các vị Độc giác không hề lưu lại Xálợi, 
tất cả đều tan biến khi ngọn lửa rụi tàn. 

Sau khi dẹp yên giặc loạn ở biên cương, Đức vua Nanda trở về kinh thành. Việc 
đầu tiên khi đi vào kinh thành là Ngài đi đến vườn Thượng Uyến để đánh lễ các vị 
Phật Độc Giác, nhưng khi vào trong vườn Thượng Uyển thấy khung cảnh vắng 
lặng, hình bóng 500 vị Samôn không còn, Đức vua suy nghĩ: 

- Phải chăng Hoàng hậu bê trễ trong việc phục vụ các Ngài, nên các Ngài trở về 
núi rừng thanh vắng? 

Đức vua Nanda đi đến Hoàng cung, vừa trông thấy Hoàng hậu, Ngài hỏi rằng: 

- Này Hoàng hậu, nàng có phục vụ các vị Phật Độc Giác chu đáo không? Các 
Ngài sống có được an lạc chăng? 

Hoàng hậu trình lên Đức vua sự kiện: “Năm trăm vị Phật Độc giác cùng viên 
tịch trong ngày” đến Đức vua Nanda. Rồi Hoàng hậu nói thêm rằng: 

- Thưa Đại vương, chí đến những bậc trí tuệ có thần lực như thế cũng không 
tránh khỏi tay tử thần. Làm thế nào chúng ta có thể tránh khỏi sự chết đang đuổi 
theo chứ?. 

Nghe được những lời này, Đức vua Nanda như người vừa tỉnh mộng, không 
vào trong Hoàng cung mà đi thắng đến vườn Thượng Uyển, cho gọi Thái tử đến, 
truyền các đại thần làm lễ tôn vương cho Thái tử, trao vương quốc hùng mạnh 
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Kasi đến Thái tử. Đức vua Nanda cạo bỏ râu tóc, đấp lên mình y phục của bậc xuất 
gia, sống ẩn dật trong vườn Thượng Uyển tu tập bốn vô lượng tâm và chứng đắc 
được thiền tịnh. 

Hoàng hậu suy nghĩ: “Đức vua đã xuất gia làm ẩn sĩ, ta không còn việc gì phải 
làm trong Hoàng cung này nữa. Ta hãy xuất gia tu tập là con đường tốt nhất”. 
Hoàng hậu trở thành nữ đạo sĩ trong hậu cung, tu tập bốn vô lượng tâm chứng 
đắc thiền tịnh. 

Mệnh chung cả hai sinh về Phạm thiên giới. 

e- Kiếp sống cuối. 

Trước khi Bồtát từ cung trời Tusita (Đẩusuất) giáng sinh vào lòng mẹ, từ Phạm 
thiên giới hai vị Phạm thiên mãn tuổi thọ tái sinh về nhân giới. 

Hậu thân của vua Nanda tái sinh vào một gia tộc Bàlamôn đại trưởng giả ở 
làng Mahatittha trong vương quốc Magadha (Makiệtđà), cha Ngài là Bàlamôn 
Kaplla thuộc dòng tộc Kosiya©®, mẹ Ngài là nữ Bàlamôn Sumanadevi, Ngài được 
đặt tên là Pipphali, là con trai duy nhất của gia tộc này. 

VỊ Phạm thiên (hậu thân của Hoàng hậu) cũng tái sinh về nhân giới, là con gái 
một gia tộc Bàlamôn trưởng giả dòng Kosiya, cha nàng là Bàlamôn Kaplla, mẹ 
nàng là nữ Bàlamôn SucImatl, ở thành Sagala trong xứ Madda thuộc vương quốc 
Magadha, nàng được đặt tên là Bhaddakapilami, chữ Kapilani do ghép tên người 
cha là Kapila và mẹ là SucImatI hình thành. Như trong tập Apadana có ghi nhận: 

938- Aham madde Janapade; sakalaya puruttame. 

Kappllassa diJassasim; dhIta mata suecImatl. 

“Tốt đã là người con gát của UỊ Bàlamôn Kaptla; mẹ làSucữmaft; ở tại kinh 
thành Sagdla trong xứ Madda”®). 

Nàng Bhaddakapilani kém hơn thanh niên Pipphali 4 tuổi. 

Khi thanh niên Pipphali trưởng thành cha mẹ chàng bảo thành lập gia thất: 

- Này Pipphali con, con hãy thành lập gia đình, nhờ thế dòng dõi này được kéo 
đài. 

Vì từ Phạm thiên giới tái sinh xuống, nên dư hưởng của kiếp sống trước khiên 
thanh niên PIpphali không ưa thích dục lạc, chàng nói với cha mẹ rằnng: 

- Xin cha mẹ đừng nói với con những lời ấy, con sẽ phục vụ cha mẹ cho đến khi 
cha mẹ mãn phần, khi ấy con sẽ xuất gia sống đời ẩn sĩ. 

Nhưng cha mẹ thanh niên Pipphali mong muốn chàng thành lập gia đình, đôi 
ba ngày lại thúc giục chàng thành lập gia đình rằng: 

- Này Pipphali con, tài sản gia tộc của chúng ta có rất nhiều, nếu con không có 
ngườ nối dõi, con lại bỏ đi xuất gia thì tài sản này sẽ bị sung vào công khố. Vậy 
Pipphali con, con hãy thành lập gia đình đi. 

Sau nhiều lần như vậy, thanh niên Pipphali suy nghĩ: “Làm thế nào ta có thể từ 
khước ý của cha mẹ đây? Làm thế nào ta có thể xuất gia sóng đời sống ẩn sĩ chứ?”. 

Chàng chợt nghĩ ra cách chối từ hôn sự, cho gọi những người thợ kim hoàn tài 
giỏi đến, yêu cầu họ đúc cho chàng pho tượng cô gái bằng vàng, gương mặt thật 
kiều diễm do chàng nghĩ ra, cho đánh bóng pho tượng thật sáng bóng, mặc trang 
phục hồng, trang điểm bằng những vật trang sức quý xinh đẹp, cho người mang 
pho tượng vàng ấy đến trước cha mẹ, nói rằng: 

- Thưa cha mẹ, con sẽ ở nhà nếu có được nữ nhân xinh đẹp như pho tượng 
vàng này. Nếu như không tìm được người nữ giống như pho tượng này, sau khi 
cha mẹ mãn phần con sẽ xuất gia. 

Mẹ thanh niên PIpphali là nữ Bàlamôn có trí suy nghĩ rằng: 


@)- Bản Sớ giải kinh Tăng chỉ (phẩm Người tối thắng) cho biết cha của thanh niên Pipphali tên là Kapila, 
trong tập Apadana (Ký sự) cho biết Bàlamôn Kapila thuộc dòng tộc Kosiya (Kosiyagotta). Xem Ap. ii. 583, 
vs. 56 (Bhaddakapilani apadanam - Ký sự Bhaddakapilam1). 

)- ĐĐ. Indacando (d). Ap.1ii, 938. Bhadakapilan-Apadanam (Ký sự Bhaddaakapilam)). 
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- Con trai ta đã tạo nhiều phước thiện, đồng thời có chí nguyện cao cả trong 
quá khứ. Trong thời quá khứ khi tạo những thiện nghiệp, có thể con trai ta không 
làm một mình, nhất định phải có một nữ nhân có tài trí rất xinh đẹp cùng làm. 
Pho tượng vàng này tuy hiện tại do con trai ta tưởng tượng ra, nhưng đó cũng có 
thể là hình dáng nữ nhân xin đẹp trong quá khứ đã từng cùng con trai ta tạo 
chung thiện nghiệp, nên hình dáng này quay trở về trong tâm con trai ta. 

Hiện tại con trai ta tái sinh xuống nhân giới, nữ nhân kia chắc cũng đang hiện 
diện trong cối người. 

Bà SumanadevIi cho gọi tám vị Bàlamôn tỉnh thông ba tạng Veda (Vệđà) đến, 
nói rằng: 

- Thưa các Ngài, đây là pho tượng vàng nữ nhân xinh đẹp do con trai tôi nghĩ 
ra. Các Ngài hãy mang pho tượng này đi khắp nơi để tìm nàng con gái như pho 
tượng vàng xinh đẹp này, đó là nữ chủ nhân tương lai của gia tộc này. Khi các 
Ngài tìm được cô gái có dung nhan xinh đẹp như pho tượng vàng, thuộc dòng dõi 
Bàlâầmm cao quý, các Ngài hãy trao pho tượng này cho cô gái ấy, xem như lễ vật 
cầu hôn cho Pipphali. 

Tám vị Bàlamôn có trí nói rằng: 

- Thưa bà chủ, đây là việc mà các bậc có trí như chúng tôi phải làm. 

Nữ Bàlamôn SumanadevI cho đặt pho tượng vàng vào trong cổ xe, trang điểm 
cổ xe thật xinh đẹp, rồi giao cho 8 vị Bàlamôn cùng chu cấp chi phí cho 8 vị 
Bàlamôn đi tìm mỹ nhân như pho tượng vàng. 

Tám vị Bàlamôn bàn luận cùng nhau rằng: “Pho tượng nữ nhân này rất xinh 
đẹp, vùng đất nào thường sản xuất ra những nữ nhân xinh đẹp nhỉ ?”. 

Tám vị thống nhất với nhau rằng: “Vùng đất Madda thường sản sinh ra những 
mỹ nhân tuyệt sắc. Vậy chúng ta hãy đến đó trước tiên”. 

Tám vị Bàlamôn đưa cổ xe có pho tượng vàng xinh đẹp đi khắp vùng xứ 
Madda, rồi đi đến thành Sagala (còn được gọi là Sagala). Tám vị Bàlamôn bàn 
luận cùng nhau rằng: “Nơi bến nước có nhiều người đến để tắm hay lấy nước, 
chúng ta hãy để pho tượng vàng cạnh bến nước. Nếu co người ngỡ là người thất, 
lên tiếng chào hỏi thì chúng ta sẽ biết được có người giống như pho tượng mỹ 
nhân này”. 

Tám vị Bàn môm đặt pho tượng vàng ở cạnh bến nước rồi tìm nơi thích hợp 
ẩn núp để quan sát. 

Vào sáng hôm ấy, bà nhũ mẫu của nàng Bhaddakapilan1 đưa nàng ra bải tắm, 
sau khi tắm xong bà đưa nàng về phòng riêng, trang điểm cho nàng xinh đẹp. Rồi 
bà trở ra bến nước để lấy nước, khi ra đến bến nước nhìn thấy pho tượng vàng, bà 
ngỡ nữ chủ lẻn trốn ra, nói rằng: 

- Con bé này thật hư hỏng, không ở trong phòng mà lén ra đây trước ta. Sao lại 
đứng đây một mình? Hãy trở về nhà mau đi. 

Bà phát tay vào pho tượng, nhưng bà phát hiện “đây không phải là người thật, 
chỉ là pho tượng xinh động giống như người”. Tám vị Bàlamôn ẩn mình gần đó, 
thấy thế liền bước ra hỏi bà nhũ mẫu rằng: 

- Này bà, có phải nữ chủ nhân của bà có sắc diện xinh đẹp giống như pho 
tượng này chăng?. 

- Ô! Pho tượng này làm sao có thể sánh với nữ chủ của ta chứ, tuy gương mặt 
có giống với nữ chủ nhân của ta, nhưng nó cứng và không có sinh động như 
gương mặt của nữ chủ ta đâu, gương mặt của nữ chủ ta còn xinh đẹp và rực rỡ gấp 
trăm lần pho tượng này. Thật vậy, nếu nữ chủ của ta đứng trong căn phòng rộng 6 
hắc tay (# am), không cần phải đốt đèn, bóng tối sẽ bị loại trừ bởi gương mặt xinh 
đẹp của nàng. 
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- Vậy thưa bà, bà hãy đưa chúng tôi đến gặp nữ chủ của bà được không? Chúng 
tôi e rằng nữ chủ của bà không xinh đẹp bằng pho tượng vàng của chúng tôi đâu, 
bà tán thán nữ chủ của bà quá đáng đấy thôi. 

- Được thôi, ta sẽ đưa các ông đến diện kiến nữ chủ của ta, để các ông thấy lời 
của ta là sự thật. 

Tám vị bàlamôn theo bà nhũ mẫu đến nhà của Bàlamôn trưởng giả Kapilla 
dòng Kosiya, đứng trước cỗng nhà. 

Bàlamôn Kosiya tiếp đãi tán vị Bàlamôn khách rất niềm mở, rồi hỏi thăm họ 
về mục đích của việc viếng thăm này. Tám vị BálImôn nói rõ nguyên nhân đi tìm 
người nữ xinh đẹp như pho tượng vàng cho Bàlamôn Kosiya biết. 

Nghe vậy, Bàlamôn Kosiya nói: 

- Gia tộc Bàlamôn ở thành Mahatittha tương đương với ta về gial cấp cũng như 
tài sản.Ta bằng lòng gả con gái của ta cho PIpphali. 

Bàlamôn Kosiya cho người gọi nàng Bhaddakapilan ra sảnh đường để 8 vị 
Bàlamôn xem tướng. 

Nàng Bhaddakapilani vừa xuất hiện ở sảnh đường, sảnh đường dường như 
sáng rực lên, 8 vị Bàlamôn nhìn thấy dung mạo của nàng, đúng như lời bà nhũ 
mẫu điễn tả, tuy dung mạo pho tượng giống nàng BhaddakapilanI nhưng về phần 
sinh động thì kém xa cả trăm lần. Tám vị Bàlamôn đồng nói lên: “Hôn sự đã 
thành rồi”. Tám vị Bàlamôn trao pho tượng vàng làm tín vật cầu hôn và Bàlamôn 
KapTla hoan hỷ nhận tín lễ. 

Tám vị Bàlamôn cho người về báo tin cho gia tộc của thanh niên PIpphali rằng: 

- Thưa chủ nhân, cô gái giống như pho tượng vàng đã được tìm thấy. Nàng là 
con gái duy nhất của gia tộc Bàlamôn Kaplla, có gia sản tương đương với gia sản 
của chủ nhân, nàng có tên là Bhaddakapilan, sống trong thành phố Sagala. 

Nhận được tin này, gia đình thanh niên Pipphali vô cùng hoan hỷ, cho gọi 
thanh niên Pipphali đến nói rằng: 

- Này Pipphali con, nữ nhân giống như pho tượng vàng của con được tìm thấy 
ở thành Sagala. Nàng cũng là con gái duy nhất của một gia tộc Bàlamôn, có tài 
sản tương đương với tài sản của chúng ta. Vậy con hãy chuẩn bị lễ cưới đi. 

Thanh niên Pipphali suy nghĩ: “Ea không nghĩ có được nữ nhân thật xinh đẹp 
theo trí tưởng tượng của ta, nhưng giờ đây lại có. Nhưng ta không muốn cưới 
nàng, ta hãy viết thư đến nàng, yêu cầu nàng hãy từ chối hôn sự”. 

Thanh niên Pipphali đi vào phòng riêng, viết một phong thư với nội dung 
rằng: “Ta không muốn lập gia đình, sau khi cha mẹ mãn phần ta sẽ xuất gia sống 
đời ẩn sĩ nơi rừng sâu, ta không muốn nàng bị đau khổ sau này vì goá bụi. Ta 
mong nàng hãy từ chối hôn sự, nàng hãy tìm một người nam khác tương xứng về 
dòng dối cùng với g1a sản vậy”. 

Thanh niên Pipphali trao bức thư cho người hầu, bảo mang đến thành Sagala 
trao cho nàng Bhaddakapilam. 

Về nàng Bhaddakapilam khi đó vừa được 16 tuổi, từ lâu tâm ý nàng cũng nhàm 
chán dục lạc do dư hưởng của kiếp sống Phạm thiên khi trước, nàng mong mỏi 
được xuất gia để tu tập, không muốn lập gia đình. Khi nghe tin gia đình sẽ gả 
mình cho thanh niên Pipphali có tài sản và dòng dõi tương xứng với gia tộc mình, 
nàng suy nghĩ: “Fa nên viết thư đến Pipphali, yêu cầu chàng từ chối hôn sự”. 

Nàng đi vào phòng riêng viết lá thư, nôi dung tương tự như thư của thanh niên 
Pipphali, nghĩa là nàng bày tỏ nguyện vọng được xuất gia sau này và mong thanh 
niên Pipphali hãy từ khước hôn sự. 

Nàng Bhaddakapilani giao bức thứ cho người hầu, bảo mang đến thành 
Mahatittha trao cho thanh niên PIpphall. 

Hai người đưa thư gặp nơi quán trọ ở khoảng giữa hai thành phố, đã hỏi thăm 
nhauvà biết mục đích của nhau là mang thư đến cho thanh niên Pipphali và 
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nànng Bhaddakapllam, hai người đưa thư thoả thuận với nhau là “lén xem thư 
chủ nhân, xem chủ nhân viết gì trong đó”. Khi hiểu rõ nội dung hai bức thư, hai 
người đưa thư bàn luận cùng nhau rằng: 

“Trên thế gian khó tìm được một đôi nam nữ thứ hai vừa xinh đẹp, vừa có đại 
gia sản lại có cùng dòng dõi tương xứng như vậy, Nếu để hai người này cùng từ 
chối hôn sự thì thật đáng tiếc”. 

Hai người đưa thư đồng ý tráo thư, họ hủy bỏ hai bức thư của chủ nhân, thay 
vào đó là hai bức thư bày tỏ sự hân hoan khi hôn sự được tiến hành. 

Thế là hôn sự được hai gia tộc cho tiến hành theo thời gian được quy định, bất 
chấp sự không hài lòng cùa thanh niên Pipphali và nàng Bhaddakapllan1. 

*Vòng hoa không héo úa. 

Vào ngày cưới, sau khi hoàn tất những nghi thức theo phong tục cùng dòng 
dõi Bàlamôn, trong đêm ấy mỗi người mang theo mình một vòng hoa, thanh niên 
Pipphali hỏi rằng: 

- Này nàng, tôi đã gủi thu cho nàng bày tỏ nguyện vọng xuất gia, sao nàng lại 
nhận lời hôn sự này? 

Nàng Bhaddaakaprlan1 ngạc nhiên nói rằng: 

- Thưa chủ, tôi cũng gửi thư cho chủ, bày tỏ ý nguyện của tôi là sẽ xuất gia sau 
này, đồng thời mong chủ hãy từ bỏ hôn sự. Nhưng chủ lại muốn có hôn sự này. 

Thanh niên Pipphali chợt hiểu rằng “có gì khuất lấp sau sự kiện hôn sự này”. 
Thanh niên Pipphali cho đòi người hầu mang thư đến cho nàng Bhaddakapilam 
đến cật vấn. Người đưa thư của thanh niên Pipphali thưa thật mọi sự diễn ra giữa 
mình với người đưa thư của nàng Bhaddakaprlan, cùng với sự tráo thư. 

Mọi việc đã rõ ràng, thanh niên PIipphali nói rằng: 

- Như vậy ta với nàng có chung một lý tưởng xuất gia, đêm nay là sự thử thách 
chúng ta. Giữa ta và nàng sẽ có ranh giới là hai vòng hoa, vòng hoa của người nào 
bị héo tàn hay nhàu nát, chứng tỏ nngười ấy có tâm ô nhiễm. 

Sau khi thoả thuận như thế, hai vòng hoa được đặt giữa hai người và trong 
đêm ấy cả hai người đều không ngủ và cố giữ tâm thật thanh tịnh, một ý niệm tà 
vạy sinh khởi lên đều bị diệt trừ. 

Sáng hôm sau hai vòng hoa vẫn xinh tốt như khi mới đem vào phòng, thanh 
niên Pipphali nói rằng: 

- Này nàng Bhaddakapilam, như vậy chúng ta đã hiểu nhau, chúng ta sẽ xem 
nhau như là anh em. Nhưng để làm vui lòng cha mẹ, chúng ta giả vờ như vợ 
chồng nhưng không hề có sự chung chạ. 

Và họ đối xử với nhau như là anh em, ngay cả nụ cười mang tính dục lạc cũng 
không hề có. 

Điều đặc biệt là khi ở tuổi trung niên, sắc diện của Ngài Pipphali trông như 
một thanh niên, nên Ngài được dân trong vùng khen tặng là Pữphah manaua 
(thanh niên Pipphali), nàng Bhadda Kaprlani cũng có phước tướng tương tự. 

Cuộc sống cực kỳ giàu có. 

Sau khi cha mẹ mệnh chung, Pipphali thọ nhận tài sản là 870 triệu tiền vàng, 
rồi cha mẹ nàng Bhaddakapilan1 cũng mãn phần, nàng nhận lãnh tài sản là 870 
triêu tiền vàng. Hai đại gia sản ấy kết nhập là một. 

Hai người là chủ nhân một đại gia sản, thậm chí bụi vàng mà Pipphali bỏ ra để 
chà thân thể mỗi ngày, nếu nhặt lại là 12 Magadhanali (tương đương 6 pattha), 
nước thơm dùng để tắm mãi ngày là 12 chậu lớn. VỊ ấy có 6o hồ nước, nông trại 
rộng 12 dotuần, có 14 ngôi làng như là thuộc địa, mỗi ngôi làng tương đương như 
một thành phố Anuradhapura, 14 khu chăn voi, 14 khu chăn ngựa và 14 khu chứa 
C xe. 

Một lần nọ, khi mùa vụ nông nghiệp khai mở, gia chủ Pipphali cho người hầu 
trang bị cổ xe ngựa được kéo đi bởi bốn con ngựa Sindhu, viếng thăm nông trang 
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rộng 12 do tuần của mình. Khi dừng xe ở bìa nông trại, gia chủ Pipphali thấy 
những con chim đang đậu trên những luống đất bị cày lật tung lên, mổ vào những 
luống đất, gia chủ Pipphali hỏi người hầu rằng: 

- Những con chim ấy đang tìm gì thế? 

- Thua chủ, chúng đang mổ những con côn trùng đang phơi bày trên đất để ăn. 

Gia chủ Pipphali suy nghĩ: “Do đất bị cày lật tung lên nên những con côn trùng 
bị phơi bày và chúng bị những con chim sát hại. Ai là người gánh lấy quả xấu này? 
Ta hay những người cày ruộng?” 

Gia chủ Pipphali hỏi: 

- AI là người chịu trách nhiệm cho những nghiệp ác mà những con chim tạo 
ra?. Ta hãy những người cày ruộng? 

- Thưa chủ, chính chủ là người chịu trách nhiệm, vì những cánh đồng này được 
cày cho chủ, nên chủ chịu trách nhiệm cho những ác nghiệp đó. 

Câu trả lời của người hầu làm xúc động tâm gia chủ Pipphali, vị ấy suy gẫm 
như vầy: “Tài sản có giá trị là 870 triệu tiên vàng được vun bồi bởi những ác 
nghiệp do những con chim tạo ra, mà ta là người phải gánh lấy trách nhiệm, Vậy 
tài sản này có giá trị gì chứ? Thật sự chúng chẳng có giá trị gì cả, nhưng chúng lại 
là mầm của những ác nghiệp. Nông trại rộng 12 dotuần, 6o hồ nước, 14 ngôi làng 
thuộc địa, 14 khu chăn voi, 14 khu chăn ngựa và 14 khu chứa cổ xe chẳng có ích lợi 
gì đến ta cả, ta chẳng thể mang chúng theo khi mệnh chung, tất cả đều vô dụng. 
Vậy ta hãy giao chúng lại cho nàng Bhaddakapilan], ta sẽ xuất gia sống đời ẩn sĩ”. 

(Thật ra gia chủ Pipphali vô tội, vì ác nghiệp sinh lên do hai yếu tố: Sự cố ý 
(cetana) và sự thực hành (kamma) bằng thân hay lời nói, gia chủ Pipphali hoàn 
toàn không có hai điều này, đó chỉ là cách suy diễn của người đời. 

Ở điểm khác, chính những lời của những người này tác động mạnh vào tâm lý 
xuất gia có từ trước của gia chủ Pipphali, thôi thúc gia chủ lìa bỏ gia đình sống đời 
sống không gia đình, nói cách khác duyên lành xuất gia của gia chủ Pipphali đã 
đến hồi chín muồi). 

Cũng vào thời điểm ấy, bà Bhaddakapilan1 sai người hầu mang mè ra phơi trên 
tấm thảm rộng, bà nhìn thấy những con chim từ không trung bay xuống đậu trên 
tấm thảm phơi mè, bà hỏi những người hầu: 

- Này các người có phải những con chim đang ăn những hạt mè không? 

- Thưa chủ, chúng không ăn những hạt mè, chúng đang ăn những con côn trùn 
lẫn trong đám mè. 

- Vậy ai là người chịu trách nhiệm bởi những ác nghiệp của chúng? 

- Thưa bà chủ, chính bà chủ là người chịu trách nhiệm bởi những ác nghiệp 
của chúng. 

Bà BhaddakapilanI xúc động tâm với câu trả lời của người hầu, ý nghĩ sau đã 
khởi lên cho bà: “Ta không thể mặc tấm vải dài hơn bốn hắc tay (1 hắc tay # 1 m), 
ta không thể dùng vật thực hơn một bát. Nếu ta chịu trách nhiêm cho những ác 
nghiệp mà nhóm chim này gây ra, thì tài sản này có ích lợi gì cho ta đầu. Ta hãy 
g1lao chúng lại cho gia chủ Pipphall, ta sẽ xuất gia sống đời nữ ẩn sĩ vậy”. 

*Hai ông bà cùng xuất gia. 

Gia chủ Pipphali trở lại tòa lâu đài của mình, đi tắm rồi lên lầu cao ngồi vào 
nơi dành cho chủ nhân. Một bữa ăn tương tự như bữa ăn của vua Chuyển Luân đã 
được sắp đặt sẵn, hai ông bà dùng bữa ăn theo thường lệ, dùng bữa xong hai 
người đi đến nơi yên tỉnh dành riêng cho hai người. Gia chủ Pipphali Joi rằng: 

- Này BhaddaakapilanI, bà mang đến gia tộc này bao nhiêu tài sản? 

-Thưa chủ, 5o.ooo cổ xe chứa đầy vật dụng cùng tất cả tài sản. 

- Này Bhaddakapilani, tài sản mà bà mang đến đây cùng với số tài sản trong 
gia tộc này là 87o triệu tiền vàng, ta sẽ giao lại cho bà tất cả. 

- Nhưng thưa chủ, chủ sẽ làm gì? 
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- Ta sẽ xuất gia sống đời ẩn sĩ. 

Rồi gia chủ Pipphali thuật lại cảnh tượng mà ông đã thấy, cùng với ý nghĩ phát 
sinh lên cho ông vào ban sáng. Nghe vậy, bà Bhaddakaprlan1 thưa rằng: 

- Thưa chủ, tôi cũng có ý định giao toàn bộ tài sản này đến cho chủ và tôi xin 
phép chủ cho tôi được xuất gia trở thành nữ ẩn sĩ. 

Rồi bà thuật lại cảnh tượng mà bà chứng kiến vào ban sáng cùng với ý nghĩ 
phát sinh lên trong tâm của bà khi ấy. 

Đối với hai vị đã tròn đủ các pháp Balamật (Paramn), ngay lúc ấy tam giới 
trong con mắt hai vị như lò lửa đang hừng hực bốc cháy và hai vị muốn thoát ra lò 
lửa nóng bức ấy. 

Hai vị vô cùng hoan hỷ khi thấy đồng có chung tư tưởng xuất gia chẳng màng 
đến tài sản thế tục, gia chủ Pipphali nói rằng: 

- Lành thay, lành thay! Này Bhaddakapilani, chúng ta sẽ cùng xuất gia để tầm 
cầu pháp giải thoát. 

Gia chủ Pipphali sai người hầu đi tìm cho hai bộ y phục của bậc xuất gia cùng 
hai chiếc bát. 

Vào sáng hôm sau, hai người cạo tóc cho nhau và nói rằng: “Hãy xuất gia sống 
đời ẩn sĩ, hãy tu tập để trở thành bậc Thánh Alahán”. 

Sau khi cạo tóc xong, hai người tự đấp lên mình chiếc y hoại sắc, trên vai mang 
chiếc giỏ đựng bát, từ trên lầu gia chủ Pipphali xuống trước rồi đến bà 
Bhaddakapilani. Không một ai trong toà lâu đài ấy nhận ra hai vị Samôn từ trên 
lầu đi xuống rồi theo cõng chíng ra ngoài đó là chủ nhân của mình. 

Hai vị kẻ trước người sau ra khỏi cỗng làng Mahatittha, bấy giờ những gia 
nhân lên lầu để phục vụ chủ theo thường lệ, nhận thấy tóc cùng những y phục 
vương giả bỏ lại trên lầu thương, họ không tìm thấy bóng dáng chủ nhân. Họ chợt 
hiểu ra “hai vị Samôn mà chúng ta nhìn thấy ra đi từ ban sáng, đó chính là ông bà 
chủ nhân của chúng ta”. 

Lập tức họ thông tin với nhau rồi cùng chạy đi tìm hai vị chủ nhân của mình, 
khi tìm thấy hai vị ở cổng làng Mahatittha, qua những nét quen thuộc, họ nhận ra 
chủ nhân của mình, Tất cả quỳ dưới chân hai vị, khóc lóc van xin hai vị: 

- Thưa chủ nhân, vì sao chủ lại làm chúng tôi trở nên vô dụng 

- Này các người, nay chúng tôi đã trở thành bậc Samôn, không còn tha thiết 
đến tài sản này nữa. Kể từ giờ phút này, các người đã thoát khỏi đời sống nô lệ. 
Các người đã được tự do, hãy lấy những tài sản ấy theo ý thích của các người. 
Chúng tôi không còn liên hệ gì đến các người nữa, không còn là chủ nhân của các 
người, các người không còn là nô lệ của chúng tôi. 

Và hai vị lặng lẻ cất bước, đông đảo gia nhân chỉ biết nhìn theo với tiếng than 
khóc cho đến khi khuất bóng hai vị chủ nhân nhân từ. 

Không đi chưng đường uới nhau. 

Khi rời xa thành Mahatittha rất xa, một ý nghĩ khởi lên cho vị Samôn Pipphali 
như vầy: 

- Bhaddakaprlani là một nữ nhân đắt giá trong cối Diêmphù, hiện giờ tuy xuất 
gia nhưng bà vẫn đi theo phía sau lưng ta. Có thể có thể có sự hiểu lầm này xảy ra 
như sau: “Hai người này rất ái luyến nhau, thậm chí đã xuất gia rồi cũng không 
muốn lìa nhau, việc gì sẽ xảy ra giữa hai người khi đã xuất gia? Họ có giữ gìn 
phạm hạnh được hay không? Hay làm hoen ố đời sống Phạm hạnh?”. Nếu những 
ai có ý nghĩ như vậy, thì tai hại sẽ đến với họ, có thể họ sẽ rơi vào khổ cảnh bởi 
những ý nghĩ sái quấy ấy. Vậy ta hãy làm cho những ý nghĩ sái quấy ấy không thể 
sinh khởi lên. 


tay thành kính hướng về Ngài Pipphali. Ngài PIpphali nói rằng: 
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- Này bà Bhaddakapilaml, bà là một nữ nhân rất xinh đẹp. Mọi người nhìn thấy 
một nữ nhân rất xinh đẹp đang đi theo sau lưng ta, có thể có ý nghĩ sau đây khởi 
sinh: “Hai người này rất ái luyến nhau, đến đổi khi xuất gia họ cũng không muốn 
xa rời nhau”, như vậy họ sẽ rơi vào khổ cảnh vì nghĩ quấy cho chúng ta. Đây là 
ngã ba đường, bà hãy cầm những vật dụng của mình chọn lấy một hướng ởi, ta sẽ 
đi theo hướng còn lại. 

Nữ Samôn BhaddakapilanI nói rằng: 

- Vâng thưa Ngài, thông thường người nữ sẽ làm hỏng đời sống Phạm hạnh, 
người nữ thường làm hư hoại thanh danh tốt đẹp của bậc xuất gia, mọi người sẽ 
trút tội lên chúng ta rằng: “Chúng ta không thể xa lìa nhau dù đã sống đời sống ly 
gia”. Bạch Ngài, thông thường người nữ thường tạo ra những lỗi lầm sái quấy, đây 
là ngã ba đường, tôi kính thỉnh Ngài hãy đi theo con đường hướng phải, còn tôi sẽ 
đi theo con đường cánh trái. 

Rồi bà Bhaddakapilam đi nhiễu quanh Ngài Pipphali ba vòng, đảnh lễ dưới 
chân Ngài Pipphali với cách năm điểm chạm đất ở bốn chỗ: Trước mặt, bên trái, 
bên phải và sau lưng, rồi từ giả Ngài Pipphali ra đi theo hướng trái. 

Khi hai vị Thánh Alahán tương lai chia tay nhau, quả địa cầu rung chuyển 
mạnh như muốn nói lên rằng: “Dù ta có thể chịu đựng được ngọn núi chúa 
Hymalaya (Hymãlạpsơn) trên mình cùng những quả núi khác, nhưng ta không 
thể chịu đựng nổi giới đức tuyệt vời của hai vị này”. Trên không trung sấm nổ 
vang, những ngọn núi như vươn cao hơn do địa đại rúng động, như để chiêm 
ngưỡng hình ảnh hai vị Thánh Alahán sẽ hiện khởi tuyệt với này. 

4- Gia chủ Pipphalt được Đức Thế Tôn tế độ. 

Đức Thế Tôn trước khi về kinh thành Kapilavatthu (Catylavệ) để tế độ quyến 
thuộc, Ngài ngụ nơi Hương thất (Gandhakuti) ở Veluvana (rừng Trúc), nơi nuôi 
dưỡng những con sóc. 

Vào sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn nghe địa đại rung chuyển, trên không trung 
tiếng sấm nổ vang, Ngài suy nghĩ: “Do nhân gì duyên gì mà địa đại rung chuyển?”. 

Và Đức Thế Tôn thấu rõ mọi việc, Ngài suy nghĩ: “Gia chủ Pipphali cùng với 
nàng Bhaddakapilani đã ha bỏ đại gia sản, xuất gia tâm cầu pháp giải thoát, nơi 
ngã ba đường họ chia tay nhau, trái đất rung chuyển do năng lực giới hạnh của 
hai người. Đây là thời thích hợp, Như Lai đến tế độ cho gia chủ Pipphali”. 

Đức Thế Tôn cầm lấy y bát từ Hương thất ra đi một mình, đến đền Bahuputta 
(Đa tử) ở khoảng giửa RajJagaha (Vương xá) và Nalanda, cách thành RaJagaha 3 
gavuta (# 12 km) ngồi kiết già (pallanka) nơi cội Nigrodha (cây Đa hay cây Bàng) 
của ngôi đền 0), 

Điều đặc biệt là: “Đức Thế Tôn không ngồi theo cách thông thường, Ngài ngồi 
theo cách vị hành trì pháp Dhutanga (Đầu đà) cao thượng, tức là không dựa lưng 
vào gốc cây, lưng thắng, đầu không ngẵng lên cũng không cúi xuống, mắt hướng 
về phía trước với tâm nhìn khoảng 1 - 2 m. 

Sở dĩ Đức Thế Tôn ngồi với tư thế ấy, mục đích của Ngài là tạo ấn tượng về 
hạnh Dhutanga đến gia chủ Pipphali, người chưa bao giờ biết mặt và nghe tiếng 
của Ngài. 

Lại nữa, để tạo niềm tin mãnh liệt phát sinh nơi gia chủ Pipphali, Đức Thế Tôn 
tỏa hào quang từ thân chiếu sáng quanh vùng đến 8o hắc tay (# 4o m), toàn bộ 
khu rừng nơi có ngôi đền Bahuputta giống như có ngàn mặt trời hay ngàn mặt 
trăng cùng chiếu sáng, hào quang từ thân Đức Thế Tôn phóng ra có kích thước 
rộng như bánh xe bò tuôn chảy không ngớt, giống như mặt hồ rộng có 5 loại hoa 
sen năm màu liên tuc nở ra không ngớt, khi ấy thân cây Nigrodha có màu trắng, 


6)- Chuyến du hành này của Đức Phật được nhắc đến trong MA. 1. 347, 357. 
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lá có màu xanh, vàng, đỏ, cam xen lẫn với nhau, cành lớn, cành nhỏ có màu vàng 
óng ánh, toàn thể cây Nigrodha như tắm trong hào quang của Đức Thế Tôn. 

Gia chủ Pipphali khi đi đến ngôi đền Bahuputta, nhìn thấy khung cảnh diệu kỳ 
này, niềm tin trong tâm phát sinh mãnh liệt rằng: 

“VỊ Samôn đang ngồi nơi cội cây Nigrodha nhất định đó là Tôn sư đã đến đây 
tế độ ta, ta hãy đến đảnh lễ Ngài và xin được xuất gia trong Giáo pháp của Ngài”. 

Theo Bản Sớ giải kinh Tăng chỉ (Anguttara-atthakatha) trong Etadagga vagga 
(Phẩm Người tối thắng), của Ekaka nipata (chương Một pháp) và trong Bản Sớ 
giải Kệ ngôn trưởng lão Tăng (Theragatha-atthakatha) , Mahakassapa Theragatha 
như sau: 

Từ chỗ gia chủ Pipphali đứng vị ấy cúi mình xuống tuyên bố rằng: 

Sattha me Bhagava savako ham asmiI: 

“Bạch Thế Tôn, Ngài là thầu của con, con là đệ tử của Ngàt”. 

Đức Thế Tôn im lặng, Ngài Pipphali bước đến gần hơn để thấy rõ Phật tướng, 
cúi mình xuống tuyên bố lần thứ hai: 

Sattha me Bhagava savako ham asmiI: 

“Bạch Thế Tôn, Ngài là thầu của con, con là đệ tử của Ngàt”. 

Đức Thế Tôn vẫn im lặng, Ngài Pipphali đi đến gần hơn nữa, cúi mình xuống 
tuyên bố lần thứ ba: 

Sattha me Bhagava savako ham asmiI: 

“Bạch Thế Tôn, Ngài là thũu của con, con là đệ tử của Ngàr. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn đáp rằng: 

“Này Kassapa con, nếu con bày tỏ sự thành tín vô cùng như vậy, chí đến quả 
địa cầu này cũng không chịu đựng nỗi. Nhưng ân đức của Đấng Như Lai vô cùng 
rộng lớn, Như Lai nhận biết rõ ân đức sự cung kính cực lớn của con, nhưng ân đức 
ấy không làm một sợi lông nhỏ của Đấng Như Lai rung động. 

Này Kassapa con, hãy ngồi xuống đây, Như Lai sẽ cho con đi sản của Như Laï”. 

Theo Samyuttakikaya (Tương Ưng kinh), Civarasuttam (kinh Y áo) ghi nhận 
như sau: 

Khi nghe gia chủ Pipphali tuyên bố “con là đệ tử của Đức Thế Tôn”, Đức Thế 
Tôn dạy rằng: 

“Nàu Kassapa, uới những di tâm không biết trọn uẹn một đệ tử mà nói rằng 
tôi biết, không thấu mà nói rằng tôi thấu, đầu người ấu sẽ uỡ tan. 

đầu người ấu sẽ uỡ tan”. 

Aham kho pana, kassapa, Janaññeva vadamIi JanamItl, passaññeva vadami 
passamTti. 

Còn Ta, nàu Kassapa, Ta biết thời Ta nói Ta biết, Ta thấu thời Ta nói Ta 
thấu”. 

Bản Sớ giải giải thích ý nghĩa này như sau: 

Này Kassapa, nếu một vị thầy không thật sự biết ân đức cao thượng cùng với 
niềm tôn kính cao tột của gia chủ Pipphali. Không thật sự biết ân đức của chính 
mình như thế nào, lại tự nhận mình là thầy của gia chủ Pipphali, thì đầu của 
người ấy sẽ rời khỏi cổ như trái thốt nốt rời khỏi cành cây rơi xuống đất, hay đầu 
người ấy sẽ nứt rạn thành 7 mảnh ngay lập tức. 

Này Kassapa, Ta là Đấng Như Lai bậc Chánh Đẳng giác, Ta thấy và biết được 
ân đức cao thượng cùng với niềm tôn kính cực lớn của ngươi đối với Ta, đồng thời 
Ta biết rõ ân đức của Ta như thế nào đối với ngươi, nên Ta tuyên bố lên như thế. 

Bản Sớ giải còn giải thích rộng là: Nếu gia chủ Pipphali với sự kính trọng cao 
tột của mình như vậy hướng về đại dương, nước trong đại dương khô cạn như 
những giọt nước rơi vào chảo nóng rang, đại dương có thể biến mất. 


@- S.1i, 217. Civarasuttam (kinh Y áo). 
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Nếu vị ấy hướng tâm đến núi Sineru (TuDi), núi Sineru sụp đổ, vỡ ra thành 
từng mảnh nhỏ như những hạt thóc rơi xuống ào ạt. 
Nếu vị ấy hướng tâm đến núi Meru, núi Meru sụp đổ, như bột nhão bị mưa lớn 
làm rã ra từng mảnh nhỏ rơi rụng xuống. 
Nếu vị ấy hướng tâm đến trái đất, trái đất sẽ nổ tung trở thành những hạt bụi 
bị gió thổi tung lên. 
Năng lực kính trọng của gia chủ Pipphali có sức mạnh như thế, nhưng hướng 
tâm về Đức Phật không làm lay động một sợi lông nhỏ của Đức Thế Tôn. Đừng 
nói chỉ là một gia chủ Pipphali, cho dù có hằng ngàn vị Tykhưu có ân đức cao 
trọng như gia chủ Pipphali, khi cung kính Đức Thế Tôn cũng không làm lay động 
chéo y nhỏ của Đức Thế Tôn, nên Đức Thế Tôn dạy : “7a biết thời Ta nói Ta biết, 
Ta thấu thời Ta nói Ta thấu”. 

Hỏi. Vì sao Đức thế Tôn im lặng 2 lần, khi gia chủ Pipphali tuyên bố: ““ Bạch 
Thế Tôn, Ngài là thầu của con, con là đệ tử của Ngài”?. 

Đúp. Vì khi tuyên bố lần thứ nhất chưa khẳng định chắc chắn, lần thứ hai tuy 
đi vào tâm nhưng chưa được kiên định. Khi tuyên bố lần thứ ba thì lời tuyên bố 
này được vững chắc như núi Sineru. Khi biết rõ sự kiên định trong tâm của gia 
chủ Pipphali, bấy giờ Đức Thế Tôn mới lên tiếng đáp lại lời tuyên bố của gia chủ 
Pipphall. 

Thọ giới Tùkhưtu do chấp nhận lời dạu của Đức Phật. 

Đức Thế Tôn giáo huấn gia chủ Pipphali ba điều (xem phần trước). 

Thọ nhận lời giáo huấn để trở thành vị Tỳkhưu chỉ có cho Ngài Pipphali mà 
thôi, điều này được gọi là: “Ovadapatiggahana upasampada: Đầu đủ giới do chấp 
nhận lời giáo huấn”. 

Ý nghĩa ba lời lời giáo huấn. : 

a- “Bén nhọn là sự hổ thẹn tội lỗi (hirÙ, ghê sợ tội lỗi (ottappq) nơi tôi, được 
thiết lập giữa các u† Trưởng lão, mên thiếu uà trung miên”. 

Nghĩa là: Này Kassapa con®), con cần phải từ bỏ sự tự hào do sinh ra trong 
dòng đối Bàlamôn cao quý. Sinh chủng không nói lên tính cách đạo đức, chỉ có sự 
hổ thẹn và ghê sợ tội lõi, tránh xa các điều tội lõi, không làm các tội lỗi, đó chính 
là căn bản của đạo hạnh. Cho dù là tân Tỳkhưu có được nền tảng đạo hạnh vẫn tốt 
đẹp hơn vị Bàlamôn mà không có đạo hạnh, tự hào với sinh chủng là điều không 
thích hợp với bậc trí, bậc trí sẽ khiển trách những ai không có hổ thẹn tội lỗi và 
ghê sợ tội lỗi. 

b-“Phàm pháp hên hệ đến thiện mà tôi được nghe, sau khi đặc Diệt chú ú, tác 
Ú, tập trung tất cả tâm (lực), tôi đều ghi nhớ tốt cả pháp ấu”. 

Nghĩa là: Này Kassapa con, trong khi nghe Pháp liên hệ đến giải thoát khỏi 
sinh tử luân hồi, cần phải nghe bằng hai loại tai: Tai tự nhiên và tai trí tuệ. 

Với tại tự nhiên, phải nghe rõ từng câu, từng chữ trong ba giai đoạn: Đoạn 
đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Cần phải ghi nhớ trong tâm. 

Với tai trí tuệ, phải suy gẫm từng chữ từng câu để hiểu sâu rộng lời giảng dạy 
vắn tắt hay rộng rải. 

Với lời giáo giới thứ hai này, Đức Thế Tôn dạy Ngài Mahakassapa cần phải từ 
bỏ sự ngạo mạn, vì Ngài Mahakassapa rất thông minh, có trí tuệ sâu rộng. 

c- “Những gh1 nhận nào UŠ thân đi chung uới hủ, tôi sẽ không rời bỏ ght nhận 
ấu”. 

Nghĩa là: Này Kassapa con, con phải chuyên cần không lìa bỏ các loại thiền 
tịnh dẫn đến an lạc thân tâm, những tầng thiền này khởi nguồn từ “ghi nhận nơi 
thân (kayagatasatI), các cảnh của năm giác quan: Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, cùng 
với ấn tướng hơi thở ra-hơi thở vào (anapana arammana). 


&)- Kể từ đây xin được gọi Ngài Pipphali là Mahakassapa — Ns. 
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Ghi nhận “những chuyển động của thân” để từ bỏ “ái luyến thân (kayatanha) 
từ bỏ nắm giữ một tự ngã, tham ái tự ngã (atta lobha)”, vì thân của Ngài 
Mahakassapa rất xinh đẹp, có màu vàng bóng sáng như thân của Đức Thế Tôn. 

Được biết Ngài Mahakassapa có được 7 đại nhân tướng®) trong số 32 đại nhân 
tướng của Đức Thế Tôn, Ngài mặc vừa vặn chiếc y “cũ rách” (pamsukulacIvara) 
của Đức Thế Tôn ban cho. 

Sau khi giáo giới ba lời dạy ngắn gọn, để tế độ gia chủ Pipphali thành tựu 
Tkhưu giới, Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi nơi cây Nigrodha ở đền Bahuputta đứng 
dậy trở về kinh thành RaJagaha ( Vương Xá), Tỳkhưu Pipphali đi theo phía sau 
Đức Thế Tôn, tựa như chiếc bè lớn bằng vàng theo sau con thuyền lớn bằng vàng. 

Đi được một đoạn đường. Đức Thế Tôn rời khỏi con đường lớn bước sang vệ 
đường đến một cội cây cổ thụ Nigrodha ở cạnh vệ đường, Ngài tỏ ý muốn ngồi nơi 
cội cây có tàn nhánh lớn che mát. Hiểu được ý Đức Thế Tôn, Tỳkhưu Pipphali xếp 
chiếc y Tănggiàlê (sanghati) của mình làm bốn, chiếc y Tănggiàlê này làm bằng 
vải mềm mịn, cắt nhỏ ra rồi may lại, đặt chiếc y Tănggiàlê nơi bằng phẳng, bạch 
với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, kính thỉnh Ngài ngồi trên chiếc y này, để con được hạnh 
phúc lầu dài. 

Đổi. 

Ngồi trên chiếc y Tănggiàlê bằng vải mềm mịn được cắt nhỏ rồi may lại của 
Ngài Mahakassapa, Đức Thế Tôn đưa bàn tay có màu hồng tươi thắm như cánh 
hoa sen nở, sờ vào góc tấm y mềm mại, nói rằng: 

- Này Kassapa con, thật là mềm dịu là tấm y làm bằng vải cắt nhỏ của con. 

Hỏi. Vì sao Đức Thế Tôn nói lời khen ngợi chiếc y mềm dịu? 

Đứúáp. Vì Đức Thế Tôn muốn đổi y với Ngài Kassapa. 

Hỏi. Vì sao Đức Thế Tôn muốn đổi y? 

Đứúp. Vì Đức Thế Tôn muốn đặt Ngài Kassapa vào vị trí của mình sau khi Đức 
Thế Tôn viên tịch. 

Có thể có câu hỏi rằng: Đức Thế Tôn không nghĩ đến Ngài Sariputta 
(Xálợơiphất) hay Ngài Mogsallana (Mụuckiềnliên) sao? 

Đúp. Có, Đức Thế Tôn có nghĩ đến hai vị Thượng thủ Thinh văn có thể thay 
thế Đức Thế Tôn sau khi Ngài viên tịch, nhưng ý nghĩ sau đây phát sinh lên nơi 
Đức Thế Tôn: “Sariputta và Moggallana sẽ viên tịch trước Như Lai, nhưng 
Kassapa sống đến 12o tuổi và khi ấy Kassapalà vị trưởng lão nhiều tuổi đạo lẫn 
tuổi đời nhất trong Tăng đoàn. 

Khi Như Lai viên tịch được ba tháng, Kassapa sẽ kết tập (sangayana) Pháp - 
Luật được Như Lai thuyết giảng, trong thạch động Sœftaparari. Như vậy, 
Kassapa là người gìn giữ Pháp - Luật của Như Lai được tồn tại đến 5.oOO năm. 

Do vậy, Đức Thế Tôn muốn đặt Kassapa vào vị trí của mình sau khi Ngài Thế 
Tôn viên tịch. Và cũng vì lý do ấy nên Đức Thế Tôn muốn đổi y qua lời tán thán 
“tấm y mềm dịu”©), 

Với người có tâm xả ly, nếu nghe khác khen ngợi: “Ồ! tấm y này tốt quá”, “Ồ! 
chiếc bát này tốt quá”, người ấy sẽ hân hoan nói rằng: “Xin Ngài hãy nhận tấm y 
này”, “xin Ngài hãy nhận chiếc bát này đi”. 

Nghe lời tán thán chiếc y của Đức Thế Tôn, Tỳkhưu Pipphali hiểu ngay: “Đức 
Thế Tôn muốn mặc chiếc y của ta, vì vải y rất mềm mại”, nên bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, vì lòng từ mãn đối với con, xin Đức Thế Tôn hãy nhận chiếc y 
làm bằng vải cắt ra này. 


@)- Bản Sớ giải không nêu rõ 7 đại nhân tướng, đó là những tướng nào. 
)- SA.11, 130. 
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- Này Kassapa, ngươi có thể dùng chiếc y cũ rách đáng được quăng bỏ của Như 
Lai chăng? 

Chiếc y cũ rách này được Đức Thế Tôn tự thân tìm, giặt, phơi ... khi Ngài trú ở 
rừng Uruvela để tế độ đạo sĩ tóc bện Uruvela Kassapa, khi Ngài nhặt lấy tấm vải 
thô sơ ấy, quả đất rúng động, trong đời của Đức Thế Tôn chỉ có một lần này 0, 
bậc kém đạo hạnh hơn Đức Thế Tôn không thể mặc được chiếc y này, chỉ có bậc 
có đạo hạnh tương đương với Đức Thế Tôn mới có khả năng mặc được chiếc y cũ 
rách mà Đức Thế Tôn đã dùng lâu ngày. 

Tkhưu PIpphali thưa rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con sẽ dùng chiếc y cũ rách bằng vải gai thô đáng được quăng 
bỏ của Đức Thế Tôn. 

Sau khi đổi chiếc y cũ rách, Đức Thế Tôn nhận chiếc y làm bằng vải mền cắt ra 
của Tỳkhưu Pipphali, trái đất rúng động dữ dội, như muốn nói rằng: “Bạch Thế 
Tôn, Ngài đã làm một điều khó làm, trong quá khứ chưa bao giờ có trường hợp vị 
Chánh giác ban cho đệ tử chiếc y của mình, ta không thể chịu đựng nổi sự kiện 
này”. 

Như vậy, Ngài Kassapa gia nhập Tăng đoàn của Đức Thế Tôn vào năm Ngài 75 
tuổi. Theo kinh điển Nam truyền: Khi Kết tập xong Phật ngôn lần thứ I nơi hang 
Sattapannl, trong năm ấy Ngài Mahakassapa viên tịch. 

Theo kinh điển Bắc truyền thì Ngài Mahakassapa không viên tịch, Ngài nhập 
định trong lòng núi Kukkuta (Kukkutagiri) đợi ngày Bồtát Maitrayya (Metteyya - 
DiLặc) giáng trần, khi ấy Ngài mới viên tịcht2). Một ngôi Xálợi răng của Ngài 
Mahakassapa được tôn trí trong tự viện BhInatittha ở Tích Lan®), 

Kukkutagrirt là tảng đá lớn trong dãy Hymñãlạpsơn, nơi đây từng là trú xứ 
của 7 vị Phật Độc giác giác), 

Thạch động Sattaparrrt (Sattapanniguha). 

Thạch động này nằm trên sườn núi Vebhara trong thành RaJagaha (Vương xá). 
Khi Đức Thế Tôn trú trong thạch động này, Ngài dành cho Ngài Ananda cơ hội 
thỉnh Đức Thế Tôn sống trọn kiếp (kappa), nhưng vì bị Ma vương che ám nên 
Ngài Ananda bỏ mất cơ hội quý báu này). 

Động này dùng để các vị Tỳkhưu từ phương xa đến thành Rajagaha (Vương xá) 
trú ẩn®), Theo Bản Sớ giải Tạng Luật (Samantapasaadik3) và Bản Sớ giải Kệ ngôn 
Trưởng lão Tăng (Theragatha-atthakatha) 0), bộ Đại sử (Mahavamsa)8) và bộ 
Đảo sử (DIpavamsa)©), cuôc Kết tập Phật Ngôn lần I được các vị Thánh Tăng hội 
tụ nơi Sảnh đường do vua Ajatasattu (Axàthế) kiến tạo ngoài cửa thạch động. 

Nhưng thạch động này không được Tạng Luật đề cập đến khi mô tả cuộc Kết 
tập Phật ngôn lần thứ I trong chương 11 của tập Culla Vagga (Tiểu Phẩm). 

Núi Vebhara. 

Là một trong ngọn núi bao quanh thành RaJagaha'°, trên sườn núi có hang 
SattapanniI là nơi Kết tập Phật ngôn lần thứ 162, Dưới chân núi có hồ nước nóng 
do sông Tapoda tạo thành”), 


&)- Xen Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh tập 3. 
)- Beal, op. cử. 11., 142 Í. 

()- (Cv. Ìxxxv. 81. 

4)- ThagA. i, 216; Ap. 1, 178. 

G)~ D. 11. 116. 

()- Vịn. ii, 76; Vin. 111, 159. 

Œ) — Sp. i, 10; ThagA. 1. 351 

()- Mhv. i11, 19. 

@)~- Dpv. 1v, 14; Dpv. V, 5. 

&9)- M. ii, 68. 

&1~ Vịn. 11. 76; Vin.HI. 150; Sp. 1. 10. 
&2)~ SA. 1.30. 
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Ngoài ra, Vebhara còn là: 

*Kính thành Vebhara. Nơi Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa) thuyết pháp và 
truyền giới cho ooo triệu chúng sinhÓ), 

*Kính thành Vebhara. Là sinh quán của Đức Phật Siddhattha, cũng là nơi Ngài 
thuyết lên Buddhavamsa (Phật Tông), khiến ooo triệu chúng sinh chứng đắc 
Thánh quá®), 

*Thành phố Vebhara. Do thiên thần Kiến trúc Vissakamma xây dựng cho 
Trưởng lão Valliya (Candanamaliya) sống trong kiếp trước). 

Trưởng lão Valtta. 

Ngài sinh vào một gia tộc Bàlamôn ở kinh thành Vesali, được gọi là 
Gandimitta (hay Kanhamitta). Nhân thấy được Đức Thế Tôn ở kinh thành Vesali, 
Ngài tâm tịnh tín, xin xuất gia với Trưởng lão Mahakaccayana. Vì Ngài không có 
sự quyết định vững chắc, thường tuỳ thuộc vào các bạn đồng Phạm hạnh, nên 
được gọi là Valliya (Giây leo). Về sau Ngài sống nương nhờ với Trưởng lão 
Venudatta, được Trưởng lão dạy bảo và sách tấn, Ngài Valliya chứng Thánh quả 
Alahán. 

Vào thời Đức Phật Sumedha, tiền thân của Ngài là một gia chủ Bàlamôn giáu 
có, tinh thông ba bộ Veda(Vệđà), nhưng vị Bàlamôn này đã từ bỏ g1a tài 8oo triệu 
tiền vàng, xuất gia làm ẩn sĩ, sống cạnh giòng sông trong vùng núi Tuyết 
(Hymalaya). Có lần Đức Thế Tôn Sumedha ngụ đến nơi trú xứ của vị ẩn sĩ này, 
Ngài ngồi trên tấm da cừu do ẩn sĩ trải ra, Đức Thế Tôn thuyết pháp thoại đến ẩn 
sĩ. Ẩn sĩ cung kính đảnh lẽ Đức Thế Tôn, cúng dường đến Ngài trái xoài cùng với 
hương hoa và vật thơm. 

Theo Bản Sớ giải Kệ ngôn trưởng lão Tăng, trong kiếp trước Ngài Valliya sinh 
ra trong thành phố Vebhara, do Thiên thần Kiến trúc Vissakamma tạo thành(2, 

Ngài có thể là Trưởng lão Candanamaliya nói trong tập Apadana (Ký sự)®). 

Hỏi. Vì sao gia chủ Pipphali được Đức Thế Tôngọi là Kassapa. 

Đúp. Tuy Bản Sớ giải không giải thích sự kiện này, có khả năng Kassapa là 
một tộc họ cao quý, khi gọi người đối diện là Kassapa là ngầm nói lên sự tôn trọng 
người ấy. 

Nhưng từ sự kiện này, về sau các vị Tỳkhưu thường goại Ngài Pipphali là 
Mahakassapa. Gọi là Maha là để phân biệt với các vị Kassapa khác như Uruvela 
Kassapa, Nand1 Kassapa, loả thể Kassapa6.... 

Mặt khác, vì Ngài đạt được phẩm hạnh cao tột (mahanii hi silakkhanda hìỉ 
samannagdraria) là hạnh Dhutanga. 

Thành tựu địa uỷ “đệ nhất hạnh DĐâudđà (dhutantga)”. 

Nhận được chiếc y cũ rách từ nơi Đức Thế Tôn, Ngài Mah Kassapa không có 
chút tự hào rằng: 

“Giờ đây ta có được chiếc y của Đức Thế Tôn đang mặc, ta không còn việc gì 
phải làm hơn nữa”. 

Trái lại, là bậc có trí sâu rộng Ngài Mahakassapa suy nghĩ: “Đức Thế Tôn 
muốn cho ta có được đạo hạnh giống như Ngài, nên Ngài mới ban cho ta tấm y 
mà Ngài thường mặc. Vậy ta phải tỉnh tấn thực hành những pháp cao thượng để 
xứng đáng với lòng bi mẫn mà Đức Thế Tôn đã ban cho ta, ta phải thành tựu rốt 
ráo những pháp thượng nhân, thoát ra khỏi vòng sinh tử luân hồi, cũng vì mục 


@)- Bu. xi. 9. 

®)- Bu. xvil, 5, 13; BuA. p, 186; JA. 1, 4O. 

)- ThagA. i, 294; Ap. ii, 424. 

4)- ThagA. i. 202 f.; trong Thag. có hai kệ của Ngài nói với trưởng lão Venudatta (vss. 167, 168). 
6)- Ap. H. 423. 

(6)- BuA. 42. 
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đích ấy mà ta bỏ tất cả tài sản, xuất gia sống đời sống không gia đình. Ta phải tỉnh 
tấn thực hành những pháp đưa đến thành tựu đạo hạnh”. 

Và Ngài Mahakassapa nguyện gìn giữ pháp Dhutanga (Đầuđà), Ngài nỗ lực 
thực hành pháp, chỉ có 7 ngày đầu Ngài còn là phàm nhân, vào buổi bình minh 
ngày thứ 8, Ngài Mahakassapa thành đạt quả vị Alahán Tuệ phân tích 
(Patisambhidamagga ñana) vào buổi bình minh của ngày ấy. 

Theo Bản Sớ giải Kệ ngôn trưởng lão Tăng, Ngài Mahakassapa giữ đầy đủ 13 
pháp dhutanga ((terasa đhutagune)©), 

Vào thời điểm thích hợp, giữa đại chúng Tỳkhưu, Đức Thế Tôn tuyên bố rằng: 

Etadageam bhikkhave mama savakanam bhikkhunam dhutavadanam 
yvadidam Maha Kassapo: 

“Nàu các Tùkhưu, trong các Tùkhưu đệ tử Như Lai, tu tập uŠ pháp dhutanga 
(Đầuđà), tối thắng là Mahakassapa”G). 

Kể từ khi xuất gia cho đến khi viên tịch, Ngài Mahakassapa không hề nằm®). 

Có thể có câu hỏi rằng: Vậy khi hài tử Pipphali sinh ra, hài tử có nằm không? 

Đúp. Tuy Bản Sớ giải không có giải thích cụ thể vấn đề này, nhưng có khả 
năng, hài tử tuy mới sinh ra không chịu nằm, đã khóc thét lên khi đặt nằm xuống, 
nên người nhà hay các nhũ mẩu hoặc bà mẹ phải ăm trên tay, khi ấy hài tử mới 
thôi khóc. Và người nhà thiết kế chiếc nôi đặc biệt, khi hài tử ngủ được đặt vào nôi 
với tư thế ngồi. 


TI- Tóm lược mười ba pháp ID'hutanga (ĐWñuđà,) 9). 

Mười ba pháp này giúp cho giới được trang nghiêm trong sạch, thực hành 
pháp Dhutanga (Đầuđà) là thực hành pháp “biết đủ (santuttha)”, “ít ham muốn 
(appiccha), “xa lánh (viveka)”, ở những trú xứ thanh vắng, nỗ lực tinh cần. Nhờ 
đó giới của vị ấy trở nên trong sạch. Đức Phật có dạy: 

Cattarimani, bhikkhave, appaml ca sulabhanIi ca, tani ca anavajjanl. Katamani 
cattar1?. - 

“Nàu các Tùkhưu, có bốn uật không quan trọng, có được dễ dàng uà không 
phạm tội. Thế nào là bốn? 

Pamsukulam, bhikkhave, crvaranam appañca sulabhañca, tañca anavaJJam. 

Nàu các Tùkhưu, trong các loạt ụ, ụ “cũ rách” là không quan trọng, có được 
dễ đàng uà không phạm tội. 

Pindiyalopo, bhikkhave, bhojananam appañca sulabhañca, tañca anavajJJjam. 

Nàu các Tùkhưu, trong các loạt Uuật thực, uật thực có được do đi khất thực 
từng nhà là không quan trọng, có được dễ dàng uà không phạm tội. 

Rukkhamulam, bhikkhave, senasananam appañca sulabhañca, tañca 
anavaJJam. 

Nàu các Tùkhưu, trong các loại sàng toạ, gốc câu là không quan trọng, có 
được dễ dàng uà không phạm tội. 

Putimuttam, bhikkhave, bhesaJJanam appañca sulabhañca, tañca anavaJJam. 

Nàu các Tùkhưu, trong các loại thuốc trị bịnh, thuốc làm từ nước tiểu bò đen 
là không quan trọng, có được dễ dàng uà không phạm tội”G). 

Chữ Dhutanga = dhuta (rũ sạch) + anga (chi phần). 

Dhutanga là chỉ phần rũ sạch những ô nhiễm. 


6)- ThagA. Kệ ngôn trưởng lão Mahakassapa. 

@)- A,i, 23. Phẩm người tối thắng. 

G)~ DA, ii. 413; AA. ii. 596. Theo kinh điển Bắc tông, Trưởng lão Kassapa không Nípbàn; ông nhập định 
trên núi Kukkutagiri đợi ngày Phật Di Lặc hạ thế (Beal, op. cữt. ïi., 142 f.). Một nha xá lợi của ông được 
tôn trí trong tịnh xá BhIimatittha ở Tích Lan (Cv. Ìxxxv. 81). 

4)~- Xem thêm sách Visuddhimagga và Luật Xuất gia của Ngài Đại trưởng lão Hộ Tông biên soạn. 

G)- A.ii, 26. Chương bốn pháp. Santutthisuttam (Kinh Biết đủ). 
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Gọi là đhufa vì rũ sạch (niddhunana) chướng ngại. 

Gọi là artga (chi, hạnh) vì đó là eon đường (patipattl). 

Người thọ trì đhutanga (hạnh Đầuđà) phải là “người ít ham muốn”, nghĩa là 
thực hành pháp dhutanga không phải để phát sinh lợi đắc, vì đại chúng khi biết 
“vị này thực hành pháp dhutanga”, sẽ phát sinh niềm tin rồi cúng dường nhiều 
vật dụng, hay để được được đại chúng khen ngợi... 

Như có câu chuyện sau đây. Có hai vị trưởng lão trong tự viện Cetiyapabbata, 
vị trưởng lão anh nguyện gìn giữ hạnh “không nằm”. Một đêm nọ, cơn mưa kéo 
đến tự viện, nhân ánh chớp loé lên, vị trưởng lão em nhìn thấy vị kia đang ngồi, 
hỏi rằng: 

- Bạch Ngài, phải chăng Ngài giữ hạnh “không nằm”. 

Nghe vậy, vị trưởng lão anh suy nghĩ: “Fa không nên cho người khác biết ta 
đang giữ hạnh dhutanga. Bây giờ ta hãy xả nguyện, rồi nguyện lại sau”. 

VỊ trưởng lão anh liền nằm xuống®), 

Mười ba pháp dhutanga đó là: 

1- Hạnth mặc  quăntg bỏ (pamsukulikangam). 

Gọi là parmnsukula (bụi bậm) vì tìm được ở đống rác, tha ma mộ địa, bên vệ 
đường... là vải được quăng bỏ ở những nơi ấy (loại vải dơ bẩn). Hoặc là chiếc y 
ấy đang tiến đến tình trạng đáng quăng bỏ (PAMSuvivaKUcchita-bhavamuLAti). 

VỊ Tykhưu giữ gìn hạnh này từ chối không nhận y của người khác đem đến 
dâng cúng, vị ấy phát nguyện một trong hai lời sau đây: 

*Gahapatidanacrvam patikkhipami: Tôi từ chốt gia chủ đem cho. 

*Pamsukulikangam samadiyamI: 7ô giữ hạnh (mặc)  quăng bỏ. 

Gọi là vải quăng bỏ (pamsukuladussa) có 23 loại là: 

1 Sosanika. Vải lấu từ nghĩa địa. Là vải bó tử thị hay loại vải rơi rớt trong bãi 
tha ma. Chiếc y “cũ rách” (pamsukula) của Đức Thế Tôn ban cho Ngài 
Mahakassapa là loại vải này. 

2ˆ- Apanka. Vải nơi cửa hàng. Là vải rơi rớt trước quán hàng. 

3- Ratthiyacola. Với trên đường. Là loại vải mà người ta ném bỏ ở trên 
đường. 

4 Sankaracola. Vải dơ nơi đống rác. 

5- Sottiya. Với nơi giường trẻ. Là loại vải mà sản phụ khi sinh con, dùng để 
lau mình hay lau sạch hài nhi sơ sinh, rồi sau đó đem ném bỏ. 

Mẹ của Đại thần Tissa lau những vật không trong sạch (khi sinh con trai — là 
đại thần Tissa của vua Dutthagamanl sau này) bằng mảnh vải đắc giá, nghĩ rằng: 
“Những vị thực hành hạnh mặc y pamsukula sẽ nhặt lấy nó”, bà ném bỏ trên 
đường Ta]aveli (con đường nối liền giữa Mahagama va Anuratha). 

6 - Namacola. Với trừ tà. Là loại vải mà những thầy phù thủy bắt bịnh nhân 
mặc vào, xối nước từ trên đầu trở xuống rồi vứt bỏ như ném bỏ những sự tai hại từ 
phi nhân gây ra. 

7 Titthacola. Vải dơ ném bỏ nơi bến nước. 

8- Gatapaccagata. Vải nghĩa địa. Là loại vải sau khi đi vào nghĩa địa, khi trở 
về người ấy cởi ra ném bỏ. 

9 Aggidaddha. Vải bị cháu. Là vải bị cháy đôi ba chỗ, bị ném bỏ. 

10'- Gokhaylta. Với bị bò xé. Là loại vải bị bò làm rách bị bi ném bỏ. 

11- Upacikakhaylita. Với bị mốt ăn bị ném bỏ. 

12-Undiirakhaayita. Vải bị chuột cắn bị ném bỏ. 

13 Antaracchinna. Vải bị lủng lỗ ném bỏ. 

14- Dasacchinna. Vải rách bìa bị ném bỏ. 


@)- Pm. 77. 
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15- Dhajahata. Vải cờ phướn bị ném bỏ. Khi thuyền sắp rời bến, người chủ 
thuyền tung lên hư không lá cớ rồi cho thuyền rời bén, khi thuyền đi khỏi vị 
Tkhưu lượm tấm vải cờ ấy. 

Hay vị Tỳkhưu lượm những là cờ nơi chiến trận sau khi tàn cuộc chiến. 

16- ThupacIvara. Với ở điện thờ bị ném bỏ. 

17 SamanacIvara. Y của u† Samôn nếm bỏ. 

18- Abhisokika. Vải dùng trong lễ tôn uương bị ném bỏ. 

19 - Ehibhikkhu. Vải của uị xuất gia theo cách Ehibhikkhu (đến đâu Tùkhưu). 
Là vị Tykhưu được xuất gia bởi năng lục thần thông của Đức Thế Tôn, bộ y của vị 
ấy xũng được xem là y pamsuknla. 

20 Panthika. Vải rơi trên đường. Là vải của người gia chủ đánh rơi khi đi 
đường. 

21- Vatahata. Vải bị gió thối bqu. 

22ˆ- Devadattiya Vải chư thiên bố thí. Là vải mà vị thiên nhân đem bỏ ở nơi 
nào đó. 

Như trường hợp Ngài Anuruddha gìn giữ hạnh mặc y “cũ rách”, khi mãn mà 
an cư Ngài đi tìm y. Thiên nữ Jalin là người vợ kiếp trước của Ngài (khi Ngài là 
vua trời Sakka), mang ba tấm thiên y đến cúng dường Ngài Anuruddha, thiên nữ 
Jalini vùi ba tấm thiên y vào đống rác và ngài Anuruddha nhặt lấy0). 

23- Samuddlya. Vải bị sóng biển đánh uào bờ. 

Hạnh này có ba bậc: 

- Bậc thượng. Mặc ba y làm bằng vải dơ quăng bỏ nơi mộ địa (vải bó tử thi 
người chết). Chiếc y “cũ rách” của Đức Thế Tôn là loại vải này. 

-Bậc trung. Mặc ba y làm bằng vải dơ được tìm thấy ngoài nghĩa địa. 

-Bậc ha. Mặc vải ba y làm bằng vải dơ được thí chỉ dâng đến bằng cách bỏ 
ngay dưới chân vị ấy rồi dẫm đạp lên. 

Ngài Mahäkassapa thọ trì hạnh này bậc thượng, nên Ngài Ananda tuy rất kính 
trọng Ngài Mahakassapa, nhưng khi có những chiếc y quý cũng không thể dâng 
đến Ngài Mahäkassapa và Ngài Ananda đã nghĩ đến Ngài Sãriputta (Xálợiphất)®). 

Chuuện các Tùkhưu lượmt udi dơ ở tha na mộ địa. 

* Có nhiều vị Tỳkhưu đang đi đường xa trong xứ Kosala, khi đi đến một tha ma 
mộ địa. Một số Tykhưu đi vào tha ma mộ địa tìm vải dơ quăng bỏ, số Tỳkhưu khác 
không chở đợi. Những vị Tykhưu đi vào mộ địa nhặt được nhiều vải quấn tử thi, 
những vị Tykhưu không chờ đợi nói rằng: 

- Này các Đại đức, hãy chia phần cho chúng tôi. 

- Này các Đại Đức, chúng tôi không chia phần, vì sao các vị không chờ đợi. 

Các vị Tykhưu trình lên Đức Thế Tôn về điều này, Đức Thế Tôn dạy: 

- Này các Tykhưu, Ta cho phép không chỉa phần cho những uĩ không chờ 
đợi, nếu ý không muốn. 

*Có nhiều vị Tỳkhưu đang đi đường xa trong xứ Kosala, khi đi đến một tha ma 
mộ địa. Một số Tykhưu đi vào tha ma mộ địa tìm vải dơ quăng bỏ, số Tỳkhưu khác 
chở đợi. Những vị Tỳkhưu đi vào tha ma mộ địa nhặt được nhiều vải quấn tử thị, 
những vị Tykhưu chờ đợi nói rằng: 

- Này các Đại đức, hãy chia phần cho chúng tôi. 

- Này các Đại Đức, chúng tôi không chia phần, vì sao các vị không đi vào tha 
ma mộ địa tìm vải đơ. 

Các vị Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn về điều này, Đức Thế Tôn dạy: 

- Này các Tykhưu, Ta cho phép chỉa phăm cho những 0ì chờ đợi, mặc đầu ý 
không muốn. 


&)- DhpA. Câu sổ 9. 
)- Xem Luật Phân tích Giới Tỳkhưu. 
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*Có nhiều vị Tykhưu đang đi đường xa trong xứ Kosala, các vị đi vào tha ma 
mộ địa tìm vải dơ quăng bỏ. Những vị Tỳkhưu đi vào sau không nhặt được vải dơ. 

Những vị Tỳkhưu không nhặt được vải dơ, nói rằng: 

- Này các Đại đức, hãy chia phần cho chúng tôi. 

- Này các Đại Đức, chúng tôi không chia phần, vì sao các vị đi vào sau. 

Các vị Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn về điều này, Đức Thế Tôn dạy: 

- Này các Tykhưu, Ta cho phép không chỉa phần cho những uï uào sau,nếu 
ý không muốn. 

*Có nhiều vị Tykhưu đang đi đường xa trong xứ Kosala, khi đi đến một tha ma 
mộ địa, các vị cùng vào tha ma mộ địa mộ địa tìm vải dơ quăng bỏ. 

Một số Tỳkhưu nhặt được nhiều vải quấn tử thi, một số không tìm được. 

Những vị Tỳkhưu không tìm được vải dơ quăng bỏ đã nói rằng: 

- Này các Đại đức, hãy chia phần cho chúng tôi. 

- Này các Đại Đức, chúng tôi không chia phần, vì sao các vị không nhặt được. 

Các vị Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn về điều này, Đức Thế Tôn dạy: 

- Này các Tykhưu, Ta cho phép chỉa phầm cho những uì cùng đi 0uào, mặc 
đầu ý không muốn. 

*Có những vị Tỳykhưu đang đi đường xa trong xứ Kosala, các vị cam kết với 
nhau, rồi đi vào tha ma mộ địa tìm vải dơ quăng bỏ. 

Một số Tỳkhưu nhặt được nhiều vải quấn tử thi, một số không tìm được. 

Những vị Tỳkhưu không tìm được vải dơ quăng bỏ đã nói rằng: 

- Này các Đại đức, hãy chia phần cho chúng tôi. 

- Này các Đại Đức, chúng tôi không chia phần, vì sao các vị không nhặt được. 

Các vị Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn về điều này, Đức Thế Tôn dạy: 

- Này các Tykhưu, Ta cho phép chỉa phầm cho những ut đi uào sau khi cam 
kết cùng đĩ uào, mặc dầu ý không muốn®), 

2- Hạnh chỉ có ba 9 (tecruarikangam). 

Ba y là: Y Tănggiàlê (sanghati civara), là y hai lớp dùng để đấp ấm khi trời 
lạnh; y thượng (uttarasanga cIvara), là chiếc y đấp bên ngoài và y hạ 
(antaravasaka c1vara), là y quấn bên trong từ trên thắt lưng xuống chân. 

Từ chiếc y thứ tư trở đi gọi là y dư, vị Tỳkhưu chỉ được phép giữ y dư không 
quá 1O ngày. 

Hỏi. Vì sao vị Tykhưu chỉ có ba y là chính thức? 

Đứúp. Do Đức Thế Tôn qui định. 

Khi Đức Thế Tôn chấp nhận lời thỉnh cầu của lương y JIvaka Komarabhacca, 
cho phép các gia chủ được cúng dường vải y đến cic vị Tykhưu, các gia chủ hoan 
hỷ cúng dường vải y đến các vị Tykhưu rất nhiều. 

Một lần nọ, Đức Thế Tôn đi du hành từ thành RaJagaha (Vương xá) đến kinh 
thành Vesali (Quảng Nghiêm). Đức Thế Tôn thấy các vị Tykhưu đang đi ngược 
chiều, đội trên đầu những tấm vải y được túm lại thành gói lớn, hoặc mang những 
gói vải y lớn ở bên hông, hoặc vác trên vai những gói tấmvải y, Đức Thế Tôn suy 
nghĩ: “Những kẻ rồ dại này đã xoay sở được nhiều y thật may mắn. Ta nên quy 
định số lượng y cho vị Tỳkhưu”. 

Khi tuần tự du hành đến kinh thành Vesal, Đức Thế Tôn trú ngụ ở điện thờ 
Gotamaka (Gotamakacetiya). 

Bấy giờ, vào đêm đông lạnh lẽo (mồng tám của nửa tháng) với tuyết rơi, Đức 
Thế Tôn ngồi ngoài trời với một tấm y và Ngài không có cảm giác lạnh. Khi canh 
đầu đã qua, Ngài cảm giác lạnh nên đấp thêm chiếc y bên ngoài, Ngài không có 
cảm giác lạnh; khi canh giữa đã qua, Ngài cảm giác lạnh nên đấp thêm chiếc y thứ 
ba, Ngài không có cảm giác lạnh; khi canh cuối đã qua, hừng đông xuất hiện Đức 


6)~ ĐĐ Indacando (đ). Luật Đại phẩm II (Mahavagga II). Chương y phục, số 14O. 
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Thế Tôn cảm giác lạnh và Ngài đấp thêm chiếc y thứ tư đã không còn cảm giác 
lạnh. Thế là ĐứcThế Tôn quy định cho các Tỳkhưu có ba y chính thức là: y Tăng 
giàiê (y hai lớp) (sanghatieivara), y thượng (uttarasangacIvara) và y giữa 
(antaravasikacIvara) 6, 

*Đềnm Gotarnaka (Goqtamracetiua). 

Đền nằm gần kinh thành Vesali về phía Nam(2, được xem là điểm đẹp nhất 
của kinh thành Vesali3), Đức Thế Tôn ngự trú tại đền Gotamaka nhiều lần. Đặc 
biệt vào mùa an cư thứ năm khi Ngài cho phép thành lập Ni đoàn với vị Trưởng 
lão ni đầu tiên là Maha PajapatigotamI cũng tại kinh thành Vesali này. 

Đền có trước thời Đức Thế Tôn, thờ dạxoa Gotamaka, về sau, tại địa điểm này 
một tịnh xá được xây lên cúng dường Đức Phật và Tăng chúng). 

Trước đó 5oo vị Tykhưu dòng Licchavi do nghe kinh Mulapariyaya (Căn bản 
pháp môn) không hiểu gì cả). Khi duyên Thánh đạo Alahán của 5oo vị Tỳkhưu 
ấy chín muôồi, tại đền thờ Gotamaka, Đức Thế Tôn thuyết lên kinh Gotamaka, khi 
vừa dứt bài kinh cả 5oo vị Tỳkhưu chứng đạt Thánh quả Alahán khi vừa dứt bài 
kinh. Đức Thế Tôn dạy rằng: 

“Nàu các Tùkhưu, Ta giảng pháp uới thẳng trí, không phải không có thắng 
trí”. 

Sanidanaham, bhikkhave, dhammam desemI, no anidanam. 

“Nà các Tùkhưu, Ta giảng pháp uới nhân duuên, không phỏi không cónhân 
duuên”. 

“Nàu các Tùkhưu, Ta giảng pháp uới thần thôngỨ), không phải không có thần 
thông”. 
. Do Uậu, lời giáo giới (ouado) cần phải thực hành, lời giảng dạu 
(anusasam1) cần phải thực hành”. 

Khi Đức Thế Tôn thuyết lên bài kinh này, cả ngàn thế giới rung chuyển®), 

Theo Bản Sớ giải Kinh Tập (Suttanipata- Atthakatha), cũng tại đền thờ 
Gotamaka này, Đức Thế Tôn thuyết lên kinh Hemavata®). 

Trong danh sách những nơi nổi tiếng ở Vesali của tập Divyavadana (Thiện 
nghiệp thí dụ), có thấy ghi tên Gaufama nụagrodha (đền thờ Gautama)6G®), Có giả 
thuyết nói rằng: “Đền được gọi theo tên rắn chúa Gotama có màu đen (kala 
(kanha) gotama naga)”0, nhưng không có dẫn chứng. 

VỊ Tykhưu gìn giữ hạnh chỉ có ba cần phát nguyện một trong hai lời sau: 

*Catutthaka cIvaram patikkhipamI. Tôi từ chốt u thứ tư. 

*TecIvarikangam samadiyamI. Tôi giữhạnh chỉ có ba ụ. 

Hạnh chỉ có ba y cũng có ba bậc. 

*Bậc thượng. Khi nhuộm y thì nhuộm y hạ trước, đấp lên người y thượng, khi 
y hạ khô, thì đấp vào người y hạ rồi nhuộm y thượng và y hai lớp. Có thể nhuộm 
một lần y hạ và y thượng, nhưng phải ngồi gần nơi phơi y, khi thấy người lạ lập 
tức lấy y che thân ngay, không được đấp y hai lớp với thân trần truồng. 


6)~ ĐĐ Indacando (đ). Luật Đại phẩm II. Chương Y phục (Civarakkhandhakam), số 150. 
Œ)~ D.iii, 9. 

)- D.1i, 102; D.1, 118. 

&4)- UdA. 322; Dhp. lii. 246; AA. 1. 457; SnA. i. 344.. 

@6)~- M.1. Kinh số 1. 

(6)- MA.1, 49. 

0)- Thần thông ở đây chỉ “Giáo hoá thần thông”. Xem A.1, 170. 

®)~ A.i, 276. Chương ba pháp. Gotamakacetiyasutta (kinh Đền thờ Gotamaka). 
)- SnA. I, 109. 

ä9)~ D.20. 

&1)- Xem /J.P.T.S. 1891, p. 67; Vindisch: Mara und Buddha, p. 68; cp. J. 1ì. 145. 
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*Bậc trung. Khi nhuộm y có thể mặc y để nơi nhà nhuộm y. 

*Bậc hạ. Khi nhuộm y có thể mặc đở y của vị khác0), 

Sách Thanh Tịnh Đạo có kệ ngôn tán thán rằng: 

Atirekavatthatanham; pahaya sannidhivivaJJIto dhiro. 

Santosasukharasañfu; tieIvaradharo bhavati yog1. 

“Hành giả thiện trí thức, diệt trừ tham u dư; 

Tránh xa sự cất giữ, người thọ trì tam ụ. 

Nếm hương uị an lạc, phát sinh từ tri túc”. 

Tasma sapattacarano; pakkhIva sacIvarova yoglvaro. 

Sukhamanuvicaritukamo; eIvaraniyame ratim kayIratl. 

“Do đó Thiện nam tử, 

3- Hạnh đi xin ăn (pindapatikangam). 

Là chỉ dùng vật thực mà mình đi xin có được. 

Chữ pindapari được giải thích như sau: 

- Sự bỏ xuống (pata) những vật thực (pinda), gọi là “n ăn” (pindapata). 

- Sự nhặt lấy (patati) những vật thực của người đã cho, gọi là “người thu nhặt 
Uật thực” (pindapatiko). 

VỊ Tykhưu giữ hạnh này, phát nguyện một trong hai lời sau: 

*Atirekalabham patIkkhipami: Tốt từ chốt dùng lợi lộc dư. 

*Pindapatikangam samadiyami: Tôi giữ hạnh chỉ dùng uật thực đi xin được. 

Hạnh này có ba bậc. 

*Bậc thượng. Là ởi xin vật thực ở nhà, có thể nhận vật thực mang từ phía 
trước hay từ phía sau đến, tức là khi vị Tỳkhưu đi xin ăn, có gia chủ thấy vị ấy, liền 
mang vật thực đến cúng dường, hoặc khi vị ấy lìa khỏi ngôi nhà đang đứng, chủ 
nhà trông thấy vị ấy liền mang vật thực theo sau để cúng dường, hoặc trên đường 
trở về, gia chủ mang vật thực đến cúng dường vị ấy được nhận vật thực. Nhưng 
khi ngồi xuống rồi thì không được phép thọ. 

*Bậc trung. Khi ngồi xuống được thọ nhận vật thực, hoặc ngồi đợi người ta 
mang vật thực đến. 

*Bậc hạ. Bằng lòng nhận vật thực mà người ta hứa mang đến hôm sau hay 
hôm sau nữa. 

4- Hạnh đi xin theo tuần tự (sapadanacarikangam). 

Có khoảng trống gọi là aquakhandana, dời khỏi chỗ trống (apeta) hay không có 
khoảng trống gọi là apadana. 

Người đi xin ăn từ nhà này sang nhà khác, không bỏ sót nhà nào ở khoảng 
giữa, gọi là “đi xin ăn theo tuần tự” (sapadanacarIm)). 

VỊ giữ hạnh này phát nguyện một trong hai lời sau: 

*Loluppacaram patikkhipami: Tôi từ chốt đi do tham dục. 

*Sapadanacarikangam samadiyami: 7ôi giữ hạnh đi xin theo tuïn tự. 

Hạnh này có ba bậc. 

*Bậc thượng. Tuần tự đi xin ăn theo từng nhà, không nhận vật thực mang đến 
từ trước hay mang đến từ sau, hoặc trên đường về có gia chủ mang vật thực đến 
cúng dường, vị ấy cũng không nhận 

Nhưng khi đứng trước của nhà, vị ấy có thể đưa bát cho người gia chủ tiếp bát 
đặt vật thực vào trong bát. 

Không ai sánh bằng Ngài Mahakassapa về chi phần dhutanga này, nhưng Ngài 
vẫn đưa bát cho gia chủ để gia chủ đặt vật thực vào bát của Ngài. Câu chuyện như 
Sau: 

Ngài Mahakassapu tế độ người nghèo. 


@- Xem Đại trưởng lão Hộ Tông( soan). Luật xuất gia. 
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Khi Đức Thế Tôn ngụ trú ở gần thành Rajagaha (Vương xá), nơi rừng Trúc 
(Veluvana). Bấy giờ Ngài Mahakassapa sau 7 ngày an trú trong định diệt Thọ 
tưởng nơi hang Pipphali (PIpphaliguha), khi xuất khỏi định diệt thọ tưởng, Ngài 
Mahakassapa suy nghĩ: “Ta hãy vào thành Rajagaha khất thực”. 

Bấy giờ có 5oo nàng thiên nữ là cung phi của vua trời Sakka (ĐếThích) biết 
được Ngài Mahakassapa đang đi vào thành RaJagaha để khất thực, các nàng cùng 
nhau xuống nhân giới, đón đường của Ngài Mahakassapa đảnh lễ Ngài rồi bạch 
rằng: 

- Kinh bạch Ngài, xin Ngài hãy tế độ chúng con, xin Ngài hãy nhận vật thực 
cúng dường của chúng con. 

Ngài Mahakassapa biết rõ: “Đây là soo thiên nữ, cung phi của vua trời Sakka”, 
Ngài nói rằng: 

- Này các cô, hãy tránh đường, ta vào thành RaJagaha để tế độ người nghèo 
khổ. 

Nhưng 5oo thiên nữ không chịu tránh đường, cứ van xin cầu khẩn cúng dường 
vật thực mãi, Ngài Mahakassapa búng ngón tay, tiếng tróc tay như sấm nổ vang 
rên, 5oo thiên nữ khiếp đảm bỏ chạy về thiên giới. Đến tìm vua trời Sakka với vẻ 
mặt kinh hoàng, vua trời Sakka hỏi: 

- Các nàng đi đâu về vậy? 

- Thưa Thiên vương, chúng em thầy Ngài Mahakassapa vừa xuất khỏi thiền 
định, xuống cúng dường vật thực đến Ngài, nhưng bị Ngài khước từ. 

- Các nàng vận mặc như thế nào? 

- Thưa Thiên vương, chúng em vận mặc thiên y như thế này. 

- Các nàng vận mặc sang trọng như thế ấy, làm thế nào Ngài Mahakassapa tế 
độ cho các nàng được. 

Vua trời Sakka cũng muốn tự mình cúng dường đến Ngài Mahakassapa, nên 
rủ nàng thiên hậu SuJata (con gái của chúa Asura vương VepacIttl): 

- Này SuJata, hãy cùng với ta xuống nhân giới cúng dường vật thực đến Ngài 
Mahakassapa. 

Hai vị thiên chủ đến trước cổng thành Rajagaha mà Ngài Mahakassapa đang 
đi đến, hoá ra một con đường mòn nhỏ dẫn đến một túp lều tranh đột nát, hai vị 
thiên chủ hoá thân thành hai ông bà Bàlamôn thợ dệt (pesa karaua—narn) nghèo 
khổ, người chồng đang se chi (antamn uingaïi) còn vợ đang nhồi sợi vào cái thoi 
cho đầy (†tasaram puretli). 

Ngài Mahakassapa đến cổng thành Rajagaha, Ngài nhìn thấy túp lều tranh 
xiêu vẹo, bên trong có hai ông bà già lão đang làm việc, Ngài Mahakassapa suy 
nghĩ: “Hai ông bà này già lão phải vất vả làm việc, ta hãy tế độ cho họ”. 

Ngài Mahakassapa đi đến đứng trước cửa lều tranh. Thiên chủ Sakka nói với 
thiên hậu SuJata rằng: “Nàng hãy im lặng, để ta tìm cách cúng dường đến Ngài 
Mahakassapa”. Giả vờ như vừa nhìn thấy Ngài Mahakassapa, ông Bàlamôn già 
lụm cụm ởi ra, đảnh lễ dưới chân Ngài Mahakassapa với tư thế “năm chỉ chạm 
đất”, rồi hỏi vọng vào trong rằng: 

- Này bà ơi! Chăng mấy khi Ngài viếng chúng ta, trong nhà có vật gì để cúng 
dường đến Ngài không? 

- Thưa ông, có chút ít. 

Vua Trời Sakka nói rằng: 

- Kính bạch Ngài, xin Ngài hãy tế độ chúng con đi. 

Nghe vậy, Ngài Mahakassapa đưa chiếc bát ra, vua trời Đế Thích tiếp lấy 
bát của Ngài Mahakassapa đem vào bên trong, đặt vật thực thượng vị vào đầy bát 
của Ngài Mahakassapa. 
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Trước đó Ngài Mahakassapa nghĩ rằng: “Hai ông bà Bàlamôn này nghèo khổ, 
vật thực cúng dường chỉ là nắm rau hay một muổng cơm, nhưng ta cũng thọ 
nhận, chỉ bấy nhiêu thôi họ đã có phước báu lớn rồi”. 

Vua trời Sakka đi đến Ngài Mahakassapa dâng bát vật thực đến Ngài, tiếp 
nhận bát vật thực, Mahakassapa mở nắp bát ra, mùi thơm vật thực lan toả khắp 
nơi. Đưa trí quán xét, Ngài Mahakassapa biết là vua trời Sakka, Ngài 
Mahakassapa khiển trách rằng: 

- Này Kosia, chính ngươi đã làm việc này, từ nay ngươi đừng làm như thế 
nưa. 

- Thưa Tôn giả Kassapa, mục đích của chúng tôi là được phước. Điều chúng tôi 
cần phải làm là tạo phước. 

Thiên chủ Sakka đảnh lẽ Ngài Mahakassapa rồi bay lên hư không, hân hoan 
với phước lành đã tạo, vua trời Sakka reo lên ba lần: 

Aho danam paramadanam kassape suppatitthitam: 

“Ôi! Bố thí tối thượng là bố thí khéo an trú uào Ngài Kassapa”. 

Aho danam paramadanam kassape suppatitthitam: 

“Ôi! Bố thí tối thượng là bố thí khéo an trú uào Ngài Kassapa”. 

Aho danam paramadanam kassape suppatitthitam: 

“Ôi! Bố thí tối thượng là bố thí khéo an trú uào Ngài Kassapa”. 

Đức Thế Tôn với thiên nhĩ siêu nhân nghe được lời reo cao hứng của vua trời 
Sakka, sau khi hiểu rọ việc này, Đức Thế Tôn thốt lên cđm hứng ngữ (udana): 

Pindapatikassa bhikkhuno, 

Attabharassa anaññaposIno; 

Deva pIhayanti tadino, 

Upasantassa sada satimato”ti. sattamam: 

“VỊ Tùkhưu khất thực; tự sống không nhờ người. 

Chư thiên thương uị ấu; nhưng nếu Tùkhưu ấu. 

Y tựa uào danh uọng; chư thiên không có thương (HT-TMC dịch)®!). 

Bản Sớ giải kinh Pháp cú có khác chút ít chi tiết là: 

Ngài Mahakassapa khiển trách vua trời Sakka rằng: 

- Này Kosiya, đây là việc làm của ngươi. Vì sao ngươi cướp phước của người 
nghèo? 

- Bạch Ngài, tôi cũng là người nghèo khổ. 

- Này KosIya, có lẽ nào một vị thiên chủ cối Ba mươi Ba (Tavatimsa) lại là 
người nghèo khổ? 

- Bạch Ngài, tuy là thiên vương cai quản cối Ba mươi Ba, nhưng tôi tạo thiện 
nghiệp trong thời không có Phật pháp. Có ba vị tân thiên tử là Cularattha (Tiểu 
Quốc), Maharattha (Đại Quốc) và Anekavanna (Đa Sắc) nhờ tạo thiện nghiệp 
trong thời Đức Thế Tôn hiện tại, khi sinh lên thiên giới Ba mươi Ba, cung điện của 
họ ở gần cung điện của tôi, hào quang từ thân của ba vị tân thiên tử này đã át hắn 
hào quang của tôi, hào quang toá ra từ thân của tôi đã bị hào quang của ba tân 
thiên tử nuốt lấy. Khi gặp ba vị tân thiên tử này, tôi phải hổ thẹn dẫn đoàn cung 
phi của mình trở về lâu đài của mình. Kính bạch Ngài Kassapa, tôi vẫn là người 
nghèo khổ như thế. 

- Tuy sự kiện là như thế, nhưng từ nay về sau ngươi chớ nên dối gạt ta như vậy 
nưa. 

- Bạch Ngài, khi gạt Ngài để được cúng dường vật thực, như vậy tôi có phước 
chăng? 

- Này thiên vương Sakka, ngươi vẫn có được phước báu lớn. 

- Như vậy, tạo thiện nghiệp là việc tôi cần phải làm. 


@- Ud.2o. Kinh ĐếThích cảm hứng (Sakkudanasuttam). 
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Từ khi cúng dường vật thực đến Ngài Mahakassapa, hào quang của thiên 
vương Sakka chiếu sáng rạng rỡ, hơn hãn ba vị tân thiên tử. 

Vua trời Sakka đánh lẽ Ngài Mahakassapa rồi bay lên hư không, thốt lên cảm 
hứng ngữ ba lần: “Ôi! bố thí cao thượng nhất là bố thí khéo an trú uào Ngài 
Kassapa”. 

Đức Thế Tôn đang ngự trú nơi Veluvanavihara (Đại tự Trúc Lâm) nghe tiếng 
reo cảm hứng của vua trời Sakka, đã dạy các vị Tykhưu rằng: 

- Này các Tykhưu, vua trời Sakka đã cao hứng reo lên như vậy. 

- Bạch Thế Tôn, vì sao vua trời Sakka cao hứng như vậy? 

- Vì vua trời Sakka đã gạt được con trai của Như Lai là Mahakassapa, cúng 
dường được vật thực đến con trai của Như Lai. 

- Bạch Thế Tôn, vì sao vua trời Sakka chọn “nên cúng dường đến Tôn giả 
Mahakassapa”? 

- Này các Tykhưu, vị Tỳykhưu thực hành pháp dhutanga như con trai Như Lai, 
nhân loại hay chư thiên thường thương mến. 

Nhân đó Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

Appamatto ayam gandho; yayam tagaracandanI1. 

Yo ca sillavatam gandho; vati devesu uttamo. 

“Hương nàu ít giá trị; Giàla uới chiênđàn. 

Hương giới đức nàu đâu; lan khắp trời cao tột0). 

*Động PpphalTi (Pipphaliguha). 

Là hang động gần thành Rajagaha (Vương xá), Ngài Mahakassapa thường đến 
hang này trú ngụ, nên hang được gọi theo tên tộc của Ngài Mahakassapa. 

*Bậc trung. Nhận vật thực mang đến từ phía trước hay phía sau, nhưng không 
ngồi đợi vật thực. 

*Bậc hạ. VỊ ấy ngồi đợi vật thực mang đến trong ngày. 

5- Hạnh dùng uật thực một chỗ ngồi (ekaäsanikangam) 

VỊ Tykhưu giữ hạnh này, chỉ dùng vật thực một lần trong ngày, khi đứng lên 
rồi thì không dùng vật thực nữa. VỊ ấy phát nguyện một trong hai lời: : 

*NanasanabhoJanam patikkhipami: 7ôï từ chốt dùng uật thực nơi chỗ ngồi 
khác. 

*Ekãsanikaägam samadiyami: Tôi giữ hạnh ( ăn) một chỗ ngồi. 

VỊ Tykhưu giữ hạnh này cũng có ba bậc. 

*Bậc thượng. Khi đưa tay ngăn vật thực, trong bát còn nhiều hay ít vật thực 
cũng không nhận vật thực. 

*Bậc trung. Khi trong bát chưa hết vật thực, được nhận lãnh thêm vật thực. 
Bậc này được gọi là “có vật thực là hạn định”. 

*Bậc hạ. Trong bát hết vật thực có thể nhận thêm vật thực. Bậc này gọi là “có 
chỗ ngồi là hạn định”, vì khi nào vị ấy chưa đứng dậy thì có thể còn thọ thực. 

6ó- Hạrnth dùng uật thực trong một bát (pattapindikangam). 

Là chỉ ăn những gì xIn được trong một bát, không nhận thêm bát thứ hai. 

VỊ Tykhưu giữ hạnh này, phát nguyện bằng một trong hai lời: 

*DutiyabhaJanam patikkhipami: 7ð: từ chối bát thứ nhì. 

*Pattapindikangam samadiyami: Tôi giữ hạnh ăn chỉ một bát. 

Hạnh này có ba bậc. 

*Bậc thượng. Trong khi ăn không được quăng bỏ rác ngoại trừ xác mía, không 
được bẻ nhỏ những mảnh vật thực. Trước khi dùng vật thực cần phải bỏ những 
xác bẩn có trong vật thực ra. 

*Bậc trung. Trong khi ăn có thể dùng tay bóp vụn vật thực ra để thọ dụng. Bậc 
này được gọi là “hành giả bàn tau (hatthayog]). 


6)~- DhpA. Câu số 56. 
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*Bậc hạ. Trong khi ăn có thể dùng tay hay răng (như cắn bể đường ra) để 
dùng. 

7- Hạnh không nhận uật thực cúng dường sau bữa ăn 
(khaluppacchabhattikangam). 

Khalu nghĩa là từ chối, không nhận. 

Sau khi vị Tykhưu dùng xong bữa ăn, vật thực còn lại gọi là uật thực uề sau 
(pacchabhatta), được xem như tàn thực. Người không nhận vật thực sau khi dùng 
xong bữa chính, gọi là khalupacchabhattika. 

Sau khi đã dùng vật thực xong, vị Tykhưu giữ hạnh này không nhận bất cứ loại 
vật thực gì thêm nữa. 

Theo Sớ giải Khalu là tên một loài chìm, chìm Khalu giữ trái cây trong mỏ, khi 
trái cây rớt xuống, chim Khalu cũng không ăn trái cây khác. 

VỊ Tykhưu giữ hạnh này, phát nguyện bằng một trong hai lời: 

* AtirittabhoJanam patikkhipami: 7ô từ chối uật thực dư. 

*Khalupacchabhattikangam samadiyami: Tôi giữ hạnh không nhận tàn thực. 

Hạnh này có ba bậc. 

*Bậc thượng. Khi chứng tỏ mình thọ dụng vừa đủ thì không nhận miếng thứ 
hai để ăn sau khi nuốt miếng thứ nhất. Giả như đang dùng miếng đầu tiên, có 
người mang vật thực đến dâng, vị ấy khoát tay từ chối, vị ấy chỉ được phép dùng 
hết miếng đầu tiên mà thôi. 

*Bậc trung. Được tiếp tục ăn phần vật thực có được sau khi nói thôi. 

*Bậc hạ. Được tiếp tục ăn cho đến khi rời khỏi chỗ ngồi. 

8- Hạnh ngụ ở rừng (araññIkangam)). 

VỊ giữ hạnh này phải rời làng hay phụ cận làng, trú trong rừng trước khi bình 
minh ló dạng. 

Gọi là làng. Có thể là một hay nhiều nhà tranh, có người hay không có người ở, 
có tường bao quanh hay không có tường bao quanh, hoặc là khuôn viên có đoàn 
thương buôn ngụ hơn bốn tháng trở đi. 

Gọi là gần làng. Từ bìa ranh làng hay cột cổng làng trở ra khoảng cách là 5oO 
cây cung (# 50Oo mì). 

Nếu làng có rào chung quanh như thành Anuradhapurl, có hai cột cổng. Theo 
các vị Luật sư thì: Một người có sức mạnh bậc trung, đứng ở bên trong cột cổng 
ném hòn đất đi, nơi hòn đất rớt xuống trở vào cột cổng gọi là gần làng. 

Các vị trì Kinh thì: Khoảng cách từ ranh làng đến hòn đất mà người ta dùng 
ném quạ rơi xuống, gọi là gần làng. 

Với làng không có hàng rào quanh. Một thiếu nữ đứng ở cửa nhà cuối làng, 
cầm bát nước hắt mạnh ra ngoài, chỗ nước rơi xuống gọi là ranh nhà. Từ ranh 
nhà đến hòn đất đầu tiên mà người có sức mạnh bậc trung ném ra, gọi là làng. Từ 
điểm ranh làng đến viên đất thứ hai rơi xuống do người có sức mạnh bậc trung 
ném ra, gọi là gần làng. 

Gọi là rừng. Là cách xa vùng gần làng 50O cây cung (# 5oo m). 

VỊ Tykhưu giữ hạnh ngụ ở rừng, phát nguyện với một trong hai lời sau: 

*Gamantasenasanam patikkhipami: 7ô: từ chốt trú xứ gắn làng. 

*Araññikangam samadiyami: Tôi giữ hạnh ngụ trong rừng. 

Hạnh ngụ ở rừng có ba bậc. 

*Bậc thượng. Phải luôn luôn có mặt trong rừng khi bình minh ló dạng. 

*Bậc trung. Được sống trong trú xứ gần làng 4 tháng mùa mưa. 

*Bậc hạ. Được sống trong trú xứ gần làng thêm 4 tháng mùa lạnh. 

Trong thòi gian hạn định, ba bậc nói trên đến làng để nghe pháp, hạnh ngụ 
trong rừng của vị ấy không bị đứt nếu trở về rừng trước bình minh, trên đường về 
nếu bình minh ló dang hạnh ngụ trong rừng cũng không bị đút. 
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Tuy nhiên, nếu vị Pháp sư rời pháp toạ, vị ấy nằm ngủ quên, khi bình minh ló 
dạng, hạnh ngụ trong rừng của vị ấy bị đứt. 

9- Hạnth ngụ ở gốc cây (rukkhamulikangam)). 

Cư ngụ ở gốc cây gọi là sống ở gốc cây. VỊ Tỳkhưu giữ hạnh này phát nguyện 
bằng một trong hai lời sau: 

*Ghanam patikkhipami: Tôi từ chối chỗ ở có mái che. 

*Rukkhamulikangam samadiyami: Tôi giữ hạnh ở gốc câu. 

VỊ Tỳkhưu giữ hạnh này không nên ngự ở những gốc cây sau: Cây giữa biên 
giới, cây đền tháp), cây có mủ, cây có trái, cây có hoa, cây có dơi sống, cây có 
hang bọng, cây đứng giữa tự viện; nên ngụ gốc cây cuối tự viện. 

Hạnh này có ba bậc. 

*Bậc thượng. Không được quét dọn cội cây mà mình cư ngụ, chỉ được dùng 
chân hất lá cây rụng trong khi ở. 

*Bậc trung. Có thể nhờ người khác quét dọn gốc cây cho sạch sẽ. 

*Bậc hạ. Có thể nhờ người đấp bằng phẳng nơi gốc cây để cư ngụ. 

Vào ngày lễ, người ngụ ở gốc cây nên tìm chỗ ngụ có mái che. 

10- Hạrth sống rrgoàùi trời (abbhokasikangam). 

VỊ giữ hạnh này phát nguyện một trong hai lời: 

*Ghannañca rukkhamulañca patikkhipami: Tô: từ chối mái che uà cội câu. 

* AbbhokasIkangam samadiyami: 7ô giữ hạnh sống ngoài trời. 

VỊ giữ hạnh này được phép vào Giảng đường để nghe pháp hoặc để làm lễ 
Bốtát (uposatha). Nếu khi đang ở trong nhà, ngoài trời có mưa vị ấy có thể chờ 
hết mưa rồi đi ra, vị ấy có thể vào nhà bếp, nhà ăn để làm phận sự hoặc vào nơi có 
mái che để hỏi pháp những vị trưởng lão. 

Hạnh này có ba bậc. 

*Bậc thượng. Không được ở gần gốc cây, tảng đá hay nhà, phải dùng tấm y 
làm lều ở giữa trời. 

*Bậc trung. Được ở gần cội cây, tảng đá hay gần nhà; nhưng không được ở 
dưới đó. 

*Bậc hạ. Được ở dưới hốc đá nhưng không được có mái ngăn nưới mưa, ở dưới 
lều bằng cành cây, ở dưới giàn bầu hay giàn mướp. 

11- Hạnth sống ở nghĩa địa ( sosanIkangam). 

Gọi là nghĩa địa là nơi có hoả thiêu tử thi, không được ở nơi chỉ có tên gọi là 
nghĩa địa (như nghĩa địa có lâu đời) trừ khi nơi ấy được hoả thiêu tử thi trở lại. Từ 
khi có xác chết được hoả thiêu trở đi 12 năm (dù không có xác chết nào được 
thiêu) cũng được gọi là nghĩa địa. 

VỊ giữ hạnh này không được bảo làm đường kinh hành, sắp đặt bàn ghế, nước 
rửa tay chân, nước uống hay giảng pháp ở đây. Trước khi vào sống trong nghĩa 
địa, vị ấy phải báo cho các vị trưởng lão hay các vị đồng phạm hạnh hoặc chính 
quyền địa phương biết để ngăn ngừa những rắc rối có thể xảy ra, vì nghĩa địa là 
nơi có nhiều bọn trộm cướp trú ẩn. 

Lại nữa, trên đường đến nghĩa địa vị ấy phải tránh những con đường chính và 
theo những con đường mòn, cần nhận định rõ cảnh vật vào ban ngày để ban đêm 
không phát sinh sợ hãi. 

Không được ném bất cứ vật gì vào các phi nhân khi chúng hiện ra đi vất vưỡng 
hay kêu rú, không được bỏ phận sự đến nghĩa địa dù chỉ một ngày. Các vị Giáo thọ 
sư Tăng chi kinh dạy rằng: “Sau khi trải qua canh giữa ở nghĩa địa, hành giả được 
phép rời nghĩa địa vào canh cuối”. 

Vị Tỳykhưu sống ở nghĩa địa không nên dùng những loại vật thực mà các phi 
nhân ưa thích như: Bánh mè, bánh đâu, cá, thịt, sữa, đầu, mật, mía ... 


6)- Là cội cây mà nhiều người thường đến lễ bái cúng tế. 
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Hạnh ở nghĩa địa có ba bậc. 

*Bậc thượng. Sống nơi nghĩa địa thường có hoả táng, tử thi và tang lễ. 

*Bậc trung. Sống nơi có một trong ba chi trên. 

*Bậc hạ. Sống nơi có đặc tính như nghĩa địa. 

12 Hạnh bằng lòng bất cứ nơi ngụ nào được phân phối 
(yathasanthatikangam). 

Yathasanthata (như được phân phốt), đây là từ ngữ chỉ chỗ nghỉ được phân 
phối cho vị Tykhưu. 

VỊ giữ hạnh này là “bằng lòng với chỗ nghỉ nào được phân phối”. 

VỊ giữ hạnh này phát nguyện bằng một trong hai lời. 

*Senasanaloluppam. patikkhipami: Tôi từ chốt tham muốn trú xứ. 

VỊ giữ hạnh này có ba bậc. 

*Bậc thương. Khi nhận trú xứ không hỏi “xa hay gần? có nguy hại không? (là 
có phi nhân hay rắn độc không?), nơi ấy nóng bức hay lạnh lẻo?”. 

*Bậc trung. Hỏi những điều trên nhưng không đến quan sát. 

*Bậc hạ. Đến quan sát trú xứ được phân phối. Nếu thấy không thích hợp có 
thể đổi trú xứ khác. 

13- Hạnth ngăn odi rtghỉ nằm (nesajjikangam). 

Là vị có thói quen ngồi ngủ. 

VỊ giữ hạnh này phát nguyện bằng một trong hai lời. 

*Seyyam patikkhipami: Tôi từ chối sự nằm. 

*NesaJJikangam samadiyami: Tôi giữ hạnh oa1 nghĩ ngồi. 

Hạnh này có ba bậc. 

*Bậc thượng. Không sử dụng vật để tựa, vải lót đầu gối, dây nỊt lưng (phòng 
khi ngủ bị té). 

*Bậc trung. Được dùng bất cứ thứ nào trong ba thứ trên. 

*Bậc hạ. Được dùng ba loại trên, ngoài ra còn có gối dựa, “ghế 5 chân”, “ghế 7 
chân”. 

Ghế 5 chân là ghế có bốn chân và lưng tựa. 

Ghế 7 chân là bốn chân, lưng tựa và hai bên thành để tỳ tay lên. 

Tương truyền loại ghế 7 chân được tạo ra cho Ngài Tam tạng Culabhaya (người 
Tích Lan), Ngài thọ trì hạnh không nằm này và chứng Thánh quả Anahàm rồi 
viên tịchÓ), 


LIT- Công hạnth của Ngài Mahakassapa. 

1- Đức Phật uới Ngài Mahakassapa. 

Đức Thế Tôn nhiều lần tán thán Ngài Mahakassapa, được đề cập trong Tương 
ưng kinh (Samyuttata nikaya), trong Phẩm Kassapasamyutta (Tương ưng 
Kassapa). 

Đức Thế Tôn đưa những hạnh lành của Ngài Mahakassapa để làm gương cho 
Tăng chúng, rồi dạy các Tỳkhưu học tập những hạnh lành ấy. 

a-Hạnh biết đủ (santu{tha) của Ngài Mahakassapa. 

“Này các Tykhưu, Kassapa biết đủ và khen ngợi hạnh biết đủ với bất cứ loại 
y phục nào, không do nhân y phục mà làm điều sái quấy, điều không xứng đáng. 

Nếu không được y phục tâm không dao động: nếu được y phục không tham 
lam, dùng y phục với tâm không đắm nhiễm, không phạm tội, thấy điều nguy hại 
(của y phục), với trí tuệ vị ấy quán xét đến sự ra khỏi điều nguy hại ấy”. 

“Này các Tykhưu, Kassapa biết đủ và khen ngợi hạnh biết đủ với bất cứ loại 
vật thực nào, không vì nhân vật thực mà làm điều sái quấy, điều không xứng đáng. 


@)- Vsm ¡. Dhutañganiddesa. 
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Nếu không được vật thực tâm không dao động; nếu được vật thực không tham 
lam, dùng vật thực với tâm không đắm nhiễm, không phạm tội, thấy điều nguy 
hại (của vật thực), với trí tuệ vị ấy quán xét đến sự ra khỏi điều nguy hại ấy”. 

“Này các Tykhưu, Kassapa biết đủ và khen ngợi hạnh biết đủ với bất cứ loại 
sàng tọa nào, không do nhân sàng toạ mà làm điều sái quấy, điều không xứng 
đáng. 

Nếu không được sàng tọa tâm không dao động; nếu được sàng toạ không tham 
lam, dùng sàng tọa với tâm không đắm nhiễm, không phạm tội, thấy điều nguy 
hại (của sàng toa), với trí tuệ quán xét sự ra khỏi điều nguy hại ấy”. 

“Này các Tykhưu, Kassapa biết đủ và khen ngợi hạnh biết đủ với bất cứ loại 
thuốc trị bịnh nào, không do nhân thuốc trị bịnh mà làm điều sái quấy, điều 
không xứng đáng. 

Nếu không được thuốc trị bịnh tâm không dao động: nếu được thuốc trị bịnh 
vị này không tham lam, dùng thuốc trị bịnh với tâm không đắm nhiễm, không 
phạm tội, thấy điều nguy hại (của thuốc trị bịnh), với trí tuệ quán xét sự ra khỏi 
điều nguy hại ấy”. 

“Do vậy, này các Tỳkhưu hãy học tập như sau: “Chúng ta sẽ biết đủ và tán thán 
hạnh biết đủ với bất cứ y phục nào, không do nhân y phục mà làm điều sái quấy, 
điều không xứng đáng. Nếu không được y phục tâm không dao động; nếu được y 
phục không tham lam, dùng y phục với tâm không đắm nhiễm, không phạm tội, 
thấy điều nguy hại (của y phục), với trí tuệ vị ấy quán xét đến sự ra khỏi điều nguy 
hại ấy”. 

“Biết đủ và khen ngợi hạnh biết đủ với bất cứ loại vật thực nào .. 

“Biết đủ và khen ngợi hạnh biết đủ với bất cứ loại sàng tọa nào ... 

“Biết đủ và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ loại thuốc trị bịnh nào, không do 
nhân thuốc trị bịnh mà làm điều sái quấy, điều không xứng đáng. 

Nếu không được thuốc trị bịnh tâm không dao động: nếu được thuốc trị bịnh 
vị này không tham lam, dùng thuốc trị bịnh với tâm không đắm nhiễm, không 
phạm tội, thấy điều nguy hại (của thuốc trị bịnh), với trí tuệ quán xét sự ra khỏi 
điều nguy hại ấy”. 

Này các Tykhưu, Ta sẽ giáo giới các ngươi, hay người như Kassapa giáo giới 
các ngươi. Và khi được giáo giới, các ngươi cần phải thực hành như vậy”®). 

b-Ngàt Mahakassapa có tâm xứng đáng đến các gia đình. 

Đức Thế Tôn dạy: 

“Có 5 nguy hại cho vị Tỳkhưu đến viếng thăm gia đình (người gia chủ), đó là: 

-B1 khiển trách khi không mời mà đến (anamantacare apa]JJati). 

-BỊ khiển trách khi ngồi một mình (raho nisaJjäya ãpa]Jati). 

- BỊ khiển trách khi ngồi nơi kín đáo (paticchanne asane apajjati) (với nữ 
nhân). 

- BỊ khiển trách khi thuyết pháp đến nữ nhân 5 — 6 chữ (matugamassa uttari 
chappañcavacah1 dhammam desento apaJJatl). 

- BỊ khiển trách khi xin quá nhiều (kamasankappabahulo viharati)©). 

Và: “Có 5 nguy hại cho vị Tykhưu sống liên hệ quá nhiều với gia đình (người 
gia chủ) đó là: 

- Luôn luôn nhìn thấy nữ nhân (mãtugaämassa abhinhadassanam)). 

- Do thấy nên có liên hệ (dassane sati samsaggo). 

- Do có liên hệ nên thân mật (samsagøe sati vIssaso). 

- Do có thân mật nên có lỗ lầm(vissase sati otaro). 


@)- S.11, 101. Kassapa samyutta (Tương ưng Kassapa), Santutthasuttam (Kinh biết đủ). 
@)- A,1ii, 258. Chương 5 pháp. Kinh Viếng thăm gia đình (1) (Pathamakuluipakasuttam). 
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- Do có lõi lầm thì được chờ đợi là: Sẽ không hoan hỷ trong đời sống Phạm 
hạnh, hay rơi vào một tội nhiễm ô, hay từ bỏ học giới trở lui lại đời sống gia đình 
(otinnacittassetam patlkankham -— “'“anabhirato va brahmacarlyam carIssatl 
aññataram va samkilitham apattim apalJJissai sikkham va paccakkhaya 
hIinayavattissati)©), 

Trong bài kinh khác, Đức Phật dạy: “Thành tựu 5 pháp, vị Tỳkhưu không được 
gia đình gia chủ ái mộ khi vị ấy đến viếng thăm. 

- Thân mật với người không đáng tin (asanthavavIssasl). 

- Can thiệp vào việc không có thẩm quyền (anissaravikappI ). 

- Thường gặp những người chống đối (trong gia tộc) (vissatthupasev]). 

- Nói một bên tai (upakannakaJapp1). 

- Xin quá nhiều (atiyacanako)®), 

(Ngược lại với 5 pháp này, đó là vị Tỳkhưu được gia đình người gia chủ ái mộ). 

Đức Thế Tôn dạy: VỊ Tỳkhưu khi đến viếng gia đình phải có tâm xứng đáng 
đến viếng thăm gia đình, đó là: 

- Không mong mỏi được cho. 

- Không mong mỏi được cho nhiều. 

- Không mong mỏi cho đồ tốt. 

- Không mong mỏi được cho mau chóng. 

- Không mong mỏi được cho với sự kính trọng. 

Đức Thế Tôn tuyên bố: “Kassapa có tâm xứng đáng đến các gia đình”. Vì Ngài 
Mahakassapa không có tâm bực phiền nếu: 

- Không được cho. 

- Được cho ít. 

-Được cho đồ xấu. 

- Cho chậm trể. 

- Cho với sự không kính trọng. 

Và Đức Thế Tôn nhấn mạnh rằng: “Này các Tùkhưu, Ta sẽ giáo giới các 
ngươi, ha người như Kassapa sẽ giáo giới các ngươi, Và được giáo giới, các 
ngươi hấu như uậu mà thọ trì"), 

c-Ngài Mahakassapa có tâm trong sáng, không bị dính mắc các 
gia đình. 

Đức Thế Tôn dạy các Tỳkhưu khi đến các gia đình như ánh trăng, thân phải dè 
dặt, tâm phải dè dặt, như là người mới giữa các gia đình, không có đường đột 
xông xáo. Như người nhìn thấy cái giếng cũ, hay sườn núi dốc, hay thác nước, 
thân phải dè dặt, tâm phải dè dặt. 

Rồi Đức Thế Tôn nêu ra hình ảnh của Ngài Mahakassapa để làm gương cho 
các vị Tykhưu, Ngài dạy rằng: 

“Nàu các Tùkhưu, Kassapa giống như mặt trăng khi đi đến các gia đình, 
thân dè dặt, tâm đè dặt, như là người mới giữa các gia đình, không có đường 
đột xông xáo ”. 

Đức Thế Tôn vẫy bàn tay giữa hư không, Ngài dạy rằng: 

Này các Tkhưu, như bàn tay vẫy giữa hư không, không bị dính mắc, không bị 
nắm lấy, không bị trói buộc. Cũng vậy, vị Tỳkhưu khi đi đến các gia đình, không bị 
dính mắc, không bị trói buộc, nghĩ rằng: “Những ai muốn được lợi, hãy được lợi; 
những ai muốn công đức hãy làm công đức”. Như mình hoan hỷ thoả mãn khi 
được lợi, hãy hoan hỷ thoả mãn khi người khác được lợi. 

Ngài dạy rằng: 


@)~ A.iii, 25o. Chương 5 pháp. Kinh Đi đến gia đình (2) (Dutiyakulipakasuttam). 
)- A.iii, 136. Chương 5 pháp. Kinh Đi đến gia đình (Kulũpakasuttam). 
G)- S.1i, 2oo. Kassapasamyutta (Tương ưng Kassapa). Kulũpakasuttam (Kinh Đi đến gia đình). 
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“Nàu các Tùkhưu, Kassapa khi đi đến các gia đình, không bị đính mắc, không 
bị trói buộc, nghĩ rằng: “Những ai muốn được lợi, hãu được lợi; những ai muốn 
công đức hãu làm công đức”. Như rnình hoan hủ thoả mãn khi được lợi, hấu 
hoan hỦ thoả mãn khi người khác được lợt”. 

Hình ảnh Ngài Mahakassapa cũng được nêu ra để làm gương, khi Đức Thế Tôn 
dạy các Tỳkhưu phải có tâm trong sáng khi giáng pháp. 

“ Nà các Tùkhưu, Kassapa khi thuuết pháp đến người khác có tâm như 
UầU: Pháp được Đức Thế Tôn khéo giảng (suakkhato bhagquata dhammo), có 
kết quả ngaqụ trong hiện tại (sandrfthiko), pháp ấu không bị chỉ phốt bởi thời 
gan (akahko), đến để thấu (chiasstko), có khảd năng hướng thượng 
(opaneuuiko), được người trí tự mình thông suốt (paccattan ueditabbo 
Uiññuhif\). 

Ôi, mong chúng được nghe ta giảng pháp ấu; sau khi nghe pháp mong chúng 
được hiểu rõ; sau khi hiểu rõ pháp rmnong chúng thực hành pháp... %1. 

d-Ngài Mahakassapa thành đạt những pháp thượng nhân. 

Đức Thế Tôn xác nhận giữa Tăng chúng: 

- Ngài Mahakassapa thành tựu các tầng thiền từ Sơ định đến định Diệt thọ 
tưởng, theo như ý muốn. 

- Ngài Mahakassapa thành tựu các loại thắng trí (abhiññana) là: Các loại thần 
thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thiên nhãn thông và lậu 


tận thông®), 
ec- Đức Thế Tôn dạu Ngài Mahakassapa phớửi giáo giới các Uuị 
Tùkhưu. 


Trong tập Tương ưng kinh (Samyutta nikaya), phẩm Tương ưng Kassapa 
(Kassapasamyuttam) có ghi nhận ba bài kinh, nội dung Đức Thế Tôn dạy Ngài 
Mahakassapa cần phải giáo giới, cần phải thuyết pháp đến các Tykhưu. 

Ngài Mahakassapa rất nhạy cảm nên Ngài rất thận trọng trong việc giáo giới 
hay thuyết pháp đến các Tỳkhưu. 

Lầm thứ nhất. 

Aham va, kassapa, bhikkhu ovadeyyam tvam va; aham va bhikkhunam 
dhammim katham kareyyam tvam va t1. 

“Nàu Kassapa, Ta hau ngươi phải giáo giới các Tùkhưu; Ta haụ ngươi phải 
giáng pháp đến các Tùkhưu”. 

Ngài Mahakassapa bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Thật khó bảo, bạch Thế Tôn, các Tỳkhưu trong hiện tại; bạch Thế Tôn thật 
khó nói các Tykhưu trong hiện tại (dubbaca kho, bhante, etarahi bhikkhu, 
dovacassakaranehi dhammehi samannagata), các Tykhưu không kham nhẫn, 
kính trọng lời giáo giới ((appadakkhinaggahino). ' 

Ngài Mahakassapa dẫn ra Tykhưu Bhanda đệ tử của Ngài Ananda và Tỳkhưu 
AbhiñJika đệ tử của Ngài Anuruddha đã thách thức nhau rằng: “Hãy đến đây này 
Tkhưu: Ai sẽ nói nhiều hơn? AI sẽ nói tốt đẹp hơn? Ai sẽ nói dài hơn?”. 

Đức Thế Tôn cho gọi hai vị Tỳkhưu ấy đến, khiển trách hai vị ấy và hai vị 
Tykhưu sám hối tội trước Đức Thế TônG), 

Lầm thứ hai. 

Tuy Đức Thế Tôn đã khiển trách hai vị Tykhưu Bhanda và AbhiñJika. Nhưng 
Ngài Mahakassapa vẫn đắn đo trong việc giáo giới và thuyết pháp đến các 
Tykhuu, lần thứ hai khi nghe Đức Thế Tôn dạy: 


@)- S.11, 107. Kassapasamyuttam (Tương ưng Kassapa). Candũpamasuttam (Kinh Ví dụ ánh trăng). Xem 
thêm MA.I, 14. 

(2)- S.11, 210. 

G)- S.1i, 203. Ovadasuttam (kinh Giáo giới). 
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Aham va, kassapa, bhikkhu ovadeyyam tvam va; aham va bhikkhunam 
dhammim katham kareyyam tvam va ti. 

“Nàu Kassapa, Tq haU ngươi phải giáo giới các Tùkhưu; Ta ha ngươi phải 
giáng pháp đến các Tụkhưu”. 

Ngài Mahakassapa bạch với Đức Thế Tôn về sự đắn đo của mình, khi thấy rằng 
sự giáo giới hay giảng pháp của mình đối với các vị Tỳkhưu không có kết quả, 
Ngài Mahakassapa bạch với Đức Thế Tôn. 

- Bạch Thế Tôn, các Tỳkhưu trong hiện tại thật khó nói, các Tỳkhưu ở trong 
tình trạng khó nói, các Tykhưu không kham nhãn, không kính trọng lời giáo giới. 

Tiếp theo Ngài Mahakassapa trình lên ý kiến của mình về thiện pháp bị tốn 
giảm. 

- Bạch Thế Tôn, với ai không có niềm tin với thiện pháp (saddhaã natthi 
kusaleu),không có hổ thẹn với thiện pháp (hirI natthi kusalesu), không có ghê sợ 
với thiện pháp (ottappam natthi kusalesu), không có tỉnh tấn với thiện pháp 
(viriyam natthi kusalesu), không có trí tuệ với thiện pháp (pañña natthi kusaleu). 

Đối với người ấy dù là đêm hay ngày chờ đợi là thiện pháp bị tổn giảm, không 
phải là sự tăng trưởng. 

Ví như mặt trăng thời kỳ tối, bất luận là đêm hay ngày; hình sắc tốn giảm dần, 
vòng tròn tổn giảm dần, ánh sáng tổn giảm dần, quỷ đạo đang đi tổn giảm đần0). 

Nghĩa là Ngài Mahakassapa trình lên Đức Thế Tôn rằng: 

Bạch Thế Tôn, người có 5 pháp trên, có giáo giới hay giảng pháp đến họ cũng 
hoài công, không có kết quả gì trái lại còn bị phản tác dụng. 

Ngài Mahakassapa xác định trước Đức Thế Tôn rằng: 

-Bạch Thế Tôn, người không có niêm tin có nghĩa là tổn giảm, người không hổ 
thẹn có nghĩa là tổn giảm, người không ghê sợ có nghĩa là tổn giảm, người lười 
biếng có nghĩa là tổn giảm, người ác trí có nghĩa là tổn giảm, người phãn nộ, 
người sân hận có nghĩa là tổn giảm. Nếu vị Tỳkhưu không được giáo giới nghĩa là 
tổn giảm (sđd). 

Giải thích. 

*Thiện pháp. Ở đây chủ yếu chỉ cho Giới-định-tuệ. 

*Gọt là không có niềm tí uới thiện pháp. 

Nghĩa là không tin rằng Giới — nh - tuệ được làm cho tăng trưởng, được làm 
cho sung mãn đưa đến lợi ích lớn, đưa đến quả báu lớn chứng đạt Nípbàn,chấm 
dứt vòng sinh tử luân hồi. 

*Gọi là không hổ thẹn uới thiện pháp. 

Nghĩa là khi không thực hành giới - định - tuệ thì người trí sẽ khiển trách, tự 
mình khiển trách mình, nhưng người ấy không biết xấu hổ. 

*Gọt là không ghê sợ uới thiện pháp. 

Nghĩa là hiểu biết rằng: Khi giới - định - tuệ bị thối giảm, bị tiêu hoại sẽ đem 
đến bất lợi, mang đến tai hại; nhưng người này không ghê sợ khi giới định - định - 
tuệ bị lui sụt hoặc bị tiêu hoại. 

*Gọt là không có tỉnh tấn uới thiện pháp. 

Nghĩa là do có ba pháp trên nên sự nỗ ực thực hành giới - định -tuệ không có. 

*Gọt là không có trí tuệ uới thiện pháp. 

Nghĩa là không xem giới - định - tuệ là phạm hạnh, là samôn hạnh. 

Với người có 5 pháp trên khi được giáo giới về giới — định - tuệ sẽ phẫn nộ, sân 
hận. Khi nghe thuyết giảng về giới - định - tuệ sẽ phẫn nộ, sân hận. Và như thế 
những người này sẽ không được giáo giới hay được giảng pháp, các vị trưởng lão 
sẽ không giáo giới hay giảng pháp đến họ. Như thế là sự tổn giảm thiện pháp đối 
với họ nhưng họ không hề biết, họ cũng chẳng hề quan tâm đến. 


@)- S.1, 205. Dutiya-ovadasuttam (Kinh Giáo giới 2). 
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Rồi Ngài Mahakassapa bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, người có niềm tin với thiện pháp (saddha atthi kusaleu), có hổ 
thẹn với thiện pháp (hiri atthi kusalesu), có ghê sợ với thiện pháp (ottappa atthi 
kusalesu), có tỉnh tấn (viriyam atthi kusalena), có trí tuệ với thiện pháp (pañña 
atthi kusalesu). 

Đối với người ấy dù là đêm hay ngày chờ đợi là được tăng trưởng thiện pháp 
không phải là sự tổn giảm. 

Ví như mặt trăng thời kỳ sáng, bất luận là đêm hay ngày; hình sắc tăng trưởng 
dần, vòng tròn tăng trưởng đần, ánh sáng tăng trưởng dần, quỷ đạo đang đi tăng 
trưởng dần (sđd) 

Đức Thế Tôn tán thán rằng: 

- Lành thay, lành thay, này Kassapa. Với ai không có niềm tin với thiện pháp, 
không có hổ thẹn ... không có ghê sợ... không có tĩnh tấn... không có trí tuệ với 
thiện pháp. 

Đối với người ấy dù là đêm hay ngày chờ đợi là thiện pháp bị tổn giảm không 
phải là sự tăng trưởng. 

Ví như mặt trăng thời kỳ tối, bất luận là đêm hay ngày; hình sắc tổn giảm dần, 
vòng tròn tổn giảm dần, ánh sáng tổn giảm dần, quỷ đạo đang đi tổn giảm dần... 

(Nghĩa là trước đại chúng Tykhưu, Đức Thế Tôn xác nhận lời của Ngài 
Mahakassapa là đúng pháp, đồng thời Đức Thế Tôn ngầm sách tấn, khích lệ Ngài 
Mahakassapa “hãy giáo giới các Tỳkhưu, hãy thuyết pháp đến các Tỳkhưu). 

Hỏi. Vì sao Đức Thế Tôn xác nhận như vậy? 

Đúp. Để các Tỳkhưu hậu học nhận thức rằng: “Ngài Mahakassapa có năng lực 
giáo giới hay thuyết pháp đến các Tỳkhưu”. 

Mặt khác, Ngài Mahakassapa rất nhạy cảm với các lời chỉ trích và chỉ giáo giới 
những ai kham nhãn và kính trọng lời giáo giới. 

Ngài Mahakassapa e ngại các vị Tykhưu phàm sẽ châm biếm Ngài rằng: “Thưa 
Tôn giả, Tôn giả giáo giới, thuyết pháp đến chúng tôi. Nhưng vì sao đệ tử của Tôn 
giả lại đập phá vật dụng và đốt nơi ở của Tôn giả như thế?; ngay cả đệ tử của Tôn 
giả còn không nghe lời giáo giới của Tôn giả kia mà”. Câu chuyện như sau. 

Đệ tử của Ngài Mahakassapda. 

Ngài Mahakassapa khi trú ở hang Pipphali, Ngài có hai đệ tử là Tykhưut® phục 
vụ, một người siêng năng làm bổn phận của trò đối với thầy, còn người kia thì 
lười biếng thường hay cướp công của bạn. 

Như biết bạn sắp đặt cây chà răng, nước súc miệng vừa xong, liền mau chân 
đến thỉnh Ngài Mahakassapa: 

- Bạch Ngài, nước súc miệng và cây chà răng đã sẵn sàng, thỉnh Ngài đi rửa 
mặt. 

Khi biết bạn mình chuẩn bị nước nóng để Ngài Mahakassapa tắm vừa xong, y 
mau chân đến thỉnh : 

- Bạch Ngài nước nóng đã sắn sàng, thỉnh Ngài đi tắm. 

Vị siêng năng thấy vậy suy nghĩ: “Ông này luôn cướp công của người khác, ta 
phải àm cho ông bỏ thói xấu này”. 

VỊ lười nhác sau khi dùng vật thực xong, ngủ say đến xế chiều, nhìn thấy hơi 
nước nóng trong nồi bốc ra, nghĩ rằng: “nước nóng đã sẵn sàng”. Y liên nhanh 
chân đến thỉnh Ngài Mahakassapa rằng: 

- Bạch Ngài, nước nóng đã sẵn sàng, thỉnh Ngài đi tắm. 

Nhưng vị siêng năng sau khi nóng nước nóng xong, mang nước nóng đem dấu 
phía sau phòng tắm, chỉ để trong nồi một ít nước đủ để bốc khói ra mà thôi. 


@)- Bản Sớ giải kinh Bổn sanh (Jataka-atthakatha), chuyện số 321, ghi nhận là “hai Sadi”. 
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Ngài Mahakassapa cùng vị Tykhưu lười biếng đi vào phòng tắm, thấy không có 
nước Ngài hỏi rằng: 

- Này hiền giả, nước đâu? (Kaham udakam, avuso). 

VỊ Tykhưu lười nhác đưa gáo (u]unka) vào nồi nước thấy trống không, do việc 
này vị Tykhưu ấy có biệt danh là U]unkasaddaka (người tiếng gáo). 

Khi biết là nồi không có nước, vị Tykhưu lười nhác, liền xách bình đi múc 
nước, vừa đi vừa càu nhàu: “Hãy xem đó, thứ khó dạy, nó bắt nồi không lên bếp 
rồi bỏ đi, làm mình tưởng có sắn nước trong nhà tắm, mới thỉnh Ngài trưởng lão 
đi tắm”. 

Bấy giờ vị Tỳkhưu siêng nắng mang nước nóng dấu sau nhà tắm mang vào nhà 
tắm cho Ngài Mahakassapa tắm. 

Ngài Mahakassapa suy nghĩ: “Ikhưu kia nói nước nóng đã sẵn sàng trong nhà 
tắm, nhưng lại đi múc nước, vừa đi vừa càu nhàu. Như thế ngĩa là sao?”. 

Đưa trí quán xét Ngài thấu hiểu mọi việc; khi vị Tykhưu lười nhác quay trở lại, 
Ngài Mahakassapa đã khiển trách rằng: 

- Này hiền giả, gọi là Tykhưu (avuso, bhikkhuna nama), việc nào mình có làm 
hãy nhận là của mình, nếu không có làm thì dừng nhận là của mình. Ngươi bạch 
với ta rằng: “Nước nóng đã sẵn sàng trong nhà tắm, thỉnh Ngài đi tắm”, nhưng 
khi vào ta phải đứng chờ còn ngươi xách bình đi múc nước, vừa đi vuà7 càu nhàu. 
Bậc xuất gia không nên làm như thế. 

VỊ Tykhưu lười biếng đã không biết hối lỗi, lại cột oan trái với Ngài 
Mahakassapa rằng: “Chỉ vì vấn đề nước tắm mà Ngài đã khiển trách ta năng lời 
như thế”. Ông oan hận thầy nên hôm sau không cùng Ngài Mahakassapa đi khất 
thực. 

Ngài Mahakassapa cùng vị Tỳykhưu siêng năng đi khất thực ở một địa phương 
khác, Tỳkhưu U]unkasaddaka đi đến người hộ độ của Ngài Mahakassapa khất 
thực, vị gia chủ hỏi: 

- Bạch Ngài, Trưởng lão Mahakassapa đâu rồi? 

- Ngài Đại Đức bị bịnh nên còn ngồi trong tự viện (therassa aphasukam jatam, 
vihareyeva nisinno). 

- Thưa Ngài, tôi phải làm gì bây giờ? 

- Hãy dâng đến Trưởng lão những loại vật thực như vầy ...như vầy. 

Và U]unkasaddaka mang vật thực đến chỗ vắng dùng những loại vật thực ấy. 

Ngài Mahakassapa đi khất thực nơi địa phương ấy, được gia chủ cúng dường 
chiếc y lớn bằng vải nhuyễn, Ngài cho vị Tỳkhưu đi theo mình. 

Hôm sau, Ngài Mahakassapa đến viếng nhà người hộ độ, được nghe rằng: 

- Bạch ngài, hôm qua chúng con nghe Ngài không được khoẻ, có cúng dường 
những loại vật thực như vầy... như vầy theo lời chỉ dẫn của vị Tykhưu đệ tử của 
Ngài. Chẳng hay Ngài dùng vật thực ấy có được chăng? 

Ngài Mahakassapa nghe vậy, Ngài im lặng, khi về chỗ trú, Ngài cho gọi 
UJunkasaddaka đến dạy rằng: 

- Này Tykhưu, được nghe hôm qua ngươi đã làm như vầy... như vầy. Bậc xuất 
gia không nên dùng những loại vật thực mà mình quán thấy không hợp lẽ đạo. 

BỊ khiển trách lần thứ hai, U]unkasadda lại cột oan trái với thầy lần thứ hai, 
Khi Ngài Mahakassapa đi vào làng khất thực, vị sư lười biếng đã đập phá hết vật 
dụng, nổi lửa đốt cháy mái lá (pannasalaya) của Ngài Mahakassapa rồi bỏ đi. 

Về sau ông mệnh chung rơi vào đại địa ngục Atỳ (avicimahanrraya). 

Các vị Tykhưu biết được việc này đã trình lên Đức Thế Tôn sự kiện trên, Đức 
Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tykhưu, kẻ ngu ấy chẳng phải mới cột oan trái khi được giáo huấn 
tốt đẹp, trong quá khứ cũng đã từng như thế rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tykhưu, Đức Thế Tôn thuật lại bổn sự như sau: 
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Thuở xưa vào triều đại của vua Brahmadatta trị vì nơi kinh thành BaranasI. 
Nơi vùng núi Tuyết (Himalaya) có con chim Singila (một loài chim có sừng) trú 
ẩn trong chiếc tổ do nó tạo ra. 

Một hôm có mưa giông kéo đến, một con khỉ bị mưa lớn người nó ướt đẩm, 
run rẩy đi tìm chõ trú ẩn, nó đi đến nơi có tổ chim Sáo. Thấy con khỉ không có chỗ 
nương náu, bị mưa ướt rét run rẫy, Sáo liền hỏi rằng: 

Manussasseva te sIsam; hatthapada ca vanara. 

Atha kena nu vannena; agarante na vIJJatIt1. 

“Anh có đầu giống người; đủ tau chân, khỉ ơi. 

Sao không làm nhà ở; để lang thang ngoài trời?” ĐTL Pháp Minh dịch). 

Khi nghĩ thầm: “Dù ta có đủ tay chân, nhưng ta không biết cách làm nhà”, nó 
đáp rằng: 

Manussasseva me sIsam; hatthapada ca singila. 

Yahu settha manussesu; same pañña na vIJJa1Hi. 

Ta có đầu giống người; đủ tau chân, sáo ơi. 

Nhưng ta thiếu trí tuệ; phải thua kớm người đời” (nt). 

Chin Singlla nói lên hai kệ ngôn khiển trách khỉ rằng: 

a- Anavatthitacittassa; lahucittassadubbhino. 

NÑiccam addhuvasrlassa; sukhabhavo na vIJJatI. 

“Người có tâm bất an; nóng nảu gâu trới oan. 

Thường bôn chôn hếng khi; không uu1 Uuẻ hân hoan (nt). 

b- Sokarassanubhavam tvam; tvam vItuvattassu siliyam 

SItavataparittanam; karassu kutikam kapIH. 

“Tự nâng cao giá trị; thời giờ cũng lãng phí. 

Anh nên cất cái chòi; gió rét có nơi nghŸ” (nt). 

Khi tức giận nói rằng: “Ngươi dám cho ta là kẻ có tâm bất an, hay nóng nảy, ưa 
gây oan trái và thường bôn chôn, còn bảo ta “tự nâng cao mình, để lãng phí thời 
gian ư?”. Ta sẽ cho ngươi thấy hậu quả sự vô lễ của ngươi đối với ta. 

Khi liền phá nát tổ chim singila, chim bỏ tổ bay đi nơi khác. 

Nhận diện tiên thân. Khi nay là Tỳkhưu lười biếng, chim Singila là tiền thân 
của Ngài Mahakassapa. 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn dạy rằng: “Này các Tykhưu, sống chung với kẻ ngu 
muội như thế, thà rằng sống một mình tốt hơn”. Và Đức Thế Tôn thuyết lên kệ 
ngôn: 

61- Carañce nadhigaccheyya; seyyam sadisamattano. 

Ekacariyam da|hamkayrra; natthI bale sahayata. 

“Không được cùng chung đường; hơn hoặc tương đương mình. 

Thà rằng đi đơn lẻ; chẳng đi chung kẻ ngu”0!). 

Trong Bổn sự Kutidusaka (Kẻ đốt lều) chỉ tiết có khác chút ít là: 

- Hai vị đệ tử của Ngài Mahakassapa là người phục uụ (upatthana), có thể đó 
là Sadi hoặc Tykhưu. 

- Chim Singila nay là Đức Thế Tôn, khi nay là vị Tỳkhưu lười biếng), 

Lần thứ 3. 

Nhận thấy sự đắn đo của Ngài Mahakassapa, Đức Thế Tôn dạy: 

Aham va, kassapa, bhikkhu ovadeyyam tvam va; aham va bhikkhunam 
dhammim katham kareyyam tvam va t1. 

“Nàu Kassapa, Ta hau ngươi phải giáo giới các Tùkhưu; Ta haụ ngươi phải 
giảng pháp đến các Tùkhưu”. 

Đức Thế Tôn khuyến cáo nếp sống lợi dưỡng của các Tỳkhưu. 


6)- DhpA. Câu số 61. 
)- JA. Kuitidusakajataka (Bổn sự Kẻ đốt lếu), chuyện số 321. 
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Có hạng trưởng lão Tỳykhưu: 

- Sống ở rừng và tán thán hạnh ở rừng. 

- ĐI khất thực và tán thán hạnh khất thực. 

- Mặc y cũ rách và tán thán hạnh mặc y cũ rách. 

- Là người chỉ có ba y và tán thán hạnh có ba y. 

- Là người biết đủ và tán thán hạnh biết đủ. 

- Là người ít ham muốn và tán thán hạnh ít ham muốn. 

- Là người sống xa lánh (viveka) và tán thán hạnh sống xa lánh. 

- Là người sống không giao tiếp và tán thán hạnh sống không giao tiếp. 

- Là người tỉnh cần và tán thán hạnh tỉnh cần. 

Các tân Tykhưu noi theo, hạng Tykhưu này đáng được tán thán, vì được hạnh 
phúc, được an lạc trong một thời gian ldài. 

Có hạng trưởng lão Tykhưu sống ngược lại o pháp trên, các tân Tykhưu noi 
theo, hạng Tykhưu này không được hạnh phúc, không được an lạc trong một thời 
g1an dài. 

Rồi Đức Thế Tôn dạy rằng: “Này Kassapa, a1 nói như sau: “Người sống phạm 
hạnh phải chịu đựng những hiểm nạn của Phạm hạnh. Người sống phạm hạnh 
phải bị bức não bởi những phạm hạnh”. Nói như thế là nói chân chánh”0), 

Với sự nhắc nhở lần thứ ba, Ngài Mahakassapa hiểu được ý Đức Thế Tôn trao 
cho trách nhiệm giữ gìm giáo pháp sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, nên Ngài 
Mahakassapa rất nhiệt tâm khuyến giáo các vị Tykhưu, không còn đắn đo như 
trước), 

Sự nhiệt tâm khuyến giáo các vị Tỳkhưu cchứng đạt thắng trí, được Đức Thế 
Tôn tán thán. 

Một lần nọ, khi Đức Thế Tôn trú ở thành Rajagaha (Vương xá) nơi núi 
GiJ)hakuta (Kên kên). 

Bấy giờ Tôn giả Sariputta (Xálợiphất) cùng với số đông Tỳkhưu đi kinh hành 
không xa Đức Thế Tôn bao nhiêu; Tôn giả Moggallana (Muckiềnliên) ..., Tôn giả 
Mahakassapa ... 

Đức Thế Tôn gọi các Tykhưu rằng: 

- Này các Tykhưu, các ngươi có thấy Kassapa cùng với một số đông Tỳkhưu 
đang đi kinh hành? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Này các Tykhưu, tất cả những Tykhưu ấy chủ trương hạnh Đầuđà 
(dhutanga)®). 

ƒ- Ngài Mahakassapa uà lễ Bốtát (uposatha). 

Vào ngày posatha (bốtát), Ngài Mahakassapa từ Andhakavinda đi đến dự lễ 
Uposatha (Bốtát) ở thành RaJagaha (Vương xá), trên đường đi khi vượt qua con 
sông (1), đã suýt bị nước cuốn trôi nên các y của vị ấy bị ướt. Các vị Tỳkhưu đã 
hỏi: 

- Thưa Ngài, vì sao các y của Ngài bị ướt. 

- Này các đại đức, trường hợp tôi từ Andhavinda đang đi đến dự lẽ Uposatha 
(Bốtát) ở thành Rajagaha, trên đường đi khi vượt qua con sông, đã suýt bị nước 
cuốn trôi nên các y của tôi bị ướt. 

Các vị Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn về việc này, do nhân sự kiện này, Đức 
Thế Tôn qui định như sau: 


6 S.ii, 2o8. Tatiya-ovadasuttam (Kinh Giáo giới 3). 
(2Thạg, VS. 1051-57; 1072-81. 
@)- S.11, 155. 


S3 


“Này các Tykhưu, ranh giới nào đã được hội chúng ấn định là đồng cộng trú 
chung một lễ Uposatha thì hội chúng nên ấn định ranh giới ấy là không (bị phạm 
tội vì) xa la ba y (tieIvarena avIppavasam) (2)... ” 

Giải thích. 

(1)- Theo lời giải thích của Ngài Buddhaghosa (Phật Âm). 

Từ chỗ trú ngụ của Ngài Mahakassapa đến thành Rajagaha là 3 gavuta (12 
km). Trong thành RaJagaha có 18 đại tự (mahavihara) nhưng có cùng một ranh 
giới do Đức Thế Tôn kết. Và Vel]uvanavihara (Đại tự Trúc lâm) là nơi các vị 
Tkhưu trong ranh giới ấy tụ hội để thực hiện lễ Uposatha (Bốtát). 

Con sông được đề cập ở trên có tên là Sappinl, xuất phát từ núi Gijjhakuta 
(Kên kên), dòng sông ngắn nên nước chảy xiết rất mạnh®0), 

(2)- Theo cước chú của Đại Đức Indacanda. 

Các bản dịch Tiếng Anh dịch sát theo từ khiến ý nghĩa bị lầm lẫn: “Ranh giới 
ấu là nơi U† Tùkhưu không xa ha ba ”. Họ đã dịch đúng từ (từ phủ địch) 
q+UIDpau6øso (sự xa cách, sự vắng mặt) = sự không xa lìa. 

Các vị Tỳkhưu nói theo thói quen là “sưng xaÌha tam ” cũng không chính xác 
(vì tiếp đầu ngữ œ nghĩa là không; 0ïppquäsd là sự xa lìa, sự uắng mặt). 

Muốn giải thích trường hợp này, phải trở lại giới nisaggiyapäacittiya 
(ưngxảđốttr)) thứ hai: “.. ce bikkhU ticuarend UIDDdaUGSGUUd..” Và Xem 
“Uippauasa” có ý nghĩa một cách tổng quát là “sự phạm tội uì xa ha ba u”. 

Và “a+uippauasa” là “không phạm tội uì xa la tam ụ” ở trong ranh giới ấy. 
Điều này và việc “được phép xa lìa tam ” có sự khác biệt rất rõ rệt (sđd). 

Làng Andhquinda (xem Đức Phật và 45 năm ... tập 2). 

Sông Sappữm. 

Sông này nằm giữa Andhakavinda và thành Rajagaha (Vương Xá), chảy đến 
tận núi Gijjhakuta (nùi Kên kên). 

Trên bờ sông Sappinl là những vườn cây, nơi trú ngụ của nhiều du sĩ nổi tiếng 
thời Đức Phật. Sông SappImi nay là sông Pañcana 

g- Ngài Mahakassapa đến cối Phạm thiên hữu Đức Thế Tôn. 

Có một Phạm thiên sinh khởi ác tà kiến: “Không có một Samôn hay Bàlamôn 
nào có thể đến ở đây”. 

Với tâm mình Đức Thế Tôn biết được ý nghĩ của vị Đại phạm thiên ấy, Ngài 
biến mất khỏi Jetavanavihara (Đại tự Kỳviên), xuất hiện nơi phạm thiên giới ngồi 
trước mặt Đại phạm thiên tà kiến ấy. 

Rồi lần lượt Ngài Moggallana, Ngài Mahakassapa, Ngài Mahakappina, Ngài 
Anuruddha lần lượt xuất hiện nơi Phạm thiên giới theo hầu Đức Thế Tôn®), 

h-Khi Ngài Mahakassapa già lão. 

Khi Ngài Mahakassapa lớn tuổi, Đức Thế Tôn dạy: 

- Này Kassapa, nay ngươi đã già rồi, những y “cũ rách” của ngươi đã cũ nát, 
đáng được quăng bỏ. Vậy này Kassapa, hãy thọ nhận y của các tín thí cúng dường. 

Nhưng Ngài Mahakassapa thưa rằng: “Bạch Thế Tôn con là người đã lâu ngày: 

- Sống ở rừng và tán thán hạnh ở rừng. 

- ĐI khất thực và tán thán hạnh khất thực. 

- Mặc y cũ rách và tán thán hạnh mặc y cũ rách. 

- Là người chỉ có ba y và tán thán hạnh có ba y. 

- Là người biết đủ và tán thán hạnh biết đủ. 

- Là người ít ham muốn (appiccho) và tán thán hạnh ít ham muốn. 

- Là người sống xa lánh (viveko) và tán thán hạnh sống xa lánh.- Là người sống 
không đắm nhiễm (asamsattho) và tán thán hạnh sống không đắm nhiễm. 


6)~ ĐĐ Indacanda (d). Luật Đại phẩm L. số 163 (phần cước chú). 
)- S.1, 144. 
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- Là người sống tinh cần (araddhaviriyo) và tán thán hạnh tĩnh cần. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

- Này Kassapa, ngươi thấy lợi ích gì mà sống với những hạnh ấy? 

- Bạch Thế Tôn, do thấy hai lợi ích: Hiện tại sống an lạc và làm gương cho các 
hàng hậu học. 

Và Đức Thế Tôn đã khen ngợi những hạnh lành ấy ©. 

†- Ngài Mahakassapa bệnh răng. 

Có lần Ngài Mahakassapa bị bịnh nặng nằm trong hang Pipphali, vào buổi 
chiêu Đức Thế Tôn đến thăm Tôn giả Mahakassapa. 

Sau khi đến, Đức Thế Tôn ngồi vào nơi được soạn sẵn, hỏi rằng: 

- Này Kassapa, ngươi có kham nhãn được chăng? Ngươi có chịu đựng được 
chăng? Có phải khổ thọ giảm thiểu không có tăng trưởng? Có phải khổ thọ có 
triệu chứng giảm thiểu không có tăng trưởng? 

- Bạch Thế Tôn, con không có kham nhãn, con không có thể chịu đựng. Khổ 
thọ tăng trưởng kịch liệt nơi con không có giảm thiểu. Có triệu chúng tăng trưởng 
không có giảm thiểu. 

Này Kassapa, 7 giác chi này do Ta chân chánh thuyết giảng, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí giác ngộ Nípbàn. Thế nào là bảy? 

*Này Kassapa, niệm giác chỉ (satisambojjhanga), do Ta chân chánh thuyết 
giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí giác ngộ Nípbàn. 
*Này Kassapa, trạch pháp giác chỉ (dhammavIicayasambojJjhanga)do Ta chân 
chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí giác 
ngộ Nípbàm 

*Này Kassapa, tấn giác chỉ (viriyasambaJjhanga) do Ta chân chánh thuyết 
giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí giác ngộ Nípbàd 
*Này Kassapa, hủ giác chỉ (pItisambojJjhanga) do Ta chân chánh thuyết giảng, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí giác ngộ Nípbàn. 

*Này Kassapa, fnh giác chỉ (passadhisambojJjhanga) do Ta chân chánh thuyết 
giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí giác ngộ Nípbàn. 
*Này Kassapa, định giác chi (samadhisambojjhanga) do Ta chân chánh thuyết 
giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí giác ngộ Nípbàn. 
*Này Kassapa, xả giác chỉ (upekkhasamboJjhanga) do Ta chân chánh thuyết 
giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí giác ngộ Nípbàn. 

Nhe xong bài kinh này, Ngài Mahakassapa dứt khỏi cơn bịnh nặng®), 

Khi dứt bệnh, Ngài Mahakassapa khởi ý: “Ta hãy đi khất thực nơi thành 
RaJagaha (Vương xá), có 5oo thiên nữ là cung phi của vua trời Sakka đón đường 
Ngài để cúng dường vật thực, nhưng Tôn giả Mahakassapa từ chối, Ngài đi khất 
thực trên đường những người nghèo, trên đường những người ăn xin 
(kapanavisikha), trên đường những người thợ dệt (pesakaravisikha). Đức Thế Tôn 
sau khi hiểu rõ ý nghĩa này, Ngài nói lên cảm hứng ngữ (udana): 

Anaññaposimaññatam; dantam sare patitthitam. 

Khinasavam vantadosam; tamaham brumI brahmananL. 

“Ai sống không nhờ người; không được người biết đến. 

Sống tự rnình chế ngự; an trú trên lõi câu. 

Các ô nhiễm diệt tận; Ta gọi Bàlamôn” (HT. TMC dịch). 

Có khả năng chính lần này vua trời Sakka đã khéo nguy trang thành hai ông bà 
Bàlamôn nghèo khổ, cúng dường vật thực đến Ngài Mahakassapa (đã trích dẫn ở 


@)- S.11, 202. 

) - S.v, 70. 

G)- Chữ aññatam Tập Sớ giải th1ich: “Được nhiều người biết đến vì đức hạnh của mình”, nhưng cũng 
được hiểu là “không được người biết đến”. 

4)- Ud.6. Kinh Mahakassapa. 
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trên), cũng có khả năng chính lần này, Ngài Mahakassapa tế độ cô thiếu nữ nghèo 
khổ giữ ruộng lúa Sali. Câu chuyện như sau. 

Thiên nứt Lda. 

Ngài Mahakassapa an trú trong định diệt thọ tưởng nơi hang động PIpphall, 
đến ngaày thứ 7 Ngài xuất khỏi thiền diệt, Ngài đưa tâm quán xét tìm người 
nghèo khổ để tế độ, Ngài nhìn thấy hình ảnh của cô giữ ruộng lúa Sali. 

Thế rồi, Ngài Mahakassapa cầm y bát đi đến ruộng Sali, nơi có cô gáo nghèo 
đang giữ ruộng. Nhìn thấy trưởng lão Mahakassapa tâm cô gái giữ ruộng phát 
sinh tịnh tín, cô đi đến đánh lễ dưới chân Ngài Mahakassapa, bạch rằng: 

- Bạch Ngài, xin Ngài hãy đợi con một chút. 

Rồi cô đi đến chòi lá nơi ngụ của mình, lấy bắp rang (1ãja)© đặt vào bát của 
Ngài Mahakassapa. Đảnh lễ dưới chân Ngài, nguyện rằng: 

-Kính bạch Ngài, với phước này xin cho con chứng đắc pháp mà Ngài đã chứng 
đắc. 

Ngài Mahakassapa chúc phúc rằng: “Mong cho cô thành tựu như ý”. 

Cô giữ ruộng đảnh lễ Ngài Mahakassapa, hân hoan với việc cúng dường bắp 
rang đến trưởng lão, trên đường trở về chòi lá của mình, cô dẫm phải hang rắn 
độc nơi bờ đê, con rắn độc đã mổ trúng chân nàng và nàng mệnh chung. 

Do có tâm hân hoan với phước lành vừa tạo, nàng tái sinh về cõi Ba mươi Ba 
(Tavatimsa), là thiên cung chủ toà thiên cung cao 3o dotuần, có ngàn thiên nữ tùy 
tùng, đưa tâm quán xét nàg thiên nữ Laja biết rằng: “Đây là kết quả thù diệu do 
cúng dường bắp rang đến Ngài Mahakassapa”. Thiên nữ Lãja suy gẫm: “Ta nên 
đến phục vụ trưởng lão Mahakassapa để tạo thêm hạnh lành cho mình”. 

Khi Ngài Mahakassapa đi khất thực, nàng thiên nữ LaJa đến liêu thất của Ngài, 
nàng quét dọn trong ngoài chung quanh liêu thất, múc nước đổ đầy vào những 
nơi chứa nước, rồi trở về thiên giới. 

Khi đi khất thực về, Ngài Mahakassapa thấy trong ngoài liêu thất sạch sẽ, các 
nơi chứa nước đầy nước, Ngài suy nghĩ: “Chắc có ông Sadi hay Tỳkhưu nào đến 
phục vụ”. 

Vào ngày thứ hai, nàng thiên nữ LajJa lại làm phận sự nhu hôm qua; khi trở về 
Ngài Mahakassapa thấy liêu thất sạch sẽ như hôm qua, Ngài suy nghĩ: “Ông Sadi 
hay Tykhưu nào vậy?”. Đến ngày thứ ba Ngài không đi khất thực, ngồi trong liêu 
thất của mình, nghe tiếng quét dọn bên ngoài, Ngài hỏi rằng: 

- AI đang quét dọn bên ngoài vậy? 

- Bạch Ngài, là con. 

- Nàng là ai? 

- Bạch Ngài, con là thiên nữ Lãja, con đến để phục vụ cho Ngài. 

- Vì sao nàng đến đây phục vụ cho ta? 

Nàng thiên nữ LãJa trình lên Ngài Mahakassapa tiền sự của mình là thiếu nữ 
giữ ruộng lúa SälI, nhờ cúng dường đến Ngài bắp rang, mệnh chung sinh về thiên 
giới là thiên cung chủ toà thiên cung nơi cõi Ba mươi ba, có ngàn thiên nữ tùy 
tùng, nên nàng xuống phục vụ trưởng lão để tạo thêm phúc lành. 

Ngài Mahakassapa dạy rằng: 

- Bấy nhiêu đó đủ rồi, này thiên nữ, nàng chớ nên làm như thế nữa. 

Thiên nữ LaJa khẩn cầu rằng: 

- Bạch Ngài, xin Ngài đừng thiệt thòi, con đến đây phục vụ Ngài để làm tăng 
trưởng phước báu của con. 

- Nay thiên nữ, hãy đi đi, đừng để sau này các vị Giảng sư tay cầm quạt, ngồi 
trên Pháp toạ thuyết giảng rằng: “Tôn giả Mahakassapa tế độ người, để có người 
phục vụ Tôn giá”. 


@)- J27a .Theo Tự điển Pali-Việt do Ngài Bửu Chơn dịch là: Bắp khô (lúa mạch rang) hay mẽ cốc khô. 
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Thiên nữ Laja cầu khẩn nhiều lần, Ngài Mahkassapa khiển trách rằng: 

- Này thiên nữ, cô không biết độ lượng, hãy đi đi. 

Với uy lực của vị trưởng lão, nàng thiên nữ không thể đứng yên tại chỗ, phải 
bay lên hư không. Ở giữa hư không, nàng chấp tay than khóc rằng: 

Bạch Ngài, xin Ngài đừng để cho con tổn giảm phước, xin Ngài hãy ban cho 
con được gìn giữ phước lành được lâu dài. 

Nơi Hương thất (Gandhakutl) của Đại tự Kỳviên (Jetavanavihara), Đức Thế 
Tôn với thiên nhĩ thuần tịnh, nghe tiếng than khóc của thiên nữ Laja, Ngài thấu 
rõ mọi duyên sự, liền phóng hào quang đến trước mặt thiên nữ Laja như đang 
ngồi trước mặt nàng, dạy rằng: 

- Này thiên nữ LaJa, con trai Đấng Như Lai là người nghiêm trì Giới luật, ngăn 
cản nàng phục vụ để không bị chỉ trích, đồng thời làm gương cho những môn đệ 
sau này, đó là phận sự con trai của Đấng Như lai. 

Tuy nhiên, tạo thiện nghiệp là việc cần phải làm để mang lợi ích đến người ấy 
trong hiện tại lẫn tương lai. Này thiên nữ, ngươi cần phải tạo nghiệp lành nhiều 
hơn nữa. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

118- Puññañce puriso kayTra; kayIrathenam punappunam. 

Tamhi chandam kagyiratha; sukho puññassa uccayotl. 

“Nêu người làm điều thiện; nên tiếp tục làm thêm. 

Hãu ước mnuốn điều thiện; chứa thiện được an lạc” (HT'TMC dịch)0), 

j- Ngài Mahakqassapa quán xét chúng sữnh. 

Tuy đặt Ngài Mahakassapa vào vị trí mình sau khi viên tịch, nhưng Đức Thế 
Tôn vẫn nhẹ nhàng khiển trách Ngài Mahakassapa. 

Có lần khi ngồi trong hang Pipphali, Ngài Mahakassapa đưa trí quán xét về sự 
sinh tử cùng những khuynh hướng tốt xấu của chúng sinh. Khi ấy Đức Thế Tôn 
trú ngụ ở Jetavanavihara (Đại tự KỳViên), với tâm mình Đức Thế Tôn biết được 
tâm của Ngài Mahakassapa nên dạy rằng: 

- Này Kassapa, đây không phải là trình độ của ngươi. Chi có bậc Chánh Giác 
mới thấu rõ nghiệp lực nào dẫn đi tái sinh cùng khuynh hướng của chúng sinh. 

Rồi Đức Thế Tôn phóng hào quang đến trước Ngài Mahakassapa thuyết lên kệ 
ngôn: 

Pamadam appamadena; yada nudati pandito. 

Pañña pasadamaruyha; asoko sokInim paJam. 

Pabbatattho'va bhummatthe; dhiro bale avekkhatii. 

#Irí giả lấu chuuên cần; đuối tống hết phóngdật. 

Lầu trí tuệ tiến thân; ung dung nhìn xuống đất. 

Khác nào bậc siêu nhân; đứng trên đỉnh cao nhất. 

Nhìn xuống đám ngu dân; đang đau khổ chật uật” (HT. TMC dịch)G). 

2- Ngài Mahakassapa uới các bậc đồng phạmn hạnh. 

a- Với Ngài Sariputta (Xálợiphất). 

Với thành tựu cùng với đạo hạnh của Ngài Mahakassapa, tuy là vị Thượng thủ 
thính văn tay phải của Đức Thế Tôn, nhưng Ngài Sariputta (Xálợiphất ) rất tôn 
trọng Ngài Mahakassapa. 

Khi trú ngụ chung trong một tự viện, Ngài Sariputta (Xálợiphất) thường đến 
viếng Ngài Mahakassapa vào buổi chiều để vấn đạo. Trong Tương Ưng bộ kinh có 
ghi nhận Ngài SarIputta đã hỏi Ngài Mahakassapa như sau: 


@)_ DhpA. Câu số 118. 
)- DhpA. Câu số 28. 
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- Này hiền giả Kassapa, như thế nào không có nhiệt tâm (anatap1), không có 
biết sợ (anottapp1)©, không thể có giác ngộ, không thể có Nípbàn, không thể có 
chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. 

- Và như thế nào có nhiệt tâm (atap1), có biết sợ (otapp†), có thể có giác ngộ, có 
thể có Nípbàn, có thể có chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. 

Ngài Mahakassapa đáp rằng: 

Không có nhiệt tâm 

* Ở đây, này hiền giả, vị Tỳkhưu suy nghĩ: “Nếu ác bất thiện pháp khởi lên nơi 
ta, có thể đưa đến bất lợi”, nhưng vị ấy không nõ lực làm cho các ác bất thiện pháp 
không khởi lên. Gọi là không có nhiệt tậm. 

*VỊ Tỳkhưu suy nghĩ: “Các ác bất thiện pháp khởi lên nơi ta, nếu chúng không 
được diệt trừ, có thể đưa đến bất lợi”, nhưng vị ấy không cố gắng diệt trừ các ác 
bất thiện pháp đang khởi lên trong tâm. Gọi là không có nhiệt tâm. 

Như vậy gọi là không nhiệt tâm. 

Không biết sợ. 

*Ở đây, này hiền giả, vị Tỳkhưu suy nghĩ: “Nếu các ác bất thiện khởi lên nơi ta, 
chúng có thể đua7 đến bất lợi”. Nhưng vị ấy không biết sợ. 

*VỊ Tỳkhưu suy nghĩ: “Các ác bất thiện khởi lên nơi ta, nếu chúng không bị 
diệt trừ, có thể đua7 đến bất lợi”. Nhưng vị ấy không biết sợ, 

*VỊ Tkhưu suy nghĩ: “Nếu các thiện pháp không khởi lên nơi ta, có thể đưa 
đến bất lợi”, Nhưng vị ấy không biết sợ. 

*VỊị Tykhưu suy nghĩ: “Nếu các thiện pháp trong ta không được tăng trưởng, có 
thể đưa đến bất lợi”. Nhưng vị ấy không biết sợ. 

Như vậy gọi là không biết sợ, 

Có rrhiệt tâm. 

*Ở đây, vị Tỳkhưu suy nghĩ: “Các ác bất thiện pháp khởi lên nơi ta, chúng có 
thể đua7 đến bất lợi”. VỊ ấy nỗ lực ngăn chận những ác bất thiện pháp không cho 
chúng sinh lên. Gọi là có nhiệt tâm 

*VỊ Tykhưu suy nghĩ: “Các ác bất thiện pháp đang có trong ta, nếu chúng 
không bị diệt trừ có thể đưa đến bất lợi”. VỊ ấy nõ lực diệt trừ những ác bất thiện 
pháp đang sinh khởi. Gọi là có nhiệt tâm. 

*VỊ Tỳykhưu suy nghĩ: “Nếu các thiện pháp không sinh khởi nơi ta, có thể đưa 
đến bất lợi”. VỊ ấy cố gắng làm sinh khởi những thiện pháp. Gọi là có nhiệt tâm. 

*VỊ Tỳkhưu suy nghĩ: “Các thiện pháp đang sinh khởi nơi ta, nếu chúng không 
được tăng trương, có thể đưa đến bất lợi”. VỊ ấy cố gắng làm tăng trưởng những 
thiện pháp đang có. Gọi là có nhiệt tâm. 

Như vậy gọi là có nhiệt tâm. 

Có biết sợ. 

*Ở đây, vị Tỳkhưu suy nghĩ: “Nếu các ác bất thiện pháp khởi lên nơi ta, có thể 
đưa đến bất lợi”. VỊ ấy sợ các ác bất thiện pháp khởi lên. Gọi là có biết sợ. 

*VỊ Tykhưu suy nghĩ: “Các ác bất thiện pháp đang có trong ta, nếu chúng 
không được trừ diệt có thể đưa đến bất lợi”. VỊ ấy cố gắng diệt trừ những ác bất 
thiện pháp đang có. Gọi là có biết sợ. 

*VỊ Tỳykhưu suy nghĩ: “Nếu các thiện pháp không sinh khởi nơi ta, có thể dẫn 
đến bất lợi”. VỊ ấy cố găng làm cho các thiện pháp sinh khởi. Gọi là có biết sợ. 

*VỊ Tỳykhưu suy nghĩ: “Các thiện pháp đang có nơi ta, không được tăng trưởng 
có thể đưa đến bất lợi. VỊ ấy cố gắng làm tăng trưởng thiện pháp. Gọi là có biết sợ. 

Như vậy gọi là có biết sợ ®), 


@- Anatap! (không có nhiệt tâm).Là không có ý muốn ngăn chận hay diệt trừ những ác bất thiện pháp. 
Anottapp! ( không biết sợ). Là xem thường các ác bất thiện khởi lên, không chú trọng làm cho các thiện 
pháp khởi lên và được tăng trưởng.. 

)- S.1i, 105. (Xem thêm Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh. Tập 4). 
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Ngược lại, Ngài Mahakasapa cũng rất kính trọng Ngài Sariputta, có lần các vị 
Tôn giả như: Moggallana, Mahakassapa, Anuruddha ... trú ngụ trong rừng cây 
Sala Gosinga (Gosingasalavana), các Tôn giả đi đến Ngài SarIputta để nghe pháp, 
Trong dịp này, Ngài Sariputta đã hỏi Ngài Mahakassapa: 

- Này hiền giả Mahakassapa, khả ái thay khu rừng Gosinga, đêm trăng rằm rất 
sáng, cây Sala trổ hoa cùng khắp , hương trời như toả rộng khắp nơi. Này hiền giả 
Mahakassapa, hạng Tykhưu nào có thể làm chói sáng khu rừng Gosinga. 

- Này hiền giả Sariputta, vị Tỳkhưu sống ở rừng tán thán đời sống ở rừng, 

- ĐI khất thực và tán thán hạnh khất thực. 

- Mặc y cũ rách và tán thán hạnh mặc y cũ rách. 

- Là người chỉ có ba y và tán thán hạnh có ba y. 

- Là người biết đủ và tán thán hạnh biết đủ. 

- Là người ít ham muốn và tán thán hạnh ít ham muốn. 

- Là người sống xa lánh (viveka) và tán thán hạnh sống xa lánh. 

- Là người sống không đắm nhiễm và tán thán hạnh sống không đắm nhiễm. 

- Là người tỉnh cần và tán thán hạnh tỉnh cần. 

- Tự mình thành tựu giới hạnh và tán thán sự thành tựu giới hạnh. 

- Tự mình thành tựu thiền định và tán thán sự thành tựu thiền định. 

- Tự mình thành tựu trí tuệ và tán thán sự thành tựu trí tuệ. 

- Tự mình thành tựu giải thoát và tán thán sự thành tựu giải thoát 

- Tự mình thành tựu giải thoát tri kiến và tán thán sự thành tựu giải thoát tri 
kiến. 

Này hiền giả Sariputta, hạng Tykhưu như vậy có thể làm chói sáng khu rừng 
Gosinga®!), 

*Rừng Gosiniga(2) 

Là khu rừng cây Sala có hình cong như sừng bò nên được gọi là Gosingavana 
(rừng Sừng bò). Có hai khu rừng Gosinga. 

q- Gostgasalauanadaua (rừng cây Sala Gosinga). 

Là khu rừng gần làng Nadika, một thời ba vị Tôn giả Anuruddha, Nandiya và 
Kimblla trú nơi đây. 

Vào cuối hạ thứ o, hai nhóm Tykhưu ở kinh thành Kosambi có vua Udena trị 
vì, đã chia rẽ nhau, Đức Thế Tôn ngự đến thành Kosambi khuyên giải hai nhóm 
Tkhưu này nên hòa thuận với nhau, nhưng không được. Đức Thế Tôn lặng lẽ đi 
vào rừng Parileyyaka để an cư mùa mưa lần thứ 1o. Đức Thế Tôn đi từ 
GiñJakavasatha đến rừng cây Sala Gosinga thăm ba vị Tôn giả nói trên, và Đức 
Thế Tôn thuyết lên Cu]agosingasutta (Tiểu kinh rừng Sừng bò)6). 

Trước đó, Đức Thế Tôn cũng có an trú tại đây với nhiều vị Đại đệ tử như Ngài 
Sariputta (Xálợiphất), Mogsallana (Mụckiênliên), Mahakassapa, Revata, Ananda 
... và Đức Thế Tôn thuyết lên Mahagosingasutta (Đại kinh rừng Sừng bò). 

b-Gosingasalauanadaua (rừng cây Sala Gosinga). 

Là khu rừng gần kinh thành Vesali. Khi Đức Thế Tôn trú ngụ tại Kutagarasala 
(Giảng đường nóc nhọn) trong Mahavana (Đại lâm). Các người LicchavI đến gây 
ôn ào náo nhiệt, một số vị Trưởng lão như Cala, Upacala, Kakkata, Nikata và 
Katissaha bị quấy rầy, các Ngài bỏ Mahavana đi vào khu rừng này ẩn cư). 

Một lần khác, với thiên nhãn thanh tịnh Ngài Mahakassapa thấy các vị Phạm 
thiên đến đảnh lẽ Ngài Sariputta (Xálợiphất), và thấy Ngài Mahakappina mỉm 
cười, Ngài Mahakassapa hoan hỷ nói lên kệ ngôn. 

1085- Ete sambahula deva; Iiddhimanto yasassino. 


@- M.1, Mahagosingasutta (Đại kinh Rừng Sừng bò) (kinh số 32). 

)- Xem thêm Đức Phật và 45 năm hoằng pháp độ sinh (Tập 6), tr. 8o. 
G)~- M.i, Cũ]agosingasutta (Tiểu kinh rừng Sừng bò) (kinh số 31). 

(4)- A.V, 133. 
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Dasadevasahassani; sabbe te brahmakayika. 

“ Có rất nhiều chư thiên; uới thần thông nổi danh. 

Cùng 1O ngàn chư thiên; Tốt cả Phạm chúng thiên”. 

1086. Dhammasenapatim viram; mahaJhayim samahitam. 

SarIputtam namassanta; titthanti pañJalikata. 

“Tướng quân pháp dũng mãnh; đại thiền định tối thắng. 

Xálợiphất danh xưng; chúng đứng chấp taụ đảnh lễ. 

1087. Namo te purIsaJañña; namo te purisuttama. 

Yassa te nabh1lJanama, yampI nIssaya Jhayati. 

“Cung kính bậc thượng sanh; cung kinh bậc tốt thượng nhân. 

Bậc có trí không gì sánh bằng; tất cả dựa uào thiên chứng”. 

1088. Accheram vata buddhanam; gambhrro gocaro sako. 

Ye mayam nabh1Janama; valavedhisamagata. 

“Kù diệu thau chư Phật; hành xứ thật thâm sâu. 

Chúng con không thấu đáo được, dù là xạ thủ chẻ đôi sợi tóc”. 

1089. Tam tatha devakayeh1; puJItam puJanaraham. 

SarIputtam tada disva; kappInassa sitam ahu. 

“VỊ thấu thiên chúng nàu, cung kỉnh cúng dường Alahán. 

Chính Xálợiphất nàu đâu; Kappina hoan hủ mm cười”). 

b- Với Ngài Moggallana (Mụckiêntiên). 

Hai vị trưởng lão rất hiểu sở hành của nhau nên rất quý trọng nhau, tuy Kinh 
điển không đề cập đến những cuộc thảo luận giữa hai Ngài, nhưng hai Ngài 
thường hội họp cùng các vị Thánh thinh văn khác như với Ngài Anuruddha, Ngài 
Ananda, Ngài Revata ... 

Có lần Ngài Moggallana thấy Bàlamôn tàkiến, là cháu của Trưởng lão 
SarIputta (Xálợiphất), ông Bàlamôn này nhìn thấy Ngài Mahakassapa đi khất 
thực trong thành Rajagaha (Vương xá), y ghê tởm như thấy một nữ thần bất hạnh 
(Kälakanm) xuất hiện. Ngài Mogsgallana đã khuyến giáo Bàlamôn tà kiến ấy rằng: 

1177. Upasanto uparato; pantasenasano mun1. 

Dayado buddhasetthassa, brahmuna abhivandito. 

“An tịnh uà thoải mát; ẩn sĩ trú uùng xa. 

Thừa tự Pháp tối thắng; được Phạm thiên tán thán”. 

1178. Upasantam uparatam; pantasenasanam munim. 

Dayadam buddhasetthassa; vanda brahmana kassapam. 

“Hỡi nàu Bàlamôn; hãu đảnh lễ Kassapa. 

Ngài là con thừa tự; bậc Giác ngộ tối thắng. 

Ẩm sĩ trú uùng xa; an tịnh uà thoải mát. 

1179. Yo ca Jatisatam gacche; sabba brahmanaJatiyo. 

Sottiyo vedasampanno, manussesu punappunam. 

“VỊ trải trăm đời sống; đều thuộc dòng Phạm chí. 

Học giả, giỏi Vệđà; sinh tiếp tục àm người”. 

1180. AJJhayakopI ce assa; tinnam vedana paragu. 

Etassa vandanayetam, kalam nagghati solasim. 

“Đầu là bậc Giáo sư; thấu triệt ba Vệđà. 

Đảnh lê u† như uậu; chỉ giá một mười sáu”. 

1181. Yo so attha vimokkhaml; purebhattam aphassay1. 

Anulomam patilomam; tato pindaya gacchati. 

“VỊ ấu trước bữa ăn; thấu được tám giỏi thoát. 

Thuận hướng uà nghịch hướng; rồi mới đi khất thực”. 

1182. Tadisam bhikkhum masadi; mattanam khan1 brahmana. 


6)- Thag. Kệ ngôn trưởng lão Mahakassapa. 
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AbhippasadehI manam; arahantamhi tadine. 

Khippam pañJaliko vanda; ma te viJati matthakam. 

“Chớ có đến tấn công; một Tùkhưu như Uậu. 

Hối nàu Bàlamôn; chớ có đào tự ngã. 

Hãu khởi ú tín nhiệm; uị Lahán như uậu. 

Chấp tau đảnh lê gấp; chớ để đầu ngươi hỏng” (HT.TMC dịch}. 

c- Với Ngài Ananda. ' 

Ngài Mahakassapa rất quý trọng Ngài Ananda, chính Ngài là người đầu tiên vổ 
tay khi thấy Ngài Ananda tiến vào sảnh đường để tham dự cuộc Kết tập Phật ngôn 
lần thứ 16), 

Ngược lại, Ngài Ananda cũng rất kính trọng Ngài Mahãkassapa, trong Luật 
tạng có ghi nhận: 

Có một người muốn xuất gia thọ giới Tykhưu với Ngài Mahakassapa là vị thầy 
Tế độ. Ngài Mahakassapa cho sứ giả đến gặp Ngài Ananda với lời nhắn rằng: 

- Này hiền giả Anand, hãy đến tuyên ngôn cho người này. 

Ngài Ananda đã nói rằng: 

- Tôi không thể đọc tên của Ngài trưởng lão, Ngài trưởng lão là bậc trưởng 
thược của tôi. 

Các vị Tỳkhưu đã trình lên Đức Thế Tôn vấn đề này. Đức Thế Tôn dạy rằng:- 
Này các Tykhưu, Ta cho phép đọc lên bằng tên của dòng họ), 

Cũng trong phẩm này có ghi nhận: 

Có hai người muốn xuất gia thọ giới Tỳykhưu nơi Ngài Mahakassapa, nhưng họ 
tranh nhau “?ôi sẽ fu lên bậc trên trước”. Các vị Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn, 
Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tkhưu, Ta cho phép thực hiện hai người trong một lần tuyên ngôn. 
(sđd, số 140). 

Thường Ngài Mahakassapa rất ít khi đến giáo giới các Tỳykhưu ni, vì sao? Do 
hai lý do: 

a-Vì Ngài rất nhạy cảm với những lời chỉ trích. 

bỉ- Thói quen của Ngài là không thích thân cận với nữ nhân. 

Có lần Ngài Ananda thỉnh Ngài Mahakassapa cùng đi với Ngài, đến Ni viện để 
gió giới các Tykhưu ni (hôm ấy, Ngài Ananda có phận sự phải giáo giới các 
Tỳkhưu ni), nhưng Ngài Mahakassapa đã từ chối hai lần rằng: 

“Hãy đi, này hiền giả Ananda, hiền giả là người có nhiều công việc, có nhiều 
trách nhiệm phải làm”. 

Đến lần thứ ba Ngài Ananda thỉnh cầu, Ngài Mahäakassapa mới nhận lời, cùng 
với Ngài Ananda đến Ni viện để giáo giới các Tykhưu n1. 

Ngài Mahakassapa với pháp thoại sách tấn, khích lệ làm hoan hỷ các Tỳkhưu 
ni, nhưng trong Ni chúng có Tykhưu ni Thullatissa không hoan hỷ với Ngài 
Mahakassapa, đã nói lên lời không hoan hỷ rằng: “Làm sao “Tôn giả” (ayyo)®) 
Mahakassapa, trước mặt ẩn sĩ thông thái (vedehamuni) Ananda lại nghĩ đến 
thuyết pháp. Ví như người bán kim lại nghĩ có thể bán kim cho người làm kim? 

_ Cũng vậy, Tôn giả Mahakassapa trước mặt ẩn sĩ thông thái (vedehamuni) 
Ananda lại nghĩ đến thuyết pháp. 


6)- Thag. Kệ ngôn trưởng lão Moggallana. 

(2)-DA.1, 10. 

G)~ ĐĐÐ Indacando (d). Mahavagga I. Chương Trọng Yếu (số 139). 

&4)- Tuy cùng xuất gia thọ giới Tỳkhưu một lượt, nhưng vị đứng bên tay phải thầy Tế Độ là anh, vị đứng bên 
tay trái là em. 

6)- Chữ Ayya xuất phát từ chữ Ariya (bậc Thánh), nhưng cũng có nghĩa là “ông” (ayyako). Tỳkhưu ni 


Thullanada cố tình dùng ẩn nghĩa “ông Thánh” để châm biếm Ngài Mahakassapa. 
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Ngài Mahakassapa nghe được lời nói này của Tykhưu ni Thullatissa, đã hỏi 
Ngài Ananda rằng: 

- Thế nào hiền giả Ananda, ta là người bán kim, ngươi là người làm kim? Hay 
ta là người làm kim, ngươi là người bán kim?. 

Ngài Ananda đáp rằng: 

- Thưa Tôn giả Mahakassapa, hãy kham nhãn, ngu sĩ là đàn bà (balo 
matugamo tì). 

- Hãy đến, hiền giả Ananda, chớ để chúng Tăng truy cứu thêm về hiền giả0). 

Rồi Ngài dẫn chúng cho thấy giữa Ngài và Tôn giả Ananda “ai là người làm 
kim, al là người bán kim?”. Như sau: 

Trước Tăng chúng, Đức Thế Tôn xác nhận Ngài Mahakassapa thành tựu o thứ 
định (4 định Sắc gới, 4 định Vô sắc giới và Định diệt thọ tưởng) 5 thắng trí và 
thành tựu Thánh quả Alahán. Còn Ngài Ananda thì không được như vậy. 

Ngài Mahakassapa kết luận rằng: 

- Này Hiền giả (Ananda), ai nghĩ rằng có thể che đậy sáu thắng trí của ta được, 
thời không khác gì nghĩ rằng: “Có thể lấy cây Tala mà che đậy một con voi lớn đến 
7 hay 8 khuỷu tay bề cao”), 

Theo Bản Sớ giải, việc này xảy ra sau khi Đức Thế Tôn viên tịch không bao lâu 
và Ngài Ananda vừa thành tựu bậc Thánh Alahán rất được quý trọng trong cuộc 
Kết tập Phật ngôn lần thứ I6). 

Tuy rất quý trọng Ngài Ananda, nhưng Ngài Mahakassapa cũng không ngần 
ngại khiển trách Ngài Ananda tắc trách với nhiệm vụ của mình. 

Có lần Ngài Ananda cùng 3o đệ tử Tỳkhưu trẻ tuổi du hành đến Dakkhinagiri 
(Nam Sơn)). Các Tỳkhưu đệ tử của Ngài Ananda đã từ bỏ sự tu tập, trở về với gia 
đình. Ngài Ananda sau khi du hành ở Nam Sơn (Dakkhinäagiri) vửa đủ, trở về 
thành (Rajagaha) Vương xá, vào Veluvanavihara (Đại tự Trúc Lâm), rồi Ngài 
Ananda đến viếng thăm Ngài Mahakassapa. Sau khi đảnh lễ Ngài Mahakassapa, 
rồi ngồi xuống một bên. Ngài Mahakassapa hỏi: 

- Này hiền giả Ananda, do duyên bao nhiêu lợi ích, Đức Thế Tôn chế đặt điều 
luật “chỉ ba người ăn” đối với các gia chủ? 

- Thưa Tôn giả Mahakassapa, do duyên ba lợi ích: 

*Ngăn chận người ác giới (dummankulam puggalanam)). 

*VIì sự lạc trú của các vị Tỳkhưu chánh hạnh. 

*Vì lòng bi mẫn đối với các gia đình gia chủ. 

Ngài Mahäkassapa đã khiển trách Ngài Ananda rằng: 

- Này hiền giả Ananda, vậy vì sao hiền giả lại cùng du hành với những tân 
Tỳkhưu này, những người không hộ trì các căn, không tiết độ trong ăn uống, 
không chú tâm tỉnh giác. Ta nghĩ hiền giả hành động thật là “kẻ dẫm đạp ngũ 
cốc”, “thật là kẻ phá hoại lương gia”. Hội chúng của hiền giả đang tan rã, hội 
chúng của hiền giả đang sụp đổ. Đứa trẻ này không biết tự kượng sức mình. 

- Thưa Tôn giả Kassapa, trên đầu tôi tóc bạc đã sinh, tuy hôm nay Tôn giả gọi 
tôi là “đứa trẻ không biết lượng sức mình”, nhưng tôi không có phật lòng. 

Ngài Mahakassapa khăng định lời khiển trách này, bằng cách lập lại lần thứ 
hai và vẫn gọi Ngài Ananda là “đứa trẻ không biết lượng sức mình”. 

Ý Ngài Ananda trách “Sao Tôn giả lại nặng lời với tôi như thế, đầu tôi đã có tóc 
bạc mà còn gọi tôi là đứa trẻ”. 


@)- Nghĩa là: “Đừng để Tăng chúng nghỉ ngờ giữa Tôn giả Änanda có sự liên hệ với các tỳkhưu nỉ”. 

)- S.1i, 214. Kinh Trú xứ. 

@)- SA. 11, 13. 

4)- Là dãy núi phía Nam thành Vương xá, cũng là ranh giới thiên nhiên giữa hai quốc độ Magadha và 
AvantiI. 
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Ngài Mahakassapa xác định rằng: “Này hiền giả Ananda, thực tế là như vậy, 
hiền giả hành động như một đứa trẻ dù trên đầu hiền giả tóc bạc đã sinh lên”. 

Theo Bản Sớ giải kinh Tương Ưng, việc này xảy ra khi Đức Thế Tôn đã viên 
tịch không lâu và Ngài Ananda đã chứng Thánh quả Alahán và rất được quý 
trọng). Như vậy, bài kinh này được đưa vào kỳ Kết tập Phật ngôn lần II. 

Tỳkhưu ni Thullatissa nghe Ngài Mahäkassapa gọi Ngài Ananda là “đứa trẻ 
không biết tự lượng sức mình”, nên nói lên những lời không hoan hỷ với Ngài 
Mahakassapa rằng: “Tôn giả Mahakassapa trước kia là người theo ngoại đạo, lại 
nghĩ có thể không hài lòng và gọi Tôn giả Anandalà ẩn sĩ thông thái 
(vedehamunn) là đứa trẻ”. 

Ngài Mahakassapa nói với Ngài Ananda rằng: 

- Lời nói của Tykhưu ni Thullatissa “thật là đường đột, không đắn đo suy nghĩ, 
vì rằng ta là người cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, ta không chấp nhận một Đạo Sư nào khác ngoài Thế Tôn, bậc 
Ứng cúng, Chánh Đảng Giác. Vào ngày thứ 8 kể từ khi xuất gia Ta trở thành bậc 
Thánh Alahán” 

Không bao lầu sau, Tỳkhưu ni Thullatissa đã hoàn tục®), 

Tùkhưu nỉ Thullatissq. 

Thullatissa là tên gọi khác chỉ cho Tykhưu ni Thullananda (chữ Thulla nghĩa 
là béo phì; Thullananda nghĩa là “bà NÑanda béo phì”). 

Thullananda là một Tykhưu ni có giới hạnh không trong sạch, bà phạm rất 
nhiều lõi lầm. Trong bài pháp của Ngài Mahakassapa, Ngài giáo giới các Tỳkhưu 
mi thực hành giới - định - tuệ với trạng thái vô tư; nhưng bà Thullananda nghĩ 
quấy rằng: “Ngài Mahakassapa đang chỉ trích ta”, nên bà sinh ác cảm, để chống 
chế trước ni chúng đệ tử, bà cho rằng “Ngài Kassapa là người bán kim trước Ngài 
Ananda là người làm kim”. 

Bà cùng ba người em gái là Nanda, NandavatI và Sundarinanda đều gia nhập 
NÑI đoàn. Cả ba người em gái của bà Thullananda là vợ của một Bàlamôn, khi 
Bàlamôn này qua đời, cả ba cô cùng đi xuất gia trong Ni đoàn®), 

Tykhưu ni Thullananda trông coi một Ni viện lớn trong thành Savatthi (Xávệ), 
hầu hết các ni chúng theo bà làm nhiều điều phi luật, ngay cả chính bà cũng thế. 

Đức Thế Tôn chế định nhiều học giới cho Ni chúng phần nhiều xuất phát từ 
Tykhưu ni Thullananda và nhóm đệ tử của bà như Tykhưu nIi Candakali... 

Tkhưu ni Thullananda rất giỏi về giáo pháp và là người thuyết pháp hay nên 
dễ gây cảm tình, nhưng bà rất tham lam. Điển hình như: 

a¬ Một người vợ của người thuộc dòng Licchavi ở kinh thành Vesali ngoại 
tình, được chồng cảnh cáo, nhưng cô không chừa cải, người chồng tuyên bố “giết 
cô” trước hội đồng tộc họ, cô vợ kinh sợ lấy trộm những đồ đạc quý giá bỏ trốn 
đến kinh thành SavatthI (Xávệ), cô xin xuất gia với các tu sĩ ngoại đạo nhưng bị từ 
chối, Cô đến gặp các vị Tykhưu ni xin xuất gia, nhưng các tỳkhưu ni cũng từ chối; 
cô đến gặp bà Thullananda đưa cho xem gói đồ quý giá, bà Thullananda thu nhận 
gói đồ quý giá, rồi cho cô vợ ngoại tình xuất gia. 

Do nhân này, Đức Thế Tôn chế định học giới cho các Tykhưu nĩ: “Vị T)khưu mỉ 
nào biết được nữ đạo tặc có tội tử hình mà uẫn nhận uào cho tu khi chưa được 
phép Đức uua ... phạm sanghadisesa (tăng tàng)”. 

b- Được biết vua Pasenadi (Patưnặc) có đến nghe bà thuyết pháp hai lần và rất 
hoan hỷ. 


@)- SA, 1, 13. 

@)- S.1i, 214. Kinh Trú xứ. 

(3)- Vịn. 1v. 211, 259. 

&) ĐĐÐ Indacanda (d). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu ni. Chương sanghadisesa. Số 35. 
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Lần 1. Vào mùa lạnh vua Pasenadi xứ Kosala khoác lên mình tấm y choàng đắc 
giá bằng len dày, đi đến Tỳkhưu ni Thullananda; sau khi đánh lễ và nghe pháp 
thoại từ bà, Đức vua hoan hỷ nói rằng: 

- Thưa Ni sư, có nhu cầu về vật gì xin Ni sư cứ nói. 

Tykhưu ni Thullananda tham muốn quá độ đã xin Đức vua Pasenadi tấm y 
choàng bằng len dày đắc giá. 

Do nhân đó Đức Thế Tôn chế định học giới n?ssaggia (ưngxả)0), 

Lần 2. Vào mùa nóng vua Pasenadi sau khi khoác lên tấm y choàng bằng sợi 
lanh đắc giá, đi đến Tỳkhưu ni Thullananda; sau khi đảnh lễ và nghe pháp thoại 
từ bà, Đức vua hoan hỷ nói rằng: 

- Thưa Ni sư, có nhu cầu về vật gì xin Ni sư cứ nói. 

Tkhưu ni Thullananda tham muốn quá độ đã xin Đức vua Pasenadi tấm y 
choàng bằng sợi lanh đắc giá. 

Do nhân đó Đức Thế Tôn chế định học giới nssaggiua (ưngxả) (sđd, số 142). 

Tính tham lam của Tỳkhưu ni Thullananda được biểu hiện qua nhiều Học giới 
được Đức Thế Tôn ban hành cho Ni giới, như: 

đ- Một nam cư sĩ có lời thỉnh cầu rằng: “Các mi sư nào có nhu cầu uề tỏi, tôi 
dâng tỏ”. 

Và người giữ ruộng tỏi (của nam cư sĩ này) được lệnh rằng: “Nếu các Tùkhưu 
nỉ đi đến, hãu dâng cho mỗi uị Tùkhưu nỉ hai ba bó”. 

Tykhưu ni Thullananda khi đi đến ruộng tỏi, đã bảo mang đi rất nhiều tỏi. 
Ngươi giữ ruông chê bai, phê phán rằng: “Tại sao các Tỳkhưu ni sau khi đi đến 
ruộng tỏi, không biết chứng mực rồi bảo mang đi rất nhiều tỏi”. 

Nhân đó Đức Thế Tôn chế định học giới: “VỊ Tykhưu ni nào nhai tỏi, phạm 
pacittiya (ưngđốitrJ)©). 

Cũng trong trường hợp này, Đức Thế Tôn khiển trách tính tham quá độ của 
Tkhưu ni Thullananda qua Bổn sự Suvannahamsa, như sau: 

Bốn sự Sưuarnnahœ1nsda (Thiên nga vàng). 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl (Balanal). Bồtát 
sanh làm một Bàlamôn, có ba cô con gái là Nanda, NÑandavatI và SundarInanda. 

Sau khi mạng chung, Bồtát tái sinh làm con thiên nga có bộ lông màu vàng 
ónh ánh thật xih đẹp. Thiên nga nhớ lại kiếp trước và bay đi đến nơi cư ngụ của 
vợ con mình để tặng cho mỗi người một lông vàng hầu họ bán ra mà sinh sống 
hạnh phúc. 

Thiên nga đến cho lông mình nhiều lần, một hôm bà vợ nảy lòng tham quá độ, 
bắt lấy thiên nga vặt hết những chiếc lông vàng trên thân thiên nga. 

Nhưng lông vàng của Bồtát có điểm lạ là: “Khi bị nhổ lên bằng sức mạnh ngoài 
ý muốn, nó trở nên lông ngỗng thường”. 

Thấy vậy, bà vợ liền thảy thiên nga vô thùng và cho nó ăn ở đó, thời gian sau 
lông thiên nga mọc lại và có màu trắng. Thiên nga bay đi và không bao giờ trở lại. 

Nhận diện tiên thân. 

Người vợ tham lam quá độ nay là Tykhưu ni Thullananda. Ba cô con gái nay là 
ba người em gái của Tỳkhưu ni Thullananda; thiên nga vàng nay là Đức Thế 
TônG), 

Ngoài tính tham lam quá độ t2, Tỳkhưu ni còn có tính ganh ty, không muốn có 
Tykhưu ni khác hơn mình, đặc biệt bà không ưa bà Tyỳkhưu ni Bhadda Kaprilam 
(người có khả năng thuyết pháp hơn bà), bà đã quấy rầy vị nữ Thánh Bhadda 
Kapilanl ít ra là hai lần, như sau: 


6)~ ĐĐ Indacando (đ). Luật phân tích Giới Tỳkhưu ni. Chương Nissaggiya (ưngxả). Phần y, số 138. 
2)~- ĐĐÐ Indacanda (đ). Luật phânmn tích Giới Tỳkhưu ni. Chương Päcittiya (ưngđốitr]), số 17. 

6)- JA. Suvannahamsajataka (Bổn sự Thiên nga vàng), chuyện số 136. 

4)- Xem thêm ÐĐĐÐ Indacanda (đ). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu ni. 
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Vào một lần an cư mùa mưa, Thánh nữ Bhadda Kapilam đang trú ở thành 
phố Saketa, do có việc cần làm ở kinh thành Savatthi (Xávệ), bà Bhadda Kapilani 
cho người đến bà Thullananda với lời nhắn rằng: 

- Nếu Ni sư Thullananda có thể cho tôi chỗ trú ngụ thì tôi có thể đến thành 
SavatthI (Xávệ). 

Tykhưu ni Thullananda đã nói : 

- Hãy đi đến tôi sẽ cho. 

Với khả năng giảng pháp của bà Bhadda Kapilam, bà nổi bật hơn bà 
Thullananda; dân chúng mến mộ bà Bhadda Kapilani, nên khi đến Ni viện đã 
viếng thăm bà Bhadda Kapilanl trước rồi mới đến viếng bà Thullananda. 

Bà Thullananda do ganh ty nên đã quấy rầy đến bà Bhadda Kapilani. Nhân đó 
Đức Thế Tôn chế định học giới: “Vị 7T)khưu nỉ nào cố Ú quất rầu uị Tùkhưu Tỉ thì 
phạm tội pacrttiua (ưng đối trị)”0). 

Khi điều học này được Đức Thế Tôn ban hành, bà Thullananda không dám 
quấy rầy bà Bhadda Kapilan1, nhưng sự ganh ty vẫn âm ỉ trong tâm bà, bà xem bà 
Bhadda Kapilan1 như cừu địch. Một lần khác, không dằn được bực túc, bà sử dụng 
quyền Ni trưởng Ni viện, lôi kéo bà Bhadda Kapilan1 ra khỏi chỗ trú ngụ. 

Đức Thế Tôn chế định thêm học giới cho Tỳkhưu ni là: “Vị 7)khưu mỉ nào sau 
khi đã cho chỗ trú ngụ đến uị Tùkhưu nỉ, lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra hoặc 
bảo lôi kéo ra, phạm pacitiua (ưngđốitr†)” (säd, số 272). 

Tykhưu ni Thullananda thường bênh vực nữ nhân sa ngã và che đậy tội lõi của 
họ(2. Chính bà đã che đậy sự phạm giới para7ika (trục xuất) của bà SundarInanda 
(em gái út của bà), do nhân đó Đức Thế Tôn chế định học giới: 

“VỊ Tùkhưu rủ nào biết u† Tùkhưu rỉ phạm parg71Ìlka (trục xuất), che dấu cho 
UỊ ấu, không thông báo cho nhóm biết. VỊ Tùkhưu mỉ (che dấu tội uị Tùkhưu ni 
khác ) phạm para71ka (trục xuất) 4). 

Ngoài tính tham lam, đố ky, Tỳkhưu ni rất thích được khen tặng. Bà cho y của 
Samôn đến các kịch sĩ, các vũ công, các người làm xiếc , các người ảo thuật... bảo 
họ rằng: 

-Hãy nói lời khen ngơi ta ở đám đông. 

Do nhân sự kiện này Đức Thế Tôn chế định học giới cho các Tỳkhưu ni: “V 
Tùkhưu mï nào cho của Sarmnôn đến người nam tạt gia, hoặc nam du sĩ ngoại 
đạo hoặc nữ du sĩ ngoại đạo, phạm pacrttiua (ưngđốttr) 4. 

Khi có học giới này rồi, bà Thullananda không cho y của Samôn, bà tự tay cho 
vật thực loại cứng hoặc loại mềm đến các kịch sĩ, các vũ công, các người làm xiếc, 
các người ảo thuật ... bảo rằng: 

-Hãy nói lời khen ngợi ta ở đám đông. 

Thế là Đức Thế Tôn lại chế định thêm học giới: “Vị Tùkhưu nỉ nào tự tau cho 
Uật thực loạt cứng hoặc loạt mềm đến người nam tại gia, hoặc nam du sĩ ngoại 
đạo hoặc nữ du sĩ ngoại đạo, phạm pacrttiua (ưngđốttr1)”(säd, số 311). 

Tykhưu ni Thullananda còn giao du thân mật với Arittha, Arittha là con người 
nuôi chim ưng, xuất gia trong Tăng đoàn, nhưng ông có ác kiến đã được chư Tăng 
hình phạt, về sau ông hoàn tục, khi Arittha bị tẩn xuất khỏi Tăng đoàn, bà Tykhưu 
ni tiếp tục giao du thân mật với vị này®). 

Ngoài Arifttha con trai người nuôi chim ưng ra, bà Thullananda còn giao du 
thân mật với nhóm Tỳkhưu Devadatta (Đềbàđạtđa). 


G)~ ĐĐ Indacanda (d). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu ni. Chương Päcittiya; số 265. 
@)- Vịn.Iv, 215, 225, 230. 

G@)~ ÐÐ Indacanda (d). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu ni. Chương Parajika, sồ12. 
&)- ĐĐÐ Indacanda (d). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu ni. Chương Päcittiya, sồ 246. 
()-Vin. 1v. 218. 
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Bà Thullananda nhận vật thực thường kỳ của một gia chủ ở trong thành 
RaJagaha (Vương xá), các vị Tykhưu Trưởng lão cũng được vị gia chủ này cúng 
dường thường kỳ. 

Vào buổi sáng, bà Thullananda đấp y mang bát, đi đến gia đình ấy, sau khi đi 
đến đã hỏi người gia chủ ấy rằng: 

- Này gia chủ, có việc gì mà chuẩn bị nhiều loại vật thực loại cứng, loại mềm 
như thế? 

- Thưa NI sư, tôi có thỉnh mời các vị Trưởng lão. 

- Này gia chủ, các vị Trưởng lão của người là những vị nào vậy? 

- Thưa Ni sư, là Ngài Sariputta, Ngài Mahamoggallana, Ngài Mahakaccana, 
Ngài Mahakotthita, Ngài Mahakappina, Ngài Mahacunda, Ngài Anuruddha, Ngài 
Revata, Ngài Ananda, Ngài Rahula. 

- Này gia chủ, việc gì khiến ngươi thỉnh mời những tép riu, trong khi các đại 
long đang tồn tại. 

- Thưa Ni sư, những vị nào là đại long của cô vậy?. 

- Là ngài Devadatta, ngài Kokalika, ngài Katamorakatissako con trai 
củaKhandadevi, ngài Samuddadatto. 

Lời nói của Tykhưu ni Thullananda bị gián đoạn nửa chứng vì các Tykhưu 
Trưởng lão đã đi vào. 

(Lập tức bà Thullananda tráo trở ngay, bà hỏi người gia chủ rằng) 

- Này gia chủ, có đúng là các đại long được ngươi thỉnh mời không? 

- Này Ni sư, ngay mới đây cô đã gọi những Ngài Đại đức đây là tép riu, bây g1ờ 
lại gọi là đại long. 

Người gia chủ đã kéo Tykhưu ni Thullanada ra khỏi nhà và chấm dứt phần bữa 
ăn thường kỳ®), 

Một lần khác, bà thỉnh các vị Tykhưu đang bị hình phạt parivasa (cấm phòng) 
về tội chia rẽ Tăng và xu hướng theo kẻ đã chia rẽ tăng, đó là Tỳkhưu Devadatta, 
Tykhưu Kokalika, Tykhưu Katamorakatissaka con trai của Khandadevi và Tỳkhưu 
Samuddadatto, để tiếp độ cô ni tu tập sự. Trước đó bà cho giải tán các vị Tỳkhưu 
trưởng lão trong sạch khác (sđd, số 435). 

Sundartnaưnda. 

Bà là em gái của ba Tkhưu ni Thullananda, NÑanda, NÑandavati. 

Người cháu trai của trưởng giả Migara (cha chồng của bà Visakha) ở trong 
thành Savatth1 (Xávệ) có ý định xây một Ni viện cúng dường đến các Tỳkhưu n1. 

Tykhưu ni SundarIinanda được Ni chúng chỉ định làm vị phụ trách công trình 
mới. 

Ông Sa]|ha và Tỳkhưu ni Sundarinandã thường xuyên gặp nhau nên phát sinh 
luyến ái với nhau. Sa|ha tổ chức buổi trai thực cúng dường đến các Tỳkhưu mĩ; 
biết được ý định của Salha, Tykhưu ni SundarInanda không đến dự với lý do bị 
bệnh, Sal|ha bỏ các Tỳkhưu ni ở nhà để người nhà thay mình cúng dường đến các 
Tkhưu ni, riêng ông đến Ni viện tìm Tỳkhưu ni SundarInanda.Và hai người đã 
quan hệ thân thể với nhau. 

Do nhân sự kiện này, Đức Thế Tôn chế định học giới para7ika (trục xuất) đến 
các Tykhưu ni). 

Về sau bà SundarInanda mang thai với ông Salha được bà Thullananda che 
dấu tội parajika (trục xuất) cho bà SundarInanda, cuối cùng bà SundarInanda 
phải hoàn tục®(sđd, số 12). 


@- ĐÐĐÐ Indacanda (d). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu. Chương Päcittiya. Điều học 29. 

)~- ĐĐ Indacanda (d). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu Ni. Chương Parajika, số. 

G)- Theo Tạng Luật: Người vi phạm đầu tiên được xem như vô tội. Nhưng bà Tỳkhưu ni Sundarinanda lại 
tiếp tục quan hệ với Sa]ha nên mới mang thai. 
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Bà Tykhưu ni SundarInanda còn mang tiếng là tham ăn, khi còn tu trong Ni 
đoàn bà SundarImnanda còn trẻ đẹp, khả ái, dễ nhìn. Nhiều người nhìn thấy 
Tykhưu ni Sundarinanda trong nhà ăn, bị nhiễm dục vọng nên dâng đến bà 
những loại thức ăn thượng hảo hạng, bà tham những loại thức ăn ấy đã dùng đến 
thoả thích như ý, trong khi các Tỳkhưu ni khác không nhận lãnh được những loại 
vật thực như ý (sđd, số 52). 

d- Tế độ Ngài.Jottdasda. 

Trong thời Đức Phật hiện tiền, Ngài sinh ra trong một gia tộc Bàlamôn trưởng 
giả ở làng Padiyattha ( còn gọi là Paniyattha), gần thành Savatthi (Xávệ) Ngài 
được đặt tên là Jotidasa. 

Môt hôm thấy Ngài Mahakassapa đi khất thực, Jotidasa phát tâm tịnh tín, 
cúng dường vật thực thượng vị đến Ngài Mahakassapa, rồi thỉnh Ngài giảng pháp; 
thấy được duyên lành của Jotidasa Ngài Mahakassapa thuyết lên pháp thoại thích 
hợp với cơ tánh của Jotidasa. 

Hoan hỷ với thởi pháp thoại, gia chủ Jotidasa xây một tự viện trên đồi gần 
làng cúng dường đếnTăng chúng có Ngài Mahakassapa là vị chủ toạ. Nhân đó 
Ngài Mahakassapa thuyết lên pháp thoại thích hợp, xúc động trước lời dạy của 
Ngài Mahakassapa, gia chủ Jotidasa xin xuất gia trong Giáo đoàn của Đức Thế 
Tôn. Ngài nỗ lực hành pháp chẳng bao lâu chứng đạt Thánh quả Alahán cùng với 
5 thắng trí. 

Được biết Ngài bỏ ra 1o năm để học thông thuộc Tam tạng, đặc biệt là Luật 
Tạng. Một lần nọ, Ngài cùng đông đảo các vị Tykhưu đến thành Savatthi (Xávệ) 
sau 1O năm xa vắng. Trên đường đi, Ngài Jotidasa đến viếng vườn của những du 
sĩ ngoại giáo, thấy một Bàlamôn du sĩ đang hành khổ hạnh, Ngài hỏi: 

- Này Bàlamôn, sao ngươi không đốt với ngọn lửa khác? 

VỊ Bàlamôn tức giận trả lời: 

- Này kẻ trọc đầu kia, ngọn lửa khác là gì? 

Ngài trá lời rằng: 

Kopo ca 1ssa parahethana ca; mano ca sarambhamado pamado. 

Tanha aviJJa bhavasangatI ca; te tappanrIya na hi rupakhandho”ti. 

“Sân, tật đố, ác hạnh; mạn , kiêu Uuà tranh chấp. 

Tham út Uuà 0ô mĩnh; lòng ưa muối tái sinh. 

Những pháp nàu đốt cháu; thiêu đốt cả thân ngươi” (HT. TMC dịch). 

Rồi Ngài thuyết pháp đến hội chúng du sĩ, tất cả những du sĩ Bàlamôn ấy hoan 
hỷ xin xuất gia với Ngài. 

Khi từ giả kinh thành Savatth1, Ngài đến thăm gia đình cũ của mình, Ngài giáo 
giới các thân tộc với hai kệ ngôn sau: 

143. Ye kho te vethamissena; nanattena ca kammuna. 

Manusse uparundhanti; pharusupakkama Jana. 

TepI tattheva kiranti; na hi kammam panassati. 

“Những at dùng dâu thừng(; hành cướp giật nhiêu cách. 

Những dân chúng hung bạo; làm não hại người khác), 

Như uậu chúng gieo hạt); uì nghiệp không tiêu mất”. 

144. Yam karoti naro kammam; kalyanam yadi papakam. 

Tassa tasseva dayado; yam yam kammam pakubbatTti. 

“Người nào làm nghiệp gì; nghiệp thiện haụ nghiệp ác. 

Nó thừa tự nghiệp ấu; loại nghiệp nó đang làm (HT.TMC dịch). 


6)-Vethamissena 

®)- Uparundhanti 

G)- kiranti. 

4)- ThagA.i, 264. Kệ ngôn trưởng lão Jotidasa. 
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Vào thời Đức Phật Sikhl, tiền thân của Ngài Jotidasa là một gia chủ, có cúng 
dường đến Đức Phật Sikhi trái kasumnarika””. 

e- Hướng dẫn Ngài Sormnamitta. 

Vào thời Đức Phật hiện tiền, Ngài sinh ra trong một gia tộc Bàlamôn ở thành 
Baranasl (Balanal), được đặt tên là Somamitta. 

Khi trưởng thành Bàlamôn Somamitta tỉnh thông ba tạng Veda (Vệđà), 
Bàlamôn Somadatta được trưởng lão Vimala®) cảm hoá và xuất gia dưới sự hướng 
dẫn của trưởng lão Vimala, Ngài Somamitta làm tròn bổn phận của mình. 

Nhưng trưởng lão Vimala trở nên lười nhác và ham ngủ, Ngài Somamitta suy 
nghĩ: “Người lười nhác, ham ngủ như thế này không phải là bậc có giới đức. Ai là 
bậc có giới đức?”. Ngài đi đến trưởng lão Mahakassapa, gia nhập vào nhóm của 
Ngài Mahakassapa, nghe được thời pháp thoại của trưởng lão Mahakassapa, Ngài 
Somamitta nỗ lực phát triển thiền quán, chẳng bao lâu chứng đạt thánh quả 
Alahán. 

Về sau, Ngài Somamitta trở về thăm thầy là Vimala, Ngài chỉ trích sự lười 
nhác, ham ngủ của trưởng lão Vimala với hai kệ ngôn: 

147. Parittam darumaruyha; yatha side mahannave. 

Evam kusItamagamma; sadhujIvIpI sidatI. 

Tasma tam parIvajJJeyya; kusItam hInavrriyam. 

“Như leo trên uán nhỏ; giữa biển lớn bị chìm. 

Cũng uậu, đến kẻ nhác; người hạnh tốt cũng chìm. 

Do uậu, hãu bỏ nó; kẻ làm biếng làm nhác”. 

148. Pavivittehi ariyehi; pahitattehi JhayTbhi1. 

NÑiccam araddhavrriyehl; panditehI sahavase”ti. 

“Hãu sống gần bậc Thánh; bậc uiễn lụ, tỉnh cần. 

Thiên định thường tỉnh tấn; bậc hiên trí sáng suốt” (HT. TMC dịch). 

Nghe vậy trưởng lão Vimala xúc động, tự mình tỉnh cần phát triển thiền quán, 
chăng bao lâu Ngài Vimala thành đạt mục đích Alahán quả6). 

Vào thời Đức Phật Sikhi, tiền thân của Ngài Somamitta là một gia chủ, hoan hỷ 
với Đức Thế Tôn Sikhi vị gia chủ này đi hái những cánh hoakữnsuka cúng dường 
đến Đức Thế Tôn Sikh14). Ngài Somamitta có thể là Trưởng lão Kimsukapupphiya 
trong tập Apadana (Ký sự)6). 

Trưởng lão Vừnala. 

Vào thời Đức Phật hiện tiền, Ngài sinh ra trong một gia tộc Bàlamôn ở thành 
Baranasl (Balanal). 

Ngài xuất gia dưới sự hướng dẫn của trưởng lão Amitta (một tên gọi khác của 
trưởng lão Somamitta)(9, về sau Ngài Vimala chứng quả Alahán. 

Ngài khuyến giáo vị Tykhưu bạn với ba kệ ngôn sau: 

264.Papamitte vivajJJetva, bhaJeyyuttamapuggalam. 

Ovade cassa tittheyya; patthento acalam sukham. 

“Hãu tránh xa bạn ác; giao thiệp bậc thượng nhân. 

Vâng theo lời khuuến giáo; hướng đến lạc bất động”. 

265.Parittam darumaruyha; yatha side mahannave. 

Evam kusItamagamma; sadhujIvIpI sidatI. 

Tasma tam parIvajJJeyya; kusitam hInavrriyam. 


0- Ap.Hi, 445. 

)- Trưởng lão Vimala này không phải là một trong 5 người bạn của Trưởng lão Yasa (Ngài Yasa là vị 
Thánh Alahán thứ 6 của Đức Thế Tôn). 

6) ThagA. Kệ ngôn trưởng lão Somamitta (147 — 148). 

()- 'Thag. vs147.; ThagA. 1, 267. 

@)- Ap.ii, 435; xem thêm ThagA.i,87. 

(6)- Trong câu chuyện của trưởng lão Somamitta, trưởng lảo Vimala là thầy (xem ở trên). 
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“Như leo lên uán nhỏ; giữa biển lớn bị chìm. 

Cũng uậu, đến kẻ nhác; người hạnh tốt cũng chìm. 

Do uậu, hãu bỏ nó; kẻ làm biếng làm nhác”. 

266. Pavivittehi ariyehi; pahitattehi J]hayIbh1. 

NÑiccam araddhavrriyehl; panditehi sahavase”ti. 

“Hãu sống gần bậc Thánh; bậc uiễn lụ, tỉnh cần. 

Thiền định thường tĩnh tấn; bậc hiên trí sáng suốt” (HT. TMC dịch). 

Vào thời Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa), tiền thân Ngài Vimala là một gia 
chủ có cúng dường đến Đức Phật những cánh hoa surnana khi hàng Tứ chúng đưa 
nhục thân của Đức Thế Tôn Padumuttara đến hoả đài®'). 

ƒ- Đối uới các u† Tùkhưu. 

1~ Khuuến giáo các Tùkhuưu. 

Ngài Mahakassapa rất nhiệt tâm trong việc khuyến giáo các Tỳkhưu chứng đạt 
Thắng trí (aññaya)@). Thấy các vị Tykhưu ưa thích sống thân cận với các gia chủ 
cư sĩ và thường đến gia đình các gia chủ, Ngài dạy rằng: 

1054. Na ganena purakkhato care; vimano hoti samadhi dullabho. 

NanaJanasangaho dukho; 1t disvana ganam na rocaye. 

“Chớ du hành đi đầu; do quần chúng tôn xưng. 

Tâm ú bị loạn động®); thiên định khó tu chứng. 

Quần chúng tụ là khổ; thấu uậu, tránh quần chúng ”. 

1055. Na kulanI upabbaJe mumi; vimano hoti samadhi dullabho. 

So ussukko rasanugiddho; attham rIñcati yo sukhavaho. 

“Bậc ẩn sĩ không đi; đi đến các gia đình. 

Tâm ú bị loạn đông; thiên định khó tu chứng. 

Ai hăng sau tham uị; bỏ đích đem an lạc”. 

1056. PankotI hi nam avedayum; yayam vandanapuJana kulesu. 

Sukhumam sallam durubbaham, sakkaro kapurisena duJJaho. 

“Đảnh lễ cúng dường nàu; xuất phát từ gia đình. 

Nên biết chúng thật sự; là đám bùn sa lầu. 

Như Tnữn tên tế nhị; ; rất khó rút ra khỏi. 

Kẻ xấu rất khó lòng, từ bỏ sự cung kính” (HT. TMC dịch). 

2~Dạu dõ 

Với các Tykhưu thích thú với tục sự và tham các vật cúng dường cần thiết cho 
sự sống, Ngài dạy rằng: 

1075. Kammam bahukam na karaye; parIvaJJeyya Janam na uyyame. 

Ussukko so rasanugiddho; attham riñcati yo sukhavaho. 

“Chớ làm quá nhiều uiệc; tránh quần chúng đua tranh. 

Người siêng tham đắm uị; bỏ đích đem an lạc”. 

1076. Kammam bahukam na karaye; parIvaJJeyya anattaneyyametam. 

Kicchati kayo kilamati; dukkhito so samatham na vindatl. 

“Chớ làm nhiều công uiệc; tránh uiệc không lợi nàu,. 

Thân cực nhọc mệt mỏi; người khổ không an chữ” (HTTMC dịch). 

3 Không ghệ tởm trong điều ghê tởm. 

Có lần Ngài đi khất thực trong thành Rajagaha (Vương xá), một người cùi với 
bàn tay lở loét múc muống cơm đặt vào trong bát của Ngài, một ngón tay của 
người cùi rụng xuống rơi vào bát. 


@- ThagA.1, 377. Kệ ngôn trưởng lão Vimala (264, 265, 266). 

2)- Chữ aññãua nghĩa đen là “cái đã hiểu biết”. Ở đây dùng theo nghĩa bóng là thắng trí. Tức là “tự mình 
biết rõ”, chỉ cho trí trong Thánh quả, đặc biệt là Thánh quả Alahán.. 

@)- Chữ uimano, Bản Sớ giải giải thích là uikaribhutacrfto (làm cho tâm trở nên bồng bột). 

4)- Thag. Kệ ngôn trưởng lão Mahakassapa. 
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Người cùi suy nghĩ: “Có lẽ Ngài đi nơi khác đổ bỏ vật thực mà ta đã cúng 
dường, vì ta đã vô ý làm rơi ngón tay vào trong vật thực”. 

Đọc được ý nghĩ của người cùi, Ngài đi đến chân tường rào, dở bát ra, nhặt 
ngón tay cùi đem ra ngoài rồi thọ dụng cơm của người cùi dâng cúng mà không 
cảm thấy ghê tởm. 

Ngài lấy việc này để dạy các Tykhưu hãy biết đủ bốn món vật dụng, với bốn kệ 
ngôn sau: 

1057. Senasanamha oruyha; nagaram pIindaya pavisim. 

BhuñJantam purIsam kutthim; sakkaccam tam upatthahim. 

“Từ trú xứ bước xuống; Tq uào thành khất thực. 

Ta cẩn thận đến gắn; một người cùi đang ấn”. 

1058. So me pakkena hatthena; alopam upanamayl. 

Alopam pakkhipantassa; anguli cettha chijJatha. 

“Với bàn taqụ lở loét; nó bỏ uào một muổng. 

Khi bỏ uào muổng ấu; ngón †qỤ rời rơi Uào”. 

1059. Kuttamulañca nissaya; alopam tam abhuñjisam. 

BhuñJamane va bhutte va, Jeguccham me na viJJatI. 

“Dựa uào một chân tường; Ta ăn miếng ăn ấu. 

oang ăn uà ấn xong; Tq không cảm thấu ghê tởm”. 

106O. UDttitthapindo aharo; putimuttañca osadham. 

Senasanam rukkhamulam; pamsukulañca cIvaram. 

Yassete abhIsambhutva; sa ve catuddiso naro. 

“Miếng ăn đứng nhận được; xem như thuốc tiêu hôi. 

Chỗ nằm dưới gốc câu; uà ụ từ đống rác. 

Ai thọ dụng chúng được; được gọi người bốn phương” (HT.TMC dịch). 

4-Khiển trách. 

a-Với những vị Tykhưu kiêu mạn, không có tâm tôn kính các bậc trưởng 
thượng hay tôn trọng những bậc đồng phạm hạnh, Ngài khiển trách: 

1077. Otthappahatamattena; attanampI na passat. 

PatthaddhagIvo caratl; aham seyyoti maññatI. 

“Chỉ lắp bắp cái môi; không thấu được tự ngã. 

Cổ cứng đờ nó đhĩ; nó nghĩ: “Ta tốt hơn””. 

1078. Aseyyo seyyasamanam; balo maññatI attanam. 

Na tam viññu pasamsanti; patthaddhamanasam naram. 

“Không hơn nghĩ “tốt hơn”; kẻ ngu nghĩ tự ngã. 

Bậc trí không tán thán; người có trí cứng đơ”. 

1079. Ÿo ca seyyohamasmitl; naham seyyoti va pana. 

Híno tamsadiso vatI; vidhasu na vikampatl. 

“Ta “tốt hơn” hqụ là; “ta không được tốt hơn”. 

Hau: “Ta là dở hơn”; “ta cũng tốt như uậu”. 

Ai không có giao động; trong các loạt rạn)nàu ”. 

1080. Paññavantam tatha tadim, silesu susamahitam; 

Cetosamathamanuyuttam, tañce viññu pasamsare. 

“Có tuệ, nói như thật; khéo định tỉnh trong giới. 

Đạt được tâm an chỉ; người ấu, kẻ trí khen”. 

1081. Yassa sabrahmacarIsu; garavo nupalabbhau. 

Araka hoti saddhamma; nabhato puthavI yatha. 

“AI giữa đồng phạm hạnh; không được có kính trọng. 


@)- Vidhasu. Chỉ cho các loại ngã mạn (maana). Trong bộ Vibhanga (Phân tích) của Tạng Thắng pháp 
(Abhidhamma) có đề cập đến o loại ngã mạn là: Hơn so với hơn; hơn so với bằng; hơn so với thua. Bằng 
so với bằng: bằng so với hơn; bằng so với thua. Thua so với thua; thua so với hơn; thua so với bằng. 
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VỊ ấu xa điệu pháp; thư đất xa bầu tròÈ. 

1082. Yesañca hiri ottappam; sada samma upatthitam. 

Viru]habrahmacartya te; tesam khina punabbhava. 

“Những ai có tàm, quú; thường chân chánh an trú. 

Phạm hạnh được tăng trướng; chúng đoạn được tái sinh”. 

b- Với những vị Tỳkhưu tuy mặc y đáng quăng bỏ (pamsukulacIvara), nhưng 
tâm ý tự hào là “ta thực hành phạm hạnh”, Ngài khiển trách như sau: 

1083. Uddhato capalo bhikkhu; pamsukulena paruto. 

Kap1va sihacammena; na so tenupasobhaH. 

“Tùkhưu cống cao động; đầu đắp ụ đống rác. 

Như con khỉ đột lốt; uới da con sư tử. 

Người uậu không có thể; chói sáng nhờ u ấu”. 

1084. Anuddhato acapalo; nIpako samvutindriyo. 

Sobhati pamsukulena; sihova gIrigabbhare. 

“Không cống cao, không động; thận trọng, căn chế ngự. 

Chói sáng uới tấm ; được hượm từ đống rác. 

Chẳng khác con sư tử; trong hang động núi rừng” (HT. TMC dịch)0). 

c-Với những vị Tykhưu có tăng thượng rmmạn (adhimana)2, Ngài 
Mahakassapa chỉ ra nguyên nhân dẫn đến Tăng thượng mạn là: “Do nghe nhiều. 
thọ trì điều được nghe, được tích luỹ những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện 
có nghĩa có văn đầy đủ, tán thán đời sống phạm hạnh viên mãn trong sạch”. VỊ ấy 
chưa chứng đắc nhưng ngỡ mình đã chứng đắc, nên phát sinh tăng thượng mạn. 

Do tăng thượng mạn, nên vị ấy sống nhiều với tham, bị tham chi phối. 

Do tăng thượng mạn, nên vị ấy sống nhiều sân, bị sân chỉ phối. 

Do tăng thượng mạn, nên vị ấy sống nhiều với hôn trầm, thuy miên; bị hôn 
trầm, thuy miên chi phối. 

Do tăng thượng mạn, nên vị ấy sống nhiều với phóng dật (uddhacca); bị phóng 
dật chi phối. 

Do tăng thượng mạn, nên vị ấy sống nhiều với nghĩ; bị nghĩ chi phối. 

Do tăng thượng mạn, nên vị ấy sống nhiều với ưa thích công việc; bị ưa thích 
công việc chi phối. 

Do tăng thượng mạn, nên vị ấy sống nhiều với ưa thích nói chuyện; bị ưa thích 
nói chuyện chi phối. 

Do tăng thượng mạn, nên vị ấy sống nhiều với ưa thích ngủ nghỉ; bị ưa thích 
ngủ nghỉ chi phối. 

Do tăng thượng mạn, nên vị ấy sống nhiều với ưa thích hội chúng; bị ưa thích 
hộu chúng chi phối. 

Do tăng thượng mạn, nên vị phát sinh thất niệm đối với các pháp cao thượng; 
cho dù có chứng được phần nhỏ, lại đứng lại giữa đường. 

Này các Tykhưu, vị Tykhưu không đoạn tận 1o pháp này, sẽ được tăng trưởng 
lớn mạnh, lan rộng trong Pháp và Luật được Đấng Như Lai thuyết giảng: sự kiện 
nàu không xảdu ra. 

Này các Tykhưu, vị Tykhưu đoạn tận 1o pháp này, sẽ được tăng trưởng lớn 
mạnh, lan rộng trong Pháp và Luật được Đấng Như Lai thuyết giảng: sự kiện nàu 
có xảu ra G), 

5~Làm gương cho các Tùkhưu. 

* Đến đói núi cao. 


6)- Những kệ ngôn trên ( từ 1075 — 1083) tr1ich trong Thag. Kệ ngôn trưởng lão Mahakassapa. 

@)- Adhimana ( tăng thượng mạn) nghĩa là: “Chưa chứng đắc Thánh quả hay thiền định, lại tưởng làm là 
đã chứng đắc, rồi phát sinh kiêu mạn”. 

G) A.v, 161. Chương 1o pháp. Kinh Tăng thượng mạn (adhimanasuttam), 
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Khi tuổi cao nhưng hằng ngày Ngài vẫn leo lên đồi núi để sống theo hạnh 
dhutanga. Khi được hỏi, Ngài Mahakassapa đáp rằng: 

1061. Yattha eke vihaññanti; aruhanta silueccayam. 

Tattha buddhassa dayado; sampajano patIissato. 

Iddhibalenupatthaddho; kassapo abhiruhatl. 

“Khi chúng leo nút đá; rmnột số bị mạng chung. 

Thừa tự bậc Giác ngộ; tỉnh giác uà chánh mệm. 

Dựa trên sức thần lực; Kassapa leo nút”. 

1062. Pindapatapatikkanto; selamaruyha kassapo. 

Jhayati anupadano; pahinabhayabheravo. 

“ĐI khất thực trở uề; Kassapa leo tảng đá. 

Ngồi thiên, không chấp thủ; đoạn sợ hãi kính hoàng”. 

1063. Pindapatapatikkanto; selamaruyha kassapo. 

Jhayati anupadano; dayhamanesu nibbuto. 

“ĐI khất thực trở uề; Kassapa leo tảng đá. 

Ngồi thiên không chấp thủ; đã đốt cháu, thanh lương”. 

1064. Pindapatapatikkanto; selamaruyha kassapo. 

Jhayati anupadano; katakiceeo anasavo. 

“ĐI khất thực trở uề; Kassapa leo tảng đá. 

Ngõ! thiên không chấp thủ; xong uiệc, không lậu hoặc” (HT. TMC dịch). 

* Ở rừng núi. 

Tuy tuổi đã cao, Ngài Mahakassapa vẫn giữ hạnh “trú trong rừng”, khi được 
hỏi, vì sao đã lớn tuổi Ngài vẫn thích ở rừng núi? Có phải vì Đại tự Trúc Lâm 
(Veluvanavihara) hay các Tự viện khác không làm cho Ngài thích ý? Ngài đáp 
rằng: 

1065. KarerImalavitata; bhumibhaga manorama. 
KuñJarabhiruda ramma; te sela ramayanti mam. 
“Khu đất thật khả ái; uới những 0uòng tràng hoa. 
Hoa tên Karer14);trải rộng ra cùng khắp. 

Với uotrú khả ú; đồi nút ấu Ta thích”. 

1066. Nilabbhavanna rucIra; varIsita suecindhara. 
Indagopakasañchanng; te sela ramayanti mam. 
“Những hồ nước trong mnát; tuuệt đẹp, màu mâu xanh. 
Che kín bởi loài bọ; tên Indagopakd. 

Những ngọn nút đá ấu; làm tâm Ta thích thú”. 
1067. Nilabbhakutasadisa; kutagaravarupama. 
Varanabhiruda ramma; te sela ramayanti mam. 
“Giống đối mâu xanh btếc; uí tháp đẹp lâu đài. 

Với uượn hú khỏ ú; đồi núi ấu, Ta thích”. 

1068. Abhivut{tha rammatala; naga 1sIbh1 sevita. 
Abbhunnadita sikhihi; te sela ramayanti mam. 

“Đất bằng thật khả ái; được mưa ướt thấm nhuần. 
Đối núi được ẩn sĩ; làm thành nơi trú xứ. 

Vang lên tHếng chỉm công; đồi núi ấu, Ta thích”. 
1069. Alam JhayItukamassa; pahitattassa me sato. 
Alam me atthakamassa pahitattassa bhikkhuno. 
“Vừa đủ, Ta chánh mệm; hăng húi muốn tu thiền. 
Vừa đủ Ta, Tùkhưu; hăng hái muốn phước lợi”. 
1070. Alam me phasukamassa; pahitattassa bhikkhuno. 


@~ Karer† là tên một loại dây leo, chúng bám vào những cây cổ thụ, leo lên cao trên ngọn. Hoa của chúng 
thòng xuống với nhiều chùm. 


72 


Alam me yogakamassa; pahitattassa tadino. 

“Vừa đủ To, Tùkhưu; hăng hái muốn an lạc. 

Vừa đủ To, Tùkhưu; hăng hút tu Dugrà (yoga)”. 

1071. Umapupphena samana; gaganavabbhachadita. 

NanadiJaganakinna; te sela ramayanti mam. 

“ITràn đầu hoa, câu gai; như trời phủ làn mâu. 

Đầu mọi loài chữm chóc; đối núi ấu, Ta thích”. 

1072. Anakinna gahatthehi; migasanghanIsevita. 

NanadiJaganakinna; te sela ramayanti mam. 

“Không đông chúng gia chủ; chỗ trú xứ đoàn thú. 

Đầu mọi loại chữm chóc; đối núi ấu, Ta thích”. 

1073. Acchodika puthusila; gonangulamigayuta. 

Ambusevalasañchannag; te sela ramayanti mam. 

“Dưới tảng đá, băng đá; có nước suối trong chdu. 

Có khi uà có nat; lai uấng sống gắn bên. 

Có câu bao tràm nước; đốt nút ấu, Ta thích. 

1074. Ña pañcangikena turiyena; rati me hotI tadIsI. 

Yatha ekaggacittassa; samma dhammam vIpassato. 

“Người uậu không ưa thích; cả năm loại nhạc khí. 

Khi đã được nhất tâm; chân chánh thiền quán pháp” (HT. TMC dịch). 

~ Rống lên tiếng rống sư tử. 

Ngài Mahakassapa đã rống lên tiếng rống sư tử trong đại chúng Tăng, với mục 
đích làm tăng thêm niềm tin cho các Tykhưu, đồng thời răn đe những Tỳkhưu bất 
kính với Ngài, sự bất kính của các Tỳkhưu này đem lại bất lợi cho những vị ấy trên 
đường tiến đạt Thánh quả. 

109O.Yavata buddhakhettamhi; thapayItva mahamunim. 

Dhutagune visitthoham; sadiso me na vIJJatl. 

“SIrong đám ruộng đệ tử; những uị theo Đức Phật. 

Ngoạ! trừ (bậc tối tôn); Đại ẩn sĩ Mâum. 

Ta ưu uiệt đầuđà; không ai bằng ta được”. 

1001. Parleinno maya sattha, katam buddhassa sasanam; 

Ohito garuko bharo, natthi danI punabbhavo. 

“Ta hầu hạ Bổn sư; lời Phật dạu làm xong. 

Gánh nặng đã đặt xuốnggốc sinh hữu nhổ sạch”. 

1092. Na cIvare na sayane; bhoJane nupalimpati. 

Gotamo anappameyyo; mulalapuppham vimalamva. 

Ambuna nekkhammaninno; tibhavabhin1Issato. 

“Không nhiễm dính ụ phục; chỗ nằm uà đồ ăn. 

Không thể trắc lường được; là bậc Gotama. 

Như hoa sen trong sạch; không thể dính nước uào. 

Ý thiên uề xuất lụ; thoát lụ cả ba giớử. 

1093. Satipatthanagivo so, saddhahattho mahamuni; 

PaññasIso mahañanni, sada carati nibbuto”t1. 

“Với bậc đại ẩn sĩ; cổ dựng trên nệm xứ. 

Tau dựa trên đức tn; uới đầu là trí tuệ. 

Bậc đạt trí luôn luôn; hành trì thật thanh lương” (HT. TMC dịch). 

7¬ Thấu các Tùkhưu chứng đạt Thánh quả ít. 

Ngài Mahakassapa rất băn khoăn khi thấy các vị Tỳkhưu chứng đạt Thánh quả 
ít, trong khi học giới được Đức Thế Tôn chế định thêm nhiều, Ngài muốn tìm hiểu 
nguyên nhân này nên đến bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 


73 


- Bạch Thế Tôn, do nhân gì duyên gì, thuở trước học giới có ít nhưng các 
tỳkhưu chứng đắc Thánh trí (aññaya)© nhiều?. Bạch Thế Tôn , do nhân gì duyên 
gì, ngày nay học giới có nhiều hơn, nhưng các Tỳkhưu chứng đắc Thánh trí ít 
hơn? 

- Này Kassapa, trong thời các chúng sinh suy giảm, trong thời Diệu pháp biến 
mất; thời nhiều hơn là các học giới, ít hơn là các tykhưu chứng đắc thánh trí. 

Này Kassapa, Diệu pháp không biến mất cho đến khi nào hình tượng điệu 
pháp 2) (saddhammappatiripaka) hiện ra ở đời. Và này Kassapa, khi nào hình 
tượng Diệu pháp hiện ra ở đới, thời Diệu pháp biến mất. 

Này Kassapa, ví như vàng (thật) không biến mất khi nào vàng giả chưa hiện ra 
đời. Và này Kassapa, khi nào vàng giả hiện ra đời thời vàng (thật) biến mất. 

Này Kassapa, cũng vậy Diệu pháp không biến mất khi nào hình tượng Diệu 
pháp chưa hiện ra đời. Và này Kassapa, khi nào hình tượng Diệu pháp hiện ra ở 
đời, thời Diệu pháp biến mất. 

Này Kassapa, địa giới không làm Diệu pháp biến mất, thuỷ giới ... hoả giới .. 
phong giới ...không làm Diệu pháp biến mất. 

Ơ đây, khi nào những kẻ rỗng không (moghapurisa) có mặt, chính chúng làm 
Diệu pháp biến mất. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết lên 5 pháp làm cho Diệu pháp biến mất, khi 
hàng Tứ chúng: 

- Sống không cung kính, không tuỳ thuận Bậc Đạo sư. 

- Sống không cung kính, không tuỳ thuận Giáo pháp. 

- Sống không cung kính, không tuỳ thuận chúng Tăng. 

- Sống không cung kính, không tuỳ thuận Học pháp (Giới học). 

- Sống không cung kính, không tuỳ thuận thiền Định. 

Này Kassapa, chính những thối pháp này đưa đến sự hổn loạn, sự biến mất của 
Diệu pháp. 

Này Kassapa, có 5 pháp đưa đến sự an trú, sự bền vững, sự không biến mất của 
Diệu pháp. Đó là, hàng Tứ chúng: 

- Sống cung kính, tuỳ thuận Bậc Đạo sư. 

- Sống cung kính, tuỳ thuận Giáo pháp. 

- Sống cung kính, tuỳ thuận chúng Tăng. 

- Sống cung kính, tuỳ thuận Học pháp (Giới học). 

- Sống cung kính, tuỳ thuận thiền ĐỊịnh®), 

g-Ngài Mahakassapa bị hiểu lầm. 

Một thời Đức Thế Tôn an cư mùa mưa nơi Veluvanavihara (Đại tự Trúc Lâm), 
gần thành RaJagaha (Vương xá). 

Khi mãn mùa an cư, Đức Thế Tôn thông báo cho các Tỳkhưu biết: 

- Này các Tykhưu, nửa tháng nữa Như Lai sẽ đi du hành. 

Theo thông lệ của chư Phật, sau khi mãn mùa an cư Đức Thế Tôn sẽ đi du 
hành cùng với đại chúng Tkhưu. 

Khi Đức Thế Tôn muốn đi du hành, Ngài thông báo trước cho các Tỳkhưu biết, 
để các Tỳkhưu có thời gian chuẩn bị những vật dụng mang theo trên đường du 
hành, như đốt bát, nhuộm y... 

Các vị Tỳkhưu chuẩn bị vật dụng cần thiết để mang theo mình để trên đường 
du hành cùng với Đức thế Tôn được an vui. 


6)- Aññaya. Nghĩa đen là “điều mình đã tự biết”. Nghĩa bóng “ám chỉ đã giải thoát thành tựu Thánh quả 
Alahán”. Ở đây tạm dịch là “Thánh trí”. 

®)- Saddhammappatiruupaka (hình tượng Diệu pháp). Nghĩa là “hình thức thì giống như Diệu pháp, 
nhưng thực chất không phải là Diệu pháp”. 

)- S.1i, 223. Tương ưng Kassapa. Kinh Hình tượng Diệu pháp (Saddhammappatirũpakasuttam). 
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Ngài Mahakassapa giặt ba bộ y cũ rách của mình, thấy vậy nhiều vị Tỳkhưu 
bàn luận rằng: 

- Vì sao Trưởng lão Mahakassapa lại giặt y? Thành RaJagaha (Vương xá) này, 
trong và ngoại thành có 18o triệu cư dân. Những người không phải là quyến thuộc 
của Trưởng lão đều là những cư sĩ gia chủ của Trưởng lão; những người không 
phải là nh74ng gia chủ cư sĩ đều là quyến thuộc của trưởng lão. Làm sao Trưởng 
lão có thể bỏ cư dân thành Rajagaha này để đi du hành cùng với Đức thế Tôn. 
Nếu có đi, Trưởng lão chỉ đi đến hang Mapamada (Đừng đễ duôi) mà thôi, không 
đi đến nơi khác xa hơn. 

Theo truyền thuyết, khi Đức Thế Tôn đến một hang động nào, Ngài dạy những 
Tykhưu có phận sự phải quay về coi sóc Tự viện. 

- Này Tỳkhưu, hãy quay về Tự viện, chớ có dễ duôi. 

Do vậy, mới có tên gọi hang động Mapamada. 

Khi lên đường đi du hành, Đức Thế Tôn suy nghĩ: 

- Thành RaJagaha này, cả trong và ngoại thành có 18o triệu cư dân, các Tỳkhưu 
phải đi đến những nơi bất hạnh hay hạnh phúc để tế độ chúng sinh hữu duyên. 
Như Lai không nên để những tự viện trở nên trống vắng. Như Lai nên cho vị 
Tykhưu nào ở lại? 

Rồi Đức Thế Tôn quyết định: “Cư dân trong và ngoại thành RaJagaha (Vương 
xá) này là quyến thuộc hoặc các gia chủ tín tâm nơi Mahakassapa. Vậy 
Mahakassapa nên ở lại. 

Đức thế Tôn dạy Ngài Mahakassapa rằng: 

- Này Mahakassapa, không nên để các tự viện trống không. Vậy ngươi nên 
quay lại thành RajJagaha đi. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Ngài Mahakassapa cùng các Tkhưu tuỳ tùng quay trở lại thành RaJagaha. Các 
vị Tykhưu bàn luận với nhau trước đó đã nói với nhau rằng: 

- Này các hiền giả, đúng như sự abàn luận của chúng ta. Làm thế nào trưởng 
lão Mahakassapa có thể bỏ cư dân thành Rajagaha để đi du hành với Bậc Đạo sư. 

Với thiên nhĩ siêu nhân, Đức Thế Tôn nghe được sự luận bàn của các Tỳkhưu. 
Ngài đi đến ngồi nơi gốc cây cổ thụ cạnh vệ đường, hỏi các vị Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì? Vấn đề gì đang được 
khởi lên?. 

Các vị Tykhưu trình lên Đức Thế Tôn vấn đền đang luận bàn, Đức Thế Tôn dạy 
rằng: “Này các tykhưu, Mahakassapa vâng lời Ta quay trở lại thành RaJagaha. 
Mahakassapa không có quyến luyến những vật dụng, Mahakassapa khi đến nhà 
các gia chủ ví như ánh trăng không bị trói buộc, không bị nắm lấy”. 

Nhân đó Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

91- DyyufñJanti satimanto; na nikete ramaniti te. 

Hamsava pallalam hitva; okamokam Jahanti te. 

“Tự sách tấn, ghi nhận; không thích trú xứ nào. 

Như ngỗng trời rời ao; bỏ sau mọi trú ẩn” (HT TMC dịch)6). 

h- Các Tùkhưu ở thành Alqaut. 

Có lần Ngài Mahäkassapa du hành đến thành Alavi, trú ngụ tại tháp Aggälava, 
Ngài đi khất thực nhưng chúng dân thành A]av1 vừa nhìn thấy Ngài đã hốt hoảng 
quay mặt né tránh hoặc bỏ đi đường khác hoặc đóng kín cửa lại, Ngài khó khăn 
trong việc tìm vât thực nuôi mạng sống. 

Tìm hiểu nguyên nhân, thì ra các vị Tỳkhưu ở thành A]avi đã xin cư dân trong 
thành quá nhiều vật liệu xây dựng liêu thất cho mình (không có kích thước được 
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qui định); khiến cư dân trong thành Alav1 kinh hoàng khi gặp các vị Tỳkhưu, có 
đôi khi thấy con bò cái vàng từ xa, họ tưởng là vị Tỳykhưu”, liền bỏ chạy trốn. 

Khi Đức Thế Tôn du hành đến thành Alavi, Ngài ngự trú nơi tháp Aggalava, 
Ngài Mahakassapa đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, trình lên Đức Thế Tôn sự kiện 
này. Đức Thế Tôn cho triệu tập các Tỳkhưu đến, sau khi xác nhận sự thật là như 
vậy, Đức Thế Tôn khiển trách các Tỳkhưu thành Alavi. 

Do nhân này Đức Thế Tôn quy định kích thước liêu thất cho các vị Tykhưu là: 
“Chiều dài là 12 gang tau của Đức Thế Tôn, chiều ngang là là 7 gang tau của 
Đức Thế Tôn”. Đồng thời phải được chư Tăng xác định là “không có chướng ngại, 
có khoảng trống ở chung quanh”. Nếu vì phạm thì phạm vào giới sanghadisesa 
(tăng tàng)0), 

(Chú thích của ĐĐ Indacanda như sau: “Theo Ngài Buddhaghosa 1 gang tay 
của Đức Thiện Thệ (Sugatavidatth1) = 3 gang tay người bậc trung. HT Bửu Chơn 
trong quyển Tứ thanh tịnh giới giải thích: 1 gang tay người bậc trung = O, 25 m; 
như vậy diện tích liêu thất là: o m x 5, 2o m. Trong quyển Vinayamukkha, Ngài 
Maha Samana Chao đề nghị “Sugatavidatthi (gang tay Đức Thiện Thệ) tính theo 
kích thước trung bình là o, 25m; như vậy diện tích sẽ là: 3 m x 1, 75 m”. 

Vì đây là một ku{ï nên chúng tôi (ĐĐÐ Indacanda) nghĩ rằng kích thước thứ hai 
hợp lý hơn”). 

Cũng trong lần này, Đức Thế Tôn thuyết lên ba câu chuyện Bổn sự. 

1*~ Bổn sự rắn chúa Marrikantha. 

(Bổn sự này được ghi nhận trong Tạng Luật, điều học sanghadisesa thứ 6). 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl (Balanai). Bồtát sinh 
ra trong một gia tộc Bàlamôn trưởng giả, khi Bồtát đến tuổi biết đi thì mẹ Bồtát 
sinh thêm một người con trai. Hai anh em Bồtát đến tuổi trưởng thành thì cha mẹ 
mệnh chung, hai người bố thí hết tài sản rồi xuất gia làm ẩn sĩ, dựng một thảo am 
bên cạnh dòng sông Hằng để tu tập, Bồtát ở thượng nguồn sông Hằng (Ganga) 
còn vị ẩn sĩ em ở hạ nguồn sông Hằng. 

Một hôm vua rắn ở đáy sông Hằng, rời cung điện đi dạo chơi, nhìn thấy thảo 
am của ẩn sĩ em, vua rắn hoá ra một chàng thanh niên Bàlamôn đi đến am thất, 
đảnh lễ ẩn sĩ em rồi ngồi xuống chuyện trò, từ đó họ trở thành đôi bạn thân thiết 
đến nổi không thể xa nhau được. 

Vua rắn thường xuyên đến viếng ẩn sĩ em, một hôm khi ra về vua rắn quá 
quyến luyến ẩn sĩ em nên hiện nguyên hình là rắn chúa to lớn, trên cổ có mang 
viên ngọc Như ý (man) lớn, dùng thân mình quấn chung quanh vị ẩn sĩ em cho 
đến khi thoả mãn ái luyến rồi tháo rời thân ra khỏi ẩn sĩ em. 

Vì rắn chúa có mang trên cổ viên ngọc Như ý (maml), nên được gọi là 
Manikantha, mỗi khi rắn chúa đến thăm ẩn sĩ em, trước khi ra về đều hiện thần 
quấn quanh thân ẩn sĩ em. Ẩn sĩ em quá kinh sợ rắn chúa nên trở nên tiều tuy, 
xanh xao vàng vọt. 

Một hôm ẩn sĩ em đi đến thăm ẩn sĩ anh, thấy em tiều tuy, ẩn sĩ anh hỏi thăm. 
Sau khi hiểu rõ nguyên nhân, ẩn sĩ anh hỏi: 

- Em có thích con rắn ấy đến với em không? 

- Em không muốn. 

- Vua rắn ấy khi đến với em có mang vật gì chăng? 

- Nó có mang viên ngọc quý trên cổ. 

- Vậy khi nó đến, chưa kịp ngồi xuống em hãy xin: “Hãy cho tôi viên ngọc”, nó 
sẽ bỏ đi ngay. Ngày thứ hai, em hãy đứng trước cửa, khi nó vừa đến em hãy xin 
“Hãy cho tôi viên ngọc”. Ngày thứ ba, khi vua rắn vừa nổi trên mặt nước em hãy 
xin: “Hãy cho tôi viên ngọc”. Nó sẽ không đến nữa. 
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Ấn sĩ em làm theo lời dạy của anh, khi vua rắn Manikantha vừa đến thảo am, 
ẩn sĩ em liền xin: “Hãy cho tôi viên ngọc”, vua rắn Manikantha không kịp ngồi 
xuống liền bỏ chạy. 

Ngày thứ hai, ẩn sĩ em đứng trước cửa am thấy, vừa thấy vua rắn liền xin ngay: 
“Hãy cho tôi viên ngọc”, vua rắn không đi vào am liền bỏ chạy. Ngày thứ ba khi 
vua rắn vừa nổi trên mặt nước sông Hằng, ẩn sĩ em xin: “Hãy cho tôi viên ngọc”. 
Vua rắn đứng trên mặt nước từ chối qua kệ ngôn: 

Mamannapanam vIpulam u]aram; uppaJJatimassa manIssa hetu. 

Tam te na dassam atiyacakosi; na capI te assamamagam1Issam. 

“Cơm uà nước của ta, được đồi dào tuuệt hảo; 

sinh lên do nhân của, uiên ngọc Man nàu. 

Ngươi kẻ xm quá lố, ta không cho uật ấu; 

Và ta sẽ không đến, khu ẩn cư ngươi nữa”. 

Susu yatha sakkharadhotapami; tasesimam selam yacamano. 

Tam te na dassam atiyacakosi; na capI te assamamagamIssa”Tn1. 

Như là những đứa trẻ, tau cầm dao mài bén; 

Ngươi làm ta run rẩu, khi cầu xm uiên ngọc. 

Ngươi kẻ xm quá lố, ta không cho uật ấu; 

Và ta sẽ không đến, khu ẩn cư ngươi nữa” (ĐĐ Indacanda dịch).Tù đó vua 
rắn không đến thảo am của ẩn sĩ em, do nhớ thương rắn chúa ẩn sĩ em càng trở 
nên tiều tụy. Khi biết được nguyên nhân, ẩn sĩ anh đã dạy rằng: 

Na tam yace yassa pIyam jJigIse; desso hotI atiyacanaya. 

Nago manim yacIto brahmanena; adassanamyeva tadaJjhagama” ti. 

“Chớ xin dũu mong được, uật yêu quú của người; 

do cầu xm quá đáng, trở thành bị ghét bỏ. 

Bàlamôn cầu xm, rồng chúa ngỌC Tmma1H; 

Không được nhìn thấu nữa, bởi rồng chúa bó đỨ(ĐÐĐ Indacanda dịch). 

Ẩn sĩ anh khuyên giải em hết sầu muộn, cả hai tỉnh cần tu tập đạt được thiền 
chứng, mệnh chung sinh về Phạm thiên giới. 

Nhận diện bổn sự. 

Ẩn sĩ em nay là Ngài Änanda, ẩn sĩ anh nay là Đức Thế Tôn®). 

2*~ Bốn sự Brahmadatta. 

Thuở xưa trong vương quốc Kapillaka, có vị vua xứ Uttarapañcaäla trị vì kinh 
thành Uttarapañcala. 

Bồtát sinh ra trong một gia tộc Bàlamôn nơi một thị trấn, khi trưởng thành 
Ngài đến kinh thành Takkasila học nghiệp nghệ dòng họ, rồi Ngài xuất gia làm ẩn 
sĩ tu tập nơi núi Tuyết (Hymãlạpsơn). 

Một hôm ẩn sĩ xuống núi đi đến kinh thành Uttarapañcala để tìm dấm và 
muối. Ẩn sĩ đi vào vườn Ngự Uyển của Đức vua trú ngụ, hôm sau ẩn sĩ đi vào 
thành khất thực, Đức vua rất hài lòng phẩm mạo đoan trang của ẩn sĩ nên kết 
bạn với ẩn sĩ, giao cho ẩn sĩ một chỗ trú ngụ trong vườn Ngự Uyển. 

Khi mùa mưa chấm dứt, ẩn sĩ muốn trở lại vùng núi Tuyết, ẩn sĩ suy nghĩ: 
“Nếu ta lên đường trở về núi Tuyết, ta cần có đôi giày đế đơn và cây dù lá. Ta hãy 
hỏi xin Đức vua”. 

Khi Đức vua đến ẩn sĩ thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, tôi muốn nói chuyện riêng với Ngài. 

Nghe ẩn sĩ nói như vậy, các quan đại thần hầu cận cùng nhau bỏ đi, ẩn sĩ suy 
nghĩ: “Khi nghe người xin: “Hãy cho tôi món này ... món này”, người được xin 
muốn khóc lên được. Nếu người kia từ chối: “Tôi không có món ấy” thì người xin 
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có thể khóc lên được. Tốt nhất ta đừng để cả hai phải có một người khóc”. Và ẩn sĩ 
nói với Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, để tôi xem xét kỹ chuyện này đã. 

Rồi hôm khác khi Đức vua đến thăm ẩn sĩ, ẩn sĩ muốn xin Đức vua đôi giày đế 
đơn cùng cây dù lá, nhưng rồi ngài lại im lặng. Cứ như thế trải qua 12 năm. 

Thế rồi, Đức vua đến thăm ẩn sĩ, nói rằng: 

- Thưa ẩn sĩ, Ngài muốn nói với ta việc gì? Suốt 12 năm qua khi có cơ hội 
thuận lợi thì Ngài im lặng. Ta sẽ cho Ngài ngay cả vương quốc của ta nếu Ngài 
muốn. Thưa ẩn sĩ, Ngài hãy nói lên điều Ngài muốn nói riêng với ta đi. 

Bấy giờ ẩn sĩ thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, tôi muốn trở về núi Tuyết. Khi lên đường tôi cần có một đôi 
giày đế đơn cùng với chiếc dù lá. 

- Ồ! Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như thế mà Ngài im lặng suốt 12 năm. Ta sẽ cho 
Ngài 1.ooo con bò luôn cả người chăn. Nhưng ẩn sĩ từ chối, chỉ nhận đôi giày đến 
đơn cùng chiếc dù la rồi từ giả Đức vua trở về núi Tuyết. 

Nhận diện Bổn sư. Đức vua nay là Ngài Ananda, ẩn sĩ nay là Đức Thế Tôn0), 

Keamnpiila. 

Còn được viết là Kampillaka; Kampilliya. Đó là một thành phố trong xứ 
Uttarapañcala, có khi là kinh đô của quốc độ này, nhu Dummukha có lần làm vua 
ở đây. Có lúc Kampilla được xem như một vương quốc có kinh đô là 
Uttarapañeala(3, có lầnAlinasatta được gọi là Kampilla vì ông là vua của vương 
quốc này, 

3~ Bốn sự A{thisena. 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl (Balanai), Bồtát 
sinh vào một gia tộc Bàlamôn, có tên là Atthisena. Khi trưởng thành Ngài xuất ga 
làm ẩn sĩ, tu tập nơi núi Tuyết, chứng đạt các thiền chứng cùng năm thắng trí. 

Một lần nọ, ẩn sĩ rời núi Tuyết đến kinh thành Baranasi để tìm dấm và muối, 
Ngài trú ngụ nơi vườn Ngự Uyển của Đức vua Brahmadatta. Đức vua dạo chơi 
trong Ngự Uyển, trông thấy ẩn sĩ, sau khi hỏi chuyện Đứac vua rất hài lòng thỉnh 
ẩnsĩ ngụ trong Ngự Uyển của mình, mỗi ngày Đức vua đến viếng ẩn sĩ đôi ba lần 
để nghe pháp thoại. 

Một hôm sau khi nghe pháp thoại của ẩn sĩ, Đức vua hân hoan hứa rằng: 

- Thưa ẩn sĩ, Ngài hãy nói lên cho ta biết, Ngài cần điều gì. Ta có thể dâng đến 
Ngài ngay cả vương quốc này. 

Nhưng ẩn sĩ không yêu cầu chỉ cả, thời gian sau Đức vua đến viếng ẩn sĩ, hỏi 
rằng: “Thưa ẩn sĩ, vì sao Ngài không yêu cầu điều gì cả, ngay khi Ta hứa dâng cho 
Ngài ngay cả vương quốc này?”. 

Bồtát đáp: 

- Thưa Đại vương, người xuất gia phải sống khác với người thế tục. Người thế 
tục thường cầu xin việc này, việc kia, người xuất gia phải sống cuộc sống an tịnh. 

Nhận diện bổn sự. 

Đức vua nay là Ngài Ananda, còn Bồtát nay là Đức Thế TônG). 

Alaut. 

Là một thủ phủ cách kinh thành SavatthI (Xávệ) 3o dotuần®), cách kinh thành 
Baranasl (Balanai) 12 do tuần®), Thủ phủ này nằm giữa kinh thành SavatthI và 
kinh thành Rajagaha (Vương xá)). 


6)- JA. Bổn sự Brahmadatta. Chuyện số 323. 
)- JA.HI, 379. 

@)- JA. 111. 70; JA. 1v. 396; JA.V. 21; 

(4)~ JA. v. 34; xem thêm Rãmäãyana i. 34. 
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Đức Thế Tôn an cư mùa mưa lần thứ 16 nơi thủ phủ này, Ngài thuyết lên pháp 
thoại tế độ 84 ngàn chúng sinh6). 

Khi đến Alavi, Đức Thế Tôn thường ngụ trú nơi đền Aggalava, đền này nằm 
gần thủ phủ A]avi. 

Ngài Buddhaghosa nói rằng: “Tất cả những ai sinh ra ở Alavi đều được gọi là 
Alavaka”. Vua được gọi Là A]avaka, chúng dân thì gọi là Alavaka. Alavakã cũng 
là tên gọi các đạo sĩ ở A]av1. 

Thủ phủ này là nơi trú của dạxoa Alavaka, đồng thời cũng là nơi sinh của nam 
cư sĩ Hatthaka A]vaka và Trưởng lão ni Selã. 

Ông Cunningham và Hoernle nghĩ rằng: “A]avi là Newal hay Nawal của quận 
Urao trong United Provinces. Theo Nandalal Dey, Alavi là Aviwa, 27 đặm trên 
phía Đông Bắc của Etwah®), 

Bà Rhys Davids nói rằng A]avI nằm trên sông Hằngó, có lẽ bà dựa vào lời hăm 
doạ thảy Phật qua bên kia sông Hằng của Alavaka (“para-Gangaya”như ghi trong 
kinh Sufta Nipara) nếu câu hỏi của Dạxoa không được Phật giải đáp. 

Tác giả tin rằng nhóm từ “para-Gangaya” chỉ là một thuật ngữ không hàm ý 
nghĩa địa dư. 

Ngoài sự kiện tế độ dạxoa Alavaka nổi tiếng (sẽ trình bày ở những tập sau), 
Đức Thế Tôn còn hành xử nhiều sự kiện ở thành Alavi, phần lớn nơi đền 
Aggalava. Nơi thành Alavi (không tìm thấy địa điểm) Đức Thế Tôn tế độ người 
nông dân nghèo khổ. 

Đức Thế Tôn tế độ người nông dân nghèo khổ. 

Một nông dân nghèo khổ người thành Alavi đi đến thành Savatthi tìm đến 
Jetavanavihara (Đại tự Kỳviên) xin Đức Thế Tôn giáo hoá, rồi ông trở về thành 
Alav1 để tu tập. 

Vào buổi sáng nọ, trong Hương thất ở Đại tự Kỳviên, Đức Thế Tôn đưa Phật trí 
quán xét thế gian, Ngài thấy được duyên lành của người nông dân này, Đức Thế 
Tôn quyết định du hành đến thành A]avi cùng với 5oo Tỳkhưu tùy tùng0). 

Được tin Đức Thế Tôn ngự đến thành Alavi, người nông dân nghèo khổ hăm 
hở đến đảnh lễ và nghe pháp từ Đức Thế Tôn, nhưng vào buổi sáng con bò của 
ông xổng chuồng bỏ đi đâu mất, người nông dân suy nghĩ: “Ta nên đi kiếm bò hau 
đến nghe Pháp từ Đức Thế Tôn?”. Và ông quyết định : “Ta hãy đi tìm bò mang về 
chuồng rồi đến nghe Pháp từ Đức Thế Tôn”. 

Người nông dân đi vào rừng từ sáng sớm để tìm con bò đi rong của mình. 

Vào buổi sáng ấy, dân thành A]lavi cùng nhau đến nơi trú ngụ của Đức Thế Tôn 
và 50O vị Tykhưu tùy tùng, sau khi cúng dường vật thực đến chư Tăng có Đức Thế 
Tôn là vị thượng thủ, đại chúng ngồi quanh Đức Thế Tôn, thỉnh cầu Ngài phúc 
chúc đến cư dân trong thành Alavi. Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này đại chúng, chỉ vì duyên lành của người nông dân, Như Lai phải vượt 
đường xa 30 dotuần đến đây. Hiện giờ người ấy đang vào rừng tìm con bò đi lạc 
của mình, khi người ấy đến, Như Lai sẽ giảng pháp. Rồi Ngài im lặng. 

Người nông dân vào rừng tìm được con bò mang về nhốt trong chuồng, rồi 
nghĩ trong tâm rằng: “Giờ đây ta không còn việc gì khác, ta hãy đến đảnh lẽ Đức 
Thế Tôn”. 


6)- Xem Walters: ii. 61; Pháp Hiển, 6o, 62. 

(2)~ Vin. ii. 170- 175. Đức Phật du hành từ Sauarthi đến Kiagiri, Alaui và sau cùng là Rajagaha . 

(3)- BuA. 3. 

(4)- Sp. 111. 561. 

6)- Law: Geog. oƒ Earlụ Buddhism, p. 24 

(6)~ Ps, ofthe Brethren, 4o8 

0)- Bản Sớ giải kinh Pháp cú không ghi nhận: “Khi đến thành A]avi, Đức Thế Tôn trú ngụ nơi nào”; cũng có 
khả năng Đức Thế Tôn ngụ ở đền Agga]ava- Ns. 
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Tuy bụng đói cào nhưng người nông dân không trở về nhà mà hối hả đi đến 
nơi ngụ của Đức Thế Tôn. Ông đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, đứng yên lặng một 
bên. Đức Thế Tôn hỏi người phụ trách vật thực rằng: 

-Vật thực mà chư Tỳkhưu đã dùng xong rồi, có còn lại chút gì không? 

- Bạch Thế Tôn, tàn thực còn rất nhiều. 

- Vậy hãy dọn cho người này dùng đi. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Sau khi người nông dân nghèo khổ dùng xong vật thực, xúc miệng xong ngồi 
xuống nghe pháp. Sự khổ do bịnh đói được yên lặng thì tâm trở nên an tịnh. 

Cuối thời pháp, người nông dân nghèo khổ chứng quả Dự Lưu. Sau khi chúc 
phúc đến dân thành Alavi xong, Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi cùng đại 
chúng 5oo vị Tkhưu. 

Các vị Tỳkhưu tùy tùng của Đức Thế Tôn trên đường du hành đã bàn luận 
rằng: “Này chư hiền; trong những lần khác Đức Thế Tôn không có hành sự như 
thế này. Lần này chỉ vì một nông dân nghèo khổ, Đức Thế Tôn im lặng không 
giảng pháp, Ngài còn bảo người phụ trách vật thực cúng dường đến chư Tăng, 
mang vật thực ra tiếp đãi người nông dân nghèo khổ ấy. Thật là kỳ lạ”. 

Nghe được sự đàm luận của các vị Tykhưu, Đức Thế Tôn đi đến một cây đại thọ 
bên vệ đường, Ngài đến ngồi nơi được soạn sẵn, hỏi các vị Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, các ngươi đàm luận về vấn đề gì? 

Các vị Tỳkhưu bạch lại vấn đề đang bàn luận, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, sở đĩ ta vượt đường xa 3o dotuần đến thành Alavi chỉ vì 
duyên lành của người nông dân nghèo khổ ấy. Y đã vào rừng ban sáng để tìm con 
bò đi lạc. Y đang khổ sở vì bệnh đói, dẫu có nghe pháp y cũng chẳng lãnh hội được 
pháp. Này các Tykhưu, chẳng có bịnh nảo bằng bịnh đói cả. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

203- Jipghacchaparama roga; sankharaparama dukha. 

Etam ñatva yathabhutam; nibbanam paramam sukham. 

Hiểu như thật như uậu; Nipbàn lạc tốt thượng” (HT. TMC dịch). 

Dứt kệ ngôn, nhiều vị Tỳkhưu chứng đạt Thánh quả Dự lưu®!). 

Đền Aggalœuga (Agsalava cetiya). 

Là đền thờ quan trọng ở Alavi (từ Alavi có thể từ chữ Aggalava mà hình 
thành). Đền thờ Aggalava ban đầu thờ đa thần, về sau trở thành ngôi tự viện của 
Phật giáo. Nơi đây Đức Thế Tôn trú ngụ nhiều lần khi du hành đến thành A]avi. 

Tại đền thờ Aggalava Đức Thế Tôn chế định nhiều học giới như “cấm Tỳkhưu 
đào đất”; “cấm Tykhưu đốn cây”, “ cấm dùng nước có sinh vật để xây cất”, “ cấm 
ngủ chung phòng với Sadi”... 

*Học giới cấm đào đất. 

Các vị Tỳkhưu ở thành A]avi khi xây dựng công trình mới, đã tự mình đào đất, 
bảo người khác đào đất. Dân chúng đã phàn nàn, phê phán, chê trách. 

Đức Thế Tôn khi ngụ trú tại tháp Aggalava, đã khiển trách các vị Tỳkhưu tự 
đào đất, bào người đào đất, rồi Ngài chế định học giới: “VỊ Tykhưu nào tự đào 
hoặc bảo đào đất, phạm pacittiya (ưngđối trỊ)G). 

*Học gtới cấm đốn câu. 

Các Tỳkhưu ở thành Alavi khi xây dựng công trình mới tự mình đốt cây hoặc 
bảo người khác đốn cây. 

Có vị Tỳkhưu tìm thấy một cây rừng thích hợp, tự mình mang rìu đến đốn cây, 
một nữ thần cây ắm con hiện ra trước vị Tỳykhưu năn nỉ rằng: 


)- DhpA. Câu số 203. 
)- ĐĐ Indacanda (d). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu II. Chương päcittiya. Số 349. 
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- Thưa Ngài, Ngài có ý làm chỗ ngụ cho mình, xin Ngài đừng phá chỗ ngụ của 
tôi. Tôi không thể ắm con đi lang thang vì không có chỗ trú ngụ. 

- Ta không tìm được cây nào tốt hơn cây này được. 

Rồi không đếm xia gì đến lới van cầu của nữ thần cây, vị Tỳkhưu tiếp tục đốn 
cây. Nữ thần cây suy nghĩ: “Nếu nhìn thấu đứa bé nàu, chắc hấn Ngài sẽ xúc 
động dừng tau”. Nữ thần cây đặt đứa bé lên nhành cây, nhưng viị Tỳykhưu trong 
lúc vung rìu không kịp dừng tay đã chém trúng cánh tay đứa bé, nữ thần cây nổi 
giận, đưa hai tay lên cao định bóp chết vị Tỳkhưu, nhưng này kịp suy nghĩ rằng: 

“VỊ Tỳkhưu này là người có giới hạnh, nếu ta giết chết vị này, ta phải rơi vào 
địa ngục. Đồng thời tạo tiền lệ cho các thần cây khác sát hại các vị Tỳkhưu. VỊ 
Tkhưu này là người có chủ, vậy ta hãy trình việc này lên chủ của vị ấy. 

Nữ thần cây vừa ắm con vừa khóc và đi đến Đức Thế Tôn. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đang trú ngụ tại đền Aggalava, nữ thần cây đi đến đảnh 
lễ Đức Thế Tôn rồi đứng sang một bên, Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

- Này thiên nữ, có việcc gì chăng? 

Nữ thần cây tường thuật lên Đức Thế Tôn mọi việc, Đức Thế Tôn khen ngợi 
rằng: 

-Lành thay, lành thay, này thiên nữ, nàng dăn được tâm sân đang dâng trào 
như thế, ví như người đánh xe thiện xảo kêm được chiếc xe đang chạy nhanh. 
Thật là tốt đẹp vậy. 

Rồi Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn: 

222- Yo ve uppatitam kodham; ratham bhantamva varaye. 

Tamaham sarathim brumi; rasmiggaho 1taro Jano. 

“Ai chận được phẫn nộ; như dừng xe đang lăn. 

Ta gọt người đánh xe; kẻ khác cũm cương hờ” (HT. TMC dịch). 

Nghe dứt kệ ngôn, nữ thần cây chứng Thánh quả Dự lưu, tuy chứng đạt thánh 
quả nhưng nàng vẫn đứng yên lặng khóc. Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

- Này thiên nữ vì sao thế? 

- Bạch Thế Tôn, chỗ cư ngụ của con đã mất rồi, con phải làm sao đây? 

- Này thiên nữ, có một cây lớn trong khuôn viên Jetavanavihara (Đại tự 
Kỳviên), vị thần cây nơi ấy vừa mệnh chung, nàng hãy đến nơi ấy trú ngụ. 

Nữ thần cây vui mừng đi đến nơi ấy, chư thiên đại thần lực biết cung điện này 
do Đức Thế Tôn ban cho nữ thọ thần, nên không dám xâm chiếm nơi trú ngụ của 
nữ thần cây ấyt), 

Cũng nhân sự kiện này, Đức Thế Tôn thuyết lên Uraga suita (kinh Rắn)®), 
Trong đó, kệ ngôn đầu tiên là đề cập đến nữ thần cây này®). Trong tập Sớ giải về 
Luật tạng, Ngài Buddhaghosa có giải thích rằng: “Nữ thần cây trú ngụ nơi cây 
được Đức Thế Tôn ban cho, khi Đức Thế Tôn giảng pháp, các thiên nhân đến nghe 
pháp đông đảo, với đẳng cấp thấp của một nữ thần cây, thì nàng phải nhường chỗ 
cho các chư thiên có đại uy lực; nhưng các vị thiên nhân biết “đây là chỗ Đức Thế 
Tôn ban cho nữ thần cây này”, do đó các vị chư thiên có đại thần lực cũng không 
dám xua đuổi nàng ra khỏi chỗ ngồi ấy(2. 

Cũng do sự kiện này, Đức Thế Tôn chế định học giới : “VỊ Tykhưu nào tự mình 
đốn cây hoặc bảo kẻ khác đốn cây, phạm pacittiya (ưngđối trỊ)6). 

*Học g†tới cấm dùng nước có sinh ouật để xâu cất. 


&)- DhpA. Câu số 222. 

)- Bài kinh đầu tiên trong tập SuttaNipata (Kinh Tập). 

G)- SnA. 1, 15. 

()- Sp. 1v, 761. 

G)- ĐĐ Indacanda (d). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu II. Chương pacittiya. Số 354.. 
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Các vị Tỳkhưu ở thành A]avi, trong khi xây cất công trình mới, tuy biết nước có 
sinh vật, nhưng vẫn tưới lên đất sét, cỏ. 

Do nhân sự kiện này, Đức Thế Tôn chế định học giới: “Vị Tùkhưu nào biết 
nước có sinh uật, nhưng uẫn tưới hoặc bảo tưới lên cỏ hqu đất sét, phạm 
pacrtfiua (ưngđốïtr)” (sđd, số 402). 

*Học giới cấm ngủ chung uới người chưa tu lên bậc trên. 

Đức Thế Tôn du hành đến A]avi, trú ngụ nơi đền Agga]ava. Vào lúc bấy giờ các 
cư sĩ thường đến tự viện nghe pháp. Khi thời pháp thoại chấm dứt, các vị Tỳkhưu 
trưởng lão về nơi trú ngụ của mình. Các vị tân Tỳykhưu mới tu cùng các cư sĩ ngủ 
ngay nơi phòng phục vụ. Các vị thất niệm đã loả thể, mớ ngủ, ngáy to ... 

Các cư sĩ phàn nàn, chê trách, phê phán rằng: 

- Vì sao các Ngài Đại đức lại nằm ngủ thất niệm, loả thể, mớ ngủ, ngáy to... 

Do nhân sự kiện này, Đức Thế Tôn chế định học giới: “Vị Tùkhưu nào nằm 
(ngủ) chung chỗ ngụ uới người chưa tu lên bậc trên, phạm pacitiua (ưng đối 
tr)”. Khi Sadi Rahula (Lahầula) không tìm được chỗ ngụ, phải nằm ngủ nơi nà vệ 
sinh, Đức Thế Tôn chế định thêm học giới này là: “Vị Tùkhưu nào (ngủ) chung 
chỗ ngụ uới người chưa tu lên bậc trên quá hai ba đêm, phạm pãcitiua 
(ưng đối trị)” (säd, số 28o; 290). 

*Học giới cấm dùng tơ tằm làm rtgoq cụ. 

Có lần nhóm Tỳkhưu Lục sư (Chabbagsgiya), theo Đức Thế Tôn du hành đến 
thành Alavi, Đức Thế Tôn trú ngụ nơi đền Aggalava. Nhóm Tỳkhưu Lục sư đi đến 
những người làm tơ tằm, kêu gọi bố thí đến những vị ấy tơ tằm để làm ngoạ cụ. 
Các cư sĩ đã phàn nàn, chê trách những vị Tỳkhưu ấy. 

Do nhân sự kiện này, Đức Thế Tôn sau khi khiển trách nhóm Tykhưu Lục sư, 
rồi Đức Thế Tôn chế định học giới: “VỊ T)khưu nào bảo làm ngoq cụ có trộn lân 
tơ tằm. ngoạ cụ ấu phải xả bỏ uà uị ấu phạm päcitfiua (ưng đối trị)” (säd, số 74). 

Tôn giả Vangtsa trú nơi đên Agga]aud. 

Trong năm đầu xuất gia, Tôn giả VangIsa trú tại đên Aggalava với thầy Tế độ là 
Nigrodha Kappa. Khi Trưởng lão NÑigrodha Kappa đi khất thực, Tykhưu VangIsa 
phải trông nom đền!, có nhiều nữ nhân trang phục xinh đẹp đi đến đền để ngoạn 
ảnh, Tỳkhưu Vangisa đã khởi lên tâm bất mãn với đời sống phạm hạnh vì bị dục 
cảm khuấy phá, Ngài Vangisa cố gắng diệt dục cảm, giữ lòng tịnh tín với Đức Phật 
nên vượt qua khó khăn này. Khi vượt qua được dục cảm ấy, Ngài Vangisa đã nói 
lên kệ ngôn: 

NÑikkhantam vata mam santam; agarasmanagariyam. 

Vitakka upadhavanti; pagabbha kanhato Ime. 

“Với ta đã xuất gia; bỏ nàh sống không nhà. 

Tâm tư nau chạu loạn; khởi lên từ đen tốt”. 

Uggaputta mahIssasa; sikkhita da|lhadhammino. 

Samanta parIkireyyum; sahassam apalayInam. 

“Con nhà bậc thượng lưu; thiện xảo trong cung pháp. 

Ngàn người bắn tứ phía; uẫn không bỏ chạu loạn”. 

Sacepl etato bhiyyo; agamissanti Itthiyo. 

Neva mam byadhayissanti; dhamme samhi patitthitam. 

“Nếu nữ nhân có đến; dầu nhiêu hơn, đông hơn. 

Sẽ không não loạn ta; uì ta trú chánh pháp”. 

SakkhI hi me sutam etam; buddhassadiecabandhuno. 

NÑibbanagamanam maggam; tattha me nirato mano. 

“Chính ta từng được nghe; Phật giòng họ mặt trời. 

Thuuết giảng Nípbàn lạc; ở đâu ta ưa thích”. 


6)- Vì Ngài mới xuất gia nên sự đấp y chưa thiện xảo. 
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Evañce mam viharantam; papIma upagacchasI. 

Tatha maccu karIssami; na me maggampi dakkhasI”ti. 

“Nổi ta trú như Uuậu, ác na ngươi có đến. 

Sở hành ta là uậu; ngươi đâu thấu đường ta” (HT. TMC dịch)©), 

Nơi đền Agsalava, trong năm đầu xuất gia, Tôn giả Vanglsa lại khởi lên bất 
mãn do tập quán an tịnh của Trưởng lão Nigrodha Kappa. Trưởng lão NÑigrodha 
Kappa sau khi khất thực, dùng bữa trưa xong trở về tự viện, không ra khỏi liêu 
thất cho đến sáng hôm sau. 

Tôn giả VangIsa sinh khởi bất mãn đời sống phạm hạnh do nhiễm dục “cảm 
thấy cô đơn”. Nhưng với ý chí, Tôn giả Vang1sa tự day mình rồi vượt qua sự bất 
mãn, làm cho tâm ưa thích đời sống phạm hạnh khởi lên. Ngay lúc ấy, Tôn giả 
VangIsa nói lên bài kệ: 

Aratiñca ratiñca pahaya; sabbaso gehasitañca vitakkam. 

Vanatham na kareyya kuhiñci nibbanatho arato sa hi bhikkhu. 

Ta bỏ lạc, bất lạc, mọi tâm tư gia sự; 

không tạo một chỗ nào; thành cơ sở tham dục. 

Ai thoát khởi rừng tham, thoát lụ mọi tham dục); 

Lụ tham không đắm trước, xứng danh chân Tùkhưu”. 

Yamidha pathaviñca vehasam; rupagatañca Jagatogadham. 

KiñclI parijIyati sabbamaniccam, evam samecca caranti mutatta. 

“Phàm địa giới, không giới, cả sắc giới trong đời, 

mọt Uuật đều biến hoại, mọi sự đều uô thường; 

Ai hiểu biết như uậut3, sở hành sẽ chân chánh”. 

Upadhisu Jana gadhitase; ditthasute patighe ca mute ca. 

Ettha vinodaya chandamanejo; yo ettha na limpati tam munimahu. 

“Chúng sinh thường chấp trước, đối uới các sữnh ụ, 

đối uật chúng thấu, nghe, chúng ngửi, nếm, xúc chạm; 

Ở đâu ai đoạn dục, tâm tư không nhiềm ô, 

Không đính mắc chỗ nàu, uị ấu danh Mâunữ. 

Atha satthinissita savitakka puthu Janataya adhamma nivittha. 

Na ca vaggagatassa kuhiñcl; no pana dutthullabham sa bhikkhu. 

“Đối với sáu tầm pháp®), thuộc vọng tưởng phi pháp, 

Phàm phu thường chấp trước, chấp thủ uà tham đắm; 

Tùkhưu không phiên não, không nói lời ác ngữ, 

sáng suốt tâm thường định, không dối trá thận trọng. 

“Dabbo cirarattasamahito; akuhako nipako apIhalu. 

Santam padam ajJJjhagama munI paticca; parinibbuto kankhatIi kala”ntntH. 

“Thoát lụ mọi tham ái, u† Mâum chứng đạt, 

cảnh Nípbàn tịch tịnh, chờ đón thời mệnh chung. 

Với tâm tư uẳng lặng, thanh thoát đạt uiên tịch” (HT.TMC dịch)®). 

Cũng tại đền Aggalava, Tôn giả VangIsa vì có biện tài nên khởi lên ý khinh 
miệt những vị Tỳkhưu ôn hoà, rồi Tôn giả VangIsa khởi lên hối hận, tự dạy mình 
phải từ bỏ tâm kiêu mạn bằng kệ ngôn: 

Manam pajahassu gotama; manapathañca paJahassu. 

Asesam manapathasmim; samucchito vIppatisarihuva cirarattam. 

“Đệ tử Gotama, hấu từ bỏ kiêu mạn, 


@)- S.1, 185. Kinh Xuất gia (Nikkhantasuttam). Kệ ngôn này còn được tìm thấy trong Thag. (1209- 1213) 
®) - Arato 

4)- Muttata. Tập sớ giải thích là: “sau khi hiểu”. 

4)~ Pat.ighe ở đầy là ngửi và nếm; mufe nghĩa là xúc chạm. 

G6) Chữ sa ở đây không phải là sáu mươi mà chỉ cho sáu trần cảnh. 

(6)- S.1, 186. Kinh không an lạc (Aratisuttam). 
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Và cũng từ bỏ luôn, con đường đến kiêu mạn; 

Nếu hoàn toànU đắm sqụ, trong con đường kiêu mạn; 

sẽ tự mình hối trách, trong thời gian lâu đài”. 

Makkhena makkhita paJa; manahata nirayam papatanti. 

Socanti Jana cirarattam; manahata nirayam upapanna. 

“Những at khinh khi người, uới khinh khi kiêu mạn, 

Đi con đường kiêu mạn, sẽ đoa lạc địa ngục; 

Những người ấu sầu khổ, trong thời gian lâu dài, 

Do kiêu mạn dắt dẫn, phải sinh uào địa ngục”. 

Na hi socati bhikkhu kadaci; maggajino sammapatipanno. 

Kittiñca sukhañca anubhoti, dhammadasoti tamahu pahitattam. 

“Tùkhưu không bao giờ, phải sâu muộn buồn thảm, 

thắng lợi trên chánh đạo, sở hành được chân chánh; 

VỊ ấu được thọ hưởng, danh dự uà an lạc, 

Chân thật được danh xưng, là bậc hướng pháp lạc”. 

Tasma akhilodha padhanava; nivaranan1 pahaya visuddho. 

Manañca pahaya asesam; viJJayantakaro samItav1”tI. 

“Do uậu ở đời nàu, không thô lậu, tỉnh tấn; 

đoạn trừ mọt triển cát,sống thanh tịnh trong sạch; 

Và đoan tận kiêu mạn, hoàn toàn không dư thừa, 

chấm dứt (mọi phiên não), uớt trí tuệ quang mĩnh (UÙaua), 

Ngài được xem là bậc, sống tịch tịnh an lạc” (HT. TMC dịch)®). 

Khi Tôn giả Vangisa đi vắng thì vị Tế độ sư là Trưởng lão Nigrodha Kappa 
mệnhnh chung nơi đền Aggalava®), 

Trưởng lão Nigrodha Kappa để hai bàn tay cong lên lúc đang ngủ, đó không 
phải là cách viên tịch của vị Thánh lậu tận (khinasava: chấm dứt mọt ô nhiễm), 
chỉ là thói quen của vị Thánh Alahán này. Nhưng điều này làm phát sinh nghi 
hoặc nơi Tôn giả VangIsa, trong buổi tang lễ của Trưởng lão Nigrodha Kappa, Đức 
Thế Tôn đang trú ngụ nơi đền Aggalava, Tôn giả VangIsa đi đến bạch hỏi về sinh 
thú của vị thầy Tế độ và Đức Thế Tôn đáp rằng: “Tỳkhưu Nigrodha Kappa không 
còn trở lại đời này nữa). 

Nigrodha Kappa là vị Trưởng lão thích sống an tịnh, khi đi khất thực về, dùng 
bữa ăn trưa xong, Ngài đi vào liêu thất cho đến sáng hôm sau mới ra. 

Kappa là tên riêng còn chữ Nighodha (cây Đa hay cây Bàng) là biệt hiệu, vì lúc 
đầu Ngài chỉ ngụ nơi cây Nigrodha(), và chứng đắc Thánh quả Alaáhn ở nơi gốc 
cây này®), 

Nhiều nữ cư sĩ và các tỳkhưu ni đến đền Aggalava nghe pháp từ Đức Thế Tôn 
vào ban ngày, nhưng không một ai đến nghe pháp từ Đức Thế Tôn vào ban đêm 
cả0). Ba câu chuyện Bổn sự Manikantha, Brahmadatta và Attisena cũng được Đức 
Thế Tôn thuyết giảng nơi đây. 

Đức Thế Tôn tế độ con gái người thợ dệt. 

Có lần du hành đến thành Alavi, Đức Thế Tôn trú ngụ nơi đền Aggalva. Nơi 
đây Ngài dạy dân thành Alavi rằng: 

- Này các cận sự, các ngươi nên tu tập miệm sự chết như vầy: “Đời sống của ta 
không tồn tại bao lâu đâu, sự chết chắc chắn sẽ đến với ta. Ta chắc chắn phải chết, 


@- Asesưmn = sabbam. 

@)- S.1, 187. Kinh Khinh miệt (Pesalasuttam). 
@)- ThagA. ii. 211; SnA. 1. 346. 

4)- Thag. vs. 1263; Sn.5o. Kinh Vanglsa. 

G)- SA.1, 207. 

(6)- SnA.1, 346. 

Œ)- JA. 1. 1ÓO. 
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đời sống này có sự chết là điểm cuối cùng. Người không tu tập riệm sự chết, khi 
sắp mệnh chung người ấy sẽ sợ hãi kinh hoàng như nhìn thấy con rắn độc, rồi 
than khóc kêu than, rên xiết inh ỏi. Trái lại người có tu tập niệm sự chết, người ấy 
được định tỉnh tâm, không kinh hoàng sợ hãi, ví như người trông thấy rắn độc từ 
xa, người ấy dùng cây đuổi rắn độc đi, 

Nghe xong thời pháp thoại, đại chúng ra về thực hành theo phận sự của mình. 
Riêng cô gái con người thợ dệt được 16 tuổi suy nghĩ: 

- Lời dạy của Đức Thế Tôn thật thâm sâu và vi diệu. Ta sẽ thực hành theo lời 
dạy của Ngài. 

Nàng thực hành niệm sự chết cả ngày lẫn đêm trọn ba năm liền không hề gián 
đoạn. Vào một buổi sáng, Đức Thế Tôn đua7 Phật trí quán xét thế gian thấy được 
duyên lành Thánh quả Dự Lưu của nàng con gái người thợ dệt, đồng thời nghiệp 
tử của nàng sắp đến. Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Người con gái người thợ dệt có 
duyên lành Thánh quả Dự lưu, nhưng nghiệp tử đang đến sẽ cắt đứt duyên lành 
đạo quả của nàng. Ngoài Như Lai ra, có ai có khả năng tế độ cho nàng chăng?”. 
Đức Thế Tôn thấy không ai có khả năng tế độ cho nàng con gái người thợ dệt 
chứng đạt thánh quả cả. 

Đức Thế Tôn quyết định đi đến thành Alavi để tế độ cô gái con người thợ dệt. 

Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tykhưu du hành từ kinh thành Savatthi (Xávệ) 
đến thành Alavi, ngự trú nơi tháp Aggalava. 

Chiều hôm trước cư dân thành AlavI được tin Đức Thế Tôn ngự đến thành 
đang trú ngụ nơi đến Aggalava sau ba năm cách biệt, cư dân vô cùng hoan hỷ đến 
xin được cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu vào ngày 
mai. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Cô gái con người thợ dệt được tin Đức Thế Tôn ngự đến thành A]avi, tâm nàng 
vô cùng hân hoan, nghố rằng: 

- Mai này ta sẽ được chiêm ngưỡng Phật thân và được nghe pháp từ Đức Thế 
Tôn, sau ba năm cách biệt Ngài. 

Vào sáng hôm ấy, cha nàng lại bảo rằng: 

- Này con, tấm vải sataka người ta thuê cha dệt, chỉ còn một gang tay nữa, 
Hôm nay cha phải giao tấm vải ấy cho người thuê. Con hãy cuộn tơ đi, khi xong 
rồi hãy mang đến cửa hàng dệt cho cha. 

Nói xong, ông ra cửa hàng dệt. Nàng con gái con người thợ dệt suy nghĩ: 

- Ta muốn đi nghe pháp từ Đức Thế Tôn, nhưng cha ta bảo cuộn chỉ tơ, ta phải 
làm sao đây: Cuộn chỉ tơ hay đi nghe pháp? 

Rồi nàng suy nghĩ rằng: “Nếu ta không cuôn chỉ tơ, cha ta sẽ đánh ta. Vậy ta 
hãy cuôn chỉ tơ cho nhanh rồi đến nghe pháp”. 

Nàng nhanh chóng cuộc chỉ tơ bỏ vào giỏ, mang đến cửa àhng dệt cho cha. 

Khi đại chúng cúng dường vật thực đến Đức Phật và chư Tăng xong rồi, ngồi 
xuống một bên để lắng nghe pháp thoại chúc phúc từ Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn suy nghĩ: 

- Như Lai vì duyên làn của nàng cận sự con gái người thợ dệt, nên vượt đường 
xa 3o dotuần đến đây. Hiện nay nàng cận sự chưa có mặt, bao giờ nàng có mặt 
Như Lai sẽ chúc phúc. 

Rồi Đức Thế Tôn im lặng, khi Đức Thế Tôn im lặng, không một ai trong thế 
gian cho dù là Phạm thiên có thần lực hay Ma vương có thể bạch hỏi được. 

Nàng con gái con người thợ dệt bỏ cuộn tơ vào giỏ với ý niệm mang đến cửa 
hàng dệt cho cha, rồi đi nghe pháp, Nhưng trên đường đi đến cửa hàng dệt, do 
thần lực chư thiên dẫn lối, nàng lại đi vào ngôi đền Aggalava, đi vào hội chúng 
đang ngồi im lặng. 

Nàng đứng phía sau hội chúng đưa mắt chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn, Đức Thế 
Tôn đưa mắt nhìn nàng, nàng hân hoan trong tâm rằng: “Đức Thế Tôn ngồi giữa 
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hội chúng, nhưng Im lặng. Ngài đưa mắt nhìn ta, hãn nhiên Ngài đang chờ ta 
đến”. Tâm nàng tràn ngập niềm hân hoan, đặt giỏ đựng cuộn tơ xuống, nàng đi 
vào đảnh lễ Đức Thế Tôn với cách năm chỉ chạm đất, rồi ngồi xuống một bên. 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

- Này cận sự nữ, con từ đâu đến? 

- Bạch Thế Tôn, con không biết. 

- Này cận sự nữ, rồi con sẽ đi về đầu? 

- Bạch Thế Tôn, con không biết. 

- Này cận sự nữ, con không biết thật sao? 
- Bạch Thế Tôn, con biết. 

- Này cận sự nữ, có thật con biết không? 

- Bạch Thế Tôn, con không biết. 

Nghe nàng đáp lời Đức Thế Tôn như vậy, đại chúng xôn xao, khiền trách nàng 
rằng: 

- Này cô, vì sao cô dám giễu cợt Đức Thế Tôn như thế? Khi Đức Thế Tôn hỏi: 
Con từ đâu đến? Cô phải trả lời là “bạch Thế Tôn, con từ nhà đến”. Khi Đức Thế 
Tôn hỏi: “Rồi con sẽ về đâu?”, cô phải trả lời rằng: Bạch Thế Tôn, con sẽ trở về 
nhà chứ”. 

Khi đại chúng yên lặng rồi, Đức Thế Tôn hỏi cô gái con người thợ dệt rằng: 

- Này cận sự nữ, khi Như Lai hỏi: “Con từ đâu đến?” Vì sao con trả lời là “bạch 
Thế Tôn, con không biết”. 

-Bạch Thế Tôn, Ngài vẫn biết con từ nàh đến đây, nhưng không phải ý Ngài 
muốn hỏi như thế, Ngài muốn hỏi là: Con từ đâu sinh lại nơi này? Nhưng con 
không biết con từ cảnh giới nào sinh lại nơi này, nên con đáp rằng: Bạch Thế Tôn, 
con không biết. 

Đức Thế Tôn tán thán rằng: “Lành thay, lành thay, này cận sự nữ, con đã đáp 
đing câu hỏi của Đấng Như LaÏ”. 

Này cận sự nữ, vì sao khi Như Lai hỏi” Này cận sự nữ, rồi con sẽ về đâu?”, con 
đáp rằng: “Bạch Thế Tôn, con không biết?”. 

- Bạch Thế Tôn, lẽ thường Ngài vẫn biết con khi nghe pháp xong sẽ trở về nhà. 
Nhưng ý Ngài không phải hỏi như vậy, ý ngài muốn hỏi: “Sau khi mệnh chung, 
con sẽ tái sinh về đầu”. Con không biết mình sẽ tái sinh về cảnh giới nào, nên con 
thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, con không biết”. 

Đức Thế Tôn tán thán lần thứ hai rằng: “Lành thay, lành thay, này cận sự nữ, 
con đã đáp đúng ý nghĩa câu hỏi của Đấng Như Lai”. 

Này cậ sự nữ, vì sao khi Như Lai hỏi: “này cận sự nữ, con không biết thật sao?” 
Con đáp rằng: “Bạch Thế Tôn, con biết?”. 

- Bạch Thế Tôn, con hiểu rằng khi có thân ngũ uẩn này, chắc chắn sự chết sẽ 
phải đến. Do vậy, con đáp rằng: “Bạch Thế Tôn, con biết”. 

Đức Thế Tôn tán thán lần thứ ba: “Lành thay, lành thay, này cận sự nữ, con đã 
đáp đúng ý nghĩa của Đấng Như lai đã hỏi”. 

Này cận sự nữ, vì sao Như Lai hỏi: “Con biết thật sao?”, con lại trả lời là: 
“Bạch Thế Tôn, con không biết?”. 

- Bạch Thế Tôn, con biết chắc chắn rằng “con sẽ chết”, nhưng con không biết 
con chết như thế nào? Con không biết mình chết ban ngày hay ban đêm? Con 
không biết mình chết nơi đâu, chết trên giường, chết trên rừng, chết nơi ao hồ, 
chết nơi đồng ruộng.... Con cũng không biết mình sẽ chết khi nào, lúc thiếu niên, 
thanh niên, trung niên hay khi già lão và con cũng không biết mình sẽ tái sinh đến 
cảnh giới àno. Do vậy, con đáp rằng: “Bạch Thế Tôn, con không biết”. 

Lần thứ tư, Đức Thế Tôn tán thán rằng: “Lành thay, lành thay, này cận sự nữ, 
con đã trả lời đúng theo câu hỏi của Đấng Như LaT”. 

Đức Thế Tôn nói với đại chúng rằng: 
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- Các người không hiểu ý nghĩa câu hỏi của Đấng như lai như cận sự nữ àny. 
Những câu hỏi thâm sâu, vi diệu được cận sự nữ này giải đáp, phoi bày đúng ý 
nghĩa. Các ngươi nên tán thán nữ cận sự này, chớ nên phiền trách cận sự nữ ấy. 
Người không có mắt gọi là người mù, người thiếu trí gọi là kẻ ngu; người có mắt 
sẽ thấy rõ ràng các màu sắc, người có trí sẽ thấy đáo những ẩn nghĩa sâu kín thâm 
diệu. Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

174 -Andhabhuto ayam loko; tanukettha vipassati. 

Sakuno Jalamuttova; appo saggaya gacchat. 

“Đời nàu thật mù quáng; ít kẻ thấu rõ ràng. 

Như chữm thoát khỏi lưới; rất ít đi thiên giới” (HT. TMC dịch). 

Nghe dứt kệ ngôn, cô con gái người thợ dệt chứng Thánh quả Dự Lưu, sau khi 
nghe Pháp thoại xong nàng mang giỏ đựng cuôn chỉ tơ đến cửa hng dệt cho cha. 

Khi ấy cha nàng đang ngồi ngủ, nàng đi vào cửa hàng, vô ý làm chiếc giỏ chạm 
vào khung cửi dệt, nghe lay đông cha nàng giật mình, theo động tác thường ngày, 
ông kéo ngay khung cưỡi, chân đạp vào guồng máy. Con thoi của khung cữi đêt 
đâm mạnh vào ngục ngay trái tim của cô gái. Nàng ngã lăn ra chết, tái sinh về 
cung trời Tusita (Đẩusuất). 

Người cha thấy con gái ngã lăn ra chết, ông hối hận tâm ngập tràn sầu não, 
than khóc thảm thiết. Với gương mặt tràn đầy nước mắt, ông suy nghĩ: 

- Không al có thể rút mũi tên sầu muộn trong tâm ta ra được ngoại trừ Đức 
Thế Tôn. 

Ông đi đến đảnh lẽ Đức thế Tôn, bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy nhổ mũi tên sầu muốn trong tâm con ởi. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này gia chủ, nước mắt của ngươi khóc cho người thân mệnh chung trong 
vòng luân hồi nhiều hơn nước bốn đại dương. Không ai có thể thoát khỏi khổ sấu, 
không ai có thể đập tắt được khổ sầu cho người khác, chỉ tự người ấy dập tắt khổ 
sầu của chính mình. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết lên kinh Anamatagzga (Vô thỉ là luân hồi). 

Nghe xong pháp thoại này, ông xin xuất gia trong Tăng đoàn, nỗ lực thực hành 
giáo pháp, về sau chứng đạt thánh quả Alahán®', 

Antamnrataggda. 

Chương 4: Tương Ưng Vô Thỉ, Samyutta Nikaya.. 

Nói về Vô thỉ là luân hồi). Sau lần Kết tập Phật ngôn III, Trưởng lão Rakkhita 
đến Vanavasa, thuyết kinh này tại đây, và giáo hóa 60.OOO ngườiG). 

Trưởng lão Mahinda cũng thuyết kinh này tại Nandanavana ở Anaradhapura 
sau bốn ngày khi đến Tích LanÉ!). 

Các Tỳkhưu ở Patheyyaka đắc quả Alahán sau khi nghe Phật thuyết kinh này®). 

Nơi đền Aggalava, Đức Thế Tôn ngợi khen nam cư sĩ Hatthaka Alavaka (con 
vua thành Alav1), người đến viếng Đức Thế Tôn với nhiều đệ tử. 

Theo lời của Hatthaka Alavaka, nhóm đệ tử này rất trung thành, nhờ ông thực 
hành bốn pháp nhiềp phục (catuhi sangahavatthuni) do Đức Thế Tôn thuyết 
giảng), 

3-Ngài Mahakassapa uới các gia chủ. 

Vì sống phạm hạnh, cả chư Thiên cũng đua nhau cúng dường Trưởng lão 
Mahakassapa, như vua trời Sakka đã đề cập ở trên. 


6)- DhpA. Câu số 174. 

)- S.11, 178. 

@)~- Mbv. xii. 32. 

4)- Mbv. xv. 186; Sp. 1. 81; Mbv. 114. 
@)- DhpA..1i, 32. 

(6)- A, 1v. 216. 
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Trong kinh điển không thấy Ngài Mahakassapa thuyết giảng pháp đến các gia 
chủ, nhưng Ngài lại có tâm tế độ những gia chủ nghèo khổ, điển hình như tế độ 
gia chủ nghèo khổ Kakavaliya trở thành vị trưởng giả giàu có đứng hàng thứ 5 
trong thời Đức Phật hiện tiền. Thiếu nữ giữ ruộng lúa Sali trở thành thiên nữ 
Laja như đã đề cập ở trên. 

Một lần khác Ngài được 5oo thiếu nữ cúng dường 50O giỏ bánh, Ngài dùng 
thần thông thu nhỏ lại đựng vào trong bát, rôi cúng dường bánh ấy đến Đức Thế 
Tôn và các vị Tykhưu®), 


IV- Các Bốn sự liên quan đến tiền thân Ngài Mahakassapa. 

1- Bổn sự Gagga (chuyện Nhảy mũi). 

Duuên khởi). 

Một hôm Đức Thế Tôn thuyết pháp đến hội chúng nơi RaJakarama (chùa Đức 
Vua), trong khi đang giảng pháp, Đức Thế Tôn nhảy mũi, các Tỳkhưu kêu lớn lên 
rằng: 

- Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn sống lâu, mong Thiện Thệ sống lâu. 

Và họ đã tạo ra tiếng ồn lớn, do vậy pháp thoại bị gián đoạn, khi tiếng ồn chấm 
dứt Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

- Này các Tỳkhưu, khi có ai nhảy mỗi, nếu ta nói: “Mong hãy sống lâu”, thì do 
nhân duyên ấy, một người có thể sống hay chết không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Này các Tykhưu, khi nhảy mũi chớ nói “nong hảu sống lâu”, ai nói vậy thì 
phạm tác ác (dukkata). 

Khi các Tykhưu nhảy mũi, các cư sĩ thường nói: “Mong Tôn giả sống lâu”. 

Các Tỳkhưu không dám đáp lại, nhưng trong tâm cảm thấy ray rứt, các cư sĩ 
bực tức phê phán răng: 

- Vì sao các Samôn Thích tử, khi được chúc: “Mong Tôn giả sống lâu”, lại im 
lặng, không đáp chúc lại. 

Các Tykhưu trình lên Đức Thế Tôn việc này, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tykhưu, các gia chủ mê tín hay tin ở điềm lành. Vì vậy, khi các gia 
chủ nói: “Mong Tôn giả sống lâu”, các ngươi hãy đáp lại : “Mong các người sống 
lâu”, như một lời chúc phúcc cho các g1a chủ. 

Các vị Tykhưu bạch hỏi: 

- Bạch Thế Tôn, vì sao có tục lệ này. 

- Này các Tykhưu, đây là một tục lệ có từ xa xưa. 

Rồi theo lời thỉnh cầu của các Tỳkhưu, Đức Thế Tô thuật lại bổn sự như sau. 

Bổn sự. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trỊ vì kinh thành Baranasl (Balanal), Bôátt sinh 
ra trong một gia đình Bàlamôn ở xứ Kasl. 

Một đêm nọ trên đường đi buôn, hai cha con phải trọ trong một ngôi nhà bị 
Dạxoa ám. Nhà này do Thiên vương Vessang thưởng cho dạxoa sau 12 nắm phục 
vụ ông, với điều kiện ai vào đây, khi nhảy mũi, nếu được chúc "Mong sống lâu!" 
phải đáp lại "Mong sống lâu!", nếu không Dạxoa được quyền ăn thịt. 

Trong đêm ở lại đây, người cha bị dạxoa làm bụi trên nóc nhà rơi xuống, ông 
nhảy mỗi, người con không nói “mong cha sống lâu”. 

Dạxoa liền tuột xuống định ăn thịt người cha, Bồtát liền nói kệ “mong cha sống 
trăm năm,” và người cha đáp lại “mong con sống trăm năm.” Thế là mưu của 
dạxoa bị bại lộ. 


6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). 
2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). 
G)- Duyên khởi của Bổn sự này được ghi nhận trong Tạng Luật (Vin. ii, 140). 


88 


Bồtát nghe câu chuyện của dạxoa bèn làm cho nó hoảng sợ cảnh khổ của địa 
ngục và khuyên nó giữ năm giới. Ngày hôm sau, nhiều người đi đến thấy dạxoa, 
biết rằng nó đã được Bồtát nhiếp phục, liền báo cáo lên vua Brahmadatta. Vua 
phong cho Bồtát chức Đại tướng quân và dạxoa làm người thu thuế. 

Trong truyện Bồtát gọi cha là Gagga. 

Nhận diện bổn sự. : 

Người cha nay là Ngài Mahakassapa; vua Brahmadatta nay là Ngài Ananda, 
Bồtát nay là Đức Thế Tôn®!), 

*Tự uiện Ra7akaram. 

Tự viện này nằm gần .Jetavanavihara (Đại tự Kỳviên) về phía Đông Nam thành 
Savatthi (Xávệ)®). Tự viện này do vua Pasenadi (Patưnặc) kiến tạo): tư viện được 
xây dựng để các Tỳkhưu ni có nơi trú ngụ theo lời đề nghị của Đức Thế Tôn với 
vua Pasenadi (Patưnặc) sau sự kiện vị Thánh nữ Dpalavanna bị thanh niên Nanda 
tấn công trong rừng Andhavana(. 

Tuy nhiên, theo Sớ giải Tương ưng bộ kinhG thì: Khi Trưởng giả 
Anathapindika (Cấp cô Độc) xây dựng Jetavanavihara (Đại tự Kyviên) để cúng 
dường đến Tăng đoàn có Đức Thế Tôn là vị chủ toạ, ngoại đạo lại muốn tranh 
giành ảnh hưởng nên xây một Tịnh xá gần Đại tự Kỳviên, ngoại giáo đã hối lộ vua 
Pasenadi 1oo ngàn đồng vàng. Việc này đến tai Đức Thế Tôn, Ngài dạy Ngài 
Ananda đến gặp vua Pasenadi, đề nghị vua không chấp nhận việc làm của các 
ngoại giáo, nhưng vua Pasenadi không tiếp kiến Ngài Ananda, Đức Thế Tôn lại cử 
Ngài Mogsallana (Mụckiềnliên) rồi Ngài Sariputta (Xálợiphất) đến gặp vua 
Pasenadi, nhưng tất cả đều bị từ khước. 

Tự thân Đức Thế Tôn đến gặp vua Pasenadi, vua Pasenadi đã cúng dường vật 
thực đến Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Bharu®), đề cập đến bất lợi 
của vị vua hối lộ. 

Vua Pasenadi hối hận, đồng thời nhận thấy mình chưa kiến tạo một tự viện 
nào để cúng dường đến Giáo đoàn, nhân đó vua Pasenadi dùng số tiền ngoại đạo 
hối lộ với tài sản của mình, xây một tự viện cúng dường đến các vị Tykhưu ni, nên 
tự viện có tên là Rajakarama (chùa Đức vua)ứ). Nhưng trong Bổn sự àny không có 
đề cập đến việc vua Pasenadi xây dựng tự việc để chuộc lỗi. 

Nơi tự viện này. Ngài Nandaka đã thuyết pháp tế độ 5oo vị Tykhưu ni dòng 
Thích Ca chứng đắc Thánh quả từ Dự lưu đến Alahán, bài kinh này có tên là 
Nandakovada sutta (Kinh Nandaka Giáo giới) (8): 

2- Bổn sự Kurudharnuma (Pháp Kuru)®). 

Trong bổn sự này tiền thân của Ngài Mahakassapa là vị Bàlamôn Tế sư. Chi 
tiết như sau. 

Khi tám vị Bàlamôn xứ Dantapura được vị phó vương giới thiệu: 

- Này các vị, vị Tế sư giữ pháp Kuru trong sạch hơn tôi nhiều. Các vị hãy đến vị 
Tế sư tìm hiểu pháp Kuru. 

Tim vị Bàlamôn xứ Dantapura tìm đến vị Tế sư; vị Tế sư nói với tám vị 
Bàlamôn rằng: 

- Thật sự ta có thực hành pháp Kuru, nhưng giới của ta không trong sạch. 

Rồi vị Tế sư thuật chuyện rằng: 


@)- JA. Gaggajataka (chuyện Nhảy mũi), số 155. 

@)- MA. 11. 1021. 

@)- JA. 11, 15. 

&4)- DhpA. ii. 52. 

G)- SA. 11, 218. 

6)- JA. Chuyện số 213. 

0)- SA. 1. 218 

(8~ M.1H, 271. 

6)~- Xem thêm Bổn sự này trong Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 6 - tập 7). 
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Một hôm vị Tế sư trên đường đến yết kiến Đức vua, ông nhìn thấy một cổ xe 
xinh đẹp tựa như mặt trời hồng buổi ban mai, cổ xe này của một vị vua lân bang 
mang đến xứ Kuru tặng cho Đức vua xứ Kuru. 

VỊ Tế sư hỏi tùy tùng rằng: 

- Xe của aI vậy? 

- Thưa chủ, là xe của vị vua lần bang gửi đến tặng cho Đức vua. 

VỊ Tế sư suy nghĩ: “Nay ta đã già, nếu Đức vua ban cho ta chiếc xe này thì hay 
biết mấy”. 

Khi đến yết kiến Đức vua, sau khi đánh lễ Đức vua vị Tế sư đứng sang một bên. 
Bấy giờ chiếc xe xinh đẹp được đưa đến sân chầu, Đức vua nói rằng: 

- Cổ xe này thật xinh đẹp, hãy trao tặng cho vị Tế sư của ta đi. 

Nhưng vị Tế sư kiên quyết từ chối tặng phẩm ấy, khi hỏi lý do từ chối tặng 
phẩm của Đức vua, vị Tế sư thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, vào ban sáng trên đường đến Hoàng cung để yết kiến đại 
vương, tôi nhìn thấy cổ xe xinh đẹp này, tôi khởi ý rằng: “Nay ta đã già, nếu Đức 
vua ban cho ta chiếc xe này để sử dụng thì hay biết bao”, nhưng rồi tôi khởi ý 
nghĩ: “Ta là người thực hành pháp Kuru, nay ta lại mong mỏi vật của người khác, 
như vậy pháp Kuru của ta không được trong sạch”. 

Khi đoàn Sứ giả nghe rõ câu chuyện, đã nói rằng: 

- Thưa Ngài, một chút tham dục khởi lên trong ý không thể làm giới hạnh của 
Ngài rạn nứt được. Nhưng với một việc nhỏ như thế mà Ngài còn ngần ngại thì 
làm sao Ngài có thể gây ra tội lõi được, xin Ngài hãy truyền cho chúng tôi pháp 
Kuru đi. 

VỊ Tế sư truyền pháp Kuru cho đoàn Sứ giả, rồi giới thiệu đoàn Sứ giả đến gặp 
vị đo ruộng. 

VỊ Tế sư là tiền thân của Ngài Mahakassapa®!). 

3- Bổn sự Kakkaru (chuyện Thiên hoa Kakkaru) ®), 

Trong Bổn sự này, tiền thân của Ngài Mahakassapa là một trong bốn vị thiên 
tử mang thiên hoa đến nhân loại (vị thiên tử trưởng nay là Đức Thế Tôn). 

4- Bổn sự Indrtua®). 

Trong Bổn sự này, tiền thân Ngài Mahakassapa là ấn sĩ Mendisara. 

5- Bốn sự Padakusalamariauda (chuyện cậu bé có tài nhận dấu chân). 

DuUên sự. 

Trong thành Savatthi (Xávệ) có một cậu bé con trai của một gia chủ, cậu bé có 
tài tìm thấy dấu chân. Có lầnm cha cậu bé đi đến nhà người bạn không cho cậu 
biết, nhưng cậu theo dấu chân cha đến tìm gặp cha nơi ấy. 

Một hôm cha cậu hỏi: 

- Khi cha đi ra khỏi nhà không cho con biết, vì sao con tìm được cha? 

- Thưa cha, con nhận ra dấu chân của cha, nên theo dấu chân tìm gặp được 
cha. 

Để thử tài con, một hôm cha cậu sau khi ăn sáng xong, ra khỏi nhà đến một 
nhà kế cận, rồi sang qua một nhà khác, từ nhà thứ ba ông quay trở lại nhà mình, 
rồi ra khỏi thành theo hướng Bắc, rồi đi quanh thành phố một vòng, sau đó mới 
đến Đại tự Kỳviên (Jetavanavihara) đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống nghe 
pháp. Một lúc sau cậu bé đi đến đánh lễ Đức Thế Tôn rồi đi đến trước mặt cha, 
cha cậu hỏi: 

- Làm sao con biết cha ở nơi này? 

- Con theo dấu chân của cha và tìm đến đây. 


@)- JA. Kurudhammajataka. Chuyện số 276. 
2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). Chuyện Bổn sự số 326. 
3)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). Chuyện Bổn sự số 423. 
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- Con theo như thế nào? 

Cậu bé tường thuật lộ trình mình đã đi qua, đúng như người gia chủ đã đi vào 
ban sáng. Người cha bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, thằng bé này có biệt tài nhận ra dấu chân. 

Người gia chủ tường thuật lại việc trên, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Nhận ra dấu chân trên mặt đất không có gì là lạ lùng, bậc trí ngày xưa còn 
nhận ra được dấu chân trong hư không. 

Theo lời thỉnh cầu của đại chúng, Đức Thế Tôn thuyết lên bổn sự. 

Bổn sự. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trỊ vì kinh thành Baranasi (Balanal), Đức vua 
có bà Hoàng hậu rất ham mê dục lạc, bà phạm tội tà dục. Khi Đức vua chất vấn, 
bà thề rằng: 

- Thưa Đại vương, nếu tôi phạm tội với Đại vương, tôi sẽ trở thành dạxoa mặt 
ngựa. 

Mệnh chung, do lời thê ấy bà tái sinh làm một nữ dạxoa có gương mặt dài như 
mặt ngựa. 

Nữ dạxoa phục vụ cho Thiên vương Vessavana (Tỳsamôn) ba năm, được thiên 
vương Vessavana ban cho một lãnh địa dài 3o dotuần rộng 5 dotuần. Nữ dạxoa 
mặt ngưa sống trong một hang đá nơi khu rừng rậm dưới chân núi và thường bắt 
những người qua lại trên con đường từ Đông sang Tây đi vào lãnh địa của nó, để 
ăn thịt. 

Một hôm nữ dạxoa mặt ngựa bắt được một thanh niên Bàlamôn giàu sang xinh 
đẹp, thanh niên Bàlamôn này được nhóm tùy tùng hộ tống, nhưng nữ dạxoa có tài 
phóng nhanh như gió lốc, từ trên cao nữ dạxoa phóng xuống bắt thanh niên 
Bàlamôn vác trên vai chạy về hang động, trong khi nhóm tùy tùng bỏ chạy tán 
loạn. Do bị xúc chạm, nữ dạxoa phát sinh luyến ái, thay vì ăn thịt Bàlamôn xinh 
đẹp, nữ dạxoa đã lấy thanh niên Bàlamôn làm chồng, hằng ngày nữ dạxoa tìm bắt 
những người qua lại nơi lãnh địa của nó, nó lấy quần áo cùng lương thực như: 
Gạo, dầu mở ... để phục vụ cho thanh niên Bàlamôn. 

Khi ra khỏi hang, nữ dạxoa sợ thanh niên Bàlamôn trốn thoát nên nó lấy một 
tảng đá lớn lấp cửa hang động lại. Thời gian sau, nữ dạxoa mang thai, sau 1O 
tháng sinh ra một hài tử, nữ dạxoa rất thương yêu hài tử cùng với người chồng, đã 
phục vụ họ rất chu đáo. 

Dần dần khi hài tử lớn lên, hài tử có sức mạnh kỳ lạ, một hôm khi nữ dạxoa đi 
tìm vật thực, hài tử lăn cục đá lấp cửa hang dẫn cha ra ngoài dạo chơi. 

Khi nữ dạxoa trở về, thấy cửa hang đã bị mở nên hỏi rằng: 

- Ai đã đấy tảng đá lấp cửa hang? 

- Thưa mẹ, chính con. Con đẩy tảng đá ra để cùng cha ra ngoài, ở trong này tối 
quá. 

Nữ dạxoa cảm thấy lo ngại, nhưng vì tình thương con nên không nói gì. 

Một hôm cậu bé hỏi cha rằng: 

- Thưa cha, vì sao gương mặt của mẹ không giống như gương mặt của cha? 

- Mẹ con không phải là người như chúng con, mẹ con là một nữ dạ xoa. 

- Vậy tại sao chúng ta không trở về thế giới loài người? 

- Này con, không thể được, mẹ con chạy nhanh như gió, sẽ tóm bắt được chúng 
ta rồi sẽ sát hại chúng ta đấy. 

Cậu bé an ủI cha rằng: 

- Thưa cha, cha đừng lo ngại, con sẽ mang cha trở về thế giới loài người. 

Hôm sau khi nữ dạxoa đi tìm lương thực, Bồtát (cậu bé) liền cống cha trên 
lưng chạy trốn, khi dạxoa trở về hang thấy vắng chồng con, lập tức nó chạy đi tìm 
và bắt được hai cha con đang trốn. Dạxoa hỏi: 
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- Này chàng Bàlamôn, vì sao chàng bỏ trốn, ở nơi đây chàng có thiếu thốn món 
chi chăng? 

- Này nàng, xin nàng đừng giận, con nàng mang ta theo nó đấy. 

Do thương con nên nữ dạxoa không nói gì cả, mang hai cha con trở về hang. 
Lần thứ hai, Bồtát cống cha trên lưng chạy trốn, nhưng rồi cũng bị nữ dạxoa bắt 
được mang về hang. Bồtát suy nghĩ: “Chắc chắn mẹ ta phải có ranh giới hoạt 
động, ta phải hỏi ranh giới lãnh địa của mẹ ta như thế nào?”. 

Một hôm Bồtát hỏi mẹ rằng: 

- Thưa mẹ, những gì của mẹ thuộc quyền của con. Vậy mẹ hãy cho con biết 
ranh giới hoạt động ởi. 

Dạxoa không hề biết nói dối nên nữ dạxoa cho con biết ranh giới hoạt động 
của mình. 

Khi biết được phạm vi hoạt động của nữ dạxoa, nhân khi nữ dạxoa đi tìm 
lương thực, Bồtát cống cha trên lưng chạy trốn, khi đến giòng sông, Bồtát cống 
cha trên lưng lội xuống sông. Nữ dạxoa trở về hang thấy vắng bóng chồng con, 
liên theo dấu chân đuổi theo, bấy giờ Bồtát đã lội đến giữa sông, vượt qua ranh 
giới hoạt động của nữ dạxoa, nữ dạxoa đứng trên bờ sông kêu gọi chồng và con 
trở về, nhưng Bồtát đã nó rằng: 

- Thưa mẹ, con và cha con là loài người, còn mẹ là dạxoa. Chúng ta không thể 
chung sống mãi được. 

Cho dù nữ dạxoa khẩn thiết van nài cha con Bồtát trở về, nhưng cả hai kiên 
quyết từ chối trở và. 

Nữ dạxoa nói với Bồtát rằng: 

- Này con, cuốc sống nơi thế giới loài người rất khó khăn nêu con không có 
nghiệp nghệ gì. Vậy con hãy nán lại, mẹ sẽ truyền cho con loại chú thuật có thể 
thấy dấu chân của người đã đi qua, dù đã trải qua 12 năm. Chú thuật này sẽ là kế 
sinh nhai cho cha con của con nơi thế giới loài người. 

Bồtát đứng giữa sông kính cẩn học thuộc lòng chú thuật do mẹ truyền lại, rồi 
Ngài thưa rằng: 

- Con xin từ giả mẹ. 

Nữ dạxoa vì thương con với chồng, chịu đựng không nổi nên bể tim ngã lăn ra 
chết. Bồtát biết mẹ đã chết liền cống cha trở lại, lập giàn hoả thiêu xác mẹ rồi 
cùng cha trở về kinh thành Baranasl. 

Đến kinh thành Baranasl (Balanal), Bồtát an trú cha môt nơi rồi đi vào Hoáng 
cung nói với người gác cổng Hoang cungrằng: 

- Hãy thông báo cho Đức vua biết, Ta có khả năng tìm thấy dấu chân của kẻ 
trộm. 

Người gác cổng Hoang cung vào thông báo cho Đức vua Brahmadatta rằng: 

- Thưa Đại vương, có một thanh niên tự xưng có tài tìm ra kẻ trộm. 

- Hãy cho gọi người ấy vào. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

- Khi gặp mặt Đức vua, Bồtát vẫn than nhiên không có chút gì kinh sợ rụt rè, 
Đức vua Brahmadatta hỏi: 

- Này hiền hữu, hiên hữu có nghiệp nghệ gì? 

- Thưa Đại vương, tôi có khả năng tìm ra kẻ trộm dù việc ấy cách đây đã 12 
năm. 

- Vậy hiền hữu hãy phục vụ cho ta vậy. 

- Thưa Đại vương, được. Nhưng Đại vương phải trả công tôi một ngày là một 
ngàn đồng vàng. 

- Được thôi, này hiền hữu. 

Và Bồtát lãnh thù lao một ngày là một ngàn đồng vàng. Một hôm vị Tế sư dèm 
siểm rằng: 
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- Thưa Đại vương, cháng thanh niên khoe có tài tìm ra kẻ trộm, nhưng chưa 
thấy cháng trổ tài. Vậy mà mỗi ngày nhận thù lao là 1.ooo đồng vàng. 


- Này Tế sư, ta phải làm sao? 

- Thưa Đại vương, hãy thử tài chàng thanh niên ấy. 

- Này Tế sư, thử tài bằng cách nào? 

- Chúng ta hãy trộm báu vật trong hoàng cung, dấu một nơi khó tìm. Rồi bảo 
chàng thanh niên đi tìm báu vật. 

Đức vua nghe theo lời vị Tế sư, thông báo cho quan giữ kho báu vật biết, rồi lấy 
đi những báu vật quý giá nhất từ lầu thượng, hai người đi quanh cung điện ba 
vòng, đặt cái thang vào vách tường rồi theo đó ra ngoài cung điện. Hai người đi 
đến pháp đình ngồi xuống rồi trở ra, đặt cái thang theo vách tường, theo thang leo 
xuống trở vào cung điện, đi đến hồ nước của hoàng cung thả các báu vật xuống 
đáy hồ rồi trở về Hoàng cung nghỉ. 

Sáng hôm sau, người thủ kho báu vật thưa lên Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, đêm qua có kẻ trộm lẻn vào kho trộm một số báu vật có giá 
trị cao nhất. 

Giả vờ như không biết gì, Đức vua cho triệu Bồtát vào, nói rằng: 

- Này hiền hữu, hôm qua có kẻ trộm đi vào Hoàng cung trộm báu vật, hiền hữu 
hãy đi tìm ra dấu vết đi. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Bồtát tưởng niệm đến mẹ, niệm chú thuật của mẹ truyền cho, Ngài thấy rõ mọi 
chuyện, Ngài thưa với Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, dấu chân kẻ trộm sẽ được tìm ra. 

Rồi theo dấu chân của Đức vua cùng vị Tế sư, Bồtát đi đúng theo lộ trình mà 
hai người đêm qua đã đi, ngay cả những dấu chân ở trong hư không cũng hiện ra 
khi hai người dẹp đi cái thang, Bồtát nói: 

- Thưa Đại vương, dấu chân trong hư không của kẻ trộm vẫn hiện ra, hãy cho 
tôi cái thang. 

Theo lộ trình của hai kẻ trộm, Bồtát đi đến hồ nước trong Hoàng cung, đứng 
trên bờ hồ thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, kẻ trộm đã bỏ báu vật trong hồ nước này. 

Bồtát cho người xuống hồ mang những báu vật lên như thể chính Ngài đã đặt 
xuống bờ hồ. Đại chúng nhiệt liệt tán thán Bồtát, Đức vua suy nghĩ: “Chàng trai 
này có thể thấy được dấu chân nên tìm ra của bị trộm, nhưng có lẽ chàng không 
biết kẻ trộm là ai. Ta hãy thử tài chang xem sao”. Đức vua nói với Bồtát rằng: 

- Này hiền hữu, tuy hiền hữu tìm ra báu vật bị trộm, nhưng hiền hữu hãy bắt 
kẻ trộm mang đến đây cho ta đi. 

Bồtát nhờ chú thuật biết rõ ai là kẻ trộm, Ngài suy nghĩ: “Đức vua không biết 
lợi hai, nhưng ta đã nhận ơn Đức vua, ta hãy bảo vệ Đức vua”. Bồtát nói có ngụ ý 
cho Đức vua biết rằng: 

- Thưa Đại vương, kẻ trộm không ở xa lắm, chỉ ở gần đây thôi. 

- Này hiền hữu, chúng là ai thế? 

- Thưa Đại vương, bất kỳ kẻ nào thích đều có thể trở thành kẻ trộm. Đại vương 
đã thu hồi được báu vật rồi, còn tìm bắt kẻ trộm làm gì nữa, xin Đại vương hãy bỏ 
qua việc này đi. 

- Này hiền hữu, đối với mọi người việc tìm ra kẻ trộm còn quan trọng hơn là 
thu hồi vật bị trộm. 

- Thưa Đại vương, tôi sẽ thuật cho Đại vương nghe câu chuyện, Đại vương hãy 
suy gãm có thể biết kẻ trộm là aI. 

XChuuên ufi công Patala. 
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Thuở xưa có một vũ công tên là Patala sống trong ngôi làng bên bờ sống gần 
kinh thành Baranasl (BalanaI). Kinh thành BaranasI mở lễ hội cho cư dân vuI chơi 
7 ngày, vũ công cùng vợ đến kinh thành Baranasi để kiếm tiền. Vào ngày thứ 7 sau 
khi kiếm được một số tiền, y ăn uống no say rồi cùng với vợ trở về làng. 

Khi đến bờ sông để trở về làng, do uống quá nhiều rươu y cao hứng đeo đàn 
vào cổ, nắm tay vợ bước xuống dòng sông với ý định bơi qua sông. Nhưng nước đi 
vào thùng đàn, khiến đàn trở nên nặng, kéo y chìm xuống nước, vợ y thấy vậy vôi 
buông tay y lội vào bờ. 

Đến bờ thấy chồng đang trồi lên hụp xuống ở giữa dòng sông, người vợ suy 
nghĩ: “Chồng ta sắp chết, ta hãy xin chàng bài hát để kiếm sống từ bài hát ấy”, 
nàng bảo chồng rằng: 

- Này anh, anh sắp chìm xuống nước, anh hãy cho em bài hát của anh đi. 

Người chồng cố gắng trồi lên mặt nước nói rằng: 

- Này nàng, làm sao ta có thể cho nàng được; nước là nơi sống của mọi người, 
nay lại đang giết ta. 

Bồtát giải thích ý nghĩa ấy rằng: 

- Thưa Đại vương, giống như nước là nơi nương nhờ của mọi người, Đức vua là 
nơi nương của thần dân. Hiểm hoạ phát sinh từ vua chúa thì ai có thể đề phòng 
được. Xin Đại vương hãy suy gẫm việc này. 

- Nhưng này hiền hữu, ta muốn biết kẻ trộm là al. 

- Vậy Đại vương hãy nghe câu chuyện này để suy gẫm, Ngài sẽ hiểu rõ. 

* Chuuên người thợ gốm. 

Thuở xưa có người thợ gốm sống trong ngôi làng gần cổng thành Baranasl. 
Người thợ gốm đào một cái hố rồi lấy đất sét từhố ấy đem về tạo thành những 
món đồ gốm để sinh sống. 

Một hôm khi đang đào để lấy đất sét, một cơn giống trái mùa nổi lên, rồi mưa 
rơi tầm tả gây ngập lụt làm sạt lở một gốc hố đất, khiến y bị vỡ đầu. Y rên xiết 
rằng: “Đất là nơi nuôi sống ta, nay lại làm ta vỡ đầu”. 

Bồ tát giải thích thêm rằng: 

- Thưa Đại vương, địa cầu là nơi nương của loài người, lại làm vỡ đầu người 
thợ gốm, giống như Đức vua là nơi nương nhờ của thần dân, nhưng làm sao có 
thể đề phòng khi hiểm hoạ xuất phát từ đất này chứ. Đại vương hãy suy gẫm đi. 

- Này hiền hữu, chúng ta không cần phải suy gẫm ẩn nghĩa của câu chuyện 
này. Hiền hữu hãy tìm cho ra kẻ trộm đi. 

- Vậy Đại vương hãy nghe câu chuyện này rồi suy gẫm ý nghĩa của câu chuyện. 

XChuuyên ngọn lửa. 

Ngay trong kinh thành Baranasl này, có một nhà kia bị cháy, người chủ nhà ra 
lệnh cho những người giúp việc mang tài sản trong nhà ra ngoài, chính y cũng vào 
nhà mang những tài sản quý ra ngoài, bất ngờ cánh cửa chính bị lửa đốt sụp 
xuống đóng lại nơi ra vào. Người chủ nhà bị khói toả mù mịt, không thể tìm 
đường thoát ra, y bị ngọn lửa làm cho phỏng da, hành hạ đau đớn. Y than van 
rằng: “Lửa làm tan giá băng, làm chín vật thực giúp ta sinh sống. Nay chính ngọn 
lửa hành hạ ta, làm ta đau khổ. Chỗ nương tựa nay thành tai hoạ”. 

Bồtát giải thích rằng: 

- Thưa Đại vương, có người vốn là nơi nương cho đại chúng lại trở thành kẻ 
trộm. Xin Đại vương hãy bỏ qua đi, đừng tìm hiểu kẻ trộm nữa. 

- Này hiền hữu, hãy dẫn kẻ trộm ấy đến đây cho ta đi. 

- Vậy Đại vương hãy nghe câu chuyện này mà suy gẫm đi. 

XChuujên bội thực. 

Ngày xưa nơi kinh thành BaranasI này có một người vì ăn uống quá nhiều trở 
nên bội thực, không thể tiêu hoá thức ăn được. Do đau đớn, y than van rằng: 


94 


- Vật thực này nuôi sống rất nhiều người, nay trở thành vật làm ta đau khổ. 
Nơi nương tựa nay trở thành gây ra khổ đau”. 

Bồtát giải thích: “Thưa Đại vương, có người vốn là nơi nương tựa của đại 
chúng ví như lúa gạo, bổng trở thành kẻ trộm. Xin Đại vương hãy bỏ kẻ trộm ấy 
đi, đừng tìm kiếm làm chi khi báu vật đã được thu hồi”. 

- Này hiền hữa, nếu ngươi có tài hãy mang kẻ trộm ra trước đại chúng đi. 

- Vậy Đại vương hãy nghe cầu chuyện này đi. 

XChuuyn gió thổi. 

Ngày xưa nơi thành Baranasli này có người bị ngọn gió lốc cuốn y rơi vào hố 
sâu khiến y bị gãy tay, gãy chân. Y than thở rằng: 

- Trước đây, gió xua đuổi những nóng bức làm ta được an lạc, nay chính gió 
làm ta bị gãy tay gãy chân. 

Bồtát thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, quả thật hiểm nguy phát xuất từ nơi nương tựa. 

Nhưng Đức vua vẫn khăng khăng đòi Bồtát mang kẻ trộm ra, Bồ tát kể thêm ba 
câu chuyện nữa để cảnh tỉnh Đức vua. 

*XChuuyên cành câu. 

Thuở xưa trên núi Tuyết có một cây cổ thụ có nhiều nhánh, là nơi trú ẩn cho 
nhiều loại chim muông. 

Một hôm do gió thổi lên làm hai nhánh cây khô cọ xát vào nhau và ngọn lửa 
bốc lên, các đóm lửa theo gió rơi xuống những đáu cỏ khô làm cho khu vực bốc 
cháy, các loại chim muông kinh hoàng bỏ trốn, chúng than van rằng: 

- Chính nơi nương náu của chúng ta bấy lâu nay, nay lại phát sinh lửa thiêu đốt 
nơi nương tựa của chúng ta. Chỗ nương tựa nay thành hiểm hoạ cho chúng ta. 

XChuujên giết mẹ già. 

Thuở xưa, trong ngôi làng ở gần kinh thành Baranasl có một gia tộc Bàlamôn 
giàu có, phía Tây dinh thự là con sông đầy cá sấu. Gia tộc Bàlamôn ấy chỉ có một 
người con trai, khi cha qua đời người con chăm sóc mẹ rất chu đáo. 

Tuy con không muốn nhưng bà mẹ vẫn chọn cho con một cô gái Bàlamôn 
tương xứng về làm vợ chàng. 

Ban đầu nàng dâu tỏ ra thương kính mẹ chồng, nhưng khi có những người con 
vời chồng rồi, nàng muốn trừ khử mẹ chồng. Mẹ ruột của nàng cũng trú ngụ trong 
ngôi nhà đó. 

Một hôm nàng nói với chồng rằng: 

- Em không thể phục vụ mẹ được nữa rồi. Chúng ta hãy giết mẹ đi. 

- Giết mẹ là việc hệ trọng làm sau ta dám giết. 

- Hãy mang mẹ cùng giường ngủ ném xuống sông để cá sấu giết bà. 

- Thế mẹ nàng ngủ ở đâu? 

- Cũng trong phòng của mẹ. 

- Vậy hãy lấy dây cốt vào chân giường của mẹ ta, đêm tối chúng ta lần theo sới 
dây khiêng giường ném xuống sông. 

Nàng dâu làm theo lời chồng, đêm đó người chồng giả vờ đi ngủ sớm, khi thấy 
vợ ngủ say, chàng lần theo dây, tháo ra cột vào chân giường của mẹ vợ, rồi trở về 
phòng đánh thức vợ dậy. Hai vợ chồng khiêng chiếc giường có bà mẹ vợ ném 
xuống sông cá sấu. 

Sáng ra cô vợ mới biết chiếc giường đêm hôm là mẹ nàng nằm trên ấy, nàng 
tức tối nói với chồng rằng: 

- Mẹ em chết rồi, vậy phải giết luôn mẹ chàng đi. 

Vì mê muôi nên người chồng nói rằng: 

- Được thôi, nhưng hãy lập giàn hoả để thiêu bà mới được. 

Họ lập một giàn hoả ở nghĩa địa, nhân đêm tối khiêng bà lão ra đặt trên giàn 
hoả, người chồng hỏi vợ rằng: 
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- Em có mang lửa theo không? 

- Thưa anh, không có. 

- Vậy hãy tìm lửa đến đây. 

- Em không dám đi, nhưng nếu anh đi tìm lửa em cũng không dám ở đây một 
mình. Vậy chúng ta cùng đi tìm lửa. 

- Được thôi. 

Khi hai vợ chồng đi tìm lửa, bà cụ tỉnh giấc vì gió lạnh nơi nghĩa địa, bà suy 
nghĩ: “Chúng nó muốn thiêu chết ta. Nhưng chúng không biết ta còn khoẻ mạnh”. 

Bà leo xuống giàn hoả, tìm một xác chết ở nơi kế cận đặt vào chiếc giường, phủ 
kín vải che lại, rồi chạy trốn vào một hang trống gần chân núi. 

Hai vợ chồng trở lại, nổi lửa lên thiêu giàn hoả rồi ra về. Có tên trộm thường 
mang những vật quý trộm được đem cất vào hang trống gần chân núi nơi nghĩa 
địa ấy; hôm ấy sau khi đi trộm được nhiều tài sản, tên trộm mang về hang vắng để 
dấu, nhìn thấy bà lão trong hang, tên trộm nghĩ thầm: “Có lẽ đây là dạxoa đang đi 
tìm xác chết để ăn thịt, gói đồ của ta cất nơi đây đã bị dạxoa thu đoạt rồi”. Tên 
trộm đi tìm thầy pháp để trừ dạxoa. 

Thầy pháp vừa đến hang niệm chú thuật đi vào hang, bà lão nói: 

- Ta không phải là dạxoa, chúng ta hãy chia nhau số tài vật này. 

- Làm thế nào biết ngươi không phải là dạxoa? 

- Hãy đặt lưỡi của ông vào lưỡi của ta thì biết ngay. 

Thầy pháp làm theo lời bà lão, bà lão cắn mạnh vào lưỡi của lão thầy pháp; lão 
kinh hoàng bỏ chạy la lớn rắng: “Đúng là nữ dạxoa rồi”. 

Hôm sau bà mặc y phục xinh đẹp mang những vật dụng quý ra về, nàng dâu 
thấy vậy hỏi: 

- Những vật này mẹ tìm ở đầu vậy? 

- Này con, ở nơi giàn hoả. Ai được thiêu đốt nơi giàn hỏa hôm qua, đều có thể 
tìm thấy những vật quý như vầy. 

- Thế con có thể tìm được những vật quý như vầy chăng? 

- Được chứ. 

Ham những của quý, nàng tự mình đến nghĩa địa, lập giàn hoả rồi tự thiêu. 
Hôm sau không thấy vợ, người chồng hỏi: 

- Thưa mẹ, vợ con đâu rồi?. 

- Này đồ bất nghĩa bất nhân, người chết làm sao trở về. 

Rồi bà nói rằng: “Trước đây ta mang nó về làm dâu trong nhà, ngỡ nó sẽ là nơi 
nương tựa của ta lúc về già, ngờ đâu nó muốn giết ta. Nơi nương tựa trở thành kẻ 
gây tai hoạ”. 

Nhưng Đức vua vẫn kiên quyết: 

- Này hiền hữu, nhanh chóng tìm kế trộm ra trước đại chúng đi. 

Bôtát suy nghĩ: “Ta hãy là kẻ bảo vệ Đức vua”, Ngài liền kể thêm câu chuyện 
nữa. 

XChuun đuổi cha già. 

Thuở xưa có một gia tộc sống trong thành Baranasl này, gia tộc ấy hiếm muôn, 
khi đi cầu khẩn nhiều nơi cuối cùng sinh ra một bé trai. 

Gia tộc rất vui mừng vì sinh được người con trai như mong ước. Khi người con 
trưởng thành, người cha trở nên già lão, người con nói rằng: 

- Cha không còn làm việc được nữa, cha hãy đi khỏi nơi đây đi. 

Người cha phải đi xin ăn để sống. Ông than thở rằng: “Kẻ mà ta muốn sinh ra 
để nương tựa sau này, chính kẻ ấy trở thành tai hại của ta”. 

Bồtát nói thêm rằng: 

-Thưa Đại vương, người nương nhờ của tôi nay lại thành hiểm hoa cho tôi. Xin 
Đại vương hãy bỏ qua tên trộm đi. 

- Này hiền hữu, hoặc là ngươi đưa kẻ trộm ra đây; hoặc chính ngươi là kẻ trộm. 
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Bồtát suy nghĩ: “Đức vua đã phá vỡ sự bảo vệ Đức vua của ta rồi”. 

- Thưa Đại vương, thật sự Ngài muốn bắt kẻ trộm sao? 

- Thưa Đại vương, Ngài có cảm thấy ân hận chăng? 

- Này hiền hữu, ta không hề ân hận chi cả, hãy mang tên trộm ra trước đại 
chúng đi. 

Bồtát suy nghĩ: “VỊ vua này thật kém trí và quá ngoan cố. Ta đành phải chịu 
thôi”. Giữa đại chúng, Ngài tuyên bố rằng: 

- Này đại chúng kẻ trộm báu bật chăng ai khác, chính là Đức vua cùng vị Tế sư. 

Rồi Bồtát tường thuật những dấu chân đi của Đức vua và vị tế sư. Đại chúng 
phẫn nộ rằng: 

- Đức vua là nơi nương của chúng dân, là người bảo vệ chúng dân, lại giả kẻ 
trộm đổ lỗi cho người khác. Để Đức vua khỏi đóng vai kẻ trộm vu khống cho kẻ 
khác trong tương lai, chúng ta hãy tấn xuất vị vua này ra khỏi quốc độ. 

Đại chúng xông vào đánh chết Đức vua Brahmadatta cùng vị Tế sư, rồi tôn 
Bồtát lên cai trị quốc độ. 

Nhận diện bổn sự. 

Ngườ cha nay là Ngài Mahakassapa, Bồtát nay là Đức Thế Tôn. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết lên bốn sự thật, nghe xong pháp thoại người cha 
cùng cậu bé chứng Thánh quả Dự lưu®), 

6- Bổn sự Tttia (chuyện Gà Gô)G)- 

Trong Bổn sự này tiền thân của Ngài Mahakassapa là vị giáo sĩ. 

7- Bốn sự Btlar=akostua (chuyện Trưởng giả keo kiệt) ®), 

Trong bổn sự này, tiền thân Ngài Mahakassapa là Thiên tử Matali. 

8- Bổn sự Bhisa (chhuyện củ sen) (4, 

Trong bổn sự này, tiền thân của Ngài Mahakassapa là một trong 6 người em 
của Bồtát. 

9- Bổn sự Paficuposatha (chuyện 5 vị thực hành bốtát)®). 

Trong bổn sự này, tiền thân Ngài Mahakassapa là con gấu. 

10- Bổn sự Hatthipala (chuyện người giữ voi)(9). 

Trong bổn sự này, tiền thân của Ngài Mahakassapa là vị Tế sư (cha của Bồtát 
Hatthipala). 

11- Bổn sự Samtbhœua (chuyện Nam tử Sambhava)U). 

Trong bổn sự này tiền thân của Ngài Mahakassapa là Vidhura. 

12- Bốn sự Sankhapala ( chuyện Rắn chúa Sankhapala). 

Duuên khởi. 

Khi Đức Thế Tôn ngự trú ở Jetavanavihara (Đại tự Kyviên). Vào ngày lễ Bốtát 
(Uposatha), nhận thấy các cư sĩ hành trì rất nghiêm túc, Đức Thế Tôn đã tán thán, 
Ngài dạy rằng: 

- Này các cư sĩ, các bậc hiền trí ngày xưa đã từ bỏ cảnh huy hoàng ở long cung 
và thực hành giới hạnh rất tốt đẹp. 

Theo lời thỉnh cầu của đại chúng, Đức Thế Tôn thuyết lên bổn sự như sau: 

Bổn sự. 

Thuở xưa có vị vua cai trị xứ Magadha (Makiệtđà), bấy giờ Bồtát là con trai 
duy nhất của Đức vua có tên là Duyyodhana. Thái tử Duyyodhana được gửi đến 
kinh thành Takkasila để học tập những môn nghệ thuật, khi thành tài và đã 


@- JA. Bổn sự Cậu bé có tài tìm ra dấu chân. Chuyện số 432. 

)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 6). JA. chuyện số 438. 
3)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 6). JA. chuyện số 450. 
4)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 5). JA. chuyện số 488. 
6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 6). JA. chuyện số 49Oo. 
6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). JA. chuyện số 509. 
0)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). JA. chuyện số 515. 
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trưởng thành Ngài trở về vương quốc Magadha, được vua cha truyền ngôi vua cai 
trị vương quốc. 

VỊ vua cha xuất gia làm ẩn sĩ tu tập nơi vườn Ngự Uyển, vì vua Duyyodhana 
mỗi ngày đến viếng cha ba lần cùng với đoàn tùy tùng đông đảo, việc này làm 
chướng ngại đến ẩn sĩ khiến vị ấy không thể an tịnh tâm để thực hành những 
pháp môn thành tựu những pháp thượng nhân như thiền định, thắng trí. 

Ấn sĩ suy nghĩ: “Ta hãy tìm nơi ẩn tu, đừng nói chỉ với vua Duyyodhana cả”. 
Ấn sĩ lặng lẽ ra đi, đến vùng biên địa vượt qua ranh giới đến xứ Mahimsakarattha, 
cất một thảo am trên bờ sông Kannapenna chảy ra từ hồ Sankhapala gần núi 
Candaka. Ẩn sĩ nổ lực tu tập, chỉ thọ dụng những gì tìm được nơi ấy, chẳng bao 
lâu Ngài thành tựu thiền tịnh cùng những thắng trí. 

Trong hồ có rắn chúa sinh sống, vì sống trong hồ Sankhapala nên rắn chúa 
được mang tên là Sankhapala. Rắn chúa Sankhapala thường đến nghe ẩn sĩ 
thuyết pháp. 

Vua Duyyodhana cho người tìm nơi ẩn trú của cha, khi biết được nơi ẩn trú 
của ẩn sĩ, vua Duyyodhana thân hành đến thăm thân phụ, Đức vua cho tùy tùng 
dừng lại ở cách xa thảo am, tự thân mình vào viếng thân phụ. 

Bấy giờ rắn chúa Sankhapala cùng tùy tùng đến nghe pháp của ẩn sĩ, thấy vua 
Duyyodhana đến viếng ẩn sĩ, rắn chúa đảnh lễ ẩn sĩ rồi cùng tuỳ tùng ra về. 

Vua Duyyodhana đến đảnh lễ thân phụ xong rồi, ngồi xuống một bên bạch hỏi: 

- Thưa Tôn giả, vị vua nào vừa đến yết kiến tôn giả vậy? 

- Này Đại vương, đó là rắn chúa Sankhapala. 

Vua Duyyodhana mong muốn đến viếng thăm xứ của rắn chúa. Khi trở về kinh 
thành vua Duyyodhana theo lời dạy của thân phụ, cho thành lập Bố thí đường nơi 
bốn cổng thành, đồng thời giữ gìn giới hạnh thật nghiêm túc. 

Do có ước nguyện “viếng thăm cối rắn chúa Sankhapala”, khi mệnh chung vua 
Duyyodhana tái sinh về cõi này và trở thành rắn chúa Sankhapala. 

Sau một thời gian, rắn chúa Sankhapala chán cánh xa hoa, rời cảnh giới Rắn 
(naga), lên nhân giới giữ giới bốtát (uposatha), rắn chúa Sankhapala cuộn mình 
trên một gò mối gần Kannapenna, phát nguyện rằng: “Kẻ nào cần da, gân, xương, 
thịt của ta thì cứ lấy hết đử”. 

Rắn chúa Sankhapala bị 16 người thợ rừng đến bắt, lấy cọc nhọn đâm vào 
thân, xỏ dây, kéo đi, nhưng rắn chúa cứ điềm nhiên. 

Một điền chủ ở thành Mitthila của xứ Videha tên là Alara, Alara đang du hành 
cùng với 50O cổ xe, thấy bọn ác nhân đang hành hạ rắn chúa, ông cho đám thợ 
rừng bò, tiền vàng, và y phục, để giải thoát cho rắn chúa Sankhapala. 

Trở về cối rắn của mình, khi bình phục rắn chúa cho mời điền chủ Alara xuống 
viếng thăm cối rắn của mình. 

Alara sống ở cối rắn một năm, khi trở về nhân giới Alara xuất gia tu tập nơi 
núi Tuyết (Hymãlạpsơn). 

Có lần ẩn sĩ Alara đến kinh thành Baranasl để tìm dâm và muối, ẩn sĩ trú ngụ 
trong vườn Ngự Uyển của vua Brahmadatta. Ẩn sĩ được vua xứ Bãrãnasĩ mến mộ, 
ẩn sĩ tường thuật đến Đức vua về chuyện viếng cối rắn chúa thù diệu của mình, 
rồi thuyết giáo đến Đức vua. 

Sau mùa mưa, ẩn sĩ Alara trở lại núi Tuyết sống và tu tập Tứ vô lượng tâm. 

Nhận diện tiền thân. 

— Vua cha nay là Ngài Mahakassapa, vua xứ Baranasl (Balanai) nay là Ngài 
Ananada, ẩn sĩ Alara nay là Ngài Sariputta (Xálợiphất), rắn chúa Sankhapala nay 
là Đức Thế Tôn0), 


6)- JA. Bổn sự rắn chúa Sankhapala. Chuyện số 524. 
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Chuyện này được ghi nhận trong Cariyapitaka (Hạnh tạng) để minh hoạ cho 
việc thực hành Giới độ (silaparamitta)©). 

*Mahtmnsakda. 

Là một vương quốc cạnh núi Candaka, trong vương quốc này có sông 
Kannapanna xcuất phát từ hồ Sankhapala, Bồtát sinh làm rắn chúa Sankhapala 
sống ở khúc eo của con sông khi vừa ra khỏi hồ. 

Trong vương quốc có kinh đô Keka trong thời vua AJjuna®) và kinh đô Sakula 
trong triều đại vua Sakula. Gần kinh đô Sakula có hồ Manusiya6). 

Mahimsaka được xem như một vương quốc lạnh thường xuyên, đó là 
Malayagiri (Malabar Ghats) hiện nay. 

13- Bổn sự CullasuttasomtaS®). 

Trong bổn sự này, tiền thân của Ngài Mahakassapa là trưởng giảKulavadhana. 

14- Bốn sự Sudhabhojanda (chuyện thiên thực trong sạch)®9), 

Trong bổn sự àny, tiền thân Ngài Mahakassapa là thiên tử Suriya. 

15- Bổn sự Mahqsutasomnda. 

Duuên khởi. 

Đức Thế Tôn khi trú ở Jetavanavihara (Đại tự Kyviên) gần thành Savatthi 
(Xávệ), nhân sự kiện chư Tỳkhưu bàn luận về việc Đức Thế Tôn dùng năng lực 
thần thông tế độ được Ngài Ahimsa (Vô Hại), trước đó là kẻ giết người có biệt 
hiệu là Angulimala (vòng hoa ngón tay người)0'). 

Đức Thế Tôn phán dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, thật không có gì là kỳ diệu khi Như Lai là bậc Chánh giác tế 
độ được Angulimala. Thuở trước khi còn trí tuệ hạn hẹp ta đã tế độ được tiền thân 
của Angulimala rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của chư Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên bổn sự này. 

Bổn sự. 

Thuở xưa khi vua Korabya trú ngụ ở kinh thành Indapatta thuộc vương quốc 
Kuru (Câulâu). Đức vua Korabya cai trị vương quốc Kuru theo chánh pháp, Ngài 
có một con trai tên là Sutasoma (vì Thái tử rất thích uống nước ép trái cây soma 
đổ thêm rượu vào, nên có tên này). 

Khi trưởng thành Thái tử Sutasoma được đưa đến kinh thành Takkasila để học 
nghiệp nghệ với một vị danh sư đại tài. 

Nơi vương quốc Kasi có kinh đô là Baranasl (Balanal), Thái tử Brahmadatta 
cũng được vua cha đưa đến kinh thành Takkasila để học nghiệp nghệ. 

Hai vị Thái tử gặp nhau ở một sảnh đường ngoài thành Takkasila. Sau khi biết 
rõ giai cấp cùng mục đích của nhau, hai Thái tử kết bạn với nhau. 

Theo học vị danh sư không chỉ có hai vị Thái tử mà còn có hơn 100 vị Thái tử 
của các vương quốc Ấn cổ thời ấy. 

Thái tử Sutasoma là học trò trưởng của vị danh sư, do thông minh tài trí chẳng 
bao lâu Sutasoma đạt đến trình độ bậc thầy của các đồng môn, nhưng Ngài xem 
các vương tử khác là thân hữu đồng môn, nên chỉ đi đến Brahmadatta để chỉ dạy. 

Khi mãn thời gian học nghiệp nghệ, trước khi lên đường hồi hương Sutasoma 
theo lời thầy giáo giới các bạn đồng môn rằng: 


()~ MA. ii. 617; BuA. 5O. 

)- JA. V, 145. 

@)- JA.v, 337. 

4)- VbhA.4. 

6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). Chuyện số 525. 
6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). Chuyện số 535. 
0)- M.1i, Angulimalasutta. Kinh số 86. 
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- Này các hiền hữu, khi trở về vương quốc của mình, các bạn sẽ được cử hành 
lễ Tôn vương. Các bạn nên ghi nhớ: “Vào những ngày trăng non và trắng tròn, hãy 
giữ giới bốtát (uposatha), hãy cử sát sinh”. 

- Vâng, thưa hiền hữu. 

Khi trở về vương quốc Kasi, Thái tử Brahmadatta được cha nhường ngôi trở 
thành vị vua cai trị xứ Kasi. Vua Bhamadatta có nhược điểm là khi dùng cơm phải 
có thịt, không có thịt vua Brahmadatta không thể dùng cơm được. 

Vì những ngày bốtát cử sát sinh, nên người đầu bếp của vua phải trử thịt ngày 
trước đó để làm vật thực cho vua vào hôm sau. Một lần nọ, do bất cẩn người đầu 
bếp đã để cho đàn chó trong cung aăn hết số thịt dự trử cho hôm sau, người đầu 
bếp đi khắp kinh thành BaranasI không tìm được miếng thịt nào cả, y suy nghĩ 
rằng: “Nếu không có thịt cho Đức vua dùng chắc chắn ta phải chết”. 

Người đầu bếp đi vào bải tha ma, bấy giờ có những xác vừa chết được ném vào 
bải tha ma, người đầu bếp tìm một thai hài vừa mới chết, y cắt lấy thịt đùi xác 
chết mang về hoàng cung tẩm ướp gia vị rồi nướng lên. Người đầu bếp mang loại 
thịt này lên cho vua, vua Brahmadatta vừa nếm vị thịt người, một cảm giác kỳ lạ 
lan tỏa khắp châu thân. Vì sao vậy, vì vua Brahmadatta kiếp trước đó là dạxoa 
thường ăn thịt người nên hợp với khẩu vị trong hiện tại. 

Vua Brahdatta cho các quân hầu lui ra, rồi truy hỏi người đầu bếp, y không 
dám dấu xin vua Brahmadatta tha tội, thưa thật là: “Thưa đại vương, đó là thịt 
người”. 

- Ngươi không được nói cho ai biết về việc này và kẻ từ nay ngươi hãy dùng thịt 
người nấu cho ta ăn. 

- Thưa Đại vương, việc này rất khó. 

- Vì sao khó? 

- Vì con không biết tìm đâu ra thịt người cho đại vương. 

- Bọn tù nhân trong ngục có nhiều, mỗi ngày ta ra lịnh hành quyết một tử tội. 
Thế là có thịt người cho ngươi rồi. 

Khi trong ngục không còn tội nhân, người đầu bếp trình lên viua Brahmadatta, 
vua bảo: “Hãy ném xuống đường lớn gói tiền có 1.ooo đồng vàng. A1 nhặt gói tiền 
ấy, bắt lấy người ấy bảo là kẻ trộm rồi tử hình người ấy”. 

Về sau, dù của rơi giữa đường cũng không ai dám nhặt lấy, người đầu bếp 
thưa lên vua việc này, vua bảo: 

- Vào canh đầu, người đi lại còn đông, ngươi hãy núp vào một hốc kín đáo giết 
người lóc thịt ngon mang đi. 

Dân trong thành Baranas1 kinh hoàng than van rằng: 

- Tôi bị mất cha, tôi bị mất mẹ, tôi bị mất anh em... 

Khi quan sát những xác chết, cư dân thấy bị lóc đi những miếng thịt mêm như 
thịt ở đùi ... họ liền nói rằng: 

- Có kẻ đã ăn thịt người, chính kẻ này đã sát hại cư dân trong thành phố. 

Cư dân thành phố Baranasli trình lên vua Brahmadatta việc này, vua tỏ ra lơ là 
chẳng quan tâm đến. Cư dân đến trình lên vị Đại tướng bảo vệ kinh thành là 
Kalahatthi, thưa rằng: 

- Xin Đại tướng hãy tìm ra kẻ giết người để cư dân thành phố sống an lành. 

- Được rồi, các người hãy chờ ta 7 ngày. 

Đại tướng Kalahatthi cho các tướng dưới quyền mình mai phục nhiều nơi 
trong thành phố. Người đầu bếp ẩn trong một hốc tường thành sát hại một phụ 
nữ, lóc những miếng thịt ngon bỏ vào giỏ, y bị nhóm quân lính của Đại tướng 
Kalahatthi phát giác, nhóm quân lính bắt trói y, đánh đá y túi bụi, dấn đến Đại 
tướng KalahatthI. 

Khi bị tra hỏi, người đầu bếp thú thật là: “Giết người lấy thịt làm vật thực cho 
vua, vì vua rất thích ăn thịt người và y làm theo lịnh của vua Brahmadatta”. 
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Đại tướng Kalahatthi dẫn người đầu bếp đến gặp vua Brahmadatta, vua 
Brahmadatta nhận mình ăn thịt người và người đầu bếp làm theo lịnh của vua. 

Đại tướng Kalahatthi nói rằng: 

- Thưa Đại vương, đại vương hãy từ bỏ ăn thịt người đi, nếu không mạng sống 
cùng vương quyền của Ngài sẽ không thể tồn tại. 

- Này Đại tướng, ta bằng lòng mất cả vương quốc, ta không thể không ăn thịt 
người. Nếu không có thịt người ta không thể sống được. 

Đại tướng Ka|ahatthi khuyên vua Brahmadatta hãy bỏ việc ăn thịt người qua 
ba câu chuyện. h 

a- Chuuện thủ quái Ananda. 

Ngày xưa có 6 con thuỷ quái: Ananda,Timamda, Ajjhohara ba con này dài 50O 
dotuần, ba con: Titimiti, Mingala và Timivapingala ba con này đài 1.ooo dotuần 
sống trong đạidương rộng lớn. Sáu thuỷ quái tự nuôi sống bằng rong biển mọc 
trên thân của chúng, các loài thuỷ tộc sống trong đại dương nơi trú ngụ của thuỷ 
quái Ananda đồng lòng tôn thuỷ quái Ananda là vua của chúng. Hằng ngày các 
loài thuỷ tộc đều đến hầu thuý quái Ananda để bày tỏ lòng kính trọng. 

Một hôm thuỷ quái Ananda vô tình ăn nhầm một con cá, nó có cảm giác hương 
vị ngọt ngào hơn rong biển thường dùng, thuỷ quái tự hỏi: “Ta ăn nhầm thứ gì 
thế?”, liền lấy ra khỏi mồm thì thấy đó là con cá, nó suy nghĩ: “Đàn cá hằng ngày 
vẫn đến hầu ta. Ta hãy lén ăn vài con một cách kín đáo, nếu chúng biết ta ăn thịt 
chúng, chúng sẽ bỏ trốn hết”. 

Khi đàn cá đến hầu, thuỷ quái Ananda lén bắt những con cá đi sau cùng để ăn 
thịt. Đàn cá hao hớt dần, chúng suy nghĩ: “Hiểm hoạ này đang đe doạ chúng ta, 
Nó xuất phát từ hường nào?”. 

Một con cá tỉnh khôn suy nghĩ: “Hành động của đại vương Ananda rất khả 
nghĩ, ta hãy tìm hiểu xem”, cá tỉnh khôn lén ẩn mình trong lỗ tai thuỷ quái. Khi 
đàn cá đến hầy, thủy quái Ananda bảo chúng quay về rồi lén bắt những con cá bơi 
sau cùng. Cá tỉnh khôn thông báo cho đàn cá biết: “Này các bạn, hiệm hoạ của 
chúng ta xuốt phát từ thuỷ quái Ananda”. Từ đó đàn cá bỏ trốn đi nơi khác, không 
đến hầu thuỷ quái nữa. 

Từ khi ăn được món cá ngon ngọt, thuỷ quái Ananda không thể dùng loại vật 
thực khác, khi nó đói muốn bắt cá ăn nhưng đàn cá đã bỏ trốn, nó suy nghĩ: “Đàn 
cá đã biết ta ăn thịt bón chúng, chúng đã bỏ chạy trốn. Chúng trốn ở đâu nhỉ?”. 
Nó lội đi tìm đàn cá, thấy hòn núi lớn ở đáy đại dương nó nghĩ: “Đàn cá chắc chắn 
trốn vào đây, ta sẽ vây hòn núi này chờ chúng xuất hiện tóm lấy chúng”. Nó dùng 
thân đài 5oo do tuần của mìnhquấn chặt hòn núi, khi chiếc đuôi dài của nó ngoe 
nguẩấy, nó tưởng là con cá, liền tóm lấy nhai ngấu nghiến, do đó nó chịu đau đớn 
khủng khiếp hành hạ, nhưng nó không thể nhả cái đôi của chính mình ra. 

Máu thuỷ quái tuôn ra đỏ một vùng bển, ngửi mùi tanh của máu đàn cá bơi 
đến, khi biết thuỷ quí không cử động được, đàn cá thay nhau rứt thịt thuỷ quái để 
ăn cho đến tậm đầu, thuỷ quái Ananda không thể tháo mình ra khỏi ngọn núi 
đồng thời không thể cử động được nên mệnh chung, xương của nó cao như một 
ngọn núi. 

Một vị ẩn sĩ có thắng trí khi du hành trên không trung nhìn thấy đống xương, 
khi hiểu biết câu chuyện đã tường thuật lại cho đại chúng trong cối Diêmphù 
(Jambu) biết. 

Đại tướng Kalahatthi thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, Đại vương từ bỏ sự ăn thịt người, nếu không mạng sống của 
Đại vương cùng với vương quyền sẽ không thể tồn tại. 

- Này Đại tướng Kalahatthi, ta cũng có cầu chuyện chứng minh việc làm của ta 
là đúng. 

* Chuyujyên com trai trưởng giả Suÿjata. 
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Thuở xưa trong kinh thành Baranasl này có trưởng giả SuJata, trưởng giả có 
khu hoa viên rộng, gia đình trưởng giả SuJata chỉ có một người con trai duy nhất. 

Có 5oo ẩn sĩ từ núi Tuyết đến trú ngụ để tìm dẫm muối, Trưởng giả SuJata hân 
hoan thỉnh 5oo vị ẩn sĩ trú ngụ trong hoa viên của mình, hằng ngày trưởng giả 
SuJata cúng dường vật thực đến 5oo vị ẩn sĩ; 50O vị ẩn sĩ này là bậc có thần thông 
nên đôi khi các Ngài đi khất thực ở các châu khác như châu Đông Thắng, châu 
Kuru (Câulâu).... 

Khi mùa trâm trên núi Tuyết nơi hồ Anotatta (hồ Lạnh) chín, 5oo ẩn sĩ đi đến 
hồ Anotatta nhặt những trái trầm lớn mang về hoa viên để dùng. 

Trải qua 3 ngày không thấy 5oo vị ẩn sĩ đến, trưởng giả Sujata suy nghĩ: “Đã 
ba ngày qua, 50O vị ẩn sĩ không đến nhận vật thực, không biết các Ngài đi đến nơi 
nào để nhận vật thực”. Trưởng giả Sujata cùng người con trai đên hoa viên để tìm 
5OO vị ẩn sĩ; trưởng giả được 500 ẩn sĩ tiếp đải rất ân cần. Trưởng giả hỏi: 

- Thưa các Ngài, chẳng hay ba ngày qua các Ngài đến nơi nào nhận vật thực? 

- Này trưởng giả, chúng ta đến hồ Anotatta nơi núi Tuyết, nhặt lấy những trái 
trâm rụng nơi ấy mang về đây dùng. Này trưởng giả, những trái trâm này rất 
thơm ngọt, đầy hương vị như thiên thực cối trời. 

Các vị ẩn sĩ mang những trái tâm chín mọng ra đải cha con trưởng giả Sujata, 
sau đó 5o0O vị ẩn sĩ từ giả trưởng giả SuJata trở về núi Tuyết. 

Con trai trưởng giả SujJata từ khi nếm được hương vị những trái trầm nơi hồ 
Anotatta, cậu không thể dùng vật thực số lượng trái trâm của những vị ẩn sĩ trao 
tặng dần dấn hết sạch và cậu bé kêu khóc đòi cho được những trái trâm nơi hồ 
Anotatta. Cậu bé bỏ ăn và mệnh chung vào ngày thứ 8. 

Thuật xong câu chuyện, vua Brahmadatta nói rằng: 

- Này Đại tướng Kalahatthi, ta không thể không ăn thịt người. Nếu không có 
thịt người, ta sẽ chết như cậu bé con trai của trưởng giả SujJata. 

Nghe vậy, Đại tướng Kalahatthi suy nghĩ: 

- Đức vua này thật ngoan cố, không chịu phục thiện. 

Đại tướng Kalahatthi thuật thêm một câu chuyện để cảnh tỉnh đức vua. 

b- Chuuện con trai 0† BàÏamôn. 

Thuở xưa trong kinh thành Baranasli (Balanal) này, có một gia tộc Bàlamôn 
trưởng giả, giữ gìm 5 giới thật tốt đẹp theo truyền thống tốt đẹp của gia tộc. 

Gia tộc Bàlamôn trưởng giả àny chỉ có một người con trai độc nhất, cậu rất 
thông minh, thông suốt ba tập Veda (Vệđà). 

Thanh niên Bàlamôn này lại gia du với những thanh niên xấu, những thanh 
niên ấy thường dùng thịt cá cùng với các loại rượu mạnh, riêng thanh niên 
Bàlamôn thì không dùng thịt cá, không uống các loại rượu. 

Những người bạn xấu của thanh niên Bàlamôn bàn với nhau rằng: 

- Thanh niên Bàlamôn này không uống các loại rượu nên không phải trả tiền. 
Chúng ta phải lập mưu cho thanh niên này uống rượu mạnh mới được. 

Nhân một lễ hội, chúng rủ thanh niên Bàlamôn: 

- Này hiền hữu, chúng ta hãy cùng nhau đi vui chơi lễ hội. 

- Các người uống rượu mạnh, các người hãy đi đi còn ta thì không đi. 

- Này hiền hữu, hãy đi dự lễ hội với chúng ta, chúng ta sẽ lấy sữa để bạn uống. 

Khi cả nhóm vui chơi, nhóm bạn xấu của thanh niên Bàlamôn dùng rượu 
mạnh, chúng dùng sữa pha rượu mạnh, đựng trong những túm lá sen, đặt trong 
những chiếc lá sen ở cạnh bờ hồ. Một tên ranh mảnh bảo: “Hãy lấy ống hút cho 
ta, ta sẽ hút mật lá sen thơm ngon này”. Nó đục một lổ nhỏ dưới là sen, rồi dùng 
ống hút hút sữa có pha loại rượu mạnh, chúng bảo thanh niên Bàlamôn: 

-Này hiền hữu, hãy hút mật lá sen đi. 

Tưởng thật, thanh niên Bàlamôn hút sữa có pha rượu mạnh mà ngỡ là mật lá 
sen. Nếm hương vị lạ lùng nên thanh niên Bàlamôn muốn hút thêm nữa, khi hơi 


102 


rượi làm cho chàng phấn khởi, nhóm bạn đưa cho chàng những miếng thịt hầm 
ngon béo, thanh niên Bàlamôn dùng luôn những miếng thịt ấy. 

Từ ấy, thanh niên Bàlamôn trở nên là người nghiện rượu; khi cha mẹ chàng 
biết được con trai mình trở thành kẻ nghiện rượu, đã khuyên con rằng: 

- Này con, con đã làm một việc sai với trường thống gia tộcBàlamôn của chúng 
ta. Con hãy bỏ rượu đi. 

- Thưa cha, con không thể bỏ uống rượu được. 

Người cha nài nỉ nhiều lần, nhưng thanh niên Bàlamôn kiên quyết không chửa 
bỏ rượu. Người cha nói: 

- Nếu con không chừa bỏ rượu, nghĩa là con đã phá vỡ truyền thống tốt đẹp 
của gia tộc ta, Cha sẽ từ bỏ con, không nhận con là người của gia tộc này nữa. 

- Thưa cha, tùy ý cha. Nhưng con không thể chừa bỏ loại thức uống đặc biệt 
này được. 

Người cha đành đưa con trai ra pháp đình, tuyên bố truất phế quyền thừa 
hưởng gia tài của gia tộc, sai người đổi thanh niên Bàlamôn ra khỏi nhà. Thanh 
niên Bàlamôn trở nên khốn khó phải đi xin để sống, sau cùng chàng đã chết vì 
nghiện rượu. 

Đại tướng Kalahatthi thuật xong câu chuyện, thưa với vua rằng: 

- Thưa Đại vương, nếu đại vương không chừa bỏ ăn thịt người, đại chúng sẽ 
tấn xuất đại vương ra khỏi Hoàng cung, xua đuổi Đại vương ra khỏi quốc độ này. 

Nhưng vua Brahmadatta thuật một câu chuyện khác để biện minh cho mình. 

XChuun trưởng giả Sujata. 

Tiếp theo câu chuyện con trai trưởng giả Sujata. 

Mùa mưa năm sau, 50O vị ẩn sĩ lại đến ngự trú nơi hoa viên của trưởng giả 
SujJata. Có lần trưởng giả đến nghe pháp từ vị trưởng nhóm 5o0O ẩn sĩ, sau thời 
pháp thoại ông xIn ngủ lại ở hoa viên. 

Đêm ấy, thiên vương Sakka (ĐếThích) cùng thiên chúng tùy tùng đến đánh lễ 
500 ẩn sĩ, rồi nghe pháp. Trưởng giả Sujata nhìn thấy những Apsara (thiên nữ) 
xinh đẹp, tâm trưởng giả phát sinh ái luyến, ao ước có được những nàng tiên nữ 
kiều diễm kia. 

Khi Thiên vương Sakka cùng tùy tùng ra về, sáng hôm sau trưởng giả Sujata 
đến hỏi các ẩn sĩ: 

- Thưa các Ngài, vị nào đêm qua đến đảnh lễ các Ngài? 

- Này trưởng giả, đó là thiên vương Sakka cùng với các tuỳ tùng. 

- Những thiếu nữ vây quanh thiên vương Sakka là ai vậy? 

- Này trưởng giả, đó là những Apsara nữ tuỳ tùng của thiên vương Sakka. 

Sự mê đắm nhan sắc của trưởng giả lên đến cao độ, khi từ giả 50O vị ẩn sĩ ra 
về, trên đường về tâm trí ông cứ mơ tưởng những nàng Apsara. 

Về đến nhà, ông bỏ cả ăn uống chỉ nghĩ tưởng đến các Apsara, miệng lãm 
nhãm nói : “Hãy cho ta nàng Apsara”. 

Thân tộc trưởng giả ngỡ ông đã bị quỷ ám, cho trabng điểm các cô gái xinh đẹp 
mang đến ông bảo rằng: “Đây là những nàng Apsara”. 

- Không phải, những nàng Apsara rất xinh đẹp, còn đây là những con đười ươi 
cái. 

Trưởng giả SuJata tương tư những nàng Apsara, nên bỏ ăn vì không có được 
nàng Apsara, ông mệnh chung sau 7 ngày. 

Vua Brahmadatta nói với Đại tướng Kalahatthi rằng: 

- Này Đại tướng, ta không thể sống được nếu không ăn thịt người. 

Nghe vậy, Đại tướng Kalahatthi nói rằng: 

- Thưa Đại vương, chỉ vì ăn thịt đồng loại mà đàn thiên nga dũng mãnh bị diệt 
vong. Rồi Đại tướng Kalahatthi nói lên câu chuyện thứ ba. 

c- Chuyên đàn thiên nga. 
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Thuở xưa có đàn thiên nga (ngỗng trời) dũng mãnh Dhatarattha oo ngàn con, 
sống trong động uàng (Kañcanaguha) trên đỉnh núi Cittakuta. 

Nứi CiHaktfa. Là một trong năm dãy núi bao quanh hồ Anotatta (hồ Lạnh), 
bốn dãy núi kia là Sudassanakuta (núi Thiện kiến), Kalakuta (núi Đen), 
Gandhamadana (Hương sơn) và Kelasa (núi Trắng). 

Núi Cittakuta có nhiều kim loại quý®), núi nổi tiếng là nơi trú ẩn của thiên nga, 
trong đó thiên nga Dhatarattha là to lớn và dũng mãnh nhất, đàn thiên nga này có 
khi lên đến oo ngàbn con. Bồtát có thời tái sinh là thiên nga chúa Dhatarattha trú 
ở trên đỉnh núi này®). 

Tên núi có khi được viết là Citrakuta, núi được xác định là Kamptanathgiri 
trong Bundelkhand, một ngọn đồi riêng biệt trên sông PaisunI hoặc Mandakinl 6®), 

Đàn thiên nga Dhatarattha suốt bốn tháng mùa mưa chúng không ra ngoài 
hang vì nước mưa làm cánh chúng bị ướt, chúng không thể bay xa sẽ rơi xuống 
đất hay rơi xuống biển. 

Trước khi mùa mưa đến, chúng gom lúa hoang mọc quanh các hồ thiên nhiên 
mang về tích trử trong hang để dùng trong bốn tháng mùa mưa. 

Trước cửa hang có con nhện chúa Unnabhi lớn như cái bánh xe bò, nhện chúa 
Unnabhi thường giăng tơ để bắt những loài chim trời, sợi tơ của nhện chúa lớn 
bằng sợi dây thừng. Cứ mỗi tháng nó giăng được một mạng lưới nhện. 

Sau khi bốn tháng mùa mưa trôi qua, nhện chúa UnnabhI giăng được bốn 
mạng nhện trước cửa động uàng. Một con thiên nga trẻ khoẻ mạnh được đàn cho 
ăn hai phần thức ăn, để nó có sức khoẻ phá mạng nhện thoát ra ngoài. 

Khi trời quang đãng, con Thiên nga trẻ khoẻ đứng trước cửa hang, nó tung hết 
sức mạnh lao ra cửa hang, hai cánh khoẻ mạnh của nó quạt đứt cả bốn mạng nhện 
lao ra ngoài và cả đàn thiên nga theo lổ hỏng ấy thoát ra ngoài. 

Có một mùa mưa kéo dài 5 tháng, đàn thiên nga trong hang hết lương thực dự 
trữ, chúng bàn với nhau rằng: 

- Mùa mưa chưa chấm dứt, lương thực dự trữ của chúng ta đã hết. Muốn tồn 
tại chúng ta phải ăn trứng của chúng ta mà thôi. 

Thế là chúng ăn những trứng ngõng, kế đến là những con ngỗng con, rồi đến 
những con ngỗng già yếu sức mệnh chung. Do ăn thịt đồng loại nên chúng trở nên 
yếu sức. Sau năm tháng, nhện chúa Unnabhi dệt được 5 mạng nhện trước cửa 
hang, con thiên nga trẻ khoẻ nhận được phần ăn gấp đôi với nhiệm vụ phá cửa 
hang, nhưng vì ăn thịt đồng loại nên nó yếu sức, nó chỉ phá vỡ được 4 mạng nhện, 
đến mạng nhện thứ năm, nó bị tơ nhên cuốn lấy chặt. Nhện chúa Unnanabhi chạy 
đến cắn đứt đầu thiên nha, hút lấy máu thiên nga, con thiên nga thứ hai cũng bị 
mạng nhện tóm lấy và nhện chúa cắn đứt đầu thiên nga rồi hút máu thiên nga. 

Tương truyền đàn thiên nga Dhatarattha dũng mãnh bị tuyệt giống là như thế. 

Đại tướng Kalahatthi thuật xong cầu chuyện thứ ba, nói rằng: 

- Thưa Đại vương, Đại vương hãy từ bỏ sự ăn thịt người đi. 

Vua Brahmadatta toan kể cầu chuyện thứ ba để biện minh cho mình, nhưng 
đại chúng đã phản đối, nói với Đại tướng Kalahatthi rằng: 

- Thưa Đại tướng, Ngài thuyết phục vua ác độc này làm gì, hãy đuổi y ra khỏi 
vương quốc này đi. 

Thấy đại chúng phẫn nộ, vua Brahmadatta kinh sợ đứng lặng yên. Đại tướng 
Kal|ahatthi cho vời các hoàng tộc ra sân chầu, trang điểm thật xinh đẹp, đứng về 
một phía, rồi nói với vua Brahmadatta: 


G)- SnA. 1i. 437; AA. ii. 759; UdA. 300; Ap. 1. 5O, 414; PsA. 15; Vsm. 650. 
@)- DA. i. 40; MA. 1i. 576; UdA. 57, 412; PvA. 171. 
)- Law: Geog. oƒ Earlụ Bsm. 4O. 
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- Thưa Đại vương, đây là thân tộc của đại vương. Đại vương đừng để cuộc sống 
huy hoàng của Ngài phải sụp đổ. Ngài hãy từ bỏ ăn thịt người đi. 

- Này đại tướng, tất cả những thứ này chẳng còn quan trọng đối với ta. Việc 
quan trọng đối với ta là phải ăn thịt người. 

- Nếu vậy, đại vương hãy rời khỏi kinh thành này, hãy ra khỏi quốc độ này đi. 

- Hãy cho ta một ân huệ là: Cho ta thanh kiếm báu, một cái nồi để nấu thịt 
người, một thùng đựng nước và người đầu bếp. 

Đại chúng đã đuổi vua Brahmadatta ra khỏi quốc độ, cho mang theo những vật 
mà vua yêu cầu. Từ đó vua có biệt hiệu là Porisada (kẻ ăn thịt người). 

Vua Porisada mang theo người đầu bếp đi vào rừng sống dưới gốc cây 
Nigrodha (cây Đa hay cây Bàng), vua PorIsada leo lên cành cây cao quan sát con 
đường dẫn vào rừng, khi có người vào rừng hay muốn băng qua rừng, vua 
Porisada xông ra hét lớn: “Fa là tướng cướp ăn thịt người (porisada) đây”. Tiếng 
hét vang như tiếng sấm, khiến đoàn người ngả lăn ra, porisada tóm lấy người nào 
y thíh dốc ngược chân lên trời, vác trên lưng chạy về giao cho người đầu bếp. Cả 
hai đều dùng thịt người như thế. 

Một hôm Porisada không tìm được người nào cả, cơn đói đã làm bụng y cồn 
cào, y trở về nơi ngụ, bảo người đầu bếp đốt lửa lên, người đầu bếp hỏi: 

- Nhưng thưa Đại vương, thịt đầu? 

- Ô! Ta sẽ tìm có thịt. 

Người đầu bếp kinh hoàng: “Có lẽ Đại vương sẽ giết ta lấy thịt để ăn chăng?”. Y 
vừa đốt lửa vừa run rẩy. Và Porisada đã giết người đầu bếp lấy thịt ăn, từ đó y phải 
tự mình nấu ăn và sống đơn độc trong rừng. 

Một Bàlamôn có đại tài sản có việc cần phải đến kinh thành Baranasl 
(Balanai), phải băng qua khu rừng có tên cướp ăn thịt người. Bàlamôn thuê đoàn 
hộ tống với 1.ooo đồng vàng bảo vệ ông qua rừng. 

Tên cướp Porisada ngồi trên cành cây cao quan sát, nhìn thấy đoàn ngươi 
xuyên rừng có Bàlamôn là trưởng đoàn. Vừa nhìn thấy Bàlamôn trưởng đoàn tên 
cướp Porisada không dăn được sự thèm khát thịt người của mình, khi vị Bàlamôn 
đến gần, Porisada từ trên cao nhảy xuống hét vang như sấm nổ: “Fa là Porisada 
đây”. Đoàn người bảo vệ bất ngờ ngã lăn xuống, Porisada chụp lấy chân Bàlamôn 
dốc ngược đầu xuống đất, mang trên lưng chạy đi, đoàn người bảo vệ sau giây 
phút hoảng loạn, lấy lại bình tỉnh cùng nhau rượt theo tên cướp Porisada để cứu 
chủ. Họ đuổi theo kịp tên cướp, tên cướp nhảy lên hàng cây cao đã bị một môt 
nhánh cây cụt đầm trúng gan bàn chân, khiến y bị thương nặng không thể vác 
nặng để chạy trốn, đành buông người Bàlamôn trên vai xuống để chạy tháo thân. 

Tướng cướp Porisada chạy đến một cây cổ thụ Nigrodha, nằm nghỉ nơi cội cây, 
y suy nghĩ: “Nơi đây hăn có vị thần cây”, y liền khấn nguyện rằng: “Thưa vị thần 
cây, nếu trong vòng 7 ngày Ngài làm cho vết thương của ta lành lặn. Ta hứa sẽ 
mang máu của 101 vị vua đế tế cho Ngài, treo gan ruột của 101 vị vua chung quanh 
cây này”. 

Suốt 7 ngày y không có gì để ăn, thân thể y hao mòn dần nhưng vết thương lại 
lành. Tướng cướp Porisada cho rằng: “Fa lành bịnh là nhờ vị thần cây này”. 

Sau khi ăn được thịt người, y phục hồi lại sức khoẻ, y cầm thanh kiếm báu ra đi 
để tìm bắt 1o1 vị vua đem về tế thần cây. 

Có một dạxoa là bạn của Porisada trong kiếp trước, nhìn thấy Porisada đi trên 
đường, dạxoa suy nghĩ: “Người này trước đây cũng là dạxoa, là bạn của ta”. 

Dạxoa hiên ra hỏi PorIsada rằng: 

- Này bạn, bạn ció nhận ra ta chăng? 

- Này người kia, ta không nhân ra. 

- Ta là bạn của ngươi kiếp trước. Trong kiếp trước ngươi cũng là một dạxoa và 
ta và ngươi là bạn. 
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-Ồ! Như thế thật là tốt đẹp. 

Rồi Porisada kể cho dạxoa biết việc của mình, y bảo với dạxoa rằng: 

- Bạn hãy đi cùng ta, chúng ta sẽ bắt đủ 101 vị vua để tế vị thần cây trong rừng 
mà ta đã hứa. 

- Ta không thể đi với bạn được, vì ta không thể rời khỏi lãnh địa của mình. 
Nhưng ta sẽ giúp bạn, bạn hãy học chú thuật đi nhanh và tắng cường uy lực của 
mình. 

Dạxoa truyền loại chú thuật này cho Porisada, từ khi có loại chú thuật này rồi, 
Porisada chạy nhanh như gió và uy lực của y rất mãnh liệt. Chỉ trong vòng 7 ngày 
Porisada đã bắt được 100 vị vua mang đến cội cây NÑigrodha cột trên các cành cây, 
Porisada suy nghĩ: “Vua Sutasoma vừa là bạn cũng vừa là thầy ta, vị ấy là người tài 
giỏi nhất trong cối Diêmphù này, ta không nên bắt vị ấy, đừng để cối Diêmphù 
này phải suy tàn”. 

Y chuẩn bị tế thần cây, y nấu nước lên rồi mài cọc nhọn, vị thần cây kinh 
hoàng rằng: “Porisada chuẩn bị lấy máu tế cho ta, nhưng không phải chính ta 
chữa lành vết thương cho y. Y sắp tạo một ác trọng nghiệp có liên quan đến ta, ta 
không đủ sức ngăn cản y. Ta phải làm gì đây?”. 

VỊ thần cây đi đến Tứ đại thiên vương yêu cầu Tứ đại thiên vương ngăn cản ác 
trọng nghiệp mà Porisada sắp tạo ra. Tứ đại thiên vương nói: 

- Này vị thần cây, chúng ta không thể ngăn cản được việc ấy. Ngươi hãy tìm 
đến Thiên chủ Sakka (ĐếtThích) xem sao. 

VỊ thần cây tìm đến vua trời Sakka trình mọi việc lên Thiên chủ Sakka, rồi xin 
Thiên vương Sakka ngăn cản việc tế thần của Porisada. Thiên vương Sakka nói: 

- Ta cũng không thể ngăn cản Porisada, nhưng ta sẽ chỉ cho ngươi một người, 
người ấy là bậc Đại sĩ Sutasoma ở xứ Kuru trong kinh thành Indapatta. Chỉ có 
Sutasoma mới ngăn cản được Porisada mà thôi và giáo huấn Porisada từ bỏ ăn 
thịt người. Để cứu mạng 100 vị vua trong cối Diêmphù, ngươi bảo Porisada phải 
mang Sutasoma đế tế lễ mới đủ số 101 vua mà y đã hứa. 

- Vâng, thưa Thiên chủ. 

Khi Porisada sắp giết một vị vua để lấy máu tế thần cây, thần cây liền hoá thân 
thành một ẩn sĩ, gây ra tiếng động, nghe tiếng chân Porisada nhìn thấy một ẩn sĩ, 
y suy nghĩ: “Các vị ẩn sĩ thường thuộc dòng Khattiya (Sátđếty), ta hãy bắt ẩn sĩ 
n2y như vậy sẽ đủ số lượng 1O1 vị vua mà ta đã hứa với vị thần cây này”. 

Porisada liền đứng lên, cầm gươm rượt theo ẩn sĩ, nhưng y rượt xa cả 3 dotuần 
vẫn không theo kịp vị ẩn sĩ, Porisada suy nghĩ: “Những vị ẩn sĩ thường vâng lời, 
nếu ta bảo dừng lại y sẽ dừng lại”, Porisada gọi lớn rằng: 

- Này đạo sĩ, hãy dừng lại. 

- Ta đã dừng lại lầu rôi, ngươi cũng dừng lại đi. 

- Này đạo sĩ, lẽ thường các ẩn sĩ dù tổn hại đến sinh mạng cũng không nói dối, 
nhưng ông đã nói dối. 

- Ta không nói dối nên ta đã dừng lại, chính ngươi nói dối. Ngươi hứa mang đủ 
101 vị vua đến tế lễ cho ta, nhưng chỉ có 10O vị mà ngươi muốn tế lễ rồi. Ngươi 
hãy mang đến đây vị vua thứ 101 là Sutasoma mới đúng. 

VỊ thọ thần hiện thân là vị chư thiên có uy lực với ánh sáng sáng rực quanh 
vùng. PorIsada hân hoan rằng: 

- Ô! Vị thần cây hộ mạng cho ta đã hiện thân để nhận lễ vật. 

Y thưa với vị thần cây rằng: 

- Xin Ngài hãy yên tâm, ta sẽ làm đúng theo lời huá7. Ta sẽ bắt Sutasoma đến 
đây. 

VỊ thần cây trở vào cây cổ thụ của mình, Porisada cầm gươm lên đường tìm bắt 
cho được Đại sĩ Sutasoma. Vừa khi ấy mặt trời lặn, mặt trăngvừa lên, vốn tỉnh 
thông ba tạng Veda (Vệđà) cùng thuật thiên văn, Porisaada suy nghĩ: “Ngày mai 
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có chòm sao Phussa xuất hiện, Sutasoma sẽ đến tắm trong vườn MigacTra rồi sẽ 
làm tế lễ bằng nước soma có pha rượu. Ta sẽ bắt Sutasoma mang về tế thần cây. 

Đại sĩ Sutasoma sau khi từ kinh thành trở về vương quốc Kuru, được cha 
nhường ngôi cai trị vương quốc, có kinh thành là Indapatta 

*Kỉnh đô Indapdatta. 

Còn được viết là Indapattana; Indapattha (Indapattha). 

Indapatta là kinh đô của vương quốc Kuru. Kinh thành này rộng 7 dotuần 
được nối liền với kinh thành Baranasl theo đường bộ, Trong 
KurudhammaJataka (Bổn sự pháp Kuru), Bồtát có thời là vua xứ Kuru. Ngài có 
tên là DhanañJaya Korabya là chủ nhân của con voi kỳ diệu AñJanavasabha có khả 
năng làm mưa. 

Thuở xưa Indapatta là một trong ba kinh thành lớn của cối jJambudipa 
(DiêmphùđÈ), hai kinh thành kia là Uttarapañcala và Kekaka®), 

Theo kệ ngôn tìm thấy trong phần cuối của tập Buddhavamsa (Phật sử) tì dao 
cạo và kim may y của Đức Phật được tôn thờ ở Indapatta. 

... VaSI sueIpharañecaplI, indapatthapure tada. 

.. Như vậy nơi có kim và dao cạo; chính là thành phố Indapattha”). 

Thủ đô Delhi hiện tại nằm gần Indapatta. 

Tướng cướp Porisada suy nghĩ: “Sutasoma có đoàn vệ sĩ dũng mảnh bảo vệ, ta 
hãy đến trú ẩn trong vườn hoa Migacrra trước khi nhóm vệ sĩ đến bảo vệ 
Sutasoma”. Vào canh đầu tướng cướp Porisada đến vườn hoa Migacrra, y ẩn mình 
dưới ao sen, che trên đầu những chiếc lá sen lớn. Do uy lực của y, những đàn cá 
không dám lội gần đến y, chúng bơi thành từng đàn ở vòng bờ hồ. 

Hỏi. Vì sao Porisada có được uy lực như thế? 

Đúp. Trong thời Đức Phật Kassapa (CaDiếp), tiền thân của Porisada là một 
gia chủ cúng dường suã7 đền Đức Phật và chư Tăng theo phiếu thực. Vào mùa 
lạnh, khi chư Tăng đốt lửa để sưởi ấm, gia chủ này đã cúng dường củi, rìu chẻ củi, 
do phước lành này nên Porisada là người có nhiều uy lực. 

Vua Sutasoma sau khi ăn sáng xong, Ngài đi đến vườn hoa Migacrra để tắm 
rữa sạch sẽ, sau đó sẽ tế lễ bằng nước soma có pha rượu. 

Nơi kinh thành Takkasila có một Bàlamôn tên là NÑanda, một thiên nhân trước 
đây là thân tộc của vị ấy, đã dạy cho vị ấy bốn kệ ngôn của Đức Phật Kassapa mà 
vị ấy học được từ Đức Phật Kassapa. Bảo Bàlamôn Nanda rằng: 

- Người nào muốn học một câu kệ ngôn, phải bỏ ra 1oo đồng vàng. 

Nhưng không ai chịu bỏ ra món tiền lớn để học bốn kệ ngôn, Bàlamôn Nanda 
suy nghĩ: “Vua Sutasoma trỊ vì vương quốc Kuru là bậc hào sảng thông tuệ, chắc 
chắn vua sẽ học bốn kệ ngôn này”. 

Bàlamôn Nanda đi từ kinh thành Takkasila vượt đường dài 12o dotuần đến 
kinh thành Indapatta. Chiêu hôm trước Bàlamôn trú ở ngoài cổng thành, sáng 
hôm sau đi vào thành Indapatta, Bàlamôn Nanda thấy vua Sutasoma ngồi trên 
lưng voi trên đường đi vào vườn hoa Migacira cùng với đại chúng. Bàlamôn 
Nanda đến một mô đất cao chấp hai tay đảnh lễ rằng: 

- Mong Đại vương được trường thọ, monbg Đại vương được trường thọ. 

Nghe Bàlamôn chúc tụng mình như thế, vua Sutasoma đáp theo các thân hữu 
rằng: “Này Bàlamôn thân hữu, ngươi từ đầu đến đây? Ngươi đến đân vì việc gì?”. 

- Thưa Đại vương, tôi từ kinh thành Takkasila đến đây, tôi có bốn kệ ngôn của 
Đức Phật Kassapa, tôi sẽ truyền lại cho Ngài, nhưng mỗi kệ ngôn là một trăm 
đồng vàng. 


@)- JA. 1, 59. 
(2)- JA. 1l. 213, 214. 
()- Bu. XXViii. Câu số 16. 
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- Lành thay, lành thay này hiền hữu Bàlamôn. Khi Ta tắm gội làm lễ tế sao hội 
Phussa bắng nước soma có pha rượu xong, Ta sẽ đến nơi hiền hữu học 4 kệ ngôn. 

Vua Sutasoma dạy các tuỳ tùng thu xếp chỗ ở cho Bàlamôn Nanda chu đáo, 
Đức vua đi vào vườn MigacIra tắm rữa sạch sẽ. 

Vua Sutasoma đi xuống hồ nước tắm, bị Porisada bắt được vác lên vai, 
Porisada nhảy trên đàn voi, đàn ngựa cùng các vệ sĩ chạy thoát ra ngoài. 

Khi thấy không có ai theo kịp mình, Porisada đi chậm lại, những giọt nước từ 
tóc của Sutasoma rơi xuống vai Porisada, Porisada suy nghĩ: “Khi đứng trước cái 
chết, ai cũng kinh hoàng rơi nước mắt, Đại sĩ Sutasoma này cũng vậy?”, nên y hỏi 
rằng: “Này Sutasoma, các bậc Thánh nhân, các bậc trí giả không bao giờ than 
khóc trước cái chết. Có phải ngươi đang khóc vì thương tiếc vợ con hay kho tàng 
vàng ngọc, hoặc vương quốc của mình đấy chăng?” 

- Này Porisada, thật sự Ta chăng hề khóc; Ta cũng chẳng luyến lưu gì đến quốc 
độ, kho tàng àvng ngọc hay vợ con chi cả, tuy nhiên, Ta chỉ ân hận một điều là 
chưa thực hiện xong lời hứa với Bàlamôn Nanda. Nếu ngươi cho ta trở về gặp 
Bàlamôn Nanda xong rồi, Ta sẽ đến nọp mạng cho ngươi. 

- Ta không thể tin ngươi thoát khỏi tay ta rồi quay trở lại nọp mạng cho ta. 

- Này Porisada, Ta sống đúng theo pháp thì làm sao ta sợ hãi trước cái chết 
chứ. Chỉ có những sống theo tội lỗi, tạo nhiều ác nghiệp mới sợ hãi trước cái chết 
mà thôi. 

Nghe vậy, Porisada suy nghĩ: “Thật vậy, Sutasoma là bậc hiền thiện, còn ta chỉ 
vì không thể bỏ ăn thịt người nên đã tạo nhiều ác trọng nghiệp rồi. So với 
Sutasoma, Ta là người tội lỗi còn Sutasoma là bậc thánh thiện”. Nhưng y vẫn nói 
rằng: “Tuy vậy, ta chẳng hề tinngươi sẽ trở lại nọp mạng cho ta”. 

- Này Porisada, từ trước đến nay có bao giờ ngươi thấy hay nghe ta hứa mà 
chẳng thực hiện chưa? 

Porisada suy nghĩ: “Thật vậy, khi còn sống ở Takkasila ta chưa hề thấy 
Sutasoma nói mà không thực hiện và ta cũng chưa hề nghe đại chúng trong quốc 
độ Kuru than phiền Đại sĩ Sutasoma chưa thực hiện lời hứa. Thậm chí hiện nay 
đang đứng trước cái chết, Sutasoma chẳng hề quan tâm, chỉ nghĩ đến lời hứa với 
Bàlamôn Nanda. Nhưng nếu Sutasoma không đến thì làm sao ta có đủ 101 vị vua 
để tế thần cây đây. 

Thấy Porisada ngần ngại, Sutasoma suy nghĩ: “Kẻ ăn thịt người này đang do 
dự, Ta hãy làm cho y tin vào lời nói của Ta”. 

- Này Porisada, hãy tha ta xuống, ta sẽ thê cho ngươi tin là “Ta sẽ quay trở lại 
nọp mạng cho ngươi, nhưng ngươi hãy cho ta biết nơi ta đến”. 

Và bậc Đại sĩ đã làm cho Porisada tin tưởng Ngài sẽ quay trở lại, nên bằng lòng 
thả Ngài ra. Bậc Đại sĩ Sutasoma trở về hoàng cung, cho người cạo râu tóc, trang 
điểm, tắm gội cho Bàlamôn Nanda bằng những loại nước thơm; đặt Bàlamôn 
Nanda ngồi nơi cao, còn mình ngồi nơi thấp, nói rằng: 

- Thưa hiền hữu, hãy dạy cho tôi bốn kệ ngôn ấy đi. 

Bàlamôn Nanda đã dạy cho vua Sutasoma bốn kệ ngôn, đại ý là: 

“Hãu sống thân cận uới bậc trí; chớ nên thân cận uới kẻ ác”. 

Các pháp đều trở nên già cỗi, nhưng pháp bậc Thánh không bao giờ già cũ. 

Pháp thiện uà pháp bất thiện là hai pháp xa nhất”. 

Sau khi học bốn kệ ngôn, vua Sutasoma suy nghĩ: “Bốn kệ ngôn này là vô giá, 
vì sao Bàlamôn này chỉ nhận lấy mỗi câu có 1oo đồng vàng?”. Vốn am tường 
tướng pháp, vua Sutasoma quan sát tướng diện của Bàlamôn Nanda, Ngài suy 
nghĩ: “Bàlamôn này chỉ có phúc phận hưởng tài sản cao nhất là 4.ooo đồng vàng 
mà thôi. Y không thể hưởng thêm được nữa”. 

Đức vua Sutasoma nói với Bàkamôn Nanda rằng: 
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- Này hiền hữu, kệ ngôn này là vô giá. Nhưng phúc phận của hiền hữu không 
được sung mãn, từ nay khi dạy người nào học kệ ngôn. Mỗi kệ ngôn, hiền hữu nên 
nhận 1.ooo đồng vàng. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Vua Sutasoma trao cho Bàlamôn Nanda túi tiền vàng 4.ooo đồng vàng. 

Sau khi thực hiện lời hứa học bốn kệ ngôn từ Bàlamôn Nanda, bậc Đại sĩ đã đi 
đến cây Nigrodha để nọp mạng cho Porisada. 

Nơi đây, bậc Đại sĩ đã đọc lại bốn kệ ngôn của Đức Phật Kassapa cho Porisada 
nghe. Kẻ cướp Porisada hoan hỷ hứa tặng Ngài 4 điều ước. Đức vua Sutasoma ước 
4 điều: 

a- Mong cho Porisada được sống lâu. 

b- Mong cho các 100 vị vua được an toàn mạng sống. 

c- Mong cho 100 vị vua được trở về cố quốc của mình. 

(Sở dĩ Bồtát xin điều này vì Ngài suy nghĩ: Tuy Porisada không sát hại 10O vị 
vua, nhưng e ngại 10O vị vua cột oán thù, nên giam họ trong rừng, không cho về 
quê hương). 

d- Mông Tôn giả Porisada chừa bỏ ăn thịt người. 

Ba điều trên làm tâm của Porisada hân hoan, riêng điều thứ tư gây khó khăn 
cho Porisada. Với tài biện thuyết xủa vị Đại sĩ đã vạch ra cho Porisada thấy được 
hai con đường chánh pháp và tà pháp. 

Bậc Đại sĩ dạy rằng: 

- Thưa Tôn giả, nếu sống trong tội lõi thà rằng chết là tốt hơn. Khi sống phải 
sống trong thiện pháp đó là sự sống tốt đẹp. 

Sau cùng Ngài an trí Porisada vào ngũ giới và PorIsada kiên định từ bỏ ăn thịt 
người. 

Vua Sutasoma đưa Porisada trở về kinh thành Baranasi, Ngài bảo vệ Porisada 
được an toàn và thuyết phục được thần dân trong kinh thành Baranasl, đưa 
Porisada trở lại ngôi vua sau khi đoan chắc với thần dân trong kinh thành 
Baranasi rằng: “Vua Brahmadatta không bao giờ ăn thịt người nữa”. 

Vua Sutasoma ở lại kinh thành Baranasr một tháng để thuyết pháp đến đại 
chúng, rồi trở về kinh thành Indapatta của mình. 

Để tạ ơn thần cây Nigrodha một hồ nước được đào gần bên cội cây Nigrodha, 
một ngôi làng có tên là Kammasadamma được thành lập nơi Porisada định giết 
101 vị vua để tế thần cây, đánh dấu một kỳ tích kẻ ăn thịt người đã trở về con 
đường chánh, đồng thời để dân làng Kammasadamma thường xuyến đến tế lễ vị 
thần cây. 

Nhận diện tiền thân. 

Vua Porisada nay là Ngài Angulimala; Đại tướng Kalahatthi nay là Ngài 
Sariputta (Xálợiphất); vị thần cây nay là Ngài Mahakassapa; Bàlamôn Nanda nay 
là Ngài Ananda; vua trời Sakka nay là Ngài Anuruddha. 

Bậc Đại sĩ Sutasoma nay là Đức Thế Tôn0), 

Trong tập Hạnh tạng (CariyapItaka) cóp ghi nhận câu chuyện này, xem như 
cách thực hành Chân thật độ của Bồtát, là Sutasomacariya. 

16- Bổn sự Sam. 

Duuên khởi. 

Một thanh niên là con trai duy nhất của một trưởng giả có tài sản là 18o triệu 
tiền vàng ở trong thành Savatthi (Xávệ). Được nghe gioáo pháp từ Đức Thế Tôn, 
thanh niên xin phép cha mẹ được xuất gia, nhưng hai ông bà trưởng giả không 
đồng ý, thanh niên bỏ ăn cả 7 ngày, cuối cùng được xuất gia Tỳkhưu trong Giáo 
pháp của Đức Thế Tôn. 


@- JA. Bổn sự Mahasutasoma.Chuyện số 537. 
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Sau năm năm theo Giáo thọ sư học Luật, khi thông suốt Luật rồi, vị Tỳkhưu trẻ 
suy nghĩ: “Ta muốn sống viễn ly để thực hành pháp, nơi kinh thành Savatthi 
(Xávệ) này thật không thích hợp với ta”. VỊ Tỳkhưu trẻ đi đến vùng biên địa trú 
trong rừng thực hành pháp suốt 12 năm, nhưng không thành đạt thiền định hay 
pháp thượng nhân nào cả, dù vị ấy nỗ lực tỉnh cần. 

Hai ông bà trưởng giả vì không có người nối dõi nên những người vay mượn 
tiện đã trốn đi không trả tiền, các gia nhân thấy không có ai quán xuyến gia sản 
nên họ đánh cắp những kho tàng như vàng, bạc ... rồi bỏ trốn. Cuối cùng hai ông 
bà trưởng giả trở nên nghèo khổ, phải đi xin ăn. 

Vị Tỳykhưu ở rừng được tin cha mẹ trở nên nghèo khổ, phải đi xin ăn, vị ấy suy 
nghĩ: “la xuất gia sống theo thầy 5 năm, rồi sống hạnh ở rừng 12 năm nhưng 
chăng thành đạt chỉ. Có lẽ ta chưa hội đủ duyên lành giải thoát trong kiếp này, ta 
hãy trở về phụng dưỡng cha mẹ, sống đời sống gia chủ thực hiện những công 
hạnh như bố thí, trì giới ... là tốt nhất, mệnh chung ta cũng được sinh thiên”. 

VỊ Tỳkhưu trở về kinh thành Savatthi (Xảvệ), đưng trước ngả ba, một đường 
dẫn vàio thành, một đường dẫn đến Jetavanavihara (Đại tự Kỳviên), vị ấy phân 
vân: “Ta về thăm cha mẹ trước hay đến yết kiến Đức Thế Tôn trước?”. 

Rồi vị ấy suy nghĩ rằng: “Khi ta trở về đời sống gia chủ, ta sẽ gắp cha mẹ ta 
thường xuyên, còn Đức Thế Tôn ta ít có cơ hội yết kiến Ngài. Vậy ta hãy đến yết 
kiến Đức Thế Tôn trước”. 

Sau khi đến đánh lễ Đức Thế Tôn, vị Tykhưu trẻ ngồi xuống nghe pháp. Vào 
buổi sáng hôm ấy, với Phật trí Đức Thế Tôn quán xét thế gian, thấy được tiềm 
năng chứng đạt Thánh quả của vị Tykhưu trẻ. 

Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp thoại sách tấn, khích lệ đến tâm vị Tykhưu trẻ, 
giúp vị ấy từ bỏ ý nghĩ hoàn tục, trở về với đời sống cư sĩ. 

Hôm sau, vị Tỳkhưu trẻ đến thăm cha mẹ, vị ấy suy nghĩ: “Nghe nói cha mẹ ta 
đang nghèo khổ, phải đi xin ăn. Ta nên tìm vật thực trước, đi thăm cha mẹ trong 
khi cha mẹ nghèo khổ, mà không có gì trong tay là không hợp lẽ”. VỊ Tỳykhưu đến 
trai đường lấy phần cháo của mình. Đi đến cha mẹ. 

Bấy giờ hai ông bà trưởng giả đang ngồi dựa vào bức tường cũ, vị Tỳkhưu đi 
đến thấy cha mẹ nghèo khổ, xúc động. Cả ba người khóc ròng, vị Tỳkhưu trẻ thưa 
rằng: “Cha mẹ hãy an tâm, con sẽ nuôi dưỡng cha mẹ”. 

Từ đó vị Tykhưu đi khất thực để nuôi cha mẹ, những vật thực thượng vị đều 
dành để nuôi dưỡng cha mẹ, có đôi khi vị ấy phải nhịn đói. 

Các vị Tỳkhưu phàm đã khiển trách vị Tykhưu trẻ rằng: 

- Này hiền giả, có phải Đức Thế Tôn dạy: “Chớ phí phạm vật cúng dường của 
người gia chủ chăng?”. Hiền giả đã thực hành sai pháp khi mang vật cúng dường 
để nuôi người thế tục. 

Nghe lời khiển trách này, vị Tỳkhưu xấu hổ, cúi mặt xuống, các vị Tỳkhưu 
trình lên Đức Thế Tôn việc vị Tỳkhưu đi khất thực nuôi cha mẹ. Đức Thế Tôn cho 
đòi vị Tykhưu trẻ đến hỏi rằng: 

- Này Tykhưu, được nghe rằng: “Ngươi đi khất thực để nuôi dưỡng cha mẹ”. 
Việc này có thật chăng? 

- Bạch Thế Tôn, có thật như vậy. 

- Lành thay, lành thay, này Tykhưu, ngươi đã đúng con đường ngày xưa của 
bậc hiền trí đã đi qua. Ngày xưa bậc hiền trí đã phụng dưỡng cha mẹ mù rất tốt 
đẹp. 

Đức Thế Tôn thuyết lại bài kinh Matuposaka như sau: 

Kinh Matuposaka. 

Bàlmôn Matuposaka ở trong thành Savatthi đi đến Jjetavanavihara(Đại tự 
Kỳviên), sau khi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn ngồi xuống một bên hợp lẻ, bạch hỏi 
Đức Thế Tôn rằng: 
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-Thưa Tôn giả Gotama, tôi tìm được vật thực theo pháp khất thực (dhamxmena 
bhikkham pariuesami), rồi nuôi dưỡng cha mẹ. Thưa Tôn giả Gotama, tôi làm 
như thế có đúng không, có làm tròn bổn pận của mình không? 

- Này Bàlamôn, ngươi làm như vậy là đúng pháp, này Bàlamôn, người nào tìm 
vật thực bằng cách theo pháp khất thực, lại nuôi dưỡng cha mẹ, là người tạo 
nhiều phước báu (bahum so puññam pasavatIti). 

Yo mataram pitaram va; macco dhammena posatl. 

Taya nam parlIcariyaya; matapitusu pandita. 

Idheva nam pasamsanti; pecca sagøe pamodatI”ti. 

“Người với mẹ hay cha; nuôi dưỡng đúng theo pháp. 

Đó là hạnh tròn đủ; bậc trí uới mẹ cha. 

Đời nàu được tán thán; hưởng an lạc thiên giớt”. 

Nghe vậy, Bàlamôn Matuposaka hoan hỷ rằng: 

- Vị diệu thay thưa Tôn giả Gotama. Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama... Mong 
Tôn giả nhận con nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mệnh chung con trọn 
đời quy ngưỡng 

Theo lời thỉnh cầu của các Tykhưu, Đức Thế Tôn thuật lại bổn sự Sama. 

Bổn sự. 

Thuở xưa, cách kinh thành Baranasli (Balanai) không xa, có hai ngôi làng mỗi 
ngôi làng có 50O gia đình, hai ngôi làng sống ven hai bờ của một con sông. 

Có hai người thợ săn sống trong hai ngôi làng, là đôi bạn thân tình; họ ước hẹn 
sẽ là thông gia với nhau nếu một người sinh con tra1 còn người kia sinh con gái. 

Gia đình một người thợ săn sinh được một con trai đặt tên là Dukulaka (vì khi 
sinh ra đứa bé được đặt trong miếng vải rất xinh đẹp, Gia đình người thợ săn kia 
sinh ra một bé gái, đặt tên là Parika (vì khi mẹ cô sinh cô, bà đến viếng thăm gia 
đình người bạn bên kia sông). 

Khi cả hai được 16 tuổi, cha mẹ Dukulaka bảo: 

- Này con, khi xưa cha mẹ có giao ước sẽ làm thông gia với gia đình người bạn 
thân bên kia sông. Vậy con hãy cưới vợ đi. 

Cả hai vốn từ cối Phạm thiên xuống, nên thanh niên Dukulaka không thích 
việc lập gia đình, đã thưa với cha mẹ rằng: 

- Thưa cha mẹ, con không muốn sống đời sống gia đình. Con chỉ muốn được 
xuất gia. 

Nàng Parika cũng có tâm nguyện được xuất gia như thanh niên Dukulaka, nên 
khi cha mẹ nàng đề cập đến việc lứa đôi với thanh niên Dukulaka, nàng liền bịt tai 
lại, thưa rằng: 

- Thưa cha mẹ, con chỉ muốn sống đời sống xuất gia. Khi cha mẹ mệnh chung, 
con sẽ sống đời sống nữ ẩn sĩ. 

Nhưng cho dù cả hai không thích đời sống gia đình, cha mẹ hai người vẫn ép 
cả hai phải thành hôn với nhau. Tuy thành hôn với nhau, nhưng cả hai vẫn sống 
riêng lẻ, xem nhau như hai người bạn. 

Tuy sống trong gia đình thợ săn, nhưng Dukulaka không hề sát sinh, thậm chí 
không buôn bán những loại thịt rừng mà những người thợ sắn mang đến bán. 
Cha Dukulaka nói rằng: 

- Con sinh trong gia đình thợ săn, nhưng không muốn nối nghiệp nghệ gia tộc, 
lại không buôn bán thịt rừng. Vậy con muốn như thế nào? 

- Thưa cha, con chỉ muốn được xuất gia mà thôi. 

- Thế thì nàng Parika thì như thế nào? 

- Thưa cha, nàng Parika cũng muốn được xuất gia như con. 


@)- S.1, 181. 
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Cuối cùng, cả hai được cha mẹ cho xuất gia theo như ý nguyện.Cả hai từ giả 
cha mẹ đi dọc theo sông Hằng (Gang3), rồi dọc theo dòng sông Migasammata (là 
con sống xuất nghuyên từ núi Hymãlạpsớn, đổ vào sống Hằng) đi vào núi Tuyết, 
tìm chổ ẩn tu. 

Ngai vàng của vua trời Sakka (Đếthích) chợt nóng lên, đưa thiên nhãn qúan 
xét, vua trời Sakka biết rằng: “Có hai vị đại nhân muốn sống đời ẩn sĩ, họ đang 
tìm nơi trú ngụ”. Vua trời Sakka sai thiên thần kiến trúc là Vissakamma xây dựng 
trú xứ cho hai ẩn sĩ trẻ, cách bờ sông Migasammata khoảng 3 gavuta (# 12 km). 

Hai vị ẩn sĩ sống đời sống phạm hạnh, thọ dụng những trái cây rừng, tu tập 
tâm từ. Nhờ ảnh hưởng tâm từ của hai ẩn sĩ, những thú rừng cùng chim muông 
trong vùng hoà ái với nhau, không hề sát hại lẫn nhau. 

Một hôm ngai vàng của vua trời chợt nóng lên, vua trời Sakka quán xét hiểu 
rằng: “Một đại nạn sẽ xảy đến cho hai ẩn sĩ này”. Vua trời Sakka xuống nhân giới, 
đi đến đảnh lễ ẩn sĩ Dukulaka, ngồi xuống một bên nói rằng: 

- Thưa ẩn sĩ, tôi là thiên vương Sakka. Tôi thấy một hiểm hoạ sẽ xảy đến cho 
hai vị. Hai vị sẽ pJhải mù loà, hai vị cần có một hài tử để phụng dưởng. Vậy hai vị 
hãy quan hệ vợ chồng với nhau đi. 

Ẩn sĩ Dukulaka nói rằng: 

- Này thiên vương Sakka, cho dù có mất mạng, chúng tôi không hề làm nhơ 
đời sống phạm hạnh đang thực hành. 

- Nếu vậy, xin ẩn sĩ hãy đọi nữ ẩn sĩ Parika dứt khỏi kinh nguyệt, ẩn sĩ dùng 
ngón tay chạm vào rốn của nữ ẩn sĩ vậy. Như thế phẩm hạnh của hai người không 
bị ô nhiễm. 

- Như vậy thì được, này thiên vương. 

Ấn sĩ Dukũlaka làm đúng theo lời của Thiên vương Sakka, vừa khi ấy một vị 
thiên tử vừa mệnh chung nơi thiên giới tái sinh vào thai bào của nàng Parika. Sau 
10 tháng nữ ẩn sĩ Parika sinh ra một hài tử, đặt tên là Sama, vì hài tử có màu da 
vàng óng ánh nên được gọi là Suvannasama. 

Khi Suvannasama được 16 tuổi, được cha mẹ cho biết: “Thiên vương Sakka báo 
trước có một hiểm hoạ xảy đến cho chúng ta”. Nên khi cha mẹ vào rừng tìm trái 
cây, Suvannasama luôn trông chứ`ng con đường đi của hai ẩn sĩ. 

Một hôm hai ẩn sĩ vào rừng tìm trái cây rừng, trên đường trở về một cơn mưa 
lớn trái mùa khởi lên, hai ẩn sĩ ẩn mình nơi gốc cây cổ thụ trên một gò mối lớn. 
Trong gò mối là nơi trú ẩn của con rắn độc, nước từ thân thể hai ẩn sĩ nhỏ xuống 
gò mối mang theo mùi mồ hôi của hai ẩn sĩ, con rắn độc ngửi thấy hơi lạ, ngỡ là 
có kẻ nghịch muốn xâm chiếm chổ ở của nó, rắn độc ttức giận bò ra khỏi miệng 
hang, phun hơi độc tấn công vào hai ẩn sĩ. 

Hơi độc của conrắn đã làm mù mắt hai ông bà. 

Hỏi. Hai ẩn sĩ đã tạo nghiệp gì, nay phải bị mù? 

Đúáp. Thuở quá khứ tiền thân ẩn sĩ Dukulaka là một lương y. VỊ lương y này 
chữa bịnh mắt cho một trưởng giả, nhưng khi hết bệnh, trưởng giả này không 
chịu trả thù lao như đã hứa. VỊ lương y tức giận hỏi vợ rằng: 

- Trưởng giả này keo kiệt, không giữ lời húa muốn quịt tiền công của ta đây. Ta 
phải làm sao đây? 

Người vợ cũng tức giận nói rằng: 

- Nếu thế, ta hãy pha chế loai thuốc độc nhỏ vào mắt y. 

VỊ lương y làm theo lời vợ, trưởng giả nhỏ thuốc vào mắt, mắt đã bị mù. 

Do nghiệp bất thiện này, quả còn dư sót của nó khiến hai ẩn sĩ bị rắn độc phun 
nọc độc vào mắt và bị mù. 

Hai ẩn sĩ bị mù không thấy đường đi, họ quớ quạng để tìm lối về am tranh, 
Suvannasama thấy trời đã tố`I mà cha mẹ chưa về, Ngài lần theo con đường của 
cha mẹ đi vào ban sáng tìm được hai ẩn sĩ, mang cha mẹ về am tranh. 
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Từ đó Suvannasama phụng dưỡng cha mẹ rất chu đáo, để cha mẹ thuận tiện 
trong việc sinh hoạt khi đôi mắt đã mù, Suvannasama tìm dây rừng bện lại, nối từ 
phòng của cha mẹ dẫn đến nhà vệ sinh, phòng ăn, nơi lấy nước dùng ... 

Từ trước nhờ cha mẹ chỉ dạy, Suvannasama tu tập tâm từ nên thú rừng rất 
thương mến chàng, khi phục vụ cha mẹ chu đáo xong, Suvannasama ởi vào rừng 
tìm trái cây có đàn nai theo sau hộ tống. 

Bấy giờ trong kinh thành Baranasl có vua Pillyakkha đang trị vì. Vua Pillyakka 
rất thích sắn bắn, nên thường đi vào rừng săn bắn với 5 loại vũ khí mang theo 
người. Một lần nọ, vua Pillyakka tổ chức đi sắn, Đức vua dọc theo sông 
Migasammata đi vào núi Tuyết (Hymãlạpsơn) và đi đến nơi trú ẩn của hai ẩn sĩ, 
nhìn thấy nơi Sama xuống lấy nước sông Migasammata mang về am tranh để 
dùng, có nhiều dấu chân nai, vua Pillyakkha ẩn vào nơi kín để chờ nai xuất hiện. 

Khi hiếu tử Sama xuống lấy nước có đàn nai theo sau, vua Pillyakka bắn tên 
tẩm độc trúng vào Sama vì tưởng đó là con nai. Suvannasama té ngã xuống, vua 
Pillyakka nghĩ Sama đã chết nên ân hận vô cùng. 

Thiên nữ Bahusodar1 trú nơi núi Gandhamadana là mẹ của Sama 7 kiếp trước 
đó, Thiên nữ BahusodarI thường hộ trì Sama, hôm ấy bà đi dự đại hội chư thiên, 
khi trở về thấy Sama bị trúng tên độc, nằm yên bất động còn vua Pillyakkha đang 
than khóc vì ân hận. Thiên nữ Bahusodari hiện thân giuã7 hư khóng bảso vua 
Pillyakka đếnbáo tin cho cha mẹ của Sama biết. 

Vua Pillyakka đến am tranh thuật lậi mọi việc đến hai ẩn sĩ mù loà, hai ẩn sĩ 
than khóc cho con trai của mình nhưng không có lờn phiền trách vua PIllyakka, 
vua Pillyakha tình nguyện thay thế Sama phụng dưỡng hai ông bà, nhưng hai ẩn 
sĩ từ chối và nhờ vua Pillyakkha đưa đến chỗ Sama đang nằm bất động. 

Nơi đây, hai ẩn sĩ mù cùng nàng thiên nữ Bahusodar1 phát nguyện chân ngôn 
(saccakiriua), Sama tỉnh dậy phục hồi lại như cũ, đồng thời ngay khi ấy, chất độc 
trong mắt của hai ẩn sĩ cũng tan biến, hai ẩn sĩ sáng mắt trở lại. 

Nhận diện tiền thân. 

Ấn sĩ Dukũlaka nay là Ngài Mahäkassapa; nữ ẩn sĩ Pärikã nay là bà Tỳkhưu ni 
Bhaddakapilan; vua Pillyakkha nay là Ngài Ananda; Tiên vương Sakka nay là 
Ngài Anuruddha, thiên nữ Bahusodar1 nay là Tỳkhưu ni UppalavannA®). 

Cũng từ duyên khởi này, Đức Thế Tôn còn thuyết lên bổn sự Salikedara. 

*Bốn sự Salikedarda, Chuyện Cánh đồng lúa. 

Trong quá khứ, Bồtát sinh làm con két chúa đã nuôi dưỡng cha mẹ già. Két 
chúa dẫn đàn đi đến ăn lúa chín nơi ruộng của Bàlamôn Kosiyagotta ờ làng 
Salindiya trong xứ Magadha (Makiệtđà), năm về phía Đông bắc thành Rajagaha 
(Vương xá). Người giữ ruộng thông báo cho chủ: 

- Thưa chủ, có một đàn két đến ăn lúa chín trong ruộng chúng ta. 

Bàlamôn Kosiyagotta cho đặt bấy bắt được két chúa. Khi biết được két chúa 
mang lúa chín về nuôi cha mẹ (trả nợ cũ), nuôi két con (cho vay nợ mới). 

Bàlamôn Kosiyagotta vô cùng hoan hỷ, cho phép két chúa lấy hết lúa trên ngàn 
mẫu ruộng của mình, nhưng két chúa chỉ nhận 8 mẫu ruộng để nuôi cha mẹ. 

Nhận diện tiền thân. 

Chim két cha nay là vua Suddhodana (Tịnh Phạn), chim két mẹ nay là Hoàng 
hậu Maya. 

Người giữ ruộng nay là Channa (Xanặc), Bàlamôn Kosiyagotta nay là Ngài 
Ananda, chim két chúa nay là Đức Thế Tôn, đàn chim két nay là các Tỳkhưu tùy 
tùng của Đức Thế Tôn®), 

17- Bổn sự Khandahala(Œ. 


6)- JA. Bổn sự Sama. Chuyện số 540. 
)- JA. Bổn sự Salikedara (chuyện Cánh đồng lúa). Chuyện số 488. 
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Trong bổn sự này, tiền thân của Ngài Mahakassapa là vương tử Sura tộc họ 
Vama (Vamagotta). 


V- Kết tập kinh điển lần 1. 

Ngài Mahakassapa không có mặt lúc Đức Phật viên tịch, khi Đức Thế Tôn viên 
tịch nhân loại cùng chư thiên đã cúng dường hương hoa trọng thể suốt 7 ngày. Rồi 
di chuyển thân Phật đến đền Makutabandhana nằm ở phía Đông của thành 
Kusinara. Theo Ngài Buddhaghosa (Phật Âm): Đó là một sảnh đường của các tộc 
trưởng xứ Malla chưng đồ trang hoàng trong những ngày lễ hội. Gọi là đền 
(cetiya) vì được trang hoàng (cittakatatthena panesancetiyam)®2). Theo Ngài 
Huyền Trang, Makutabandhana là nơi cất chiếc gậy quyền lực nạm kim cương của 
người Malla lúc họ quỳ lạy thân Phật6), 

Trong lúc dân xứ Malla tẩn liệm thân Phật theo đúng cách tấn liệm thân của vị 
vua Chuyển luân, Ngài Mahakassapa đang cùng với 5oo Tykhưu tuỳ tùng trên 
đường từ Pava đến thành Kusinaära. 

Một du sĩ Ajivaka đi từ thành Kusinara đến Pava, trên tay cầm cánh hoa 
Madarava (Mạnthù), Ngài Mahakassapa hỏi du sĩ: 

- Này hiền giả, hền giả có biết bậc Đạo sư của tôi không? 

- Này hiền giả, tôi có biết. Samôn Gotama đã viên tịch được 7 ngày, tôi từ chỗ 
ấy được hoa Mandarava này. 

Nghe vậy, nhiều vị Tỳkhưu chưa diệt được tham ái, đã than khóc rằng: “Thế 
Tôn viên tịch quá sớm, Thiện Thệ viên tịch quá sớm, Pháp nhãn biết mất ở đời 
quá sớm”. 

Có vị Tykhưu Subhadda được xuất gia khi lớn tuổi nói với những vị Tykhưu ấy 
rằng: “Thôi các hiền giả, chớ có sầu não, chớ có khóc than. Chúng ta đã thoát khỏi 
hoàn toàn vị Đại samôn ấy, chúng ta đã bị phiền nhiễu quấy rầy bởi những lới: 
“Làm như vầy không hợp với các ngươi, làm như vầy thích hợp với các ngươi”. 
Nay những gì chúng ta muốn, chúng ta làm; những gì chúng ta không muốn, 
chúng ta không làm”. 

Bấy giờ Phật nhập diệt đã được bảy ngày rồi, nhưng các tộc trưởng Malla 
không làm sao nổi lửa để thiêu thân xá lợi của Đức Thế Tôn được, các vị Trưởng 
lão Alahán bảo rằng ý của chư Thiên là “phải đợi Trưởng lão Mahakassapa đến 
đảnh lẽ dưới chân của ĐứcThế Tôn”. 

Ngài Mahakassapa cùng 5o0o Tỳkhưu tuỳ tùng đi đến hoá đài nơi đền 
Makutapandhana, choàng y hở vai, chấp tay, đi nhiễu ba vòng quanh giàn hoả, 
cởi mở chân Đức Thế Tôn ra và cung kính đảnh lẽ chân Ngài. Bấy giờ trên hoả đài, 
ngọn lửa tự phát cháy(2, 

Sau khi Xálợi Phật được Bàlamôn Dona phân chia cho 8 nước, Ngài 
Mahakassapa cung nghĩnh Xálợi phần của vua Ajatasattu (Axàthế) về thành 
Rajagaha (Vương xá)®). 

Lời lẽ bất kính của Tykhưu Subhadda, khiến NgàiMahakassapa e ngại Giáo 
pháp của Đức Thế Tôn bị hổn loạn, có thể thấy rằng: “Chẳng phải chỉ có Tỳkhưu 
Subhadda là người duy nhất có tư tưởng trên, có rất nhiều vị Tykhưu có cùng ý 
nghĩ như thế”. Và sự e ngại Giáo pháp của Đức Thế Tôn bị hổn loạn cũng chẳng 
phải chỉ có riêng cho Ngài Mahakassapa, các vị Trưởng lão khác cũng e ngại như 
thế. Mặt khác, Ngài Mahakassapa cảm thấy mình có trách nhiệm lớn trong việc 
kiện toàn Pháp Luật do Đức Thế Tôn thuyết giảng, vì Ngài là người được Đức Thế 


6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). Chuyện số 542. 
()- DA. 11, 596. 

G)- Beal, op. cử. ii. 37. 

4)~ D. ii. 163. Mahaparinibbanasutta (Kinh Đại viên tịch). 

@)- Mhv. xxxi. 2O ; xem thêm Vsm. 430. 
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Tôn ban cho chiếc cũ rách duy nhất của Ngài. Ngài Mahakassapa khởi lên ý 
nghĩ: “Chúng ta hãy trùng tuyên lại Pháp Luật của Đức Thế Tôn”. 

Giữa các vị Trưởng lão, Ngài Mahakassapa trình bày lời nói bất kính của 
Tkhưu Subhadda, rồi nói rằng: 

- Này các Hiền giả (avuso), chúng ta hãy trùng tụng Pháp và Luật, trước khi 
điều phi pháp phát triển và Pháp bị bỏ quên; trước khi điều phi Luật phát triển và 
Luật bị bỏ quên. 

Các vị Trưởng lão đồng thuận và cử Ngài là vị tuyển chọn các vị Tỳkhưu để kết 
tập Phật ngôn. Ngài tuyển chọn 4oo vị Trưởng lão Alahán, các vị Tykhưu trưởng 
lão nói với Ngài Mahakassapa rằng: 

- Thưa Ngài, Tỳkhưu Ananda tuy là bậc Thánh hữu học, nhưng không thể nào 
bị chi phối bởi tham, bởi sân, bởi sĩ mê, bởi sợ hãi, vị này thuộc lòng nhiều Pháp 
Luật từ Đức Thế Tôn. 

Thưa Ngài, chính vì điều này xin Ngài hãy tuyển chọn luôn cả Đại Đức Ananda. 
Và Ngài Mahäkassapa tuyển chọn luôn Đại Đức Ananda®), 

Địa điểm kết tập Phật ngôn lầm I. 

Các sách đều thống nhất: Thành Rajagaha (Vương xá) là nơi kết tập Phật ngôn 
lần I. Sách Culla Vagga II (Tiểu phẩm II) ghi nhận: 

“Khi ấy các vị Tỳkhưu trưởng lão đã khởi ý điều này: “Thành Ra7agaha đúng 
là nơi có tiềm năng uề uật thực (mahãagocaram) uà có nhiều chỗ trú ngụ haqụ là 
chúng ta có thể trùng tụng Pháp uà Luật trong khi an cư mùa mưa ở thành 
Ra7agaha, các uị Tùkhưu khác không được an cư mùa mưa ở thành RaqJagaho”. 

Và Ngài Mahakassapa đã thông báo điều này đến các vị Tỳkhưu. 

Ngài Buddhaghosa trong Samantapasadika (Sớ giải Tạng Luật) có giải thích 
thêm là: Sở đĩ các Tykhưu trưởng lão chọn thành RaJagaha (Vương xá) là nơi kết 
tập Phật ngôn, vì có vua Ajatasattu (Axàthế) rất sùng kính Đức Thế Tôn, vua 
Ajatasattu sẽ bảo trợ cho cuộc Kết tập Phật ngôn này”. 

Sách Dulua của Tây Tạng cũng ủng hộ ý kiến này. 

Nhưng địa điểm để các vị Trưởng lão hội lại trùng tuyên Pháp Luật của Đức 
Thế Tôn thì có nhiều ý kiến khác biệt nhau. 

Theo Nam truyền, đó là hang động Sattapannl, nhưng trong sách Culla Vagga 
II không đề cập đến. 

Sách Dulua nói rằng: “Là hang Niyagrodha”. 

Xuất thế bộ (Lokuttaravada) cho rằng: “Đó là một địa điểm ở mạn Bắc của núi 
Vebhara”. 

Trong bài tường thuật của Ngài Mã Minh (Asvaghosa) lại cho rằng: “Đó là 
hang Indasalatrong núi Grdhakuta”®), 

Thời điểm. Vào tháng thứ hai của mùa an cư. 

Ngài Ananda suy nghĩ: “Ngày mai là ngày kết tập Pháp Luật của Đức Thế Tôn, 
ta hiện còn là bậc Hữu học như vậy không thích hợp lắm”, Ngài Ananda tỉnh tấn 
thực hành pháp với đề mục thân hành niệm. Vào lúc rạng đông, Ngài khởi ý nghĩ 
rằng: “Ta sẽ nằm xuống”, khi chân vừa giở lên khỏi mặt đất, đầu chưa chạm gối 
Ngài chứng đác Thánh quả Alahán. 

Ngài Ananda dự kết tập Phật ngôn lần I với tư cách là vị Thánh Alahán. 

Cách thức kết tập. 

Ngài Mahakassapa là vị chủ toạ, Trưởng lão Upali được hội nghị đề cử là: VỊ 
trùng tuyên Luật Tạng. Trưởng lão Ananda được hội nghị đề cừ: “Là vị trùng 
tuyên Pháp tạng”. Trước tiên Ngài Mahakassapa thông báo cho hội nghi biết: “Sẽ 
hỏi Ngài Upali về Luật”. 


@)- Cv.ii, chương 500 vị (Pañcasatikakkhandhakam ). 
)- Nguyễn Đức Tư - Hữu Song (d). 2.5oo năm Phật giáo. Bốn nghị hội kết tập của Phật giáo. 
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Ngài Upali cũng thông báo trước Đại hội là: “Sẽ trả lời Ngài Mahakassapa về 
Luật”. 

- Này hiền giả (avuso) Upali, điều parajika (trục xuất) thứ 1, đã được quy định 
ở đầu? 

- Thưa Ngài, ở Vesali. 

- Liên quan đến ai? 

- Liên quan đến Tykhưu Sudinna con trai của Kalanda. 

- Về sự việc gì? 

- Về việc (thực hiện) đôi lứa. 

Rồi Ngài Mahakassapa hỏi Ngài Upali về cầu chuyện, về nguyên nhân, về nhân 
sự, về sự quy định thêm, về sự phạm tội, về sự không phạm tội của điều parajika 
thứ nhất. 

- Này hiền giả Upali, điều parajJika thứ hai đã được quy định tại đâu? 

- Thưa Ngài, ở RaJagaha. 

- Liên quan đến ai? 

- Liên quan đến Tỳkhưu Dhaniya con trai người thợ gốm. 

- Về sự việc gì? 

- Về việc lấy vật không được cho. 

Rồi Ngài Mahakassapa hỏi Ngài Upali về câu chuyện, về nguyên nhân, về nhân 
sự, về sự quy định thêm, về sự phạm tội, về sự không phạm tội của điều parajika 
thứ hai. 

Theo cách thức này, Ngài Mahakassapa đã hỏi Ngài Upali về Luật Tykhưu, 
Luật Tỳkhưu n1. 

Sau khi hỏi hết phần Luật, Ngài Mahakassapa thông báo trước đại hội rằng: 
“Sẽ hỏi Ngài Ananda về Pháp”; Ngài Ananda thông báo trước đại hội: “Sẽ trả lời 
Ngài Mahakassapa về Pháp”. 

- Này hiền giả Ananda, kinh Brahmaj7ala (Phạm võng) đã được thuyết ở đâu? 

- Thưa Ngài, ở nhà nghỉ của vua tại Ambalatthika ở khoảng giữa RaJagaha 
(Vương xá) và Nalanda. 

- Liên quan đến ai? 

-Đến du sĩ ngoại đạo Suppliya và thanh niên Brahmadatta. 

Rồi Ngài Mahakassapa hỏi Ngài Ananda về duyên khởi, về nhân sự của kinh 
BrahmaJala 

Bằng cách này. Ngài Mahakassapa đã hỏi Ngài Ananda về năm bộ kinh và 
Ngài Ananda đã trả lời. 

1- Về những học giới nhỏ. 

Sau khi trùng tuyên Pháp tạng xong rồi, Ngài Ananda thông báo đến đại hội 
rằng: 

- Thưa các ngài, vào thời điểm sắp viên tịch, Đức Thế Tôn đã nói với tôi như 
vầy: “Nàu Ananda, khi Ta không còn, hội chúng nếu muốn có thể bỏ đi các điều 
học nhỏ nhặt uà ít quan trọng ”. 

- Này hiền giả Ananda, hiền giả có hỏi Đức Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, điều học 
nhỏ nhặt uà íf quan trọng là các điều nào” không? 

- Thưa không, bạch Ngài. 

Một số trưởng lão nói rằng: 

- Giữ lại bốn điều parajika (trục xuất), các điều còn lại là điều học nhỏ nhặt và 
Ít quan trọng. 

Một số vị trưởng lão nói: 

- Giữ lại bốn điều parajJika, 13 điều sanghadisesa (tăng tàng), các điều còn lại là 
điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng. 

Một số vị trưởng lão nói: 
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- Giữ lại bốn điều parajika, 13 điều sanghadisesa (tăng tàng), 2 điều aniyata 
(bất định), các điều còn lại là điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng. 

Một số vị trưởng lão nói: 

- Giữ lại bốn điều parajika, 13 điều sanghadisesa (tăng tàng), 2 điều aniyata 
(bất định), 3o điều nissaggiya pacittiya (ưgxảđối trị), các điều còn lại là điều học 
nhỏ nhặt và ít quan trọng. 

Một số vị trưởng lão nói: 

- Giữ lại bốn điều parajika, 13 điều sanghadisesa (tăng tàng), 2 điều aniyata 
(bất định), 3o điều nissaggiya pacittiya (ưgxáđối trỊ), o2 điều pacittiya (ưng đối 
trị), các điều còn lại là điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng. 

Một số vị trưởng lão nói: 

- Giữ lại bốn điều parajika, 13 điều sanghadisesa (tăng tàng), 2 điều aniyata 
(bất định), 3o điều nissaggiya pacittya (ưgxảđối trị), o2 điều pacitiya (ưngđối 
trị), bốn điều pati,deniya (ưngphátlộ), các điều còn lại là điều học nhỏ nhặt và ít 
quan trọng. 

Bấy giờ Ngài Mahakassapa tuyên ngôn trước đại hội rằng: “Không quụ định 
thêm những điều chưa quụ định, không bỏ đi điêu đã được quụ định”. Các vị 
trưởng lão trong đại hội kết tập Phật ngôn chấp nhận bằng cách im lặng. 

2- Khiển trách Ngài Ananda. 

qa- Không hỏi Đức Thế Tôn những giới luật nhỏ. 

Các Tỳkhưu trưởng lão nói với Ngài Ananda rằng: 

- Này hiền giả Ananda, đây là một tội dukkafa (làm sai) của hiền giả. Hiền giả 
không hỏi Đức Thế Tôn những giới luật nào nhỏ nhặt và ít quan trong. Hiền giả 
hãy sám hối tội dukkata ấy. 

- Thưa các Ngài, vì không lưu ý nên tôi không hỏi Đức Thế Tôn điều ấy, tôi 
không thấy đó là một tội dukkata (làm sai), nhưng vì niềm tin với các Ngài, tôi xin 
sám hối tội dukkata này. 

b- Đạp lên ụ tắm mưa của Đức Thế Tôn. 

Các Tỳkhưu trưởng lão nói với Ngài Ananda rằng: 

- Này hiền giả Ananda, đây là một tội dukkata của hiền giả. Hiền giả đã đạp lên 
y tắm mưa của Đức Thế Tôn rồi may y. Hiền giả hãy sám hối tội dukkata ấy. 

- Thưa các Ngài, không phải vì không kính trọng mà tôi đã đạp lên y tắm mưa 
của Đức Thế Tôn rồi may y. Tôi không thấy đó là một tội dukkata, nhưng vì niềm 
tin đối với các Ngài, tôi xin sám hối tội dukkata này. 

ec- Cho nữ nhân đảnh lễ thân Phật trước những người nam khác. 

Các vị Tỳkhưu trưởng lão nói với Ngài Ananda rằng: 

- Này hiền giả Ananda, đây là một tội dukkata của hiền giả. Hiền giả đã cho 
phép nữ nhân đảnh lễ nhục thân của Đức Thế Tôn trước tiên, trong khi họ khóc 
lóc nhục thân của Đức Thế Tôn bị lấm lem bởi nước mắt. Hiền giả hãy sám hối tội 
dukkata ấy. 

- Thưa các Ngài, tôi nghĩ rằng: “Những người nữ nàu không nên ở lại uào ban 
đêm”. Nên tôi đã cho họ đảnh thể nhục thân Đức Thế Tôn trước. Tôi không thấy 
đó là một tội dukkata, nhưng vì niềm tin đối với các ngài, tôi xin sám hối tội 
dukkata này. 

d- Không thỉnh Đức Thế Tôn sống trọn kiếp. 

Các Tỳkhưu trưởng ãlo nói với Ngài Ananda rằng: 

- Này hiền giả Aananda, đây là một tội dukkat{a của hiền giả. Hiền giả không 
thỉnh cầu Đức thế Tôn sống trọn kiếp. Hiền giả hãy sám hối tội dukkata ấy. 


@)- Cullavagza II. Chương 11. 
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- Thưa các Ngài, vì tâm tôi bị ác ma ám ảnh nên tôi không cầu thỉnh Đức Thế 
Tôn sống trọn kiếp. Tôi không thấy đó là một tội dukkata, nhưng vì niềm tin đối 
với các Ngài, tôi xin sám hối tội dukkata này. 

d- Cố gắng xin Đức Thế Tôn cho nữ nhân xuất gia trong giáo pháp nàu. 

Các Tykhưu trưởng lão nói với Ngài Ananda rằng: 

- Này hiền già Ananda, đây là một tội dukkata của hiền giả. Hiền giả cố gắng 
xin Đức Thế Tôn cho nữ nhân xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn. Hiền 
giả hãy sám hối tội dukkata ấy. 

- Thưa các Ngài, tôi nghĩ rắng: “Bà MahapdaJapafI Gotami nàu là dì ruột của 
Đức Thế Tôn, bà là người chăm sóc, nuôi dưỡng, cho sữa đến Đức Thế Tôn khi 
người mẹ ruột đã qua đời”, nên tôi cố gắng xin cho bà được xuất gia trong Pháp 
Luật được Đức Thế Tôn công bố.Tôi không thấy đó là một tội dukkata, nhưng vì 
niềm tin đối với các Ngài, tôi xin sám hối tội dukkata này. 

3- Sứ dụng Brahinadamda uới Tùkhưu Chanmmna. 

Trong cuộc kết tập này, Ngài Ananda trình với các vị Tỳkhưu trưởng lão rằng: 

- Thưa các Ngài, khi sắp viên tịch Đức Thế Tôn có dạy: “Này Ananda, sau khi 
Ta viên tịch, hãy áp dụng Brahmadanda (Phạmđàn - Phạm thiên phạt) đối với 
Tykhưu Channa. - 

- Này hiền giả Ananda, hiền giả có hỏi Đức Thế Tôn Brahmadanda (Phạmđàn) 
là như thế nào không? 

- Thưa các Ngài có, thật sự tôi có hỏi Đức Thế Tôn rằng: “Bạch Thế Tôn, Phạm 
thiên phạt là như thế nào? 

- Nàu Ananda, Tùkhưu Channg muốn nói gì thì có thể nói điều ấu, còn các 
tùkhưu không được nói chuuện, không được nhắc nhở, không được chỉ dạu 
Tùkhưu Chamna”. : 

Các vị Tỳkhưu trưởng lão đề cử Ngài Ananda đi cùng nhiều vị Tykhưu đến tự 
viện Ghosita ở thành Kosambi, tuyên ngôn phạt Brahmadanna đến Tỳkhưu 
Channa, khi biết được hình phạt Brhamadanda, Ngài Channa đã ngất xỉu. 

Sau đó, Ngài Channa sống tách biệt, nỗ lực thực hành pháp, chẳng bao lâu 
chứng đắc thánh quả Alahán. - 

Khi chứng đắc Thánh quả Alahán, Ngài Channa đi đến gặp Ngài Ananda nói 
rằng: “Bạch Ngài, xm hãu thu hồi hình phạt Brahmadanda cho tôi”. 

- Này hiền giả Channa, kể từ khi chứng Thánh quả Alahán, hình phạt 
Brahmadanda mất hiệu lực. 

4- Sự bất đồng của trưởng lão Purana. 

Sau cuộc kết tập lần thứ nhất hoàn tất, có Trưởng Lão Purana đang ngụ ở 
Dakkhinagiri (Nam sơn) cùng đồ chúng 5oo vị Tỳkhưu. 

Nghe chư tăng kết tập Phật ngôn, Trưởng Lão Puraana củng 5oo đồ chúng đi 
về thành Rajagaha, bấy giờ cuộc kết tập Phật ngôn đã kết thúc, Ngài Purana nói 
với các vị Tykhưu trưởng lão rằng: 

- Thưa các Tôn giả ! Các Ngài tự kết tập Phật ngôn với nhau, không thông báo 
cho chư tăng biết. Chinh bản thân tôi cũng không được thông báo, nay tôi chỉ 
chấp trì những gì tôi trực tiếp thọ trì nơi Bậc Đạo sư. 

Khi đối chiếu những gì Trưởng Lão Purana thọ trì với sự kết tập của c1c vị 
Trưởng Lão, chỉ thấy khác nhau tám điều nhỏ là: 

1. Antouu†tha. Tạm thời (yavakalika) cất giữ thực phẩm trong chỗ ngụ. 

2. Antopakka. Được có bếp nấu ở chỗ ngụ. 

3. Samapakka. Được tự nấu nướng. 

4. Uggahita. Được thọ dụng vật thực của thí chủ chưa dâng đến Tăng. 

118 


5. Tatomthhata. Được mang vật thực từ bàn ăn về chỗ ngụ. 

6. Purabhatta. được dùng trước, nghĩa là khi nhận thọ trai có quyền dùng 
trước ở nơi nào đó rồi đến thọ trai. 

z. Vana†t†ha. Được tự do dùng bất cứ thực vật tự nhiên trong rừng. 

8. Pokkharanaftha. Được tự do dùng bất cứ thực vật nào trong hồ như củ sen, 
bông súng ... 

Điều 7-8 là: “Cho phép chư Tykhuưu hái lá, hái rau, móc củ sen...”. 

Đây là hai giới thuộc về Pacittiya (Ưngđốitr]): “làm hại thực vật”. 

Tám điều này, Tỳkhưu Purana không chịu bỏ qua, Trưỡng lão Mahakassapa có 
giải thích: 

“Tám điều ngoại lệ này, Đức Thế Tôn tạm thời cho phép khi có nạn đói, khi 
nạn đói đã qua thì tám ngoại lệ này được đình chỉ, nếu vi phạm là phạm luật”. 

Dường như chỉ thấy Đức Phật cho phép trong hai lần có nạn đói là: ở kinh 
thành Vesali và ở kinh thành Rajagaha (Vương xá) mà thôi. 

Nhưng Ngài Purana chỉ biết “Đức Phật có cho phép”, khi Đức Phật cấm chỉ thì 
Ngài không biết và kiên quyết chấp trì những điều này. 

Thế là, Đức Thế Tôn viên tịch chưa được bao lâu, đã có sự rạn nứt trong Tăng 
chúng về phương diện Giới luật, nên chia làm hai cánh. 

- Một nhóm nhỏ chư Tăng theo đường lối của Trưởng Lão Purana, đó là 50O 
Tkhưu đồ chúng của Ngài. 

- Chư Tăng còn lại, đa số chấp trì những gì được Chư Thánh Tăng kết tập. 

Chính từ tám điểm nhỏ này, về sau nhóm Tỳkhưu Vajjiputtaka thuộc phái 
Purana đã cải cách thêm 1O điều sai luật, sự kiện này xẩy ra vào Phật Lịch 1oo. 


B- Nữ Thánh Bhadda KaptlÏam. 

Khi tường thuật về công hạnh của Ngài Mahakassapa, lại không đề cập đến vị 
nữ Thánh Bhadda Kapilanï là một điều khiếm khuyết, vì hai vị Thánh Alahán này 
đã khắn khít với nhau từ thời Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa). 

1- Tiền sự. 

*Lời nguỆn trong quá khứ. 

Kể từ hiền kiếp này (bhaddakappa) trở về trước 1Oo.OoO kiếp trái đất. Vào 
thời Đức Thế Tôn Padumuttara (Liên Hoa) hiện tiền, tiền thân của bà 
BhaddakapilanI là vợ của đại trưởng giá Videha trong thành HamsavatI. Như 
trong tập Apadana có ghi nhận: 

882- Padumuttaro namo sabbadhammesu paragu, 

1to satasahassamhi kappe upaJJi navako. 

“Trước đâu 1oo.ooo kiếp, uị Lãnh đạo, Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, 
bậc thông suốt tất cả các pháp đã hiện khởi”. 

883- Tadahu hmsavatiyam videho nama namato, 

setthi pahutaratano tassa Jaya aos°aham. 

“Khi ấu tạt HamnsqudtI có người triệu phú tên là Videha, có rất nhiều châu 
báu. Tôi đã là uợ của người ấu”t). 

Khi gia chủ Videha cúng dường đến Đức Phật Padumuttara rồi ước nguyện địa 
vị “tối thắng uề hạnh Dhutanga trong giáo pháp của Đức Chánh giác tương laử. 


@)~- ĐĐ Indacanda (d). Thánh nhân Ký sự III. Ký sự về Bhaddakapilan1. 
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Một lần nọ, vợ gia chủ Videha được chứng kiến Đức Phật Padumuttara ban 
cho một vị nữ Thắng: “Tôi thắng về hạnh nhớ đến quá khứ”. Nữ gia chủ này cúng 
dường đến Đức Thế Tôn Padumuttara cùng Tăng chúng trọn 7 ngày, rồi ước 
nguyện đạt được địa vị: “Tối thẳng uề hạnh nhớ đến quá khứ trong hàng Tùkhưu 
mï của Đức Chánh giác tương laT”. 

Đức Thế Tôn tiên tri rằng: “Trđi qua 10O ngàn kiếp trái đết, tước nguuện của 
nữ nhân nàu sẽ trở thành hiện thực trong thời Đức Chánh giác có Hồng danh 
Gotama”. 

Trải qua 100 ngàn kiếp trái đất, hậu thân của nữ nhân này chỉ có hai sinh thú: 
Người và chư thiên. 

* Kiếp làm uợ người gia chủ trorntg thành Barartast. 

Trong một kiếp bà là vợ của vị gia chủ trong thành Baranasl (Balanal), theo 
Bản Sớ giải kinh Tăng chi (phẩm người tối thắng), Ngài Buddhaghosa giải thích: 
“Người vợ phẩn nộ với người em chồng, nên đổ bỏ vật thực được người em chồng 
cúng dường vào bát của Đức Phật Độc giác, thay vào đó là bùn non...(như đã nói ở 
trước)”. Trong tập Ký sự (Apadana) lại ghi nhận: 

o18- Pccekabuddham disvana mama bhattu kanlIyasI, 

bhagannam tassa datvana agate tamh1 pavati. 

“Squ khi nhìn thấu Đức Phật Độc giác, người em gái của chồng tôi đã dâng 
phần cơm đến uị ấu, uà đã thuật lạt khi chồng tôi đến”. 

o19- Nabhinamdittha so danam tato tassa adas"aham; 

ukha aniya tam annam punotasseva so ada. 

“Chồng tôi không hoan hủ uới uiệc dâng cúng. Do đó, tôi đã lấu lại phần cơm 
ấu từ bình bát rồi đã trao cho chồng. Chồng tôi đã dâng cúng (phần cơm ấu) 
một lần nữa đến chính u† Phật ấu. 

92o- Tadannam chaddhayitvana duttha buddhass°aham tada, 

pattam kalalapunnam tam adasim tassa tadino. 

“Khi ấu, tôi đã quặng bỏ đã phần cơm ấu uà đã độc ác uới Đức Phật.Tôi đã 
dâng bình bát ấu chứa đầu bùn đến uị Phật như thế ấu” (sđd). 

Kết hợp Bản Sớ giải và bản kinh Apadana, có thể hiểu như sau: 

“Cô em chồng cúng dường vật thực đến vị Phật Độc giác, khi ấy vị gia chủ 
trưởng giả cũng có ý định cúng dường Đức Phật Độc giác, nhưng khi vừa đến thì 
cô em đã cúng dường rồi, nên vị ấy không vui. Người vợ muốn làm vừa ý chồng đã 
xin chiếc bát của Đức Phật Độc Giác trao cho chồng, vị gia chủ trưởng giả tự tay 
cúng dường phần vật thực ấy đến Đức Phật Độc giác. Thấy việc làm của người vợ, 
cô em chồng không hoan hỷ nên khởi lên sự tranh cải giữa hai người, trong cơn 
phẫn nộ, người vợ đã lấy chiếc bát của Đức Phật Độc giác, đổ bỏ phần vật thực 
trong ấy, rồi bỏ vào bát bùn non mang đến cho Đức Phật Độc giác”. 

(phần còn lại đã được trình bày ở trước). 

2- Kiếp sống hiện tạt. 

Trong thời Đức Phật tại tiền, bà Bhadda Kapilanï là ái nữ của một Bàlamôn 
trưởng giả thuộc tộc Kosiya ở xứ Madda. 

Thanh niên Pipphali nghĩ tưởng ra một cô gái thật xinh đẹp, thuê thợ đúc 
thành pho tượng bằng vàng, thanh niên PIpphali nói với cha mẹ rằng: 

- Bao giờ tìm được người nữ như pho tượng này, con mới kết hôn với người ấy. 

Tám vị Bàlamôn mang pho tượng bằng vàng đi đến xứ Madda tìm được nàng 
BhaddakapilanI giống như pho tượng vàng xinh đẹp ấy. 

Gia đình hai bên đã thu xếp cho nàng Bhadda Kapllani là vợ của thanh niên 
Pipphali, nhưng cả hai sống với nhau như bạn hữu thân tình, không hề chung 
chăn gối. Khi cha mẹ nàng Bhaddakapilani mệnh chung, nàng thừa hưởng gia tài 
là 87o đồng vàng, nàng Bhadda Kapilani cho mang về nhà chồng 50 ngàn xe chất 
đầy tài sản ấy. 
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Khi gia chủ Pipphali muốn xuất gia, giao hết tài sản cho bà Bhaddakapilan 
(khi ấy bà được 71 tuổi), nhưng bà BhaddakapilanI cũng muốn được xuất gia. Cả 
hai tự xuất gia trở thành ẩn sĩ, khi đến ngã ba đường, hai người chia tay, bà 
Bhaddakapilam đi về cánh trái, đi đến tự việnTitthiyarama của ngoại giáo gần 
Jetavanavihara (Đại tự Kỳviên), bà sống ở nơi này 5 năm. 

Đạt danh hiệu tối thắng. 

Khi di mẫu MahapaJapati Gotam1 được Đức Thế Tôn cho phép xuất gia và Ni 
đoàn được thành lập, bà BhaddakapilanI xin xuất gia trong Giáo pháp của Đức 
Thế Tôn. Sau khi thọ giới Tykhưu ni không bao lâu bà đắc quả Alahán. 

Về sau, giữa hàng tứ chúng, Đức Thế Tôn tuyên bố rằng: 

Etadagsam, bhikkhave, mama savikanam bhikkhunnam  pubbenivasam 
anussarantinam yadidam bhadda kapllam. 

“Nàu các Tùkhưu, trong các nữ đệ tử Tùkhưu rỉ của To, nhớ đến các đời 
sống quá khứ, tối thắng là Tùkhưu nỉ BhaddakapilanT°'). 

3- Công hạnh. 

a- Liền quan đến Luật. 

Nữ Thánh Bhaddakapilan1 được đề cập nhiều lần trong Phân tích Giới Tỳkhưu 
ni, do liên quan đến nữ đệ tử của bà. 

1¬ Điều học sanghadisesa (tăng tàng). 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Jetavanavihaara (Đại tự Kyviên) của trưởng giả 
Anathapindika (Cấp cô độc) cúng dường, gần thành Savatthi (Xávệ). 

Một Tykhưu ni là đệ tử của BhaddakapilanI2), sau khi gây gỗ với các tỳykhưu n1. 
Đã một mình đi đến gia đình thân quyến ở trong làng. 

Do sự kiện này, Đức Thế Tôn chế định học giới cho các tỳkhưu ni: “Vị Tùkhưu 
mï nào đi uào trong làng một mình, uị Tùkhưu mỉ nàu cũng phạm tội ngaụ uừa 
lúc mnớt uì phạm, là tội sanghadisesa (tăng tàng) cần được tách riêng”. 

Gidi thích. 

- Làng có hàng rào. VỊ Tkhưu ni một mình đi vào làng, khi vượt qua hàng rào 
của làng bước thứ nhất phạm thullaccaua (trọng tội); bước thứ hai phạm 
sanghadisesa (tăng tàng). 

- Làng không có hàng rào. VỊ Tỳkhưu nIi một mình đi vào làng, vượt qua vùng 
phụ cận của làng bước thứ nhất phạm fhullaccaya (trọng tội); bước thứ hai phạm 
sanghadisesa (tăng tàng)®). 

2ˆ~ Điều học pacittiua (ưngđốttr)). 

Đức Thế Tôn khi trú ngụ tại Jetavanavihara (Đại tự Kwviên), gần thành 
SavatthI (Xávệ). 

Bấy giờ vị Tỳkhưu ni đệ tử của Bhaddaakapilani phục vụ Bhaddakapilanl rất 
nghiêm chỉnh. Bhaddakapilanm đã nói với các vị Tykhưu nI rằng: 

- Này các ni sư, Tykhưu ni này phục vụ tôi rất nghiêm chỉnh. Tôi sẽ cho cô này 
Y. 

Khi ấy, vị Tykhưu ni ấy do hiểu sal, do xét đoán sai rồi than phiền với vị khác 
rằng: 

- Này ni sư, nghe nói tôi không phục vụ sư thầy nghiêm chỉnh. Nghe nói sư 
thầy không cho tôi y. 

Do sự kiện này, Đức Thế Tôn chế định học giới cho các Tỳkhưu mĩ: “Vị Tùkhưu 
mï nào đo hiểu sơ, do xét đoán sai rÔï than phiên uới U† khác, phạm tội pacttiiua 
tưng đối trỪ), 


@- A.1,24. Phẩm Người tốithắng (Etadaggavagso). 
2)- ĐĐ Indacanda có cước chú: “Không rõ vì sao các vị Kết tập Tam tạng không dùng danh hiệu “7)khưu 


nữ” cho vị ni này. 
)~ ĐĐ Indacanda (d). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu ni. Điều học sanghadisesa (tăng tàng) thứ ä. 
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Tykhưu ni Bhaddakapllam có tài giảng pháp, nên bà đã bị Tykhưu ni 
Thullananda (cũng có tài giảng pháp) ganh ty đã quấy rầy bà ít nhất là 2 lần. 

b- Liên quan đến kinh Tạng. 

Ngoài tập Apadana (Thánh nhân Ký sự), bà Bhaddakapilani có nói lên bốn kệ 
ngôn tán thán công hạnh của Ngài Mahakassapa, như sau: 

63- Putto buddhassa dayado; kassapo susamahito. 

PubbenIvasam yovedi; sagøgapayañca passatl. 

“Con được thừa tự Phật; CaDiếp khéo thiên định. 

Biết được đời quá khứ; thấu cối trời đạo xứ”. 

64- Atho Jatikkhayam patto; abhiññavosito munl; 

“Ẩn sĩ đoạn diệt sinh; thắng trí được thành tựu. 

Cùng uới ba mĩnh nàu; là Phạm chí ba minh”. 

65- Tatheva bhaddakapilam; teviJJa maccuhayImi. 

Dhareti antimam deham; Jetva maram savahanam. 

“Cũng uậu nàng Bhadda; con của Kapda. 

Nàng là bậc ba mĩnh; đã đoạn được sự chết. 

Mang thân nàu cuối cùng; sau khi thắng được ma quân”. 

66- Disva adInavam loke; ubho pabbajita mayam. 

Tyamha khinasava danta; sitIbhutamha nIibbuta'” ti. 

“Thấy nguy hại ở đời; hai chúng tôi xuất gia. 

Chúng tôi được chế ngự; đoạn tận các lậu hoặc. 

Cảm xúc thành mnát lạnh; được tịch tịnh giải thoát” (HT. TMC dịch)). 

c-Liên quan đếnt Bốn sự. 

Trong Bổn sự Hatthipala, tiền thân bà Bhaddakapilan1 là vợ vị giáo sĩ tế tự của 
vua Esukar1, là mẹ của Bồtát Hatthipala. 

Trong Bổn sự Sama, bà là nữ Bàlamôn Parika, mẹ của Bồtát Suvannasama. 

*Xứ Maudda. 

Madda là trú xứ của bộ tộc Madda, có kinh đô là Sagala. 

Xứ Madda được đề cập nhiều trong Kinh điển đồng thời nổi tiếng là nơi sinh 
khởi những cô gái đẹp (Miaddara†tham nãmg ttthagaro). 

Bốn sự Kusa. Thái tử Kusa của vua Okkaka thành hôn với công chúa 
PabhavatI của vua Madda trị vì tại kinh đô SagalaG). 

Vị Phật Độc giác Anitthigandhu. 

Trong Bản Sớ giải Tiểu bộ kinh (Khuddaka-atthakath3), giải thích bài kinh 
Khaggavisana (Tê ngưu một sừng), có ghi nhận. 

Thuở xưa, một vị Phạm thiên mệnh chúng tái sinh về nhân giới, là con của vị 
vua hiền minh cai trị xứ Kasi có kinh đô là Baranasi (Balanal). 

Trong thời Đức Phật Kassapa, tiền thân vị Thái tử này là một Tykhưu tu tập 
20.OOO năm, chứng đắc thiền sinh về cõi Phạm thiên. Do tập quán này nên vị Tử 
hoàng sơ sinh không chịu được mùi của nữ nhân, khi ngửi mùi nữ nhân vị Tử 
hoàng này khóc thét lên, muốn cho vị Tử hoàng này bú sữa Hoàng hậu phải kê 
những chếc gối chặn trên ngực, khi ấy vị Tử hoàng mới chịu bú sữa mẹ. Do đó, Tử 
hoàng được đặt tên là Anitthigandha (không có mùi nữ nhân). 

Khi Tử hoàng được 16 tuổi, Hoàng tộc yêu cầu Tử hoàng thành lập gia thất. 
Thái tử Anitthigandha nghĩ ra một cô gái xinh đạp, cho thợ kim hoàn đức thành 
pho tượng vàng, nói với cha mẹ rằng: 


G)~ ĐĐÐ Indacanda (đ). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu ni. Điều học pacittiya thứ 18. 
)- Thig. 13o. Kệ ngôn trưởng lão ni Bhaddakapilani. 
@)- JA. Chuyện số 531. 
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- Thua cha mẹ, khi nào tìm được nữ nhân xinh đẹp như pho tượng bằng vàng 
này, con mới lập gia thất với nữ nhân ấy. 

Đoàn sứ giả mang pho tượng nữ nhân bằng vàng khi khắp nơi để tìm nữ nhân 
như pho tượng. Đến kinh thành Sagala xứ Madda, đoàn Sứ giả tìm được công 
chúa của vua xứ Madda. Nghe tin tìm được một mỹ nhân như pho tượng bằng 
vàng, vị Tử hoàng Anitthigandha chợt cảm thấy rung động, nảy sinh sự thương 
yêu nàng công chúa xứ Madda vô cùng. 

Trên đường từ kinh thành Sagala đến kinh thành Baranasl, nàng công chúa 
xinh đẹp xứ Madda đã mệnh chung, Thái tử Anitthigandha đau khổ cùng cực. 
Trong cơn đau khổ, nhờ trí Balamật tích luỹ sâu dày, Thái tử Anitthigandha quán 
tưởng đến sự khổ trong voòng luân hồi và chứng đạt quả vị Độc giác Phật. 

Sakhi thành đạt trạng thái Vô sinh bất tử, Ngài đã nói lên kệ ngôn: 

36- SamsaggaJatassa bhavanti sneha; snehanvayam dukkhamidam pahoH. 

Adinavam snehajam pekkhamaäno; eko care khaggavisanakappo. 

“Do thân cận giao thiệp; thân đi từ đấu sinh. 

Tuù thuận theo thân á1; khổ nàu sẽ ndu sinh. 

Nhìn thấu những nguụ hại; do thân đi sinh khởi. 

Hấu sống riêng một mình; như Tê ngưu một mình”0), 

Trong Bản Sớ giải kinh Pháp cú cũng có câu chuyện tương tự như thế, nhưng 
ở đây Anitthigandha là con trai của một đại trưởng giả trong thành Savatthi 
(Xávệ), còn cô gái là con của một trưởng giả trong thành Sagala xứ Madda. 

Được tin người nữ xinh đẹp ấy mệnh chung, thanh niên Anitthigandha sâu 
muộn đi đến Jetavanavihara (Đại tự Kỳviên), đánh lễ Đức Thế Tôn. 

Nhân đó Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

215- Kamato JayatI soko; kamato Jayati bhayam. 

Kamato vippamuttassa; natth1 soko kuto bhayam. 

“Dục đái sinh sâu muộn; dục ái sinh lo sợ. 

Ai thoát khỏi dục ái; không sầu, đâu sợ hã(HT. TMC dịch) ®), 

Bốn sự Ka[ltgabodhi. 

Chuyện kể về Vương tử Culla Kalinga bỏ chạy trốn lên núi Tuyết sống đời ẩn 
sĩ, nơi đoây ông nhìn thấy vòng hoa thả trôi trên sông của công chúa Madda. Cha 
mẹ cùng công chúa Madda bỏ xứ Madda vào sống trong núi Tuyết để tránh thù 
oán từ các vị vua cầu hôn công chúa xứ Madda mà không được. Vương tử Culla 
Kalinga tìm gặp được công chúa xứ Madda. Hai người kết hợp với nhau về sau 
sinh ra được vua Chuyển Luân Kalinga®). 

Bốn sự Chuaddantu. 

Đề cập đến công chúa xứ Madda là Subhdda trở thành hoàng hậu của vua xứ 
Baranas164). 

*Bốn sự Mugapakkha. 

Hoàng hậu CandadevI (mẹ Bồtát Temiya) của vua xứ Kasi trị vì kinh thành 
Baranasl là công chúa xứ Madda5 

*Bốn sự Vessantara. 

Thái tử SañjJaya của vương quốc Sivi có kinh đô là Jetuttara, kết hôn với công 
chúa xú Madda là PhussatI, sinh ra Bồtát Vessantara. Hoàng hậu Maddli của vua 
Vessantara cũng là cô cống chúa xứ Madda 6), 

Hoàng hậu uua Chuuến Luân. 


@)- SnA. 67. Kinh Khagsgavisana. 
)- DhpA. Câu số 215. 

@)- JA. Chuyện số 479. 

4)- JA. Chuyện số 514. 

6)- JA. Chuyện số 538. 

(6)- JA. Chuyện số 547. 
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Trong Ba bản Sớ giải có đề cập: Hoàng hậu của vua Chuyển Luân vương có thể 
là người xứ Madda®, 

Hoàng hậu Ano7a. 

Vua Maha Kappina trị vì kinh thành Kukkutavatr kết hôn với cô công chúa xứ 
Madda có tên là AnoJa). 

Hoàng hậu Khema. 

Vợ của vua Bimbisara là Hoàng hậu Khema, bà cũng là người xứ Madda®), 

Bộ Mahqudœnsa (Đại sử). 

Vua Sumitta thành hôn với công chúa xứ Madda, sinh ra ba Thái tử. Thái tử út 
có tên là Panduvasudeva, sau làm vị vua xứ Tích Lant+2. 

*Kỉnh thành Sagdla. 

Còn được viết là Sagala®). Kinh thành này cách Kusinara (hya KusavatI) 10O 
dotuần. Kinh thành Sagala là sinh quán của những mỹ nhân được đề cập ở trên 
như: Hoàng hậu Anoja, Hoàng hậu Khema ... Sagala cũng là trú quán của Tykhưu 
Dalhika được đề cập trong Tạng Luật®). 

Sagala nay là Sialkot ở PanJabớ!. 

Phụ lục. 

A- Cuộc Kết tập Phật ngôn lần II (8). 

Phụ hoàng của vua Bimbisara (Bìnhsa) và vua Suddhodana (Tịnh Phạn) là bạn 
của nhau, Thái tử Bimbisara có kết giao với Thái tử Siddhattha (Sĩđạtta) qua thư 
từ. Bôtát Siddhatha (Siđạtta) lớn hơn vua Bimbisara năm tuổi, Thái tử Bimbisara 
lên ngôi lúc 15 tuổi. 

Sau khi trị vì vương vị được 16 năm, năm 3O tuổi vua Bimbisara đắc Thánh 
quả Dự Lưu. Vua Bimbisara cai trị vương quốc Magadha được 52 năm, trong 37 
năm (kể từ khi chứng Thánh quả Dự Lưu) vua Bimbisara tích cực ủng hộ Phật 
pháp. Năm 67 tuổi vua Bimbisara bị con là Thái tử AJatasatta nghe theo lời Tôn 
giả Devadatta giết chết để đoạt ngôi, khi ấy Đức Thế Tôn được 72 tuổi. 

Năm Đức Thế Tôn 8o tuổi, lãnh thổ Magadha (Makiệtđà) của vua AjJatasattu 
(Axàthế) được mở rộng qua sự kiện vua Vidudabha (Lưu Ly) tru diệt dòng Sakya 
(ThíchCa), đoàn quân của vua Vidudabha kéo về đến sông AciravatI, trong đêm ấy 
nước dâng cao cuốn trôi cả đoàn quân trong đó có vua Vidudabha xuống sông 
Hằng, do đó vương quốc Kosala (Kiềutấtla) được sát nhập vào vương quốc 
Magadha, vì vua AJatasattu (Axàthế) là cháu gọi vua Pasenadi Kosala bằng cậu 
(mẹ của vua Ajatasattu là bà VidehI em của vua Pasenadi), đồng thời cũng là con 
rễ của vua Pasenadl, vua Pasenadi gả công chúa Vajira cho vua AJatasattu. 

Ngoài vua Vidudabha, vua Pasenadi không có con trai nào khác, nên các Đại 
thần bàn nhau “mang vương quốc Kosala sát nhập vào vương quốc Magadha”. 

Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch được 3 năm, vua AJatasattu cất quân chinh phục 
thành công xứ Va]jJ1, sát nhập xứ VajjI vào vương quốc Magadha. 


(@- MA. 1i. 950; DA. ii. 626; KhA. 174. 

)- DhpA, Câu số 79. 

G)- ThigA. 127. 

4)~ Mhv. viii. 7. 

@) -Mahabhdarata, 14, 32. 

(6)- Vịn. ii1. 67. 

()- Law: Geog. of Early Buddhism, p. 53. 

®)- Cuộc Kết tập Phật ngôn lần II được ghi nạhồn trong bộ Culla vagga II, chương 12, trong Tạng Luật 
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Trị vì vương quốc Magadha được 32 năm, vua Ajatasattu bị con là Thái tử 
Udayabhaddaka (còn được gọi là Udayibhadda; Udayibhaddaka) giết để soán 
ngôi, Trưởng lão Ananda và Trưởng Lão Upali viên tịch vào thời đại của vị vua 
này. Vua Udayabhaddaka cho đời kinh đô về Pupphapura, Pupphapura cách 
Pataliputta từ 2-3 do tuần, có thuyết cho rằng: “Chính vua Udayabhaddaka dời 
kinh đô về Pataliputta”, vì Pupphapura là tên gọi khác của Pataliputta. 

Trong Dipauamsa (Đảo sử) gọi vị vua này là Udaya, còn trong 
Mahabodhriuamsa (Đại giác sử) gọi là Udayabhadda. 

Vua Udayabhaddaka cai trị vương quốc Magadha được 16 năm. Vào năm thứ 8 
của triều đại này, vua Vijaya xứ Tích Lan mệnh chung và vào năm thứ 15 của triều 
đại này, vua Panduvasudeva xứ Tích Lan lên ngôi®). 

Con vua Udayabhaddaka là Thái tử Anuruddhaka lại giết cha cướp ngôi®), vua 
Anuruddhaka cai trị được 4 năm, lại bị con là Thái tử Mundaka giết chết để cướp 
ngôi. Vua Mundaka cai trị được 4 năm lại bị con là Thái tử NÑagadasaka giết chết 
đoạt ngôi. 

Vua Nagadasaka trị vì được 24 năm, dân chúng thấy giòng họ này có truyền 
thống “siết cha soán ngôi” nên nổi dậy lật đổ vương triều Magadha, giết chết vua 
Nagadasaka; rồi lập ông hoàng dòng Liechavi là Susunaga lên làm vua. 

Vua Susunaga trỊ vì được 18 năm thì mệnh chung, Thái tử Kalasoka nối ngôi, 
vào năm thứ 1o của triều đại vua Kalasoka thì Phật lịch tròn 10O năm. 

Trong thời gian đó, Phật Giáo thăng trầm ra sao? Không có sử liệu nào ghi rõ, 
chỉ có thể ghi nhận rằng “Chư Tăng âm thăm tách phát”, xuất phát từ mối 
đồng của trưởng lão Purana qua 8 điều nhỏ đã nêu trên. 

Chính từ tám điểm nhỏ của mối bất đồng này, về sau nhóm Tỳkhưu 
Vajjiputtaka (Bạtkỳ tử)G) thuộc phái Purana nơi kinh thành Vesali đã cải cách 
thêm 1o điều sai luật, sự kiện này xẩy ra vào Phật Lịch 1oo. 

Mười điều đó là: 

1-KappaFi singtlonakqppo. 

Được phép cất giữ muối trong ống sừng để nêm vào những loại vật thực không 
có muối (khi đã thọ lãnh vật thực ấy). 

Điều này trái với điều học pacittiya thứ 38: “Cấm trữ thức ăn”. 

2-Kappafi duangulakappo 

Được dùng bữa khi bóng chưa xế quá 2 ngón tay bề rộng. 

Điều này trái với điều học pacittiya thứ 37: “Không được ăn khi quá ngọ”. 

3- Kappati gamantarakappo 

Được đi vào làng dùng bữa thứ hai sau bữa ăn chính. 

Điều này trái với điều học pacittiya thứ 25: “Cấm ăn nhiều lần”. 

4- Kappati asauakqppo 

Trong khu vực Mahasima (ranh giới lớn) các Tykhưu có thể chia thành nhiều 


@)- Sp.1, 72. 

@)-Mhv. iv. 1. 

G)- Vajjiputtaka được dịch là “người con xứ Va]Jji”, chữ “Bạtkỳ tử” không chuẩn, vì vừa âm vừa dịch. Nhưng 
để độc giả đọc ngắn gọn nên chúng tôi tạm dùng “Bạtkỳ tử”. Mong các bậc hiền trí thứ tha — Ns. 
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nhóm để hành Uposatha (Bốtát). 

Điều này trái với Mahavagga (Luật Đại phẩm) về sự cư trú trong một Sima . 

5- Kappafi qnumnatfIkappo 

Được làm Tăng sự khi thiếu Tỳkhưu, Tăng sự vẫn thành tựu nếu sau này được 
sự đồng ý của những vị vắng mặt. 

6-KqappaFI ac1mmaakappo. 

Được làm một điều gì đó, (dù là phạm luật) do vị Hòa Thượng sai bảo. 

7- Kappatfi anathitakqappo. 

Được uống sữa chua lúc quá ngọ®0), 

Điều này trái với điều pacittya (ưngđốtr]) thứ 35. 

8- Kappafi Jalogim patum. 

Được uống nước trái cây lên men chưa đủ nồng độ. 

Điều này trái với điều pacittiya (ưngđí6ïtr)) thứ 51: “Cấm uống chất say”. 

9- Kappafi qdasakam nistdanam. 

Được dùng tọa cụ không viền. 

Điều này trái với điều pacittya thứ 8o:“Cấm dùng tọa cụ không viền”. 

10- Kappatl Jatarupara7atam. 

Được thọ lãnh vàng bạc. 

Điều này trái với điều nissagsiya pacittya (ưngxả đối trỊ) thứ 18. 

Nhóm Tykhưu VaJJiputtaka (Bạtkỳ tử) đề xướng và thực hành 1o điều này từ 
lâu, nhưng vì cư dân thành Vesali không biết Luật, nên vẫn tôn kính và ủng hộ các 
Tykhưu VaJJiputtaka. 

Có lần, Ngài Yasa Kakandakaputtat) người xứ Kosambi, du hành trong xứ 
VaJji đi đến thành Vesali, trú nơi Kutarama (Tự viện Kuta) trong Mahavana (Đại 
Lâm). Các Tỳkhưu VajJiputtaka ở VesalT vào ngày Uposatha (Bốtát), lấy một chậu 
bằng đồng đổ đầy nước đặt giữa hội chúng Tỳkhưu, kêu gọi các cư sĩ rằng: 

- Hãy bố thí đến hội chúng 1 kahapana (đồng vàng), 1 nửa, 1 pada, 1 masaka. 
Hội chúng sẽ có việc phải làm về vật dụng. 

Ngài Yasa Kakandakaputta cố ngăn chặn nhưng không được, các cư sĩ gia chủ 
thành Vesali vẫn mang vàng bạc đến cúng dường theo thông lệ từ trước đến giờ. 

Ngài Yasa Kakandakaputta khiển trách các Tỳkhưu Vajjiputtaka đồng thời 
cũng rầy các gia chủ cư sĩ thành VesalI. 

Vào cuối đêm các Tỳkhưu VaJjiputtaka chia số vàng bạc ấy theo số lượng 
Tykhưu hiện diện, rồi mang đến dâng cho Ngài Yasa Kakandakaputta, Ngài Yasa 
Kakandakaputta từ chối và khiển trách các Tỳkhưu ấy một lần nữa. 

Tức giận trước thái độ của Ngài Yasa Kakandakaputta, các Tykhưu 
Vajjiputtaka họp nhau lại tụng tuyên ngôn phạt pafisaranakamma (sắm hối cư 
sĩ đối với Ngài Yasa Kakandakaputta. Trước áp lực số đông, Ngài Yasa 
Kakandakaputta đành chấp hành đi cùng một Tykhưu trong nhóm VaJjiputtaka 
đại diện Tăng chúng để chứng minh. 

0)- Người Ấn xem sữa chua là vật thực, giống như người Miến xem trà là vật thực — Ñs. 


(2)~ Yasa Kakandakaputta nghĩa là: “Yasa con trai của Bàlamôn Kakandaka”. Ngài Yasa là đệ tử của Ngài 
Ananda, Ngài Yasa có diễm phúc nhìn thấy Đức Thế Tôn khi Ngài còn hiện tiền (Mhv. 57). 
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Nhưng tại đó, Ngài lại giải thích cho cư sĩ hiểu về Luật, nói rõ việc làm này 
của nhóm Tkhưu VaJJIpattaka là sai Luật. 

Ngài Yasa Kakandakaputta nêu ra ba sự kiện chứng minh : “Các Samôn Thích 
tử không được thọ dụng vàng bạc”. 

a- Lập lại bài kinh Các tiế nhiễm. 

“Này các Tykhưu! Có bốn uế nhiễm (upakkilesa) của mặt trời, mặt trăng, do 
bốn uế nhiễm này, mặt trời, mặt trăng không chiếu sáng, không có chói sáng, 
không có rực sáng. 7hế nào là bốn 2 

*Này các Tykhưum, rnây (abbham) là uế nhiễm của mặt trởi mặt trăng, do uế 
nhiễm này làm ô nhiễm, mặt trời mặt trăng không chiếu sáng, không chói sáng, 
không rực sáng. 

* Này các Tykhưu, sương mrà (mahiy3) là uế nhiễm... 

* Này các tỳkhưu, khói bụi là uế nhiễm... 

* Này các tykhưu, Rahu vua của các loài A-tu-la là uế nhiễm (vì nuốt mặt trời 
hay mặt trăng, tạo ra hiện tượng nhật thực hoặc nguyệt thực)... 

Do những điều uế nhiễm này, mặt trời, mặt trăng không thể chiếu sáng, không 
thể chói sáng, không thể rực sáng. 

Cũng vậy, có 4 uế nhiễm cho các Samôn, Bàlamôn, do bốn uế nhiễm này khiến 
cho các Samôn, Bàlamôn không được chiếu sáng, không được chói sáng, không 
được rực sáng. Thế nào là bốn 2 

* Này các Tỳkhưu, trống rượu rnent, rượu nếu là uế nhiễm... 

* Này các Tykhưu, hưởng thụ dâm dục là uế nhiễm... 

* Này các Tykhưu, thọ nhận uàng bạc là uế nhiễm... 

* Này các Tykhưu, nuôi sống tà mrạng là uế nhiễm ...0). 

b- Thôn trưởng Marnculaka. 

Một thời Đức Thế Tôn trú tại Veluvanavihara (Đại tự Trúc Lâm) nơi nuôi 
dưỡng những con sóc, gần thành Rajagaha (Vương xá). 

Bấy giờ trong cung của vua Bimbisara, các đại thần, Đức vua đang ngồi tụ họp, 
câu chuyện trên đây được khởi lên: “Các Samôn thuộc giòng Thích tử được dùng 
vàng bạc, Các Samôn thuộc giòng Thích tử được giữ vàng bạc. Các Samôn thuộc 
giòng Thích tử được nhận lấy vàng bạc”. 

Bấy giờ có thôn trưởng Maniculaka đang ngồi trong hội chúng, thôn trưởng 
Maniculaka nói rằng: 

- Các Tôn giả chớ có nói như vậy. “Các Samôn thuộc giòng Thích tử không 
được phép dùng vàng bạc. Các Samôn thuộc giòng Thích tử không được phép 
giữ vàng bạc. Các Samôn thuộc giòng Thích tử không được phép nhận lấy vàng 
bạc. Các Samôn thuộc giòng Thích tử từ bỏ châu báu và vàng: chúng đã ly khai 
vàng và bạc”. 

Nhưng hội chúng không chấp nhận lời thôn trưởng Maniculaka, thôn trưởng 
Manpiculaka đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên hợp lẽ, bạch 
trình đến Đức Thế Tôn sự kiện trên rồi bạch rằng: 


@- A.ii, 53. Kinh các uế nhiễm. 
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- Bạch Thế Tôn, trả lời như thế, không biết con có nói đúng lời Đức Thế Tôn? 
Con không xuyên tạc Đức Thế Tôn với điều không thật? Con đã trả lời thuận 
pháp, đúng pháp và không một ai nói lời tương ứng đúng pháp có lý do để chỉ 
trích. 

- Này thôn trưởng, trả lời như thế ngươi đã trả lời đúng pháp. Ngươi không có 
xuyên tạc Ta với điều không thật. Ngươi đã trả lời đã trả lời thuận pháp, đúng 
pháp và không một al nói lời tương ứng đúng pháp có lý do để chỉ trích. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này thôn trưởng, Ta nói rằng: “Cỏ được tâm cầu với những ai cần đến cỏ. Củi 
được tầm cầu với những ai cần đến củi. Cổ xe được tầm cầu với những ai cần đến 
cổ xe. Nhưng này thôn trưởng, không có bất cứ lú do gì Ta nói rằng “vàng bạc 
được chấp nhận, vàng bạc được tâm cầu”®), 

c- Dẫn chứng điều học nisaggiua-pacitiua (ưngxảđốitr]) số 18. 

Điều học này do Tôn giả Upananda giòng Sakya vi phạm đầu tiên và Đức Thế 
Tôn chế định học giới: “Cấm các vị Tỳkhưu thọ nhận vàng bạc”. 

Sau khi nghe Ngài Yasa Kakandakaputta giải thích, các cư sĩ gia chủ thành 
Vesalr tán thán rằng: “Chỉ có Tôn giả Yasa Kakandaka là Samôn thuộc giòng 
Thích tử, các u† kia đều không phải là Samôn, không phi là Thích tử”. Và các cư 
sĩ gia chủ thành Vesali bạch rằng: 

- Xin Tôn giả Yasa Kakandakaputta hãy trú ngụ tại kinh thành Vesalr , chúng 
tôi sẽ nỗ lực hộ độ bốn món vật dụng đến Tôn giả. 

Vị Tykhưu đi chung với Ngài Yasa Kakandakaputta đã tường trình sự việc đến 
các Tykhưu Vajjiputtaka. Họ quyết định dùng số đông phạt Ngài Yasa 
Kakandakaputta theo cách Ukkhepamruakammna nghĩa là cô lập mọi sinh hoạt của 
Ngài Yasa Kakandaka. 

Đoán được ý đồ của nhóm Vajjiputtaka nên Ngài Yasa Kakandaka đã theo 
đường hư không trở về kinh thành Kosambi trước khi họ đến. 

Khi trở về kinh thành Kosambi Ngài Yasa Kakanda suy nghĩ: “Nếu ta làm ngơ 
sự kiện này thì không bao lâu Giáo pháp sẽ suy vong, các ác Tykhưu tăng thịnh”. 

Ngài Yasa Kakandaka cử người đến xứ Pava, xứ Avanti và Dakkhinapatha để 
thông báo “sự kiện ở Vesali” cho chư Tăng rõ và thỉnh chư Tăng chấn chỉnh “1o 
điều sái Luật” này. 

Tự thân Trưởng Lão Yasa Kakandaputta đi đến núi Ahoganga®) gặp Trưởng 
Lão Sambhuta Sanavasi trình bày duyên sự. Ngài Sambhuta Sanavasl đồng ý với 
Ngài Yasa trên mọi điểm. 

Trưởng lão Samtbhuta SanaauGSt. 

Trong thời Đức Phật hiện tiền, Ngài sinh ra trong một gia đình trưởng giả. Sau 
khi Đức Thế Tôn viên tịch, Ngài xuất gia trong Tăng đoàn là đệ tử của Trưởng lão 
Ananda, chẳng bao lâu Ngài thành đạt Thánh quả Alahán, Ngài sống an lạc trọn 


@)- S.1v, 325. 

(2)- Ahogangä là ngọn núi ở Bắc Ấn trên thượng lưu sông Hằng. Tập Mahãvamsa (Đại sử) mô tả núi 
Ahoganga “ở trên sông Hằng” (uddham Gangaya). Ngài Moggaliputta Tissa đi thuyền từ Ahoganga đến 
Pataliputta. 
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cả 100 năm vì Ngài mặc y gai dầu nên được gọi là Sambhuta Sanavasl. 

Khi nhóm Tỳykhưu Vajjiputtaka đề xướng 1O điều phi Luật, Ngài Sambhuta 
Sanavas1 cảm thán nói lên 4 kệ ngôn. 

2o1- Yo dandhakale taratI; taranriye ca dandhaye. 

AyonI samvidhanena; balo dukkham nigacchaH. 

“Ai khi phải từ từ; lạt lội qua ấp gấp. 

AI khi phải lột gốp; lạt từ từ lội qua. 

Kẻ ngu thiếu chánh lú; đi đến cảnh khổ đau. 

202- Tassattha parilhayanti; kalapakkheva candima. 

Ayasakyañca pappotI; mittehi ca viruJJhat1. 

“Lợi ích bị tổn giảm; như trăng 0uào thời đen. 
Gặp phải sự ô nhục); chống đối các bạn bè”. 

2o3- Yo dandhakale dandheti; taraniye ca taraye. 

YonIso samvidhanena; sukham pappoti pandito. 

“Ai khi phải từ từ; lội qua rết từ từ. 

AI khi phải lội gấp; lội qua thận gấp gấp. 

294- Kẻ trí có chánh lú; đi đến cảnh an lạc”. 

Tassattha paripurenti; sukkapakkheva candima. 

Yaso kittiñca pappotI; mittehi na viruJJ]hat”ti. 

“Lợi ích đươgc uiên mãn; như trăng uào thời sáng. 

Được danh tiếng danh dự; không chống đốt bạn bè “(HT TMC dịch). 

Kệ ngôn này được đưa vào Theragatha (Kệ ngôn Trưởng lão Tăng) trong cuộc 
Kết tập Phật ngôn lần II. 

Khi chư Tăng tê tựu đến Ahoganga, Ngài Sambhuta SanavasI đề nghị thỉnh ý vị 
Trưởng lão đa văn là Revata Soreyya. 

Khi thành lập Hội đồng Giám Luật, Ngài Sambhuta Sanavas1 được chư Tăng 
đề cử là một trong 8 thành viên của Hội đồng Giám Luật, là một trong bốn thành 
viên đại diện cho các Tykhưu ở Pava (Tây Ấn), ba vị còn lại là: Ngài Soreyya 
Revata, Ngài Sumana và Ngài Yasa. 

Tiên sự. 

Trong thời không có Đức Chánh giác xuất hiện trên thế gian, tiền thân của 
Ngài Sambhuta Sanavasi là nhân điểu (kmnara) trống, sống ở bờ sông 
Candabhaga. Một hôm nhân điểu trống nhìn thấy vị Phật Độc giác đang thiền 
tịnh vạnh bờ sống Candabhaga, nhân điểu trống hoan hỷ cúng dường đến Đức 
Phật Độc giác cánh hoa a77una và đảnh lễ Ngài. 

Sambhuta là Trưởng lão Ajjunapupphiya được đề cập trong Thánh nhân Ký sự 
(Apadana)®). 

Bấy giờ có 6o vị Trưởng Lão ở thành Patha xứ Pava, 8o vị Trưởng Lão xứ 
Avanti tất cả đều là Alahán cùng đi đến núi Ahoganga hội với Ngài Yasa và 
Sambhuta, ngoài ra còn có rất nhiều vị Thánh tăng ở nhiều nơi đi đến. 

Theo Mahavamsa thì có đến oo.ooo vị đồng tình đi đến dự hội tại núi 
Ahoganga và số lượng chư Tăng khi ấy lên đến 112 ngàn vị. 

Các Ngài quyết định sẽ giải quyết “việc sái Luật” này, bằng cách thỉnh thêm 


0)- Äyasakya. 
)- Thag.34. Kệ ngôn trưởng lão Sambita. 
G)~ Ap.1, 450. 
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Trưởng Lão Revata người xứ Soreyya là vị Alahán đa văn, thông suốt Phật Ngôn. 
Và các Ngài lên đường đi đến Soreyya tìm Trưởng Lão Revata. 

Trưởng lão Soreyya Revata biết “việc sái Luật” ở Vesali, tuy muốn giải quyết 
nhưng Ngài ngại sẽ tạo ra phân hóa trầm trọng trong Tăng chúng nên rời chổ ngụ 
đến thành Sankassa. Chư Tăng đến Soreyya được tin Ngài Revata đến thành 
Sankassa liền đi đến thành Sankassa, Ngài Revata lại du hành đến Kannaku]Ja; 
chư Tăng đến Kannakujja thì Ngài Revata lại đi đến Udmbara, chư Tăng tìm đến 
Udumbara, Ngài Revata di chuyển đến Aggalapura, chư Tăng lại đi đến 
Aggalapura thì Ngài Revata lại đến SahaJati và chư Tăng gặp được Ngài Revata ở 
nơi này. 

Ngài Sambhuta SanavasI bảo Ngài Yasa chọn một vị Tỳkhưu đọc đúng âm từ, 
đến hội kiến Ngài Soreyya Revata. Sau khi vị ấy đọc hết 1o điều sáng tạo của 
nhóm Tykhưu Vajjiputtaka, Ngài Yasa hỏi Ngài Soreyya Revata từng điều một và 
tất cả được Ngài Revata đáp là “sai Luật”. Và Ngài Yasa thỉnh Ngài Revata tham 
dự vào việc chỉnh lý này, đồng thời sẽ Kết tập Phậtngôn lần II. Ngài Soreyya 
Revata nhận lời. 

*Kqammtakuj7a. 

Kamnakuy7a là một thị trấn nằm trên trục lộ từ Verañja đến BaranasI băng qua 
sông Hằng. Trong một chuyến du hành Đức Thế Tôn đi trên trục lộ này: Verañja 
— Soreyya - Sankassa - Kannaku]Jja — Payagatittha —- Sông Hằng - BaranasI©; so 
sánh với con đường mà Trưởng lão Revata đi từ Soreyya - Sankassa - KannakuJJa 
— Udumbara - Aggalapura đến SahaJati. Cho chúng ta thấy nơi thị trấn lại có con 
đường rẽ sang làng Udumbara. 

Trong Dipauamsa thị trấn này được gọi làKannagoccha và cho biết đó là Kinh 
đô của chín vị vua thuộc họ tộc Mahasammanta vị vua cuối cùng là Naradeva®), 
sách Mahavastu gọi làKannagotta®), 

Theo Ngài Huyền Trang; Kannakujja nằm về hướng Tây-bắc của thành 
Sankassa cách Sankassa 33 dotuần, theo Ngài Pháp Hiển thì dài 4o dotuầnt+), 

Theo Buddhavamsa- Atthakatha (Sớ giải Phật sử), Đức Phật Phussa thuyết 
pháp lần đầu tiên cho hai vị Đại đệ tử của Ngài cũng tại địa điểm mang tên 
KannakuJja. Đức Phật Kakusandha khi thi triển Song thông lực tại cổng thành 
cũng có tên là KannakuJJa6). 

*Udurnbara. 

Là ngôi làng nằm trong thị trấn KannakuJJa, từ làng Udmbara có con đường đi 
đến thành phố Aggalapura. 

Làng được gọi là Udumbara vì trong làng có rất nhiều cây sung to lớn. 

*Aggalapurda. 

Địa danh này không có gì đặc biệt, dường như Đức Thế Tôn cùng chư Tăng 
chưa từng đến nơi này. 

*Sahgÿqtt. 

G)- Vin. iii. 11. 
œ)- Dv.iii, 26 
G)-MT. 82. 


4)-Buddhist Records, p. 205; Giles, p. 47. Xem thêm CAGI. 433. 
G)- BuA. 210. 
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Theo Anguttara nikaya (Tăng chỉ bộ kinh), Sahajati là một thị trấn (nigama) 
của người Ceti. Tôn giả Maha Cunda có trú ở nơi này và thuyết lên ba bài kinhÓ). 

Tập Samyutta nikaya (Tương Ưng bộ kinh) có ghi nhận: Tôn giả Gavampati có 
thời trú tại SahañJanika®). SahañJanika là chữ viết sai của SahaJatIi 6). 

Từ Vesali có thể đến SahaJati bằng thuyền. Nhóm Tykhưu Vajjiputtalka đã đáp 
thuyền đi ngược dòng đến SahaJati6). 

XTInưởng lão Soreuua Reuofda. 

Ngài Revata cư trú nơi thành Soreyya nên được gọi là Soreyya Revata để phân 
biệt với những vị Revata khác. 

Với thiên nhĩ, Ngài nghe được chư Tăng bàn luận “đến mời Trưởng lão 
Soreyya Revata tham dự vào việc chấn chỉnh 1o điều phi luật”. 

Ngài bỏ kinh thành Soreyya đến thành Sankassa 6)... 

Theo sách Mahavamsa (Đại sử) và Dipavamsa (Đảo sử), Ngài Revata là đệ tử 
của Ngài Ananda đồng thời Ngài có diễm phúc được nhìn thấy Đức Thế Tôn khi 
Ngài còn hiện tiên®), 

Ngài Revata là vị Trưởng lão giữ vai trò quan trọng trong cuộc Kết tập Phật 
ngôn lần II, là trưởng trong bốn vị Hội đồng Giám luật đại diện cho các Tỳkhưu ở 
Pävã (Tây Ấn). 

Được tin chư Tăng tìm gặp được Ngài Soreyya Revata ở SahaJati, nhóm 
Tykhưu VaJJiputtaka e ngại, nghĩ đến việc: “Nhờ Trưởng lão Reuota che chở”. 

Nhóm Tỳkhưu Vajjiputtaka liền đáp thuyền đi ngược dòng sông đến SahaJati, 
mang nhiều dụng cụ Samôn như y, bát, toạ cụ, dây buộc thân ... đến dâng Ngài 
Revata, nhưng Ngài từ chối lễ vật của họ. 

Bằng cách này không áp dụng được với Ngài Revata, họ liền chuyển hướng 
sang áp dụng với thị giả của Ngài là Đại đức Uttara, nhờ vị này nói g1úp “nhờ Ngài 
Revata giúp đỡ họ”. 

Đại đức Uttara là vị Tykhưu được 2o tuổi hạ, là thị giả của Ngài Soreyya 
Revata, tuy được 2o tuổi hạ nhưng vì chưa thông suốt Luật nên Đai đức Uttara 
phải sống nương nhờ thầy Tế độ. 

Ban đầu, Đại đức Uttara cũng từ chối, nhưng bị ép buộc nên có nhận 1 bộ y, 
Ngài Uttara hỏi các vị Tykhưu VaJjiputtaka rằng: 

- Này các Tôn giả, hãy nói rõ lý do về việc này. 

- Xin Ngài Đại đức nói với Ngài Trưởng lão chỉ một điều: “7hưa Ngòi, xin 
Ngài Trưởng lão hãu nói giữa hội chúng chỉ có một điều nàu: “Chư Phật Thế 
Tôn đều sinh lên trong các quốc độ ở hướng Đông. Các Tùkhưu uề hướng Đông 
là nói đúng Pháp,còn các Tùkhưu ở Paua là các uị nói phi pháp”. 

Ngài Revata đã khiển trách Đại đức Uttara đồng thời tẩu xuất Đại đức ra khỏi 


Œ)- A.1H1, 355; A.IV, 41; A,1V, 157. 

2)-S,v, 436. 

G@)- S.v, 369. 

&)- DoDo Indacanda (đ). Luật Tiểu Phẩm II (Culla vaggaIT). Chương 12, số 643. ( 
@)- Hai địa danh này, chúng tôi sẽ trình bày chỉ tiếp trong những tập sau — Ñs. 
6)~ Mhv.iv. 57, 6O; Dpv. iv, 49. 
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chổ ngụ). Sách Mahavamsa (Đại sử) có nói thêm rằng: “Ngài Uttara sau khi bị 
tấn xuất ra khỏi chổ ngụ, các Tỳkhưu VajJjiputtaka muốn kéo Ngài Uttara về phe 
mình, một số xin làm đệ tử của Ngài Uttara và Ngài Uttara đã theo nhóm Tỳkhưu 
VajJjiputtaka”®), 

Thất bại trong việc nhờ Trưởng lão Revata che chở, nhóm Tỳkhưu VaJjiputtaka 
trân tráo tâu lên vua Ka]|asoka (Hác Vô Ưu) rằng: “Tự viện Kutarama ở Mahävana 
nơi chúng tôi trú ngụ trong thành Vesali này, có hương phòng của Đức Thế Tôn, 
chúng tôi đang bảo vệ hương phòng đó. Nhưng có những Tỳkhưu từ miền núi đến 
với ý : “Chúng ta sẽ giành lấy Tự viện Kutarama cho chúng ta”, xin Đại vương hãy 
ngăn họ lại”. Vua Ka|asoka không suy sét nên hứa bảo vệ họ. 

Ở Sahajäti có vị Trưởng lão Alahán là bậc làu thông Paháp luật của Đức Thế 
Tôn, chư Tăng thỉnh Ngài Salha tham dự vào việc giải quyết tranh sự về Luật. 
Ngài Sa|ha chấp thuận. 

XTnưởng lão Salhua. 

Ngài là đệ tử của Ngài Ananda®), trú ngụ ở Sahajati. Khi 1o điều phi Luật khởi 
lên từ nhóm Tỳkhưu VajJjiputtaka, Ngài Salha tìm nơi thanh vắng thiền tịnh, sau 
đó quán xét về 1o điều sáng tạo của nhóm Tỳkhưu VaJjiputtaka. 

Ngài Salha thấy rằng: “Nhóm Tùkhưu Pacinaka (hướng Đông) nói phi pháp. 
Nhóm Tùkhưu Paua nói đúng Pháp”. 

Một vị Phạm thiên ở cõi Tịnh cư (Suddhavasa), với tâm mình biết được tâm 
Ngài Salha, đã biến mất ở cối đó, xuất hện trước mặt Ngài Sa]ha tán thán rằng: 

- Thưa Ngài Sa|ha, đúng vậy. Những vị Tykhưu ở hướng Đông nói phi pháp. 
Những vị Tỳkhưu Pava nói đúng Pháp”. Chính vì điều này, Ngài Salha hãy duy trì 
đúng pháp. 

- Này thiên nhân, ngay cả trước đây và bây giờ Ta luôn duy trì theo đúng Pháp, 
nhưng ta không bộc lộ quan điểm cho đến khi nào ta được chỉ định trong sự tranh 
tụng này, 

Trong việc giải quyết tranh sự về Luật, Ngài Salha có vai trò rất quan trọng, là 
một trong bốn đại biểu hội đồng Giám Luật đại diện cho các vị Tykhưu hướng 
Đông (chỉ cho nhóm Tykhưu VajJjiputtaka). 

Khi chư Tăng tụ hội đông đảo ở SahaJati, Ngài Revata đề nghị việc này cần 
phải giải quyến ở kinh thành Vesali vì Đức Thế Tôn có dạy “nhân sinh nơi nào, 
diệt tại nơi ấy”, các vị Trưởng lão đồng ý. 

Tiếp theo Ngài Revata tụng tuyên ngôn thông báo đến chư Tăng: “Sẽ giải quyết 
tranh sự về Luật này tại kinh thành Vesali”. Chư Tăng đồng ý, cùng nhau đi đến 
kinh thành Vesali. 

Nơi kinh thành Vesali có vị Đại trưởng lão có được 12o hạ tỳkhưu®), đó là Ngài 


@)- Culla vagga II. Chương XII. 
@)- Mhv. iv, 3O. 
®)_ Vịn, ji, 302 ; Mhv. iv. 4., Mhv. iv, 48, 57; Dpv. 1v. 49; Dpv. v, 22; Šp. 1. 34. 


4)~Culla vagza II. Chương XII.. 
G)- Tiinh theo tuổi đời thì vị Trưởng lão Sabbakami được 140 tuổi. 
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Sabbakami đệ tử của Ngài AnandaO©), Ngài Sabbakami là bậc làu thông Pháp Luật 
của Đức Thế Tôn. 

Trưởng lão Revata đề nghị thỉnh thêm Trưởng lão Sabbakami, chư Tăng đề cử 
Ngài Revata đến hội kiến với Ngài Sabbakam. 

Ngài Revata đi đến chổ cư ngụ của Đại trưởng lão Sabbakaml, chổ nằm ngồi 
của Đại trưởng lão Sabbakami được bố trí ở phòng trong, chổ nằm ngồi của Ngài 
Revata được bố trí ở trước phòng. Khi ấy Ngài Revata suy nghĩ: “VỊ trưởng lão 
cao niên nàu không nằm”, nên Ngài cũng không nằm; Đại trưởng lão Sabbakami 
thấy vậy suy nghĩ: “Vị tùkhưu khách nàu đang mệt uẫn không nằm”, nên Ngài 
cũng không nằm xuống. 

Vào lúc gần sáng của đêm, Đại trưởng lão Sabbakami trở ra nói với Ngài 
Revata rằng: 

- Này Hiền giả thân mến, hiện nay Hiền gia an trú với sự an trú nào? 

- Thưa Ngài, hiện nay tôi thường an trú với sự an trú tâm từ. 

Ngài Sabbakami tán thán Ngài Revata. Ngài Revata hỏi Ngài Sabbakami rằng: 

- Thưa Ngài trưởng lão, hiện nay Ngài thường an trú tâm trong sự an trú nào? 

- Này hiền giả, ta thường an trú tâm trong sự an trú với trạng thái suññata 
(rổng không). 

Ngài Revata tán thán Ngài Đại trưởng lão SabbakamiI. Cuộc trao đổi thân tình 
giữa hai vị Trưởng lão chưa chấm dứt, Ngài Sambhuti đi đến. Sau khi đảnh lễ Đại 
trưởng lão Sabbakaml rồi, Ngài Sambhuta ngồi xuống một bón thưa với Ngài 
Sabbakaml rằng: 

- Thưa Ngài Đại trưởng lão, các tykhưu ở thành VesalI này sáng tạo 1o điều... 

Thưa Ngài, Ngài là vị Đại trưởng lão đã học tập được nhiều Pgáp Luật từ nơi 
thầy Tế Độ. Thưa Ngài, khi Ngài quán xét về Pháp Luật thì Ngài khởi ý như thế 
nào? Những ai là người nói đúng Pháp? Những vị Tykhưu ở hướng Đông 
(pacinaka) hay những vị Tykhưu ở Pava? 

Đại trưởng lão Sabbakami thừa nhận:”"Nhóm Tykhưu ở hướng Đông nói ph 
Pháp. Nhóm Tykhưu ở Pava nói đúng pháp”. Ngài Sabbakami còn nói thêm rằng: 
“Tuy nhiên, tôi sẽ không nói rõ quan điểm, cho đến khi nào tôi được chỉ định 
trong sự tranh tụng này”. 

Và hai Ngài Sambhuta và Revata thỉnh Ngài SabbakamI tham dự vào việc giải 
quyết tranh sự này. Ngài Sabbakami chấp thuận. 

XTrưởng lão Sabbakqmni. 

Còn được viết là Sabbakama; Sabbakam. 

Trong thời Đức Thế Tôn hiện tiền, Ngài sinh ra trong một gia đình quý tộc ở 
Vesali, được đặt tên là Sabbakama. Khi trưởng thành Ngài bố thí hết tài sản xuất 
gia trong Tăng đoàn do Ngài Ananda là Tế độ sư. 

Trong thời gian học tập, có lần Ngài trở về kinh thành Vesall, người vợ cũ của 
Ngài vì nhớ thương Ngài nên trở nên tiều tuy, khi nhìn thấy Ngài nàng đi đến 
chào Ngài, nước mắt chảy dài trên má, rồi đứng lặng yên. 


@)- Culla vagga II. Chương XI. 
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Thấy người vợ cũ như vậy, lòng thương hại của Ngài khởi lên tiếp theo là dục 
vọng nương theo đó bừng dậy, Ngài muốn trở về đời sống thế tục. 

Như con ngựa được khéo huấn luyện thuần thục, khi bị một roi mạnh nó 
ngoan ngoản kéo xe đi, cũng vậy khi dục vọng khởi lên Ngài Sabbakami chợt tỉnh 
thức nhớ lại mình. Kinh hoàng, Ngài đi vào nghĩa địa để quán bất tịnh. 

Nhờ tĩnh cần Ngài chứng đắc thiền tịnh, rồi triển khai thiền quán, chứng đắc 
Thánh quả Alahán. 

Cha vợ Ngài cho vợ Ngài trang điểm thật xinh đẹp cùng một số tùy tùng đi đến 
Tự viện gặp Ngài để kéo Ngài trở về với đời sống thế tục. 

Ngài tuyên bố với mọi người là “đã từ bỏ các dục vọng” với sáu kệ ngôn sau: 

453- Dvipadakoyam asuel; duggandho parIhiratI. 

NanakunapaparIpuro; vissavanto tato tato. 

“Con uật hai chân nàu ; bất tịnh uà hồi thốt. 

Đầu các loạt tử thi; từ đấu nước rỉ chảu. 

454- Migam nilnam kutena; baliseneva ambuJam. 

Vanaram viya lepena; badhayanti puthuJJanam. 

“Nai trốn, dùng bẩu sập; uới cá, dùng câu móc 
Với khi, dùng hăm hố; phàm phu bị bắt uâu”. 

455- Rupa sadda rasa gandha; photthabba ca manorama. 

Pañca kamaguna ete; ItthirupasmI dIssare. 

“Sắc, tiếng, uị, hương, xúc; khả át uà thích ú. 

Năm dục trưởng dưỡng nàu; được tiếng trong nữ sắc”. 

456- Ye eta upasevanti; rattacitta puthuJJana. 

Vaddhenti katasim ghoram; acinanti punabbhavam. 

“Phàm phu tâm sau đẳm; chạu theo hưởng nữ sắc. 

Tăng nghĩa địa hãi hùng; chất chứa sự tái sinh”. 

457- Yo ceta parIvaJJetl; sappasseva pada siro; 

Somam visattikam loke; sato samativattatI. 

“AI tránh né nữ sắc; như chân tránh đầu răn. 

Chánh niệm uượt qua được; kẻ đầu độc thế gian”, 

458- KamesvadInavam disva; nekkhammam datthu khemato. 

NÑissato sabbakamehi; patto me asavakkhayo”ti. 

“Thấu nguụ hiểm trong dục ;an ổ trong uiên Ìu. 

Thoát khỏi tất cả dục; ta đạt lậu hoặc tận ”(HT TMC dịch)6). 

Trrưởng lão Sabbakami sống đến 14O tuổi, trong cuộc Kết tập Phật ngôn lần II 
Ngài là vị Trưởng lão cao tuổi nhất. Sáu kệ ngôn trên được đưa vào bộ Kệ ngôn 
Trưởng lão Tăng (Theragatha) trong cuộc Kết tập Phật ngôn lần II. 

Bản Sớ giải Kệ ngôn Trưởng lão Tăng (Theragatha-atthakatha) có giải thích 
thêm rằng: Trước khi viên tịch, Ngài có yêu cầu Phạm thiên Tissa chấn hưng Phật 
giáo trong thời vua Asoka (Aduec)©®). VỊ Phạm thiên Tissa sau này là Trưởng lão 
Mogsaliputta Tissa, vị chủ toạ của cuộc Kết tập Phật ngôn lần III. 

“Quyết định trùng hưng Giáo pháp của Đức Thế Tôn đã nhen nhúm trong tâm 
tiền thân của vị Trưởng nào này từ thời Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa)”, 

Chư Tăng quyết định chọn Valikarama (Tự viện Valika) trong thành Vesalr là 
nơi giải quyết tranh sự, đồng thời cũng là nơi Kết tập Phật ngôn lần II. 

Theo lời đề nghị của Đại trưởng lão Sabbakami, Đại hội cử ra một hội đồng 
6)- ThagA. Kệ ngôn trưởng lão Sabbakami. 

)- ThagA. 1, 467. 
G)- ThagA. 1, 465. 
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giám luật gồm bốn vị Trưởng lão ở Päeinaka (Đông Ấn) là: Ngài Sabbakãmi, Ngài 
Salha, Ngài KhujJjasobhita và Ngài Vasabbagamika, đại diện cho nhóm Tỳkhưu 
VajJjiputtaka trả lời về Luật. 

Bốn vị Trưỡng lão ở Pãvã (Tây Ấn) là: Ngài Revata, Ngài Sambhũta, Ngài 
Sumana và Ngài Yasa đại diện cho tuyên cáo, vấn hỏi Luật.. 

Các vị Trưởng Lão quyết định chọn chùa Valukarama (còn gọi là Valikarama) 
ở Vesali để giải quyết tranh sự vềLuật”. Và chùa này trở thành địa điểm kết tập 
Phật Ngôn lần II. 

Chư Tăng thỉnh Ngài Revata tụng tuyên ngôn “giải quyết 1o điều sa1 luật bằng 
cách Dbahika (đoạn trừ nguyên nhân) tại Vesali”, rồi vấn hỏi Luật. Thỉnh Ngài 
Sabbakami là vị trả lời về Luật. 

Trong tám vị hội đồng giám luật có hai vị là đệ tử của Ngài Anuruddha đó là: 
Trưởng Lão Vasabhagamika và Trưởng Lão Sumana, sáu vị còn lại là đệ tử của 
Trưởng lão Ananda. 

Tám vị Trưởng Lão này có được duyên lành chiêm ngưỡng Đấng Như Lai khi 
Đức Phật còn tại thế. 

Hai vị Trưởng lão Anuruddha và Ananda là hai Kết tập sư quan trọng trong 
cuộc Kết tập Phật ngôn lần I. 

Hội đồng đề cử Trưởng lão Ajita là người sắp xếp chổ ngồi cho các vị Đại 
trưởng lão và chư Tăng. 

*Tự uiện Valika. 

Tự viện này nằm trong kinh thành Vesali, là trú xứ của Trưởng lão Dpall. 
Trưởng lão Upali là thầy củaTôn giả Dasaka. Nơi đây 7oo vị Thánh Tăng tụ hội lại 
Kết tập Phật ngôn lần II với sự bảo trợ của vua Ka]asoka. 

*XTIrưởng lão Khujjusobhtta. 

Có hai trưởng lão Khujjusobhita đều là đệ tử của Ngài Ananda. 

a- Trưởng lão Khujjusobhtta (1). 

Ngài là một Bàlamôn ở Pataliputta tên là Sobhita, vì có lưng gù nên được gọi là 
Khujjasobhita (Sobhita lưng gù), Khujjusobhita là đệ tử của Ngài Ananda. Khi 
Đức Thế Tôn viên tịch thì Ngài Khujjasobhita vừa đến tuổi trưởng thành, được 
Ngài Ananda cho thọ giới Tỳkhưu sau khi Đức Thế Tôn viên tịch. Sau khi thọ giới 
Tykhưu, Ngài nỗ lực thực hành pháp, chẳng bao lâu chứng đạt Thánh quả Alahán 
cùng với 5 thắng trí. 

Ngài là vị Tỳkhưu được chư Tăng bảo đi mời Ngài Ananda đến tham dự cuộc 
Kết tập Phật ngôn lần I tại thạch động Sattapanni. Khi ấy Ngài Ananda vừa chứng 
Thánh đạo Alahán, Ngài Ananda bảo: 

- Ngươi hãy về báo tin cho các vị trưởng lão biết “Fa sẽ đến”. 

Ngài Khujja Sobhita biết thầy mình đã chứng đạt Thánh quả Alahán, khi đi 
mời Ngài Ananda, Ngài KhujJjasobhita đi theo đường bộ, khi về thì theo đường hư 
không đến hang động Sattapnmi để báo tin, vị thiên nhân có nhiệm vụ gác cửa 
động để ngăn chận những hành động quấy phá của ác ma (mara) cùng đồng bọn, 
ngăn Ngài lại yêu cầu Ngài hãy thông báo danh tính. Ngài nói lên kệ ngôn sau: 
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234-Ye cIttakathI bahussuta; samana pataliIputtavasino. 

Tesaññataroyamayuva; dvare ti{thati khuJJasobhito. 

“Giữa những Uu† Samôn; sống ở Pat†aliputta. 

Những uị luận thuuết giỏi; những uỊ có nghe nhiều. 

Có một uị tuổi lớn; đứng ở cửa rq uào. 

Tên là Sobhttq; (có tật) bị còm lưng”. 

Thiên nhân gác cửa động thông báo đến chư Tăng đangngồi trong động biết sự 
có mặt của NgàiKhuJJasobhita. 

235- Ye cIttakathI bahussuta; samana pataliputtavasIno. 

Tesaññataroyamayuva; dvare titthati maluterIto. 

“Giữa những Uu† Samôn; sống ở Pat†ahputta. 

Những uị luận thuuết giỏi; những uị có nghe nhiều. 

Có một uị tuổi lớn; đứng ở cửa rq uào. 

VỊ ấy đã đến đây; theo ngọn giáo đưa đến”. 

Chư Tăng cho phép Tỳykhưu KhuJjasobhita đi vào. Ngài đi đến đảnh lẽếr6 chư 
Tăng, rồi nói lên chánh trí của mình qua nhận thức thầy mình là Ananda chứng 
Thánh quả Alahán. 

236- Suyuddhena suyItthena; sangamaviJayena ca. 

Brahmacariyanucinnena; evayam sukhamedhati”+i. 

“VỊ ấu khéo chiến đấu; uị ấu khéo tế tự. 

Trên chiến trường, chiến đấu; uị ấu đã chiến thẳng. 

Với phạm hạnh tích luỹ; uị ấu đạt an lạc” (HT.TMC dịch) 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân của Ngài là một gia chủ, được nhìn 
thấy Đức Thế Tôn Padumuttara và đại chúng Tỳkhưu, gia chủ rất hoan hỷ, nói lên 
10 kệ ngôn tán thán Đức Pgật Padumuttara cùng Tăng chúng. 

Ngài có thể là Trưởng lão SayampatIbhaniya nói trong tập Thánh nhân ký sự 
(Apadana)®). 

b- Trưởng lão Khujasobhita (2). 

Ngài cũng là đệ tử của Ngài Ananda, được Đại hội đề cử vào Hội đồng Giám 

luật, nằm bên Đông Ấn (Pãcinaka), đại điện cho nhóm TỲkhưu Vajjiputtaka. 
Sách Mahavamsa (Đại sử)3)cho rằng vị này chính là KhuJjasobhita (1). Tuy trùng 
tên, cùng thầy Tế Độ nhưng xét về tuổi tác thì khác nhau. Vì trong Tăng chúng khi 
ấy chỉ có Ngài Sabbakami là cao tuổi nhất, Ngài Sabbakami sống 120 tuổi, cuộc 
Kết tập Phật ngôn lần II kéo dài 8 tháng. Như vậy, khi khởi lên sự xét xử 1o điều 
phi Luật của nhóm VajJjiputtaka, Đại trưởng lão Sabbakami khi ấy được 119 tuổi. 
Do đó hai vị Trưởng lão Khujjasobhita không thể là một. 

XTrưởng lão Vasabhagamrika. 

Ngài là đệ tử của Trưởng lão Anuruddha, đồng môn của Ngài là Trưởng lão 
Sumana. Hai Ngài được diễm phúc là được yết kiến Đức Thế Tôn(2. 

Trưởng lão Vasabhagamika được đề cử vào Hội đồng Giám luật, thuộc nhóm 
Đông Ấn (Päcinaka). Đại điện cho nhóm Vajjiputtaka trả lời về Luật. 

*Trưởng lão Sumtang. 


6)- ThagA. Kệ ngôn trưởng lão KhjJjasobhita. 

@)- Ap.H, 419. 

G)- Mhv.iv. 57. Đoạn này cũng được tìm thấy trong Samantapasadika (i.34). 
&)- Vin. 1i. 305; Dpv. lv. 51; v. 22, 24; Šp. l. 35; Mhv. iv. 48, 58. 
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Có thể đó là vị Sadi Cũla Sumana được Đức Thế Tôn ban cho địa vị Thera khi 
vị này được 7 tuổi0). 

Nói về vua Ka]|asoka vì thiểu trí, tin lời nhóm Tkhưu VajJjiputtaka, khi nghe 
chư Tăng về đến Vesali, liền ra lệnh cấm chư Tăng không được vào khuôn viên 
Valikarama, cho các quan Đại thần dẫn quân đến để ngăn chận chư Tăng, nhưng 
chư Thiên dẫn họ đi lạc đường. 

Đêm ấy, vua nằm mộng thấy mình rơi vào địa ngục Lohakumbhi (địa ngục 
Đồng sô†), tỉnh dậy vua vô cùng sợ hãi, đến sáng cho hội triều thần để bàn điềm 
mộng đêm qua. 

Bấy giờ, em gái vua Ka]asoka là vị thánh nữ Alahán Nanda đi đến tâu rằng: 

- Đây là một ác trọng nghiệp mà Đại vương đã làm, Đại vương hãy sám hối và 
làm hòa với chư Tăng, đó là những vị Tỳkhưu có chánh kiến. 

Đại vương hãy đứng về phía các vị ấy để bảo vệ chánh pháp, đó là việc làm có 
lợi ích cho Đại vương. 

Đức vua Kalasoka cho thỉnh Chư Tăng hai bên họp lại tại Kutarama (Tự viện 
Kut,a) yêu cầu hai bên trình bày lại sự việc. 

Nghe xong, Đức vua tán đồng quan điểm của Chư Thánh Tăng, đồng thời đứng 
về chánh pháp, Đức vua nói rằng: 

- Các Ngài hãy làm những gì mà các Ngài cho là thánh thiện, hãy phát triển 
chánh pháp rộng rãi. 

Chư Thánh Tăng tỏ ý muốn nhà vua bảo trợ cuộc Kết tập Phật Ngôn lần II tại 
chùa Valikarama, Đức vua chấp thuận. 

Khi ấy số lượng Thánh Tăng được tuyển chọn là 7oO vị, tất cả là bậc Alahán tối 
thiểu là Lục thông. 

* Vua Kalasokd. 

Là con trai trưởng của vua Susunaga, vị này lên ngôi khi Đức Thế Tôn viên tịch 
được oo năm. Vua có tên là Asoka (Vô Ưu) nhưng vì có màu da đen nên được gọi 
là Kalasoka, vua Ka]asoka cai trị quốc độ Magadha được 28 năm. Các vị Tykhưu 
Vajjiputtaka sáng tạo 1o điều phi Luật cũng ở trong triều đại này. 

Vua Kalaspka có 10 người con trai, nối nghiệp vua được 22 năm). Cùng thời 
với vua Kalasoka là vua Pandukabhava của xứ Tích Lan, cả hai cùng trị nước 
nhiều năm®). 

Tiến hành Kết tập Phật Ngôn. 

Trước hết chư Tăng cử bốn vị Đông Ấn là: Ngài Sabbakami, Ngài Salha, Ngài 
Khujjasobhita và Ngài Vasabbagamika đại diện cho nhóm Tykhưu Vajjiputtaka. 
Nhóm bốn vị Đông Ấn có Ngài SabbakaamI là vị chủ toạ, trả lời những câu hỏi 
liên quan đến Luật. 

Bốn vị Tây Ấn là: Ngài Revata, Ngài Sambhũta, Ngài Sumana và Ngài Yasa. 
Nhóm Tây Ấn có Ngài Revata là vị chủ toạ vấn hỏi Luật. 

Sau khi tụngg tuyên bố cho chư Tăng biết rõ: Bốn vị trưởng lão đại diện cho 
6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). 


)- Mhv. v. 14. 
G)- Sp. 1. 72. 
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các tỳkhưu Pava sẽ hỏi 1o điều của nhóm Tykhưu VajJjiputtaka đến 4 vị trưởng lão 
đại diện cho các vị Tykhưu Pacinaka (hướng Đông). Bồn vị trưởng lão đại diện 
cho các Tỳkhưu Paecinaka sẽ trả lời. 

Điều 1. 

Rồi Ngài Revata hỏi Ngài SabbakamI. 

- Thưa Ngài, quy định cất giữ muối trong ống sừng là được phép? 

- Này hiền giả, quy định cất giữ muối trong ống sừng ấy, là thế nào? 

- Thưa Ngài, là mang theo muối đựng trong ống bằng sừng (nghĩ rằng) “7a sẽ 
thọ dụng uào trường hợp othức ăn) thiếu muối” có được phép không?. 

- Này hiền giả, không có được phép. 

- Thưa Ngài, (việc ấy) được phủ quyết ở đầu? 

- Này hiền giả, ở Savatthi, trong Suttavibhanga (Phân tích Giới bổn). 
- Thưa Ngài, (làm việc ấy) phạm tội gì? 

- Này hiền giả, phạm pacittiya (ưngđốitr1) về vật thực được tích trữ. 

Ngài Revata tuyên ngôn cho chư Tăng biết điều thứ nhất là không đúng Pháp 
không đúng Luật của Đức Thế Tôn và Ngài để riêng thẻ thứ 1. 

Điều học. 

Đức Thế Tôn khi ngụ tại Jetavanavihara (Đại tự Kỳviên) gần thành Savatthi 
(Xávệ). Khi ấy thầy Tế độ của Tôn giả Ananda là Tôn giả Belatthasisa! (còn được 
viết là VelatthasIsa) cư ngụ ở trong rừng. 

Khi đi khất thực nhận được nhiều vật thực, Ngài mang về Tự viện, phần com 
không dính với vật thực, Ngài đem phơi khô để riêng. Khi có nhu cầu về thụóc 
phẩm Ngài lấy cơm khô ngâm nước rồi thọ dụng, năm ba bữa Ngài mới đi vào 
làng khất thực, các vị Tỳkhưu đã hỏi Ngài Belatthaslsa: 

- Thưa Tôn giả, vì sao năm ba bữa Tôn giả mới đi vào làmg khất thực? 

Ngài BelatthasIsa kể lại sự việc đến các vị Tỳkhưu, các vị Tykhưu trình lên Đức 
Thế Tôn sự kiện này. 

Sau khi khiển trách Ngài Belatthasisa Đức Thế Tôn chế định học giới cho các 
Tykhuu: “VỊ 7)khưu nào nhai hoặc ăn uật thực cứng hoặc uật thực mm đã 
được tích trữ, phạm pacittiua (ưngđốttr])”. 

Giải thích. 

Vật thực cứng. Là trừ ra 5 loại vật thực mềm. vật dùng đến hết đêm, vật 
dùng trong 7 ngày và vật dùng suốt đời phần còn lại, gọi là uật thực cứng. 

Vật thực mrềm. Là 5 loại vật thực gồm có: Cơm, xúp, bánh, cá thịt. Gọi là uậf 
thực mềm 

Đã được tích trữ. Nghĩa là được thọ lãnh hôm nay và nhai vào ngày kế 
tiếp), 

Điều 2. 

Ngài Revata hỏi Ngài SabbakamI. 

- Thưa Ngài, quy định hai ngón tay là được phép? 


@)- Vị này là một trong 1.ooo vị Thánh Tăng Uruvela Kassapa. 
)- ĐĐ Indacanda (d). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu II. Điều học pacittiya thứ 38. 
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- Này hiền giả, quy định hai ngón tay ấy là như thế nào? 

- Thưa Ngài, là ăn vật thực sái giờ khi bóng nắng mặt trời (chiếu ở trên đất) đã 
đài hai ngón tay, có được phép không?. 

- Này hiền giả, không được phép. 

- Thưa Ngài, việc ấy được phủ quyết ở đâu? 

- Này hiền giả, ở thành Rajagaha, trong Suttavibhanga. 

- Thưa Ngài, (làm việc ấy) phạm tội gì?. 

- Này hiền giả, phạm pacittiya (ưngđốitr)) về vật thực sái giờ. 

Và Ngài Revata tuyên ngôn cho chư Tăng biết “điều này là sai pháp sai Luật 
của Đức Thế Tôn”, Ngài Revata để riêng thẻ thứ 2 

Điều học. 

Đức Thế Tôn khi trú ngụ ở Veluvanavihara (Đại tự Trúc Lâm) nơi nuôi dưỡng 
những con sóc, gần thành RajJagaha (Vương xá). 

Bấy giờ thành Rajagaha có khai mở lễ hội Trên đừnh múi để cư dân thành 
RaJagaha vui chơi 7 ngày. Các Tỳkhưu nhóm Mười bảu sư đã ởđi xem lỗ hội trên 
đỉnh núi, các cư dân nhìn thấy các Tỳkhưu nhóm Mười bảy sư đã cho các vị ấy 
tắm, đã cho xức dầu, đã mời ăn, rồi dâng vật thực cứng. 

Các vị Tỳkhưu nhóm Mười bảy sư sau khi nhận vật thực cứng đã đi về Tự viện, 
nói với các Tykhưu nhóm Sáu sư rằng: 

- Này các Tôn giả, hãy nhận lấy, hãy nhai vật thực cứng. 

- Này các Tôn giả, vật thực cứng này các người nhận từ đâu? 

Các Tỳkhưu nhóm Mười bảu sư đã thuật chuyện đến các vị Tỳkhưu nhóm Sáu 
sư. Các Tykhưu nhóm Sáu sư hỏi. 

- Này các Tôn giả, phải chăng các ngươi đã dùng vật thực sái giờ? 

- Này các Tôn giả, đúng vậy. 

Sự việc được trình lên Đức Thế Tôn, sau khi khiển trách các tỳkhưu nhóm 
Mười bảu sư, Đức Thế Tôn chế định học giới: “V† Tùkhưu nào nhai hoặc ăn uật 
thực cứng hoặc uật thực mềm uào lúc sát giờ, phạm paciftua. 

Giởi thích.” 

Sái g†ờ.Là qua nửa ngày cho đến rạng đông ngày hôm sau). Qua nửa ngày là 
khi mặt trời đứng bóng (là nửa nàgy) chếch sang một sợi tóc là qua nửa ngày. 

Điều 3. 

Ngài Revata hỏi Ngài Sabbakam. 

- Thưa Ngài, quy định trong làng là được phép? 

- Này hiền giả, quy định trong làng ấy là như thế nào? 

- Thưa Ngài, vị đã ăn xong, đã được thoả mãn (nghĩ rằng): “Bây giờ ta sẽ đi 
Uào làng”, rồi thọ dụng vật thực, không phải là vật thực dư thừa, có được phép 
không? 

- Này hiền giả, không được phép. 

- Thưa ngài, (việc ấy) được phủ quyết ở đâu? 

- Này hiền giả, ở thành Savatthi, trong Suttavibhanga. 


6)~ ĐĐ Indacanda (d). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu II. Điều học pacittiya thứ 37. 
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- Thưa Ngài, (làm việc ấy) phạm tội gì? 

- Này hiền giả, phạm pacittiya đối với vật thực không phải còn thừa. 

Ngài Revata tuyên ngôn cho chư Tăng biết: “Điều thứ ba là sai pháp sai Luật 
của Đức Thế Tôn”. Và Ngài để riêng thẻ thứ ä. 

Điều học. 

Đức Thế Tôn khi trú tại Jetavanavihara (Đại tự Kỳviên) gần thành Savatthi. 

Có vị Bàlamôn thỉnh các vị Tỳkhưu đến nhà, cúng dường vật thực đến các vị 
Tkhưu. Khi thọ thực xong (đã từ chối những vật thực dâng thêm), các vị Tỳkhưu 
này đi đến các gia đình thân quyến, một số vị thọ thực thêm, một số vị nhận vật 
thực mang về Tự viện. 

Sau đó, người Bàlamôn ấy đến nói với những người ấy rằng: 

- Này các ông, các vị Tykhưu đã được tôi làm hài lòng. Hãy đến, tôi sẽ làm hài 
lòng quý ông. 

Những người ấy nói rằng: 

-Này ông, có phải ông sẽ làm hài lòng chúng tôi không? Ngay cá những vị 
Tykhưu đã được ông thỉnh mời còn đi đến nhà của chúng tôi, một số đã thọ thực 
thêm, một số nhận lấy đồ khất thực mang đi. 

Nghe vậy, Bàlamôn ấy đã phàn nàn, phê phán rằng: 

- Tại sao các nàg1 Đại đức, sau khi thọ thực trong nhà của chúng tôi lại thọ thực 
ở nơi khác? Không lẽ tôi không đủ khả năng để bố thí theo đúng như ước muốn 
hay sao? 

Việc này được trình lên Đức Thế Tôn, sau khi khiển trách các vị Tykhưu ấy. 
Đức Thế Tôn chế định học giới cho các vị Tỳkhưu: “Vị Tùkhưu nào đã thọ thực 
xong rồi uà đã từ chối (uật thực dâng thêm) lạt nhai hoặc ăn uật thực cứng hoặc 
mềm, phạm pacrTftiua”. 

Phụ chế định. 

Bấy giờ các vị Tỳkhưu mang vật thực thượng vị đến cho các vị Tykhưu bị bệnh, 
các vị Tỳkhưu bệnh ăn không được như ý, các vị Tykhưu đổ bỏ các loại vật thực ấy. 

Các con quạ tìm đến tranh ăn các loại vật thực ấy, gây ra tiếng động lớn, tiếng 
động nhỏ. Đức Thế Tôn nghe tiếng động loớn, nhỏ được gây ra từ những con qua, 
Đức Thế Tôn hỏi Ngài Ananda rằng: 

- Này Ananda, vì sao các con quạ gây ra tiếng động lớn, tiếng động nhỏ? 

Ngài Ananda trình bày sự việc lên Đức Thế Tôn. Do sự kiện này, Đức Thế Tôn 
phụ chế định học giới cho các Tỳkhưu:“V† Tùkhưu nào đã thọ thực xong rồi uà đã 
từ chốt (uật thực dâng thêm) lạt nhai hoặc ăn uật thực cứng hoặc mềm, không 
phải là thức ăn thừa phạm pacrttiua”0). 

Điều 4. 

Ngài Revata hỏi Ngài SabbakamI. 

- Thưa Ngài, quy định về chổ cư trú là được phép? 

- Này hiền giả, quy định về chổ cư trú ấy là thế nào? 

- Thưa Ngài, là trú xứ có chung ranh giới (sim3) thực hiện lễ Dposatha (Bốtát) 


6)~ ĐĐ Indacanda (d). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu II. Điều học pacittiya thứ 35 
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riêng biệt, có được phép không? 

- Này hiền giả, không có được phép. 

- Thưa Ngài, (việc ấy) được phủ quyết ở đâu? 

- Này hiền giả, ở RaJagaha, trong chương về Uposatha. 
- Thưa Ngài, (làm việc ấy) phạm tội gì? 


- Này hiền giả, phạm dukkata (làm sái quấy) về việc vi phạm Luật. 

Ngài Revata tụng tuyên ngôn cho chư Tăng biết: “Việc này sai Pháp sai Luật 
của Đức Thế Tôn”, rồi Ngài Revata để riêng thẻ thứ tư. 

Điều học. 

Vào lúc bấy giờ, trong thành Rajagaha nhiều trú xứ có cùng ranh giới (sim). 
Các vị Tỳkhưu tranh cải nhau rằng: “Lễ Uposatha hãu được thực hiện ở trú xứ 
của chúng tôi”. Các vị Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn, Ngài dạy rằng: 

- Này các Tykhưu, trong trường hợp nhiều trú xứ có cùng một ranh giới (sima). 
Này các Tykhưu, toàn bộ các Tỳykhưu nên tụ hội lại một chỗ rồi thực hành lễ 
Dposatha (Bốtát); nơi nào có vị trưởng lão cư ngụ thì nên tụ hội ở nơi ấy rồi thực 
hiện lễ Uposatha, không được thực hiện bởi hội chúng phân theo nhóm, vị nào 
thực hiện phạm dukkata (làm sái quấy)©). 

Điều 5. 

Ngài Revata hỏi Ngài Sabbakam. 

- Thưa Ngài, quy định về sự thoả thuận là được phép? 

- Này hiền giả, quy định về sự thoả thuận ấy là như thế nào? 

- Thưa Ngài, là thực hành Tăng sự với hội chúng không đủ số lượng (nghĩ 
rằng): “Chúng ta sẽ thuuết phục các Tùkhưu đi đến”, có được phép không? 

- Này hiền giả, không có được phép. 

- Thưa Ngài, (việc ấy) được phủ quyết ở đâu? 

- Này hiền giả, Ở trong câu chuyên về Luật của các vị ở Campä. 
- Thưa Ngài, (làm việc ấy) phạm tội gì? 

- Này hiền giả, phạm dukkata về vi phạm về luật. 

Ngài Revata tụng tuyên ngôn cho chư Tăng biết: “Điều này sai Pháp, sai Luật 
của Đức Thế Tôn”, rồi Ngài Revata rút thè thứ 5 để riêng. 

Điều học. 

Có năm hội chúng Tăng: Nhóm bốn vị, nhóm 5 vị, nhóm 10 vị, nhón 2O vị và 
nhóm trên 2O vỊ. 

Hội chúng Tùkhưu uới 4 uị. Đúng pháp và hợp nhất, được thực hành các tăng 
sự ngoại trừ ba Tăng sự: Cho xuất gia Tỳkhưu, lẽ Pauarana (Tự tứ) và giải tội 
(phục vị cho vị Tykhưu phạm Tăng tàng). 

Hội chúng Tùkhưu uới ø uị. Đúng pháp và hợp nhất, được thực hành các tăng 
sự ngoại trừ hai Tăng sự: Cho xuất gia Tỳkhưu với những nước thuộc Trung Ấn 
(majjhimesuJanapadesu), sự giải tội. 

Hội chúng Tùkhưu uưới 10 uị. Đúng pháp và hợp nhất, được thực hành các 
Tăng sự, ngoại trừ một tăng sự: Sự giải tội. 


G)~- ĐĐ Indacanda (d). Luật Đại phẩm I. Chương Uposatha, số 161. 
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Hội chúng Tùkhưu uới nhóm 2O U† Uà nhóm trên 20 Uuị. Đúng pháp và họp 
nhất, được thực hành tất cả mọi Tăng sư. 

Hội chúng Tùkhưu nhóm 4 uị. Nếu vị thứ tư là Tỳkhưu ni thì Tăng sự ấy không 
thành tựu; nếu vị thứ tư là cô mi sư tập sự ... là Sadi... là 0š không đồng cộng 
trú ... là 0† đứng ở ranh giới khác thì Tăng sự ấy không thành tựu .. (tương tự 
với những hội chúng Tykhưu còn lại)©), 

Điều 6. 

Ngài Revata hỏi Ngài Sabbakami. 

- Thưa Ngài, quy định theo tập quán là được phép? 

- Này hiền giả, quy định theo tập quán ấy là như thế nào? 

- Thưa Ngài, là vị (nghĩ rằng): “Điều nàu đã được thực hành bởi thầu Tuuế Độ 
của ta, điều nàu đã được thực hành bởi thầu giáo thọ của ta”, rồi thực hành 
theo, nó có được phép không?. 

- Này hiền giả, quy định theo tập quán có điều được phép, có điều không được 
phép. 

Ngài Revata tụng tuyên ngôn cho chư Tăng biết rõ,: “Việc này không đúng 
Pháp không đúng Luật, đi sái với lời dạy của Đức Thế Tôn”, rồi rút thẻ thứ 6 để ra 
riêng. 

Điều 7. 

Ngài Revata hỏi Ngài SabbakamI. 

- Thưa Ngài, quy định chưa được khuấy là được phép?. 

- Này hiền giả, quy định chưa được khuấy ấy là như thế nào? 

- Thua7 Ngài, có loại sữa đã qua trạng thái sữa, nhưng chưa đạt đến trạng thái 
sữa đông, vị đã ăn xong, đã được thoả mãn, lại uống lại sữa ấy không phải còn 
thừa lại (từ bữa ăn), có được phép không? 

- Này hiền giả, không có được phép), 

- Thưa Ngài, (việc ấy) được phủ quyết ở đầu? 

- Này hiền giả, ở Savatthi, trong Suttavibhnga. 

- Thưa Ngài, (làm việc ấy) phạm tội gì? 

- Này hiền giả, phạm pacittiya (ưngđốitr)) về vật thực không phải là còn thừa 
(điều học pacittiya thứ 35). 

Ngài Revata tụng tuyên ngôn cho chư Tăng biết: “Điều này sai Pháp sai Luật 
của Đức Thế Tôn”, rồi Ngài Revata rút thẻ thứ 7 để riêng ra. 

Điều thứ 6. 

Ngài Revata hỏi Ngài SabbakamI. 

- Thưa Ngài, quy định uống nước trái cây lên men là được phép? 

- Này hiền giả, quy định uống nước trái cây lên men ấy là thế nào? 

- Thưa Ngài, là uống loại rượu vừa mới lên men, nhưng chưa đạt đến trạng thái 
rượu mạnh. 

- Này hiền giả, không có được phép. 


6)~ ĐĐ Indacanda (d) . Luật Đại Phẩm II. Chương Campa, số 187, 188. 
2)- Ngưới Ấn xem sữa chua là loại vật thực phụ ( anatirittabhojana). 
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- Thưa Ngài, (việc ấy) được phủ quyết ở đâu? 

- Này hiền giả, ở Kosambi, trong Suttavibhanga. 

- Thưa Ngài, (làm việc ấy) phạm tội gì? 

- Này hiền giả, phạm pacittiya về việc dùng rượu và chất say. 

Ngài Revata tuyên ngôn cho chư Tăng biết: “Điều này sai pháp sai Luật của 
Đức Thế Tôn”, rồi Ngài rút thẻ thứ 8 để riêng ra. 

Điều học. 

Có lần Đức Thế Tôn du hành trong xứ Cetya, Ngài đi đến ngôi làng 
Bhaddavatika. Những người chăn bò, chăn dê, nông phu, khách đi đường đã nhìn 
thấy Đức Thế Tôn, bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, xin Ngài chớ đi đến Bhaddavatika. Bạch Ngài, ở Ambatittha có 
con rắn chúa sống trong khu ẩn cư của đạo sĩ thờ thần lửa, là con rắn có thần lực, 
có nọc độc khủng khiếp, chớ để nó hãm hại Đức Thế Tôn. 

Nghe nói vậy, Đức Thế Tôn Im lặng, lần thứ nhì ... lần thứ ba, những người 
chăn bò, xhăn dê, nông phu, khách đi đường đã bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, xin Ngài chớ đi đến Bhaddavatika. Bạch Ngài, ở Ambatittha có 
con rắn chúa sống trong khu ẩn cư của đạo sĩ thờ thần lửa, là con rắn có thần lực, 
có nọc độc khủng khiếp, chớ để nó hãm hại Đức Thế Tôn. 

Tuần tự du hành Đức Thế Tôn đến làng Bhaddavatika, trú ngụ nơi làng ấy. 

Khi ấy, Đại đức Sagata đi đến Ambatittha (Ambatittha là nơi có ngôi đền của 
đạo sĩ tóc bện (Jatila) thờ lửa nằm trong làng Bhaddavatika, Ambatittha là một địa 
danh nhỏ của làng Bhaddavatik3), đến khu ẩn cư của đạo sĩ thờ lửa. 

Khi đến, Đại đức Sagata đi vào nhà tế thần lửa, trải trước khu vực tế lửa tấm 
thảm bằng cỏ, ngồi tréo chân (pallanka - kiết già), lưng thẳng đặt niệm trước mặt. 

Rắn chúa nhìn thấy Đại đức Sagata đi vào đền. nó bục tức phun khói độc ra. 
Ngài Sagata cũng phn khói ra đẩy lui làn khói của rắn chúa, rắn chúa không nén 
được cơn phẫn nộ đã phun lửa đốt cháy Đại đức Sagata, Đại đức Sagata cũng 
phun lửa ra, ngọn lửa của Đại đức Sagata đẩy lùi lửa của rắn chúa. Rắn chúa bị 
chính ngọn lửa của mình đốt cháy, bị ngọn lửa của Đại đức Sagata vây chặt, cuối 
cùng rắn chúa bị khuất phục và thu mình nằm trong bát của Đại đức Sagata. 

Trong đêm, thấy khói lửa bốc cao trong ngôi đền Ambatittha cư dân làng 
Bhaddavatika bàn luận với nhau rằng: “VỊ Samôn trẻ đã bị rắn chúa hung dữ 
trong đền đốt cháy rồi”. Sáng hôm sau, Đại đức Sagata trở về nơi Đức Thế Tôn 
ngụ, trình lên Đức Thế Tôn việc thu phục rắn chúa trong đền Ambatittha, rời dở 
nắp bát ra, rắn chúa tthu mình nhỏ tựa như con rắn con nằm khoanh trong bát 
của Đại Đức Sagata. Đức Thế` Tôn dạy: “Này Sagata, hãy thả rắn chúa ấy đĩ”. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Từ đó dân làng Bhaddavatika không còn bị tai hại do rắn chúa gây ra. 

Khi ngự trú tại làng Bhaddavatika theo như ý, Đức Thế Tôn lên đường đi đến 
kinh thành Kosambi. Cư dân thành Kosambi được nghe: “Đại đức Sagata dùng 
thần thông thu phục được rắn chúa hung ác ở đền đạo sĩ tóc bện thờ lửa”, nên rất 
hoan hỷ với Đại đức Sagata. 

Khi Đức Thế Tôn đến thành Kosambi, cư sĩ thành Kosambi tiếp đón Đức Thế 
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Tôn cùng Tăng chúng, cư dân thành Kosambi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đảnh 
lễ Ngài Sagata, bạch với Ngài Sagata rằng: 

- Bạch Ngài, vật gì các ngài Đại Đức khó có được và ưng ý? Chúng tôi nên 
chuẩn bị vật gì? 

Bấy giờ các Tỳkhưu Chabbaggiya (nhóm Sáu sư) đề nghị với các cư sĩ thành 
Kosambi rằng: 

- Này các gia chủ, có thứ rượu Bồ câu (rượu cất màu trắng — kapofika) thì các 
vị Tỳkhưu khó có được và ưng ý. Hãy chuẩn bị thức ấy. 

Cư sĩ thành Kosambi chuẩn bị rượu cất màu trắng ở mỗi nhà. Sáng hôm sau, 
Ngài Sagata đi khất thực trong thành Kosambi, cư sĩ thành Kosambi nhìn thấy 
Ngài Sagata đã mời thỉnh rằng: 

- Đây là rượu cất màu trắng, xin Ngài Đại đức hãy uống rượu ấy. 

Ngài Sagata uống rượu cất màu trắng ở mỗi nhà, khi ra đến cổng thành Ngài 
Sagata té ngã trước cổng thành. Đức Thế Tôn đi ra cổng thành với nhiều vị 
Tykhưu, nhìn thấy Ngài Sagata té ngã trước cổng thành, Đức Thế Tôn bảo các 
tỳkhưu rằng: 

- Này các tỳkhưu, hãy đưa Sagata về. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Khi đưa Ngài Sagata về tự viện, nằm đầu hướng về Đức Thế Tôn, sau đó Ngài 
Sagata lại xoay vòng tròn, đưa chân hướng về Đức Thế Tôn rồi nằm ngủ. Khi ấy, 
Đức Thế Tôn đã bảo các Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tykhưu, phải chăng Sagata có sự tôn kính và có sự vâng lời đối với 
Như LaI. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Vậy, này các tỳkhưu, hiện tại Sagata có sự tôn kính và vâng lời với Như Lai 
không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Này các Tykhưu, phải chăng Sagata đã thu phục được rắn chúa hung ác ở 
Ambatittha? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Này các Tỳkhưu, hiện tại Sagata có đủ sức thu phục con rắn chúa ấy không? 

- Bạch Thế Tôn, không đủ sức. 

- Này các Tykhưu, như vậy loại thức uống nào, sau khi uống mất tỉnh táo. Loại 
thức uống ấy có nên uống chăng? 

- Bạch Thế Tôn, không nên uống loại thức uống ấy. 

Do sự kện ấy, Đức Thế Tôn chế định học giới cho các vị Tykhưu rằng: “Vị 
Tùkhưu nào uống rươu uà men sau thì phạm paciffiua (ưngđốttr])”. 

Giỏi thích. 

Rượu. Nghĩa là rượu từ bột, rượu từ bánh ngọt, rượu từ cơm, rượu đã được 
rắc men vào đã được trộn vào các hương liệu cần thiết. 

Men saụ. Nghĩa là chất mật từ hoa, nước trích ra từ trái cây, nước trích ra từ 
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mật ong, nước trích ra từ đường mía đã được trộn vào các hương liệu cần thiết ©), 

Bhaddauatika. 

Là tên ngôi làng gần kinh thành Kosambi. Ngoài ra, Bhaddavatika còn là tên 
con voi cái của vua CandapajJota xứ Avanti, con voi cái này đi mỗi ngày 5O 
dotuần. Vua Udena đã cướp con vương tượng này cùng với công chúa Väsuladatta 
( con gái vua Candapajjota) để trở về kinh thành KosambI. 

Ban đầu vua Udena rất quý trọng con voi cái Bhaddavatika, xem như voi là cứu 
tỉnh cho vua cùng với giang san, nên chuồng voi được cho rải đất thơm, kết hoa 
màu, đốt đèn đầu thơm và bày đĩa hương liệu. Voi được cấp cho thảm quý và thức 
ăn thượng vị; nhưng khi voi già thì bị thất sủng dần. 

Một hôm voi cái Bhaddavatika nhìn thấy Đức Thế Tôn đi khất thực trong 
thành Kosambi, voi đi đến đảnh lễ dưới chân Ngài, rồi ta thán sự thất sủng của 
vua Udena đối với mình. Đức Thế Tôn nói lại với vua Udena và voi được ân sủng 
như trước. Trong duyên sự này, nhân đó Đức Thế Tôn thuật lại bổn sự 
Da|hadhama®!). 

XTInưởng lão Sagata. 

Ngài được đặt tên là Sagata vì khi sinh Ngài ra, cha mẹ Ngài rất vui mừng đón 
lấy hài từ (sagata) 

Trước khi Ngài Anandalà thị giả chính thưc, trong 2o năm đầu Đức Thế Tôn có 
rất nhiều vị thị giả, trong số đó có Ngài Sagata. 

Trong xứ Campa có một con trai đại trưởng giả tên là Sona Kolivisa, dáng 
người mảnh mai, ở hai lòng bàn chân của vị ấy có lông mọc. 

Bấy giờ trong vương quốc Magadha có đến 8o ngàn ngôi làng, vua Bimbisara 
cho triệu tập 8o ngàn vị trưởng làng lại vì một việc cần làm nào đó, vua Bimbisara 
đã cho sứ giả đến gặp Sona Kolivisa nói rằng: 

- Hãy đến, này Sona Ko]visa. Ta muốn gặp ngươi. 

Cha mẹ của Sona Kolivisa đã nói rằng: 

- Này Sona Kolivisa, Đức vua muốn xem lông ở hai lòng bàn chân của con. Con 
đừng duõi chân thẳng ra, con hãy ngồi với tư thế kiết già. Như vậy Đức vua sẽ thấy 
được lông ở lòng bàn chân của con. 

Khi triệu tập 8o ngàn vị trưởng làng đến, được thấy lông mọc ở hai lòng bàn 
chân của Sona Kolivisa, vua Bimbisara giảng về những lợi ích trong hiện tại, rồi 
nói rằng: 

- Này các trưởng làng, ở đây các người được nghe ta nói về những lợi ích hiện 
tai. Các người hãy đến đảnh lễ Đức Thế Tôn tại núi Gijjhakuta (Kên kên) để nghe 
Ngài giảng về nhữg lợi ích tương lai. 

Tám mươi ngàn vị trưởng làng ấy đi đến núi GiJJjhakuta để đảnh lẽ Đức Thế 
Tôn, bấy giớ thị giả Đức thế Tôn là Ngài Sagata. Tám mươi ngàn vị trưởng làng đi 
đến gặp Ngài Sagata nói rằng: 

- Thưa Ngài, 8o ngàn trưởng làng của chúng tôi đến đêy mong được diện kiến 
Đức Thế Tôn. Thưa Ngài, lành thay, tốt đẹp thay nếu chúng tôi được diện kiến với 
Đức Thế Tôn. 


@- ĐĐÐ Indacanda (d). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu II. Chương Päcittiya. Điều học thứ 51. 
@)- JA. Chuyên số 409. 
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- Này các vị, nếu vậy các vị hãy ở nơi này trong chốc lát, chờ tôi đi báo cho Đức 
Thế Tôn. 

Ngài Sagata biến mất trước 8o ngàn vị trưởng làng đang chăm chú nhìn Ngài, 
Ngài xuất hiện trước Đức Thế Tôn bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, có 8o ngàn trưởng làng đến đây xin diện kiến Đức Thế Tôn. 
Bạch Thế Tôn, Ngài hãy suy nghĩ về thời điểm của việc này. 

- Này Sagata, nếu vậy ngươi hãy sắp đặt chỗ ngồi ở nơi có bóng râm mát của 
trú xá. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Ngài Sagata cầm lấy chiếc ghế ngồi rồi biến mất trước Đức thế Tôn, xuất hiện 
trước 8o ngàn vị trưởng làng, sắp đặt chỗ cho Đức Thế Tôn ở nơi có bóng râm 
mát. Đức Thế Tôn ngự đến nơi ấy, ngồi lên chỗ ngồi đã được soạn sẵn. 

Tám mươi ngàn trưởng làng đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, 
nhưng tâm 8o ngàn trưởng làng hướng về Ngài Sagata, còn Đức Thế Tôn thì 
không được như thế. 

Với tâm mình, Đức Thế Tôn biết được ý nghĩ của 8o ngàn trưởng làng, nên bảo 
Ngài Sagata rằng: 

- Này Sagata, ngươi hãy phô bày sự kydiệu của pháp thần thông của bậc 
thượng nhân với nhiều hình thức hơn nữa. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Ngài Sagata bay lên không trung, đi qua lại ở khoảng không, nằm, đứng, ngồi, 
phát sáng, phun khói rồi biến mất. Xuất hiện ở giữa hư không, từ trên hư không, 
Ngài Sagata hạ xuống đất đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, Ngài là Bậc Đạo sư của con; con là đệ tử của Ngài. Bạch Thế 
Tôn, Ngài là Bậc Đạo sư của con, con là đệ tử của Ngài. 

Khi ấy, 8o ngàn trưởng làng suy nghỉ: “Kỳ diệu thau là pháp thần thông của 
bậc thượng nhân. Vị đệ tử có được thần lực như thế nàu, ắt hẵn Bậc Đạo sư còn 
hơn thế nữa”. Rồi 8o ngàn trưởng làng hướng tâm về Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn thuyết lên tuần tự pháp (Anupubbakatha) là: Thuyết về bố thí, trì 
giới, nói lên sự an lạc ở các cảnh trời, nói về nguy hại, sau cùng nói đến sự xuất ly. 
Khi tâmcuả 8o ngàn trưởng làng đã sẵn sàng, Đức Thế Tôn thuyết lên Pháp Tứ 
Đế, Dút thời pháp cả 8o ngàn rưởng làng chứng quả Dự Lưu và xin nương nhờ ân 
đức Tam Bảo đến trọn đời®). 

Khi uống rượu trắng say mèm, sáng hôm sau khi tỉnh dậy biết mình phạm lỗi, 
Ngài Sagata đi đến Đức Thế Tôn sám hối tội mình. Đức Thế Tôn khuyến giáo đến 
Ngài Sagata, nghe được thời pháp này, Ngài Sagata nỗ lực hành pháp, chứng đắc 
thiên chứng cùng Thánh quả Alahán. 

Ngài Sagata đươsc Đức Thế Tôn đặt vào địa vị “Đệ tử tối thắng thiện xảo uề 
hoả giới” (teJodhatukusalanamn)(2). 

Ngài Sagata không có kệ ngôn Trưởng lão Tăng, nhưng có Kệ ngôn trong tập 


6)~ ĐĐ Indacanda (d). Luật Đại phẩm II. Chương da thú (Cammakkhandhakam), số 1. 
(2)- A.1, 25. 
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Thánh nhân Ký sự (Apadana)®, 

Nhân sự kiện Ngài Sagata say rượu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự 
Surapana®), 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân của Ngài Sagata là Bàlamôn 
Sobhita, cúng dường đến Đức Phật và tăng chúng trọn 7 ngày, rồi ước nguyện địa 
vị tối thắng “thiện xảo về hoả giới” trong thời Đức Chánh giác tương la1G®). 

Điều 9. 

Ngài Revata hỏi Ngài Sabbakam. 

-Thưa Ngài, quy định toạ cụ không có viền quanh là được phép? 

- Này hiền giả, không có được phép. 

- Thưa ngài, (việc ấy) được phủ quyết ở đâu? 

- Này hiền giả, ở Savatthi, trong Suttavibhanga. 

- Thua7 Ngài, (làm việc ấy) phạm tội gì? 

- Này hiền giả, phạm paacittiya (ưng đối trỊ)về vật cần được cắt bỏ. 

Ngài Revata tụng tuyên ngôn cho chư Tăng biết: “Điều này sai Pháp sai Luật 
của Đức Thế Tôn”, rồi Ngài rút ra thẻ thứ o để ra riêng. 

Điều học. 

Khi Đức Thế Tôn ngụ tại JjJetavanavihara (Đại tự Kyviên) gần thành Savatthi 
(Xávệ). Bấy giờ Đức Thế Tôn cho phép các Tykhưu được dùng toạ cụ. Các vị 
Tykhưu nhóm Sáu sư đã dùng toạ cụ không theo kích thước (quá lớn), các toạ cụ 
được treo ở phía trươiec, phía sau giường, và của ghế. 

Các vị Tỳkhưu ít ham muốn đã phê phán việc này. Sự việc được trình lên Đức 
Thế Tôn. Sau khi khiển trách các vị Tykhưu thuộc nhóm Sáu sư. Đức Thế Tôn chế 
định học giới: “?frong lúc cho thực hiện toạ cụ, U} Tùkhưu nên bảo làm theokích 
thước.Ở đâu kích thước nàu là: Chiêu dài 2 gang tau của Đức Thiện Thệ, chiều 
ngang 1 gang ta rưởi của Đức Thiện Thệ. Nếu uượt quá kích thước ấu, toạ cụ 
phải được cắt bỏ uà (uị ấu) phạm pãcitiua (ưng đối tr)”. 

Phụ chế định. 

Bấy giờ có Ngài Udayli có thân hình to lớn. VỊ ấy khi sắp đặt toạ cụ ở trước Đức 
Thế Tôn, khi sắp ngồi lên toạ cụ, Ngài Uday1 kéo toạ cụ căng ra khắp các phía rồi 
mới ngồi lên. Thấy vậy, Đức Thế Tôn hỏi: 

- - Này Udayl, vì sau khi sắp ngồi lên, ngươi kéo toạ cụ ra các phía như kéo tấm 
da bị nhăn vậy? 

- Bạch Thế Tôn, vì tấm toạ cụ được Đức Thế Tôn cho phép làm theo kích thước 
thì quá nhỏ. 

Nhân lý do ấy, Đức Thế Tôn phụ chế định điều học là: “ “Trong lúc cho thực 
hiện toạ cụ, uị Tùkhưu nên bảo làm theo kích thước.Ở đâu kích thước nàu là: 
Chiêu dài 2 gang tau của Đức Thiện Thệ, chiều ngang 1 gang taU rưởi của Đức 


@)- Ap. i. 83. 
)- JA. Chuyện số 81. 
G)~ AA.1, 170. 
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Thiện Thệ, đường uiÊn 1 gang taụ gang taụ của Đức Thiện Thệt). Nếu uượt quá 
kích thước ấu, toạ cụ phải được cắt bỏ uà (uị ấu) phạm pãcffiua (ưng đối trị). 

Điều 1O. 

Ngài Revata hỏi Ngài SabbakamI. 

- Thưa Ngài, vàng bạc là được phép? 

- Này hền giả, không có được phép. 

- Thưa Ngài, (việc ấy) được phủ quyết ở đầu? 

- Này hền giả, ở Rajagaha trong Suttavibhanga. 

- Thưa Ngài, (làm việc ấy) phạm tội gì? 

- Này hiền giả, phạm pacittiya (ưng đối trỊ) về việc thọ lãnh vàng bạc. 

Ngài Revata tụng tuyên ngôn cho chư Tăng biết: “Điều này sai Pháp sai Luật 
của Đức Thế Tôn”, rồi rút thẻ thứ 1o để riêng ra. 

Hội đồng Giám luật lập lại vấn đáp này trước đại chúng Tykhưu. Tiếp theo 7oO 
vị trưởng lão Alahán Lục thông tiến hành Kết tập Phật ngôn lần II, thể thức giống 
như Kết tập Phật ngôn lần I. Cuộc Kết tập Phật ngôn này kéo dài 8 tháng. 

MMahasantghika (Đại chúng bộ) hình thành. 

Các Tỳkhưu nhóm Vajjiputtaka không chấp nhận quyết định của Hội đồng 
Giám luật: “1o điều ấy là sai Pháp sai Luật của Đức Thế Tôn”, và họ cũng không 
chịu lặng yên. 

Các Tỳkhưu nhóm Vajjiputtaka phối hợp với các Tỳkhưu nhóm Mahadeva (Đại 
thiên), tổ chức cuộc Kết tập Phật ngôn theo thể thức của họ: “Điều nào được đa số 
chư Tăng chấp thuận, điều ấy là hợp pháp, hợp Luật”. 

Kinh thành Vesali là địa bàn hoạt động của nhóm Tykhưu VaJJiputtaka nên 
Tăng chúng của họ hợp với các Tỳkhưu của nhóm Đại thiên ở Pataliputta được 10 
ngàn vị. 

Các Tykhưu nhóm Vajjiputtaka cùng các Tỳkhưu nhóm Đại Thiên Kết tập lại 
Phật ngôn và gọi cuộc Kết tập này là Acariuauada (lời bậc Thánh), còn cuộc Kết 
tập Phật ngôn của 7oo vị Trưởng Lão gọi là Therauada (lời Trưởng Lão). 

Hai nhóm Tkhưu này thành lập bộ phái mới có tên gọi là Mahasanghika (Đại 
Chúng Bộ), gọi chư Trưởng lão chính thống là Theravada (Trưởng lão bộ). 

Phật giáo chính thức tách thành hai bộ phái từ thời điểmnày. 

Trong bộ Dhammabhidacakkasutta của Ngài Vasumitra (Thế Hữu) và quyển 
phụ chú giải bộ này của Kuyki (Khuy Cơ)®) ở Trung Hoa soạn, có ghi: “Sự bất 
đồng quan điểm tri kiến trong Phật Giáo xuất phát từ năm điều của Ngài 
Mahadeva (Đại thiên) chủ trương”. 

Ngài Mahadeva chủ trương năm điều: 

1. VỊ Alahán có thể bị ác ma khuấy phá, làm cho xuất tĩnh trong lúc ngủ. 

2. VỊ Alahán có thể không hiểu biết một số vấn đề, gọi là Aññanarahanta (bất 


6)~- Một gang tay của Đức Thiện Thệ là 25 em, như vậy toạ cụ có: Chiều dài 5o cm, chiều ngang 37,5 em. 
Đường viền là 25 cm. Như vậy toạ cụ có đường viền (bốn bên) sẽ là: Chiều dài là 1m, chiều ngang là 87,5 
cm. 

@)- ĐĐ Indacan (d). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu II. Chương päcittiya. Điều học thứ 8o. 

G)~- Kuyki (Khuy Cơ) là đệ tử của Ngài Huyền Trang, Ngài Huyền trang thành lập Pháp Tướng tông ở 
Trung Hoa. 
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tri Alahán). 

3. VỊ Alahán còn hoài nghi một số vấn đề. 

4. VỊ Alahán không thể tự mình biết chứng quả phải nhờ người khác nói mới 
biết. 

5. Thánh quả được hiển lộ khi người ta nói “Aho dukkham! Aho dukkham” 
(Khổ quá ! Khổ quá!). 

Ngài Mahadeuq (Đại Thiên). 

Theo một số tư liệu thì Tỳkhưu Mahadeva là con một thương buôn hương liệu 
ở thành phố Mathura (Madhura). 

Tương truyền rằng: Mahadeva rất khôi ngô và thông minh. 

Trong thời gian cha đi buôn, Mahadeva đã tư thông với chính mẹ mình, khi 
cha trở về y giết cha vì sợ đổ bể việc bất chánh này. Để tránh pháp luật xử phạt, 
hai mẹ con y đưa nhau đến Pataliputta sinh sống. 

Nơi đây hai người gặp lại vị Thánh tăng đã từng được hai người hộ độ, lại sợ 
Ngài tố giác tội ác, hai người lại giết luôn vị Alahán ấy. 

Về sau, mẹ của Mahadeva tư thông với thanh niên khác, Mahadeva giết luôn 
mẹ mình. 

Thấy mình tạo nhiều ác nghiệp nên Mahadeva ăn năn, bỏ nhà đi xuất gia tại 
chùa Kukkutarama. Sau khi xuất gia, Mahadeva học hỏi Giáo Pháp thông suốt trở 
thành một pháp sư danh tiếng có đông đảo đồ chúng cùng đệ tử, y tự xưng là bậc 
Alahán. 

Để chiếm lòng tin của đệ tử đồng thời làm tăng thêm danh lợi, y chứng nhận 
người này là Thánh Hữu Học, người kia là Bậc Alahán ... 

Một hôm trong lúc ngủ Mahadeva bị xuất tinh người đệ tử giặt y thấy thế, thắc 
mắc hỏi thì Mahadeva trả lời: 

- VỊ Alahán vẫn có thể bị xuất tỉnh trong giấc ngủ do thiên ma khuấy phá. 

Có một đệ tử y xác nhận là bậc Alahán, thấy mình chẳng biết gì hết, hỏi y, y 
đáp: 

- Có hạng A-la-hán bất tri (aññanarahanta) người đệ tử lại hỏi: 

- Thầy xác nhận con là vị Alahán, nhưng sao con thấy mình còn hoài nghi quá 
nhiều vậy. Mahadeva lại tiếp tục lừa phỉnh. 

- VỊ Alahán vẫn còn hoài nghi một số vấn đề. 

Người học trò lại nghi ngờ rằng: 

- Thưa thầy! Những ai ngộ đạo quả cũng đều tự biết, nhưng sao chính con vẫn 
nghĩ ngờ về đạo quả mà thầy xác nhận con đã chứng đắc. 

- Này con! Người ta không thể tự biết mình chứng đắc, phải do người khác bảo 
cho biết. 

Thế rồi, một đêm khi cơ thể Mahadeva khó chịu vì mỏi mệt, y buột miệng than 
“Aho dukkham ! Aho dukkham” (khổ quá! khổ quá). 

Một đệ tử nghe được, thắc mắc, y liền giải thích. 

- Thánh đạo hiển lộ khi người ta than thở như vậy. 

Năm điểm do Mahadeva đề xứơng, được đệ tử cùng đồ chúng của y hưởng 
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ứng. Mahadeva trình bày lên chư tăng chùa Kukkutarama với mục đích chư tăng 
sẽ đồng tình, nhưng các vị Tỳkhưu chánh kiến đã bác bỏ. 

Mahadeva quyết định tụng tuyên ngôn để hợp thức hóa năm điểm trên, bằng 
Tăng sự Yebhuyyasika (là đa số Tỳkhưu chấp nhận thì điều ấy được xem là chính 
thức). 

Trước khi diễn ra Tăng sự, Mahadeva cho đệ tử cùng những vị tỳkhưu ủng hộ 
mình đến dự đông đảo, các vị Tỳkhưu chánh kiến thấy mình thiểu số biết rằng: 
“sẽ bị cô lập” nên bỏ Pata]iputta đến xứ khác. 

Vua Ka]|asoka nghe tin những vị hiền thiện bỏ đi, cho bắt giữ lại. Chính vua 
Ka|asoka cũng không phân biệt phải trái vì không thông Phật Pháp, chư Trưởng 
Lão kiên quyết ra đi vì không thể kết hợp với phần đông ác tỳkhưu. 

Vua Kalasoka tức giận ra lệnh dìm chết các Ngài dưới sông Ganga, các vị 
Trưởng Lão thị hiện thần thông bay lên hư không, đến xứ Kashmire trú ngụ. 

Vua Kalasoka biết mình vì sĩ mê phạm đến các bậc thánh, nên cử người đến 
xin sám hối và thỉnh các Ngài trở về Pataliputta, các Ngài từ chối trở về 
Pataliputta, vua Ka]asoka cho kiến tạo tại Kashmire một ngôi Tự viện để các Ngài 
cư ngụ. 

Nhóm Tykhưu VaJjiputtaka đứng trước sự phê phán nghiêm khắc của chư 
Trưởng Lão đã tìm cách thoát ra sự bế tắc vì sợ danh lợi đã bị tổn giảm. Các 
Tykhưu nhóm Vajjiputtaka kết hợp với các Tỳkhưu nhóm Mahadeva tổ chức kết 
tập Phật Ngôn, để rồi chia thành hai nhánh: Theravada và Mahasanghikavada. 

Kinh thành Madhura. 

Là kinh đô của quốc độ Surasena, Surasena là một trong 16 quốc độ thời Đức 
Phật còn tại tiền, thường được liệt kê chung với Maccha và nằm về phía Nam xứ 
Kuru. Kinh đô Madhura rất nổi tiếng trong các sử thi và Purana vì có liên quan 
đến Krsna và các Yadava. 

Kinh đô Madhura nằm trên bờ sông Yamuna là con sông đứng hàng thứ 2 
trong 5 con sông lớn. Năm con sông lớn đó là: Sông Ganga, sông Yamuna, sông 
AciravatI ,sông Sarabhu và sông MahIi. Ngoài ra kinh thành Kosambi cũng nằm 
trên bờ sông Yamuna. 

Sông Yamuna là nơi giải trí của các rắn chúa có thần lực (naga)©) và những loài 
cá tự hào mình là đẹp nhất), nước hai dòng sông Ganga và Yamuna hợp dòng dễ 
dàng®), Dưới sông Yamuna là lãnh địa của rắn chúa Dhatarattha(. 

Bản Sớ giải Kệ ngôn trưởng lão Tăng có đề cập đến truyền thuyết: “Trẻ sơ sinh 
tắm nước sông Yamuna sẽ được khoẻ mạnh”6), 

Sau khi vua Bimbisara mệnh chung, cai trị kinh thành Madhura là vua 
Avantiputta(®, mẹ của vị vua này là em của vua CandapaJJota, do đó có tên là 


@)- D, 11, 250; JA. v1. 158, 161, 164, 107. 

()- JA. 11. 151 

@)- JA.v, 496; JA.VI, 412,415. 

(4)- JA. vi, 20O. 

6)- ThagA.1, 344. Kệ ngôn Trưởng lão Bakkula. 
(6)~ M. ii. 83. Kinh Madhura. 
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Avantiputta®). 

Đức Thế Tôn có du hành đến Madhura, nhưng không thấy đề cập Ngài lưu trú 
ở đây; trong kinh Madhura (Madhurasufta) cho biết Đức Thế Tôn không hoan hỷ 
với trú xứ này, Ngài dạy rằng: 

“Có năm nguụ hại nàu tại Madhura. Thế nào là nămn? 

Không bằng phẳng, nhiều bụi bậm, có chó đữ, có các loải dạxoa bạo ngược 
(uala akkha), đồ ăn khất thực khó kiếm 2), 

Nhưng Tôn giá Maha Kaccana thì hoan hỷ với trú xứ này, khi Ngài Maha 
Kaccana trú nơi đây, trong rừng Gunda (Gundavana) (tên trọn vẹn khu rừng là 
Kagundävana hay Kundavana)3. Ở nơi đây, Ngài Mahäkaccäna được vua 
Avantiputta đến viếng thăm và hỏi Pháp, Ngài Maha Kaccana thuyết lên kinh 
Madhura®). 

Bàlamôn Kandarayana cũng đến nơi này hỏi pháp từ Ngài Maha Kaccana và 
Bàlamôn Kandarayana xin quy ngưỡng Tam Bảo đến trọn đời), 

Nhờ Ngài Maha Kaccana mà Phật giáo phát triển mạnh ở Madhura trong thời 
Đức Phật hiện tiền. 

Có lần trên đường du hành từ Madhura đến Verañja, Đức Thế Tôn dừng chân 
nơi một cội cây, nhiều gia chủ đến đảnh lễ Đức Thế Tôn®), 

Về sau, khoảng 3oo năm trước Tây lịch, Madhura trở thành trung tâm của 
Kỳna giáo (Jain)ữ). Tuy nhiên, lúc hai Ngài Pháp Hiển®) và Huyền Trang®) đến 
viếng Madhura, hai Ngài nói Phật giáo nơi đây rất phồn thịnh với nhiều Tự viện 
của Tăng chúng (sangharamg) cùng với liêu thất (sfupa). 

Madhura cách thành Sankassa 4 do tuần69); Madhura có thể là là Maholi hiện 
nay, cách Mathura hay Muttra lối năm dặm về hướng Đông Nam. Ptolemy gọi đó 
là Modura và Pliny gọi đó là MethorasŒ, Có hai Madhura là Uttara Madhura (Bắc 
Madhura) và Dakkhina Madhura (Nam Madhura), Madhura đang đề cập là 
Uttara Madhurä. Uttara Madhurä có lần là một thành phố quan trọng của Ấn 
Độ&?), sách Dipavamsa nói rằng: “Vua Sadhina là vị vua sau cùng của Purindada 
trị vì VajJira (Vajiravutti); 22 hậu duệ của vua Sadhina mà Dhammagutta là sau 
cùng, đã trị vì Madhura trong một thời gian dài63), 

Uttara Madhura được đề cập trong Bổn sự Ghata62), sách Cu]avamsa (Tiểu sử) 
ghi rằng: “Vua Mahasena trị uì Patahputta có lần đến Dttara Madhura, giá 
dạng nông dân làm ruộng để lấu lúa cúng dường đến chư Tăng, Uuì uua 


(@- MA.I, 738. 

)- A,11i; 256. Kinh Tại Madhurä. 
@)- MA. 1i. 738; J.R.A.S., 1894, 349. 
4)- M.ii. Kinh Madhura. 

@)- A.1, 67. 

(6)- A. H, 57. 

0) - CHI. 1. 167. 

®)~ Giles, p. 2O. 

()- Beal, 1. 17o ff.; về lời tiên tri (nói là của Đức Phật) rằng Madhuraä sẽ huy hoàng, xem Dvy. 348 
ao)- Theo Kaccana”s Grammar, I1. 1. 
&1- CAGI. 427 

62)_ D. 331. 

&3)~ DỤV. I1. 21. 

&4)- JA. Chuyện số 454. 
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Mahasena nghĩ rằng: “Làm như uậu phước sẽ cao quú hơn””0). 

Bản Sớ giảiThiên cung sự (Vimanavatthu — atthakatha), có ghi: “Một nữ nhân 
ở Uttara Madhura, nhờ cúng dường đến Đức Thế Tôn, mệnh chung sinh về Thiên 
giới”), 

*Tự uiện Kukkuta (Kukkutardmng). 

Tự viện này nằm trong thành Patali, ở thành Kosabi cũng có Tự viện Kukkuta 
do trưởng giả Kukkuta bạn của trưởng giả Ghosaka kiến tạo cúng dường đến Đức 
Thế Tôn và Tăng chúng. Rất có thể có sự nhầm lẫn giữa hai tự viện này (vì có cùng 
một tên). 

Kukkutarama có thể có từ thời Đức Thế Tôn còn tại tiền. 

Tập Mahavamsa (Đại phẩm) có ghi nhận: Nhiều trưởng lão an trú tại 
Kukkutarama như: Trưởng lão Nilavasi, Trưởng lão Sanavasi, Trưởng lão Gopaka, 
trưởng lão Bhagu, Trưởng lão Phalikasandana®), 

Tập Samyutta nikãya (Tương Ưng bộ kinh), có ghi lại nhiều cuộc đàm thoại 
giữa hai Tôn giả Ananda và Bhadda tại Kukkutarama4. Kukkutarama có thể là 
trú xứ ưa chuộng của Tôn giả Ananda, vì được biết có gia chủ ở Atthakanagara có 
đến đó tìm Tôn giả Ananda), nhưng đó không phải là Kukkutarama ở 
Pataliputta, mà là Kukkutarama ở Kosambi. Vì trong thời Đức Phật, Pataiputta 
chỉ là một cổ thành, không phải là kinh đô của xứ Magadha, như Kosambi là kinh 
đô của xứ Vamsa của vua Udena. 

Nhưng Kukkutarama ở thành Pataliputta có thể là trú xứ của Trưởng lão 
Narada, trưởng lão đã chuyển hoá vua Munda không còn sầu muộn do Hoàng hậu 
Bhadda mệnh chung(® vsà về sau là trú xứ của Tôn giả Sonaka thầy Tế độ 
(upaJjhaya) của Tôn giả Siggava và CandavaJji (Tôn giả Siggava là thầy Tế độ của 
Tôn giả Moggaliputta TIssa)0). 

Ngài Huyền Trang ghi rằng: “Kukkutarama nằm về phía Đông nam thành phố 
cổ Pataliputta, do vua Asoka kiến tạo khi vừa theo Phật giáo. Đó là thành quả đầu 
tiên của vua Asoka, và Kukkutarama là một kiến trúc hoành tráng”®), 

Khi đến hành hương, Ngài Huyền Trang chỉ còn thấy nền nhà. Có thể đó là 
Asokarama (Tự viện Asoka), kiến trúc Phật giáo đầu tiên của vua Asoka được xây 
dựng tại địa điểm của Kukkutarama trước đây. 

Kinh điển Pali không có đề cập đến Kukkutarama trong số những kiến trúc của 
vua Asoka, nhưng kinh điển Sanskrit như Diuyäauadana (Thiện nghiệp thí dụ 
kinh) thườngnói đến Kukkutarama của vua Asoka®9, Nếu như giả thuyết 
Asokarama thay thế cho Kukkutarama là đúng, thì hai tên chỉ là một trong thời 
vua Asoka. 


@)- Cv. xcÌi. 23. 

()- VvA, 118. 

@)- Vịn. 1. 30O. 

()-S.V. 15 ; S.V, 171. 

@)- A.v.342;M.1. 349. 

(6)~ A, 11. 57. 

0)- Mhv. v. 122. 

(®)~ Beal: op. cữt., 1i. 95. 

6)- pp. 381, 430 ; xem thêm Smith: Asoka, 183, 193. 
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*Năm điều của Mahadeua. 

Theo bộ Luận điểm (Kathavatthu), vào cuộc kết tập Phật Ngôn lần III, hai bộ 
phái: Pubbaseliya (Đông Sơn Trú Bộ) và AparaJeliya (Tây Sơn Trú bộ) có 5 quan 
điểm này. Ngài Buddhaghosa (Phật âm) cho biết: 

Vào thế kỷ thứ III Phật lịch, xuất hiện sáu bộ phái mới là: RaJagirika (Vương 
Sơn Trú bộ), Pubbeseliya (Đông Sơn Trú bộ), Aparaseliya (Tây Sơn Trú bộ), 
Siddhatthika (Nghĩa Thành bộ); bốn bộ phái này tách ra từ bộ phái Andhaka và có 
đồng quan điểm với Andhaka. Theo tư liệu địa phương cho thấy họ có mặt trong 
vùng Andhaka gần Amaravati. Và hai bộ phái khác: Hemavataka (Tuyết Sơn Trú 
bộ) và VajJiputtaka (Độc Tử Bộ). Sáu bộ phái này có 5 quan điểm của Mahadeva. 

Điều 1- VỊ Alahán còn xuất tĩnh. 

Theo chú giải: quan điểm này của hai bộ phái Pubbeseliya (Đông Sơn Trú bộ) 
và Aparaseliya (Tây Sơn Trú bộ), họ cho rằng: “Sở dĩ vị Alahán xuất tĩnh là do: 

- Thiên ma khuấy phá. 

- Là kết quả của sự ăn uống. 

Therquada cho rằng: Sự xuất tỉnh là do tâm còn bị trói buộc bởi dục ái 
(kamatanha) và vị Alahán không còn bị các dục chỉ phối nên không có xuất tĩnh. 
Nhưng hai bộ phái này không chấp nhận. 

Therquada phản bác như sau: 

a- Về Thiên na khuấu phá khiến uị Alahán xuất tỉnh. 

Thiên ma không có sự xuất tĩnh, còn vị Alahán đã diệt mọi ô nhiễm dục vọng. 
Vậy sự xuất tỉnh từ đầu có? 

Lại nữa, Thiên ma làm xuất tỉnh nơi vị A lahán với mục đích gì? 

Pubbeseliya và Aparaseliya trả lời: 

- Để cho vị Alahán phát sinh hoài nghi. 

Theravada: Vậy vị Alahán còn hoài nghi sao? 

b- Về kết quả sự ăn uống 

Theravada bác bỏ nguyên nhân này, vì rằng: Thiên ma, trẻ thơ, những nam 
nhân bị thiến ... vẫn ăn uống nhưng không có xuất tỉnh. 

Rồi Theravada dẫn chứng bằng đoạn kinh trong Tạng Luật như sau: 

“Nàu các Tùkhưu! Những Tùkhưu tuụ còn phàm phu, nhưng đầu đủ Giới 
hạnh, chánh Niệm uà Giác tỉnh thì tính dịch không xuất ra ngoài, ngaụ cả trong 
giấc ngủ. Cho đến cả các du sĩ ngoại đạo tâm đã xa lìa át dục cũng kihông có sự 
xuất tính”. 

Và quan điểm: “VỊ Alahán còn xuất tinh” là không đúng sự thật. 

Điều 2- Về trì kiến bậc Bất trì Alahán (aññanarahanta). 

Theo Sớ giải: Quan điểm này cho rằng vị Alahán không thể biết tên tuổi người, 
cây cỏ, sông núi... nên dẫn đến quan niệm “cho rằng vị Alahán bất toàn tr1” 

Nhưng sự biết tên tuổi người, chư Thiên... chỉ là pháp Chế định (Paññatti 
dhamma), riêng chân pháp (paramattha dhamma) vị Alahán đã thông suốt. 

Lý lẽ phản bác như sau: 

- Phàm phu cũng bất toàn về tri kiến do còn vô minh bộc, vô minh tuỳ miên ... 
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Nhưng vị Alahán thì dứt tuyệt các pháp Vô minh này (điều này Pubhaseliya đồng 
ý), do vậy, không nên nói vị Alahán bất toàn tri cả chế định lẫn chân pháp. 

Phàm phu vì bất toàn về tri kiến nên tạo ác nghiệp như sát sinh ... Trái lại, vị 
Alahán tuy không thông suốt chế định pháp, nhưng các Ngài không có những 
hành động tạo ác nghiệp như phàm phu. 

Nghĩa là: Vì không thông suốt (bất toàn tri) nên phàm phu phạm vào ác 
nghiệp do “ không biết”, trái lại vi Alahán thì không vi phạm nghiệp ác, như vậy 
không thể nói vị Alahán bất toàn tri. 

Cho rằng vị Alahán bất toàn về tri kiến, vậy có phải vị Alahán không biết gì về 
Dự lưu Quả, Nhất lai Quả, Bất lai quả không? Dĩ nhiên, bậc Alahán biết rõ những 
Đạo Quả này, trái lại phàm phu thì không biết. 

Theravada dẫn chứng như sau: 

a- “Nàu các Tùkhưu! Như Lai tuyên bố: sự lậu tận chỉ dành cho người đang 
thấu, đang biết, không dành cho người không thấu, không biết”. 

b-“Nàu các Tùkhưu! Người nào không hiểu rõ, không tuệ tri các Pháp, không 
nhàm chán, không lụ tham. Người ấu không có khả năng tận diệt khổ”. 

(Hai đoạn kinh này nằm trong Tương ưng bộ kinh). 

Diều 3. Về sự hoài nghi của vị Alahán. 

Theo Sớ giải: điều này giống như điều hai, chỉ khác là thay hoài nghi (kankha) 
cho “bất toàn về tri kiến”. 

Điều 4. (Giống điều hal). 

Điều ø. “Thánh đạo hiển lộ bằng tiếng khổ quá (Ahodukkham)”. 

Theo Sớ giải: quan niệm này cho rằng: khi nói “khổ” thì thành đạt tuệ giải 
thoát hay bậc Tuệ giải Thoát chứng đạo khi nói lên “khổ”. 

Theravada bác bỏ với lý: “Kẻ phàm phu cũng nói được “khổ quá”. Vậy kẻ phàm 
phu ấy chứng được Tuệ giải thoát sao?. 


B- Kết tập Phật ngôn lần IITI. 

Sau khi lật đổ vương triều Magadha, dân chúng tôn ông hoàng người LicchavI 
là Susunaga lên ngôi. Vua Susunaga dời kinh đô về kinh thành Vesali vì đây là cố 
đô của dân xứ Vajjl, vua Susu naga cai trị đựơc 18 năm thì mệnh chung, truyền 
ngôi cho con là vua Kalasoka, vị này cai trị được 28 năm thì bị sụp đổ, thay thế 
triều đại Susunaga là triều đại Nanda. Vua Nanda lại dời kinh đô về thành 
Pataliputta. 

Triều đại Nanda tồn tại được 22 năm qua chín đời vua, vào đời vua thứ chín là 
Dhanananda thì Ấn Độ bị đại đế Alexandre (A Lịch Sơn) kéo quân xâm chiếm vào 
năm 327 trước Tây lịch (tTL). 

*Vua Nanda. 

Xuất thân là một tướng cướp có tài, chiêu mộ được nhiều dũng sĩ. Nanda tấn 
công vào kinh thành Vesal, giết được vua Ka]asoka đoạt ngôi. 

Khi lên ngôi, y lấy vương hiệu là Nanda, triều đại này có chín vị vua Nanda, cai 
trị vương quốc Magadha được 22 năm. VỊ vua cuối cùng là Dhanananda. 
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Sách Mahabodhivamsa (Đại giác sử) có liệt kê o nhà vua Nanda như sau: 
Nanda; Uggananda, Pandukananda, Bhutapalananda, Ratthapalananda, 
Govisanakananda, Dasasiddhakananda, Kevattananda và Dhanananda®), 

Vua Dhanananda bị Candagutta giết và đoạt ngôi, chấm dứt triều đại Nanda, 
mở đầu cho triều đại Moriya (Khổng tước). 

Đại đế Alexandre vốn là người Hy Lạp xứ Macédoin, sau khi chiếm xong Ba Tư 
đoàn quân của ông tiếp tục vượt qua đèo Hindoukouch tiến vào Ấn Độ, cuộc 
chinh phục này kéo dài một năm. 

Năm đầu ông xông pha các chiến trường của các tiểu quốc trù phú vùng Tây - 
bác Ấn độ (trước kia thuộc đế quốc Ba Tư). 

Đầu năm 326 (tTL), ông xua quân vượt dòng sông Indus (sông Ấn) tiến đần 
xuống phía Đông-nam Ấn độ qua các xứ Taxila (Takkasilã) và Rawalpindi. 

Đoàn quân viễn chinh này gặp phải sự chống trả mãnh liệt của dân bản địa, 
nhưng với thiên tài quân sự, Đại đế Alexandre đều chiến thắng những cuộc chống 
trả của dân bản xứ. Trận đánh nổi tiếng của Đại Đế Alexandre là “dẹp tan đạo 
binh của vua Porus xứ Simha tại Pana, trong cuộc chiến này lực lượng của 
Alexandre không cân xứng với đạo quân hùng mạnh gồm 30.ooo bộ binh, 4.O0O 
ky binh, 2oo chiến xa và 2oo thớt voi. 

Quân của Alexandre đã đánh tan đạo quân này, giết chết 12.ooo quân của 
Porus, nhưng vua Porus vẫn ngoan cường chiến đấu không chịu đầu hàng. 

Tuy bắt được vua Porus nhưng Đại đế Alexandre cảm phục sự anh dũng của 
vua Porus, đồng thời thấy tướng mạo của vua Porus “oal phong lãm liệt”, nên hỏi: 

- Này Porus, ông muốn tôi đối xử với ông ra sao? 

- Này Alexandre, ông nên đối xử với tôi vào hàng quốc vương. 

-Dĩ nhiên rồi, nhưng đó là việc của tôi, còn riêng ông có ước muốn gì nữa 
không? 

- Ö không! Như thế tôi đã mãn nguyện rồi, chăng cần xin ông cái gì khác. 

Đại đế Alexandre cười khoái trá trước lời lẽ đầy khắng khái, kiêu hùng của vua 
Porus, nên cho vua Porus cai quản vùng đất Ấn Độ mà Alexandre chiếm được, tuy 
nhiên vua Porus phải thần phục xứ Macédoïne. 

Sau trận thắng này, vua Alexandre lại muốn tiến chiếm xứ Magadha, nhưng 
binh sĩ của ông đã ngã lòng vì xa quê hương quá lâu, mọi biện pháp đều bất lực 
trước sự “nhớ quê” của tướng sĩ, vua Alexandre đành nhượng bộ, kéo quân trở về 
dọc theo sông Hydaspe rồi đến bờ biển phía Tây Ấn độ. 

Nơi đây ông chia quân làm hai đạo rút về Macédoine, Alexandre theo đường 
biển trở về với đạo quân nhỏ hộ vệ, còn đại quân kia theo đường bộ ngược lên 
Gédroise và Béloutchistan trở vê Macédoïne. 

Trên đường trở về, đạo quân này bị các bộ tộc bất qui phục chận đánh, gần 
như ngày nào cũng phải chiến đấu, sau 2o tháng mới trở về tới Suse. 

Đạo quân hùng mạnh ba năm trước tiến vào Ấn Độ, nay trở thành xơ xác thiểu 


@)- Mbv. p. o8; xem chỉ tiết trong MT. 177- 179. 
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não. Đại đế Alexandre về đến Babilon và chết ở đó vào lúc 33 tuổi. 

Lúc giặc ngoại xâm xem như tạm ổn thì triều đại Nanda lại bị Candagutta 
(Chandragupta) lật đổ, thành lập vương triều Moriya (Khổng tước). 

Candagutta là một vị tử hoàng (giai cấp Khattya —- Sát Đế Ly) dòng Nanda. 
Nhưng vị vương tử này bị vua Dhanananda trục xuất ra khỏi xứ Magadha, vì mẹ 
ông thuộc dòng hạ lưu, làm nghề nuôi chim công. 

Nên sau khi lên ngôi Candagutta gọi dòng dõi mình là Moriya (Khổng tước). 

Một thuyết khác nói rằng: “Candagutta là một thủ lãnh xứ Moriya, sở dĩ xứ này 
có tên gọi như vậy vì sở trường nuôi và huấn luyện chim công”. 

Lại có thuyết cho rằng: “Candagutta thuộc dòng Sakya (ThíchCa”, khi dòng 
ThíchCa bị thảm sát, một số người chạy vào núi sâu sinh sống và lập quốc nơi đó. 

Vì ngọn núi mà họ cư ngụ có nhiều chim công, nên lấy tên nước là Moriya 
(Khổng tước), Candagutta cùng đoàn quân của mình chính là những người thuộc 
dòng dõi đó. 

Thuyết này xét ra không hợp lý lắm, vì khi công phân Xálợi Phật đã có xứ 
Moriya đến trể, nên nhận lấy tro than nơi hỏa đài, mang về xứ lập tháp thờ. 

Sự lập quốc nhanh lắm cũng phải vài ba năm, huống chi dòng ThíchCa bị thảm 
sát trước khi ĐứcPhật viên tịch khoảng 2 — 3 tháng. 

Nhưng cho dù thuyết nào chăng nữa, xét ra Candagutta cũng có liên hệ ít 
nhiều đến xứ Moriya (dù là bộ tộc hay là mẹ), đồng thời cũng là giai cấp Khattiya. 

Candagutta được thầy mình là Bàlamôn Canakka giúp đỡ khi đang làm quan 
tại xứ Magadha. 

Bàlamôn Canakka (còn gọi là Kautilya) là một người túc trí đa mưu, vừa là 
thầy, vừa là bạn, vừa là vị cố vấn đã giúp Candagutta tổ chức một đạo quân bên 
ngoài xứ Magadha. Bàlamôn Canakka cho những người thân tín đào một đường 
hầm dẫn đến kho tàng của hoàng cung, từ đó mang kho tàng ra ngoài mà vua 
Dhanananda không hề biết, dùng số tài sản này chiêu mộ quân. Mặt khác, ông 
cho người bắt cóc vương tử Pabbata con vua Dhanananda khi còn nhỏ, mang về 
cho Candagutta nuôi dưỡng. Nhưng Candagutta thấy Pabbata hèn yếu nên lập 
mưu giết chết khi Pabbata đang ngủ! 

Sau khi đẹp tan các lãnh chúa ở lại để cai trị vùng đất Ấn chiếm được của Đại 
Đế Alexandre, Candagutta tuyên bố “Ấn Độ được độc lập”. 

Bàlamôn Kautilya khuyên Candagutta tiến về Pataliputta (nay là Patna) lật đổ 
vương triều Nanda, thành lập Vương triều Moriya hùng mạnh nhất thời đó. 

Theo các nhà sử gia Âu Châu: Bà la môn Kautilya (Canakka) là một chính trị 
gia đại tài, ông đã đem hết tài trí của mình giúp Ấn Độ có được một thời kỳ vàng 
son mà ngay cả Akhar, vị minh quân đệ nhất của Mông Cổ cũng không thể sánh 
bằng. 

Chính quyền Moriya chỉ có một nhược điểm là “chuyên chế”, dùng sức mạnh 
để trị, nên tổ chức một đội quân do thám rất lớn. 

Vua Candagutta trì vì được 24 năm, nhà vua phần lớn ở trong cung điện, đôi 


@- Chỉ tiết, xem MT. 183, 
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khi mới ra ngoài thành tiếp xúc với dân chúng, vua Candagutta rất sợ bị ám sát 
(do sự chuyên chế của ông), đêm nào ông cũng thay đổi phòng ngủ, lúc nào cũng 
có vệ binh ở xung quanh. 

Vua Candagutta lên ngôi cai trị xứ Magadha vào năm 222PL (khoảng 312 tTL). 
Khi ấy xứ Magadha có lắm thành phần đối lập trong nước thường hay xảy ra nội 
chiến nên “sức mạnh và chuyên chế” là hai vũ khí hữu hiệu để đối phó với tình 
trạng này. 

Khi còn hàn vi, Candagutta thường tìm hiểu về cuộc đời các vị giáo chủ. Ông 
sùng mộ nhất là Mahavrra (Đại Hùng) là vị giáo tổ của phái NÑigantha (sau này là 
Kỳ Na Giáo). 

Candagutta làm vua được 24 năm, bấy giờ trong nước phát sinh nạn đói kéo 
đài quá lâu làm cho đất nước điêu tàn, Candagutta thất vọng vì thấy mình bất lực, 
không cứu được dân chúng thoát khỏi tai ương, nên thoái vị xuất gia làm đạo sĩ 
sống đời khổ hạnh theo phái Nigantha. Mười hai năm sau ông khổ hạnh bằng 
cách nhịn đói và đã mệnh chung. 

Con trưởng của Candagutta là Thái tử Sihalena, lẽ ra vị này nối ngôi theo ý 
định của Candagutta nhưng triều thần lại mến mộ vương tử Bindusara em trai 
của Sihalena hơn, nên đã tôn vị này lên ngôi. Trước khi lên ngôi, vương tử 
Bindusara phải tỏ ra can đảm giết chết dạxoa Devagabbha; khi vua Candagutta 
lâm chung, dạxoa Devagabbha nhập vào xác vua Candagutta, giả như vua còn 
sống. Vương tử Bindusara theo thường lệ đến hầu cha, nhân lúc dạxoa vô ý, dùng 
gươm chém phăng đầu dạxoa£), 

Vua Bindusara. 

Vua Candagutta cưới người em gái chú bác của mình là Chánh hậu. Khi bà có 
mang hài tử thứ hai, gần đến ngày sinh, một hôm bà cùng vua Candagutta dùng 
vật thực, thông thường những vật thực để vua dùng được đặt riêng, vua 
Candagutta basn cho bà loại vật thực dành cho đức vua, bà ăn vào bị trúng độc, vì 
Bàlamôn Canakka lén bỏ độc dược vào với ý tốt là: “Để cơ thể Đức vua quen với 
độc chất, khi bị hạ độc sẽ không bị hại”. Bàlamôn Canakka vừa đi đến, thấy hiện 
tượng trúng độc của Chánh hậu, Bàlamôn Canakka rút gươm chém đứt đầu 
Chánh hậu để thuốc độc không kịp xuống bao tử, để cứu thai nhi. Ông mổ bụng 
Chánh hậu lấy thai bào ra, rồi mổ bụng một con cừu đặt thai bào vào trong đó, vì 
thai bào chưa đủ tháng. Mỗi ngày thay một con cừu, bảy ngày sau hài nhi đủ 
tháng để sống, nhưng thân của hài tử nổi lên những chấm đỏ như máu, nên hài tử 
được đặt tên là Bindusaara (lõi có dấu, chữ bimndu là dấu hiệu)®). 

Theo bộ Mahavamsa, vua Bindusara là người sùng bái Bàlamôn giáo, mỗi ngày 
ông cho thỉnh 6o ngàn vị tu sĩ Bàlamôn thuộc nhiều chi phái khác nhau vào 
hoàng cung để cúng dường®). Vua Bimdusara cai trị vương quốc được 28 năm, có 
101 người con trai, con trưởng là Thái tử Sumana, khi lên ngôn vua Asoka đã giết 
hết oo vương tử (kẻ cả Thái tử Sumana) chỉ chừa lại vương tử Tìssa. 

Chánh hậu của vua Bindusara là bà Dhamma thuộc tộc Mortya, sinh hai người 
con trai là vương tử Asoka và vương tử Tissa4). 

Mặc dù vua Candagutta và Bindusara là những tín đồ ngoại đạo nhưng trong 
thời gian hai vị vua này trị vì, Phật giáo vẫn phát triển bình thường, các bộ phái 


@)- MT. 188.; cp. JA. 1v. 474. 
@)- MT. 187. 

3)- Sp. 1. 44, 

@)- MT.189, 324. 
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Phật Giáo vẫn được truyền bá rộng rãi khắp xứ Ấn như: Theraväda thịnh hành ở 
Avanti, Mahäsanghika (Đại chúng bộ) thì thịnh hành ở Gandhãra (Bắc Ấn), 
Sarvastivada (Hữu Bộ) ở Mathura, Mahisasaka (Hóa ĐỊa Bộ) thịnh hành ở 
Mahisamandala ... 

Mẹ uua Asoka (Aduc). 


Mẹ vua Asoka là cô gái dòng Bàlamôn ở xứ Mortya, khi mới sinh ra có thầy 
tướng số Bàlamôn tiên đoán rằng: “Cô bé này ngày sau sẽ là bậc vương giả, con 
của cô sẽ là một vị đại đế”, cô bé được đặt tên là Dhamma. 

Càng lớn lên cô càng xinh đẹp, nhớ lời tiên đoán nắm xưa của vị Bàlamôn, cha 
nàng dâng nàng vào cung để hầu hạ vua Bindusara. 

Các cung phi khác ganh ty với nhan sắc của nàng, đồng thời sợ nàng được vua 
Bindusara sủng ái nên tìm cách cách ly nàng với Đức vua, nàng cố gắng tìm mọi 
cách để tự giới thiệu mình với Đức vua nhưng chưa có cơ hội. 

Một hôm nàng nữ nô chuyên việc cắt tỉa tóc râu cho Đức vua qua đời, nàng xin 
được thay thế công việc này. 

Ấn Độ thời bấy giờ cho rằng: “Đây là công việc của dòng Candala (dòng nô lệ), 
nên các cung phi đồng ý. 

Có lần, khi vua tỉnh giấc nhìn vào gương thấy râu tóc của mình được cắt tỉa rất 
khéo, cho đòi nàng nữ hầu lo việc cắt tỉa râu tóc của Ngài đến để ban thưởng. 
Nàng chỉ xin cho nàng được chung chăn gối với Đức vua. 

Ngỡ nàng là dòng hạ tiện nên Đức vua từ chối, nàng trình bày dòng họ mình, 
đồng thời nói lên lý do mình chọn phương cách này. 

Nghe vậy, Đức vua cho người tra xét và khi biết nàng thuộc dòng Bàlamôn nên 
Đức vua đồng ý, sau đó đã lập nàng lên làm Hoàng Hậu. 

Chẳng bao lâu bà sinh ra một Hoàng nam, đặt tên là Asoka (vô ưu), về sau lại 
hạ sinh một Hòang nam nữa có tên là Vitasoka (Tận ưu). 

Hoàng tử Asoka càng lớn càng xấu tướng, có nước da đen, nhám, sần sùi, nên 
còn có tên là Kalasoka (Hắc Vô ưu). 

Một lần nọ, Đức vua Bindusara cho mời các thầy tướng số Bàlamôn đến xem 
tướng cho các vị tử hoàng, chọn người tài đức để nối ngôi vua sau này. 

Các chiêm tướng gia yêu cầu đức vua cho triệu tập các vị tử hoàng đến vườn 
Ngự Uyển để xem tướng. 

Các tử hoàng khác được vua Bindusara cưng chìu nên ăn mặc lộng lẫy, đưa 
rước bằng Long xa, mang theo những vật thực của hàng vua chúa dùng. 

Riêng tử hoàng Asoka vì xấu xí nên không được vua cha yêu chuộng, y phục là 
lọai bình thường, chỉ mang theo cơm trắng nước trong cùng bát đĩa bằng đất, lại 
phải đi bộ vì chăng có chi là vật đở chân. 

May thay, trên đường đến vườn Ngự Uyển, Hoàng tử Asoka gặp công tử 
Radhagupta đang cưỡi con voi già đi dạo cảnh. Hoàng tử liền mượn con voi để 
cưỡi đi đến vườn Ngự Uyển (công tử Radhagupta là đứa bé tên ViJaya ở kiếp quá 
khứ, sau này là vị đại thần của vua A Soka) 

Các chiêm tướng gia sau khi quan sát tướng mạo của các vị tử hoàng, biết 

Hoàng tử Asoka sẽ là vị Đại Đế, nhưng e ngại tính mạng của Asoka nên tiên 
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đoán bằng ẩn ngữ rằng: 

“Tâu Đại Vương! Trong số các tử hoàng đây, vị nào dùng đồ vật quý giá, sẽ 
là người kế vị sau này”. 

Các ông hoàng khác đều tỏ vẻ vui mừng vì thầm nghĩ: “đồ vật mà ta dùng 
đều là vật sang cả”, riêng Hoàng tử Asoka cũng suy nghĩ: 

“Có lẽ những vị tướng số gia này ám chỉ ta, vì vật ta cưỡi là voi, biểu tượng 
của vương quyền, đĩa bát ta dùng bằng đất mà đất là nơi nâng đỡ của muôn 
loài, cơm sữa là món ăn cần thiết cho đại đa số, nước trong là loại nước tỉnh 
khiết nhất. 

Thuở ấy, trong nước các chư hầu thường nổi loạn, Đức vua Bindusara 
thường sai Hoàng tử Asoka đem quân chinh phục, nhưng chỉ cấp cho số lượng 
ít ỏi cùng với quân dụng thiếu thốn. Tuy nhiên, với tài trí của mình Asoka luôn 
chiến thắng. 

Du sĩ.Janasord. 

Tương truyền: Vào thời Đức Phật Kassapa có một con rắn nhỏ trú ở bệ một 
giáng đường, nó thường nghe chư Tăng trì tụng tạng Abhidhamma (có lẽ là bộ 
Thập Nhị Duyên Sinh) nó nhớ được chữ Ayatana (xứ) và làm tăng trưởng tâm 
thiện của mình bằng những hình ảnh và âm thanh đó. 

Có lần đi kiếm ăn nó bị con diều hâu bắt được, trong lúc sắp mệnh chung 
nó nhớ được từ Ayatana, nên sinh về cõi chư thiên hưởng lạc thú chư thiên 
trong một thời gian dài. 

Sau khi Đức Phật hiện tại viên tịch hơn 10O năm, vị Thiên Tử ấy giáng hạ 
vào dòng Bàlàmôn ở Pataliputta. 

Lớn lên chàng trai này bỏ nhà, xuất gia theo một giáo phái lõa thể Bàlamôn 
có tên là du sĩ Janasona, du sĩ Janasona được bà Hoàng Dhamma hộ độ. 

Khi bà Hoàng Dhamma mang thai (là vua Asoka sau này), bà có những sự 
thèm muốn kỳ lạ: 

- Thèm một chân dẫm lên mặt trời, một chân dẫm lên mặt trăng. 

- Muốn nuốt mây, tỉnh tú, rừng rậm và trùn đất vào bụng. 

Sự thèm muốn chưa được giải tỏa nên bà trở nên xanh xao, vàng vọt, khi 
vua Bindusara gặn hỏi, bà tường trình những ước muốn kỳ quặt của mình. 

Vua Bindusara cười thích chí rằng: 

- Ö! Ngỡ chuyện gì lớn lao, chứ việc này có gì khó khăn đâu, Ta sẽ làm Hậu 
thốa mãn. 

Bán tính, bán nghi Hoàng hậu Dhamma hỏi: 

- Thưa Đại vương! Có thật được như vậy không? 

- Này Hậu! Hãy nán đợi. 

Vốn là người giàu sáng kiến “lạ đời”, vua Bindusara cho căng màn trước sân 
chầu, tạo ra một khung quang bầu trời, làm hai cái bánh một lớn một nhỏ, đặt 
lưng lửng không cao quá cũng không thấp quá, tượng trưng cho mặt trời - mặt 
trăng đang chiếu giữa không trung. 

Bầu trời lấp lánh các “vì sao” là những miếng thịt có hình các vì tỉnh tú dính 
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vào “màn bầu trời”, cắt thịt thành những vẩy nhỏ kết lại làm thành những 
“cụm mây” lơ lững giữa bầu trời, ở gốc sân đền là những miếng thịt được cắt ra 
tạo thành rừng, những cây “thịt” này lớn nhỏ, cao thấp không đều. 

Sân đền được rửa sạch, căng trên đó là chiếc chiếu lủng, bên dưới là những 
miếng thịt tạo thành những con trùn. 

Mọi việc xong xuôi, Đức vua bảo Hoàng hậu đứng trên hai chiếc bánh, tay 
ngắt các “vì sao”, bẻ các “cụm mây” mà ăn, sau đó đi đến khu rừng “nuốt gọn 
cả khu rừng” vào bụng, rồi moi đất “tìm lấy trùn” mà ăn ... Hoàng hậu y lời và 
cơn thèm muốn “lạ đời” cũng không còn. 

Sau đó, Đức vua có hỏi du sĩ Janasona về sự thèm muốn lạ đời của Hoàng 
hậu, du sĩ đáp: “Đây là điềm báo vị Tử hoàng này sẽ là bậc đại phú g1a”. 

Du sĩ Janasona chỉ nói bấy nhiêu với đức vua, nhưng khi gặp Hoàng hậu 
Dhamma, ông nói: 

- Hoàng hậu chân đạp nhật - nguuệt. Là điềm báo hài tử này sẽ thống trị 
toàn cõi Diêmphù (JambũdTpa - chỉ cho Ấn Độ). 

- Ăn tỉnh tú uà mâu. Chỉ cho vị này sẽ giết anh em của mình. 

- Ăn rừng uà trùn. Chỉ cho uy lực của vị này có ảnh hưởng trên không trung 
một dotuần, dưới đất một dotuần. 

Nhưng Hoàng Hậu chớ nên tiết lộ những lời này, e hài tử sẽ gặp tai hại. 

Rồi du sĩ Janasona từ giã hoàng cung đến xứ khác trú ngụ, cách Pataliputta 
cả trăm dotuần. 

Về sau, khi vua Asoka lên ngôi, nghe mẹ thuật lại việc này, đức vua hoan hỷ 
cho người mời du sĩ về triều để hộ độ. 

Trên đường về hoàng cung, du sĩ Janasona đi ngang qua trú xứ của vị 
Trưởng lão Assagutta (Phục Mã), thấy cảnh tịch tịnh du sĩ suy nghĩ: “Đây mới 
là chỗ ở của bậc xuất gia”. 

Du sĩ Janasona xuống kiệu đi lần vào khu rừng an tịnh, bỗng du sĩ thấy 
quanh liêu thất của Trưởng lão đủ loại thú rừng: cọp, beo, hưu, hoằng ... đi 
thành đàn như đàn gia xúc lẩn quấn khắp nơi. 

Lấy làm lạ, khi gặp Trưởng lão Assagutta ngồi trong liêu thất, ông hỏi 
trưởng lão rằng: 

- Thưa Ngài! Đây là nơi nào vậy? 

VỊ Trưởng lão là bậc Alahán, đưa trí quán thấy tiền duyên của du sĩ nên 
đáp: 

- Này du sĩ! Đây là xứ (ayatana) chứ gì mà hỏi. 

Trong thời còn là con rắn, danh từ này quá quen thuộc khi nghe chư Tăng 
tụng Abhidhamma, giờ nghe lại du sĩ Janasona dường như vừa tỉnh mộng, trí 
nhớ như trổi dậy, đột nhiên vị ấy hổ thẹn với hạnh lõa thể của mình, vội ngồi 
xuống. VỊ Trưởng lão cho du sĩ Janasona một y choàng và Janasona xin xuất 
gia với Ngài Assagutta, chẳng bao lâu vị ấy thành tựu quả Alahán. 

Vua Asokqa (Adục). 

Vua Asoka là một đại hộ pháp (Mahadhammapala) của Phật giáo, chính nhờ 
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những nỗ lực của ông mà Phật giáo trải rộng trên xứ Ấn lãn ngoài xứ Ấn. 

Sở dĩ vua A Dục có màu da đen lại sần sùi xấu xí là do tiền nghiệp của ông 
trước kia. 

Tương truuền. Có lần Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng đi khất thực trong thành 
Rajagaha, đến cổng thành có hai đứa trẻ đang chơi trò chơi “xây dựng thành phố” 
bằng cách đấp cát. 

Trẻ Jaya thuộc gia đình trâm anh thế gia, nhìn thấy Đức Thế Tôn phát tâm tịnh 
tín với Đức Thế Tôn, nó lấy lương thực (bằng cát) trong kho lương thực của 
chúng, nắn thành cái bánh cát, đem đến dâng lên Đức Phật với tâm hoan hỷ. Khi 
dâng cúng trẻ Jaya thầm ước nguyện rằng : “Với phước này, xin cho con gồm thâu 
thiên hạ”. 

Đức Phật nhận bánh cát, bảo Ngài Ananda rãi cát phía trước đường đi của Ngài 
và Tăng chúng, rồi dạy rằng: “Đứa bé ấy sau này sẽ là người hộ trì Giáo Pháp của 
Như Lai”. 

Còn trẻ Vijaya nhìn thấy việc làm của bạn, cũng mỉm cười hoan hỷ, chấp tay 
đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Trẻ Jaya sau này chính là vua Asoka, còn trẻ Vijaya sau này là vị đại thần 
Radhagupta của vua Asoka. Do quả dâng bánh bằng cát nên Asoka có màu da 
đen và sần sùi, nhưng lại là người có đại oai lực vì dâng bánh cát với tâm tịnh tín 
và hoan hỷ. 

Vì dung sắc xấu xí nên vua Bindusara không ưa chuộng Asoka bằng các vị 
Hoàng tử khác, đồng thời các anh chị của ông tỏ ra khinh miệt ông vào thời thơ 
ấu. Sự khinh khi của các ông Hoàng bà Chúa đã hình thành sự oán hận trong tâm 
vị Tử hoàng xấu xí, sau khi chiếm ngôi từ ông Hoàng Susima (con cả của vua 
Bindusara), Asoka tàn sát những aI khinh thường ông khi trước, ngoại trừ người 
em cùng mẹ là ông Hoàng Vitasoka T1ssa. 

Tánh tình ông rất hung bạo nhưng rất đàng hoàng “giống như vua 
Candagutta”, do đó ông còn có tên là Candasoka (Bạo vương Aduec). 

Khi Asoka trưởng thành, vua Bindusara cảm thấy e ngại trước sự dũng mãnh, 
thông minh kỳ diệu cùng uy lực của vị tử Hoàng “xấu trai” này, nên đưa ông đi xa, 
bằng cách cho ông cai quản kinh đô UJJenI của xứ Avanti. 

Vua Bindusara rất hài lòng ông Hoàng Susima (theo Mahavamsa, ông Hoàng 
này có tên là Sumana), định truyền ngôi cho Susima, nhưng triều thần không hài 
lòng vì ông hoàng Susima rất hung bạo, họ âm thầm chờ dịp để tôn ông Hoàng 
Asoka lên ngôi. 

Có lần xứ Takkasila có loạn, vua Bindusara sai Susima đem lực lượng hùng 
hậu đi dẹp loạn, bất ngờ bị thất trận. Nghe tin thất trận của Susima vua 
Bindusara lo lắng sinh trọng bịnh, vua Bindusara sai Asoka đi dẹp loạn thay cho 
Susima, để ông Hoàng Susima trở về kinh thành Pataliputta. Nhân đó khi vua 
Bindusara mệnh chung sẽ làm lễ Tôn vương cho ông Hoàng Susima, trong khi 
ông Hoàng Asoka ở xa. 

Theo sự hiến kế của các vị Đại thần ở UjJenI, Asoka “cáo bịnh” không đi dẹp 
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loạn để chờ đợi vua Bindusara mệnh chung, đồng thời ông Hoàng Asoka bỏ kinh 
thành Ujjeni, kéo toàn quân về Pupphapura gần kinh thành Pataliputta. 

Thấy bịnh tình vua Bindusara ngày càng trầm trọng, các Đại thần tâu với vua 
Bindusara rằng: 

- Tâu Đại vương, hiện giờ Ngài đang lâm trọng bịnh, không alI trông nom việc 
triều chính, tạm thời Đại vương hãy giao cho Thái tử Asoka trông col, khi Thái tử 
Susima trở về sẽ giao lại. 

Nhưng vua Bindusara không đồng ý, triều thần vẫn sắp đặt cho Asoka tức vị, 
nghe tin này vua Bindusara tức giận ói máu mà chết. 

Thái tử Susima kéo quân về tranh ngôi vua, đã rơi vào kế của Asoka như sau: 

Ở ba cổng thành Bác, Tây, Nam vua Asoka cho ba vị Đại tướng trấn giữ, ở cổng 
thành Đông, ông cho làm một hình tượng giống như mình đang cưỡi trên con voi 
trắng, cho đào hào sâu rộng ở phía trước, bên dưới là lửa cháy đỏ rực, bên trên 
ngụy trang bằng lớp cỏ mỏng. 

Ông Hoàng Susima nóng lòng lại thấp trí, xua quân ồ ạt tấn công Asoka, nên 
rơi vào bẩy mà thiệt mạng. 

Chiếm được vương quyền, vua Asoka tìm cách giết hết những ai khinh thường 
mình, đầu tiên là những ông Hoàng trong thành Pataliputta, tiếp theo là những vị 
Đại thần coi thường ông, để “rữa nhục thời thơ ấu”. 

Sau đó, Asoka cho quân tiến đánh tất cả những thủ phủ trong vương quốc do 
anh em của ông cai quản, lần lượt tất cả đều trả giá cho sự khinh miệt “tên da đen 
xấu xf” thời xưa. 

Sau bốn năm bình định xong lãnh thổ, Asoka chính thức lên ngôi (vào nắm 
273 tT]), kinh đô đặt tại Pataliputta. 

Ban đầu, vua Asoka theo gương cha cho mời 6o ngàn tu sĩ Bàlamôn vào hoàng 
cung thọ thực mỗi ngày, nhưng về sau đức vua thấy những Bàlamôn này thiếu tự 
chế khi được phân phát vật thực, nên phán rằng: “Fừ nay Ta sẽ bố thí theo sự lựa 
chọn của Ta”. 

Đức vua khôn ngoan, cho tất cả các Bàlamôn của mọi trường phái hội lại với 
nhau để tranh luận, trường phái nào bị luận bại phải ra đi. Ba năm sau, các 
Bàlamôn không còn đến hoàng cung thọ thực nữa. 

Lúc mới lên ngôi, vua Asoka rất hung ác, theo ký sự của Ngài Huyền Trang 
chép rằng: “Dân Ấn vẫn còn nhớ khám đường có tên “địa ngục Bồng Lai”, được 
vua Asoka cho xây dựng ở phía Bắc Kinh đô, dân thời ấy gọi là địa ngục Asoka”. 

Vua Asoka dùng đủ thứ cực hình có thể tưởng tượng ra để tra tấn tội nhân, nhà 
vua còn ra lịnh “ai lọt vào nơi đây thì phải chết không thể còn sống mà đi ra”. 

Đức vua cho tìm một người cực ác để cai quản địa ngục Asoka, người ta tìm 
được gã Girika, tên này thường ngày chữi cha mắng mẹ, không từ một việc ác nào 
mà không làm. 

Khi nghe Đức vua cho g1ữ chức quản ngục, y vô cùng sung sướng, cha mẹ hắn 
không bằng lòng, hắn liền giết cả cha mẹ rồi đi nhận chức. 

Một ngày kia có vị Tỳkưu trẻ tên là Samudda lớ ngớ đi lọt vào “địa ngục Bồng 
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Lai”, bị gã quản ngục toan dùng hình phạt để sát hại, Ngài Samudda xin hoãn lại 7 
ngày. Trong 7 ngày còn lại Ngài tỉnh tấn hành pháp, chứng đắc quả vị Alahán. Vào 
ngày hành hình, gã quản ngục ném Ngài vào chảo đầu sôi sùng sục nhưng Ngài 
vẫn bình an, chảo đầu trở nên lạnh tanh dù lửa hừng hực bên dưới, gã quản ngục 
báo lại cho vua Asoka hay. Ngạc nhiên vua A Dục vào tận “địa ngục Bồng Lai” để 
xem xét. 

Khi ấy, vị thánh Tăng dùng thần lực ngồi giữa hư không, nhà vua kinh sợ nghĩ 
rằng :” Duyên cớ nào mà vị này cũng là người, lại có được năng lực như thế?”. 

Đức vua chấp tay đảnh lễ vị Thánh tăng, hỏi rằng: 

- Bạch Ngài ! Xin Ngài hãy giải thích cho tôi rõ những điều kỳ diệu này ?. 

Trưởng lão Samudda nhân đó thuyết giảng Phật pháp cảm hóa được Đức vua. 

Rồi vị Thánh Tăng biến mất, Đức vua ra lịnh phá bỏ “địa ngục Bồng lai”, rồi 
toan trở về hoàng cung, gã cai ngục liền ngăn cản rằng: “Đại vương đã ra lịnh, ai 
vào đây thì phải chết, không được còn sống mà đi ra. Vậy Đại vương cũng phải 
chết tại nơi này.” 

Trí thông minh linh hoạt của đức vua Asoka chợt nảy sinh. 

- Nhưng Ta và ngươi, aI là người vào đây trước? 

- Thưa Đại vương, là con. 

- Vậy hãy hành hình ngươi trước. 

Đức vua ra lịnh ném gã quản ngục vào chảo đầu sôi, sau đó cho phá tan “địa 
ngục Bồng Lai”. 

Người ta nói rằng: khi về hoàng cung, đức vua Asoka thay đổi hắn tính tình, do 
nghe được lời “giảng Phật Pháp” của Ngài Samudda. 

Đức vua cho cải tổ lại luật lệ nhân đạo hơn, rồi xin quy y Tam Bảo, khoác y 
vàng trong một thời gian để sám hối tội lỗi đã tạo, đúng vào lúc đó tin thắng trận 
từ Kalinga gởi về, khác với những lần trước thay vì vui mừng mở tiệc khao quân, 
đức vua than rằng: 

- Cũng vì cảnh chém giết tàn nhẫn này mà biết bao nhiêu người đau khổ vì mất 
mát người thân. 

Trận chiến Kalinga được xem là trận chiến thảm khốc nhất trong thời vua 
Asoka; dân xứ Kalinga rất ngoan cường chống lại đạo quân xâm lược của vua 
Asoka, trận chiến tàn rồi có đến hàng vạn người chết, hàng vạn người bị bắt làm 
tù binh. 

Đức vua Asoka ra lịnh phóng thích toàn bộ tù nhân Kalinga, trả lại đất chiếm 
được, đồng thời viết thư xin lỗi người dân xứ Kalinga. 

Tuy không nhận biết rõ: “bao nhiêu là sự thật, bao nhiêu là hư cấu”, nhưng rõ 
ràng lịch sử đã xác nhận: “từ một hung vương (candaraJa), sau khi hấp thụ giáo lý 
của Đức Phật, vua Asoka trở thành một đấng minh quân”, để rồi sau này tập sử 
thi “Trường ca Kalinga” có những câu thơ tán tụng công đức của vua Asoka như: 

A1 ngày xưa du hóa 

A1 ngày sau hành hương 

Thấy chăng trong bóng hoằng dương 
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Bóng người hộ pháp lồng khuôn Phật Đàt®'), 

Theo Mahavamsa (Đại sử) người cảm hóa vua Asoka là sadI ÑIgrodha?. 

Có lần Ngài Nigrodha trên đường về nhà thăm mẹ, rồi trở vào thành theo cổng 
phía Nam, con đường này dẫn ngang qua Hoàng cung. 

Khi ấy Đức vua đang đứng trên lầu, bên cửa sổ nhìn xuống trông thấy vị sadl, 
trong tâm chợt phát sanh niềm thương mến dào dạt, cho người mời vị sadi đến 
trước mặt mình, khi nhìn thấy rõ diện mạo xinh đẹp cùng phong thái trang 
nghiêm thanh tịnh của sadi, Đức vua càng nảy sinh một tình thương đặc biệt đối 
với sadl. 

- Này vị Sa môn, hãy ngồi vào ngôi vị của mình đi. 

Không thấy có vị Tỳkhưu nào, nên Ngài Nigrodha bước lên chỗ ngồi cao nhất, 
không ngờ đó là ngaI vàng của Đức vua có che lọng trắng ở trên. Đức vua suy 
nghĩ: “Hôm nay vị Sa môn này là chủ ở đây”. 

Khi Ngài Nigrodha ngồi yên trên ngai vàng, Đức vua cúng dường đến Ngài 
những vật thực thượng vị dành riêng cho Đức vua, sau khi sadi dùng vật thực 
xong, Đức vua ngồi xuống một bên hỏi đạo, Ngài Nigrodha thuyết giảng Pháp 
thoại về phẩm Bất phóng dật (appamadavagga) trong kinh Pháp Cú đến Đức vua. 

Vô cùng hoan hỷ với Ngài Nigrodha, khi hỏi ra Đức vua mới biết: “Đây là cháu 
của mình, con của ông Hoàng Sumana”. 

Đức vua nói rằng : 

- Này Samôn thân yêu ! Mỗi ngày ta sẽ ban cho người tám phần vật thực. 

- Những vật thực này tôi sẽ dâng cho thầy Tế độ của tôi. 

- Vậy ta sẽ ban thêm tám phần vật thực nữa. 

- Những vật thực này tôi sẽ dâng cho thầy Giáo thọ của tôi. 

- Ta sẽ ban thêm tám phần vật thực nữa. 

- Tôi sẽ dâng đến chư Tăng. 

- Ta sẽ ban thêm tám phần vật thực nữa. 

Sadi Nigrodha im lặng nhận lời, ngày hôm sau sadi Nigrodha cùng với chư 
tăng (gồm 31 vị Tỳkhưu với sadi là 32) đến Hoàng cung thọ thực. 

Sau đó, vua Asoka xin được thọ Tam quy cùng năm giới, chính thức trở thành 
vị cận sự nam đại hộ pháp của Phật giáo 

Từ đó trở đi, mỗi ngày Đức vua Asoka dâng cho Ngài Nigrodha ba bộ tam y. 
Vào buổi sáng, trước khi dùng điểm tâm, Đức vua hỏi: 

- Có dâng Tam Y đến Ngài Nigrodha chưa? 

Nếu nghe trả lời “chưa” Đức vua ra lệnh người hầu mang Tam y đến cho Ngài 
Nigrodha, khi nào nghe báo “đã dâng y đến Ngài Nigrodha rồi”, đức vua mới dùng 
vật thực, buổi trưa, buổi chiều cũng y như thế. 

Ngài Nigrodha mang Tam Y cúng dường đến chư Tăng. 

Người ta nói rằng: “Chư Tăng trong cối Diêm Phù khi ấy đã mặc y của Ngài 
NÑigrodha cúng dường”. 


6)- Những đoạn trên trích theo tập Mahavastu của Bắc truyền. 
@)- Mhv. Chương V. 
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Đây là quả “cộng hưởng phước” khi còn là người bán mật ong của Ngài 
Nigrodha khi trước. 

Tiên nghiệp của 0ua Asokda. 

Trong thời quá khứ có ba anh em, hai người em đi lấy mật, người anh bán mật 
tại một cửa hàng. 

Có vị Độc Giác Phật bị bệnh lở loét cần mật dùng làm thuốc trị bệnh và vị Độc 
Giác Phật bạn đi tìm mật cho vị kia. 

Khi đi đến thành phố thường ngày khất thực, trên đường đi Ngài gặp một thiếu 
nữ đi đến bờ sông lấy nước, Ngài hỏi rằng: 

- Này cô, tôi đang cần dùng mật ong, nơi nào có mật ong. 

- Thưa Ngài, nơi kia là tiệm bán mật ong, Ngài hãy đi đến đó đi. 

Rồi nàng duõi tay ra chỉ đường đến cửa hàng bán mật ong, Ngài theo lối chỉ 
của thiếu nữ, đến cửa hàng bán mật, ôm bát đứng đợi. 

Người chủ bán mật ong phát tâm tịnh tín nơi Ngài, cúng dường đầy bát mật 
ong, sau đó y phát nguyện rằng: “Do phước báu này, xin cho tôi sẽ là vị Đại đế 
thống trị cối Diêmphù này (Jambudipa) mệnh lệnh của tôi có hiệu lực trên không 
một dotuần, dưới đất một dotuần. 

Đức Độc Giác chúc phúc rằng: “lcchitam patthitam tuyham khippameva 
samIJJhatu: Mong ước nguuện chân chánh của người hấu thành tựu như Uuậu” 
rồi Ngài quay ra trở về núi. 

Nói về cô gái sau khi chỉ đường cho vị Độc Giác xong, nàng tiếp tục đi lấy nước, 
nàng suy nghĩ rằng: “nếu người bán mật ong không cúng dường cho Ngài, ta sẽ 
mua mật ong cúng dường cho Ngài”. 

Trên đường trở về gặp vị Độc Giác đang trở ra, nàng đặt bình nước xuống đảnh 
lễ Ngài rồi bạch hỏi: 

- Thưa Ngài! Ngài được mật ong chưa? 

- Này cô! Đã được rồi. 

Để tế độ nàng, Ngài thuật lại lời nguyện của người bán mật ong, nghe xong 
nàng suy nghĩ “ước nguyện của người này lớn thật, chắc chắn sẽ thành tựu trong 
tương lai thôi”. 

Nàng liền cúng dường đến Đức Phật một chiếc khăn dùng để lọc mật ong, rồi 
phát nguyện rằng: “Do phước cúng dường khăn lọc mật nàu, xin cho tôi sẽ là 
Hoàng Hậu của người bán mật trong tương lqử. 

Đức Độc Giác Phật chúc phúc rằng: “lechitam patthitam tuyham khippameva 
samIJjhatu: Mong trớc nguUện chân chánh của người hãu thành tựu như uậu”. 

Hai người em của người bán mật trở về, người bán mật thuật lại câu chuyện, 
người em kế bảo rằng: chắc là kẻ Candala (Chiên Đà La: giai cấp nô lệ) vì mặc y 
phục vàng, người em út bảo:” Hãy quăng kẻ ấy xuống biển đĩ”. 

Người anh nói: 

- Đây là mật ong chung của ba anh em chúng ta, phước báu này sẽ chia đều cho 
ba anh em ta. 

Nghe người anh chia phước nên cả hai cũng hoan hỷ phước với anh mình. 
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Người anh cả chính là vua Asoka sau này, người em út là vị tử hoàng Tissa, còn 
người em kế vì gọi Đức Độc Giác là “kẻ nô lệ” nên khi sanh ra lọt vào giai cấp nô 
lệ, đó chính là vị sadi NÑigrodha. Nàng thiếu nữ chỉ đường chính là Hoàng Hậu 
Asandhimitta. 

Tương truyền: những khớp tay, khớp chân của nàng không lộ ra chỗ mối nối, 
nên gọi là Asandhi (không nối liền). Có lần nàng dùng mía do chư thiên dâng, Đức 
vua Asoka vào thấy đùa rằng: “Đây là do phước của Ta đấy”. 

Hoàng Hậu Asandhi Mitta đáp: 

- Tâu đại vương! Đó là phước riêng của thần thiếp chứ! 

Nghe vậy, vua Asoka tự ái phán rằng: 

- À! Nếu là phước của Hậu, vậy thì ngày mai ta có cúng dường đến 5O0O vị 
Tkhưu, Hậu phải có 5oo bộ y để cho ta dâng đến chư Tăng. Nếu không có đủ y 
ta sẽ trỊ tội Hậu. 

Biết vua Asoka “nói là làm”, nên Hoàng hậu Asandhimitta vô cùng lo sợ, có vị 
Thiên nhân địa cầu biết được việc cúng dường khăn lọc mật của nàng, suy nghĩ: 
“Ta biết được giai thoại cúng dường khăn lọc mật ong của Hoàng hậu, nếu ta bỏ 
qua việc này, Hoàng hậu bị tai hại, đầu ta sẽ bị bể bảy mảnh, hoặc không được dự 
đại hội chư thiên”. 

Đêm ấy vị Thiên nhân hiện ra chỗ ngụ của Hoàng hậu, nói rằng: 

- “Thưa Hoàng hậu, phước báu dâng khăn lọc mật đến Đức Phật Độc Giác rất 
lớn, xin bà hãy an tâm. Đây là chiếc hộp Như ý, bà muốn rút ra bao nhiêu bộ y 
cũng có đủ. 

Rồi đưa chiếc hộp Như ý cho Hoàng hậu, Hoàng hậu y lời, rút ra hơn 50O bộ y 
mà vẫn còn có thể rút ra được nữa. Thế là Hoàng hậu an tâm đi ngủ ngon. 

Sáng hôm sau, khi vua cúng dường vật thực xong truyền lịnh cho Hoàng hậu 
đến dâng y, điều kinh ngạc đã xẩy đến cho đức vua, đức vua hiểu rằng: “Quả thật 
là phước của Hoàng hậu”. 

Sadt Nigrodhu. 

Khi vua Asoka kéo quân về kinh thành Pataliputta để tranh ngôi vua với ông 
Hoàng Sumana, phần thắng nghiêng về vua Asoka, khi ông Hoàng Sumana bị giết 
chết, bà Hoàng Sumana (vợ của Sumana) kinh sợ, lo ngại giọt máu của vua 
Sumana đang nằm trong thai bào bị hại, bà trà trộn theo những người đào tẩu ra 
hướng Đông thành, đi đến một ngôi làng của người Candala (nô lệ), vừa đến cội 
cây Nigrodha (cây bàng) Hoàng Hậu chuyển dạ, sanh ra một bé trai dưới cội cây 
ấy nên hài tử có tên là Nigrodha. 

VỊ Thần cây Nigrodha (rukkhadeva) tạo cho bà một cái chòi trước đó để bà tạm 
ngụ. Khi người trưởng làng Candala đi thăm ruộng, trông thấy Hoàng hậu và nhìn 
thấy hài tử Nigrodha kháu khinh, ông có cảm giác như là con của mình. 

Thế là ông đưa Hoàng hậu về nhà nuôi dưỡng cùng với hài tử Nigrodha, ông 
nhận Hoàng hậu làm vợ, bảo vệ hai mẹ con Hoàng hậu trong bảy năm (đây là quả 
của lời khinh suất khi gọi Đức Phật Độc giác là kẻ nô lệ). 

Một lần nọ, Trưởng lão Mahavaruna đi khất thực, đứng nơi nhà của trưởng 
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làng Candala, cậu bé Nigrodha nhìn thấy phong cách của Ngài phát sinh tâm tịnh 
tín, nên xin mẹ được xuất gia. 

Hoàng hậu suy nghĩ: “Nigrodha là dòng vua, không nên cho ở nơi này quá lâu, 
vì ở mãi nơi này hắn Nigrodha phải mang giai cấp Candala. Phẩm mạo xuất gia là 
phẩm mạo cao quý, vậy ta nên cho Nigrodha xuất gia là tốt đẹp nhất”. 

Bà đồng ý cho Nigrodha xuất gia, Trưởng lão Mahavaruna biết được duyên 
lành cùng tiền sự của Nigrodha nên nhận lời là Tế độ Sư của Nigrodha, Ngài đưa 
hài tử NÑigrodha về chùa, cho xuất gia Sadl. 

Trong khi cạo tóc, giới tử (silaputta) Nigrodha đưa tâm quán tưởng thể trược 
“Loma (tóc), kesa (lông), nakha (móng), danta (răng), taco (da)...”, khi đường cạo 
tóc cuối cùng chấm dứt, cũng là lúc Giới tử Nigrodha chấm dứt mọi ô nhiễm 
(asava) trở thành vị Alahán. Và đã tế độ được vua A Dục như đã thuật ở trên. 

Trong Mahavamsa (Đại Sử) không có nói đến “địa ngục Bồng Lai”. Có lẽ vì 
Trưởng lão Mahinda (con vua ADuc) truyền bá Phật giáo ở xứ Tích, do tôn trọng 
Ngài Mahinda cùng vua Asoka nên “địa ngục Asoka” được “lờ đi”, tạo niềm tin 
cho dân Tích. Việc giết cả anh em, chỉ là oan trái giữa “gia đình Bindusara” không 
liên hệ chi đến dân chúng. 

Mặc khác, khi Trưởng lão Mahinda sang Tích lan, vua xứ Tích là Deva- 
namplya Tissa là bạn tâm giao với vua Asoka, nên chỉ tiết “ác độc với dân chúng” 
cũng nên “quên đi”, không khéo dân chúng Tích cho rằng vua Devanampiya Tissa 
thâm giao, ủng hộ Hung vương thì cũng là cũng là “Hung vương”, như vậy Vương 
triều Devanamplya Tissa khó mà ổn định. 

Lại nữa, từ khi quay về với Phật pháp vua Asoka là vị minh quân, đã giúp cho 
xứ Tích nhiều lợi ích như: Nhánh Bồ Đề từ Bodhigaya (Bồ đề đạo tràng) được 
cung nghĩnh sang xứ Tích, giáo hội Tykhưu ni tại xứ Tích được thành lập cũng do 
nương vào bà Tỳ khưu ni Sanghamitta (con gái vua Asoka). 

Với những lý do trên, nên chuyện “nhỏ” về Địa ngục Bồng lai được “quên đỉ”. 

Về Trưởng lão Samudda chỉ xuất hiện lần ấy, rồi không thấy nhắc đến trong sử 
sách, phải chăng vị ấy chính là Sadi Nigrodha? 

Ông Hoàng Tỉssq. 

Ông Hoàng Tissa là em trai cùng mẹ với vua Asoka, có tên là Vitasoka (Tận 
Ưu), vị này rất tin tưởng vào những đạo sĩ khổ hạnh, thường nhạo báng và chỉ 
trích các Samôn Phật giáo “hành đạo quá dễ dãi, không bằng các vị Đại Sư khổ 
hạnh”. 

Khi thấy đức vua Asoka cung kỉnh đánh lễ chư Tăng, ông tỏ ý không hài lòng 
báo rằng: 

- Hoàng huynh là bậc chí tôn trong thiên hạ, sao còn phải đánh lễ những 
Samôn tu hành “dễ dãi” này chứ. 

Đức vua im lặng thầm nghĩ: “Ta hãy làm cho Hoàng đệ thức tỉnh”. Hôm sau 
khi lâm triều, đức vua ra lịnh rằng: 

- Ba ngày sau, tất cả những đại thần, mỗi người phải mang vào triều một cái 
đầu của con vật đã chết. Riêng Hoàng đệ phải mang cái đầu người đã chết. 
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Khi triều thần mỗi người mang đầu đến, Đức vua sai các quan cho người hầu 
mang ra chợ bán mang tiền về, buổi chiều tất cả đều mang tiền đến nộp, chỉ riêng 
cái đầu người chẳng ai mua cả. 

Thấy thế, vua Asoka nói với ông hoàng Tissa rằng: 

- Hoàng đệ thấy chưa? Đầu người này chẳng ai thèm mua cả, ta mang cái đầu 
vô giá trị này đánh lễ chư Tăng tạo phước cho mình, chẳng phải là lợi ích hơn ư ? 

Có lần ông Hoàng Tissa vào rừng săn bắn, gặp một đạo sĩ khổ hạnh có thân 
hình gầy gò, đang ngồi hơ mình cạnh lò lửa nóng đỏ, ông phát tâm cung kỉnh, đi 
đến đảnh lễ vị ấy, hỏi rằng: 

- Bạch Ngài! Ngài hành đạo như thế này được bao lâu rồi ? 

- Này gia chủ! Được 12 năm rồi. 

- Bạch Ngài! Ngài thường dùng vật thực chi ? 

- Này gia chủ! Tôi chỉ ăn rẽ, trái cây thôi. 

- Bạch Ngài! Ngài dùng chi che thân ? 

- Dùng lá để che thân, dùng cỏ để làm giường ngủ. 

- Bạch Ngài! Trên đường tu tập khó khăn này, điều nào làm Ngài khó chịu 
nhất ? 

- Này gia chủ! Điều làm cho tôi khó chịu nhất là thấy bọn thú đực cùng thú cái 
đùa giỡn với nhau. 

- Ồ! Người tu hành tinh tấn (tãpa) như Ngài còn khó chịu trước tình dục như 
thế, huống hồ chỉ nhóm Samôn tu hành dễ dãi kia chứ. Chính hoàng huynh tôi 
không suy xét kỹ, bị bọn Samôn ấy cám dỗ nên đem tiền của ra cúng dường họ 
một cách vô ích. 

Nghe được câu chuyện này, vua Asoka lập mưu để cảnh tỉnh ông Hoàng Tissa, 
Đức vua âm thầm bàn tính với triều thần. 

Một trưa nọ, vua cởi bỏ cần đai và áo mão của mình, mặc thường phục đi vào 
phòng tắm, các vị đại thần nói với ông Hoàng Tissa rằng: 

“Thưa Ngài! Đức vua nay đã già, sau khi đức vua mệnh chung, ngai vàng này 
sẽ thuộc về Ngài. Nhân lúc vắng đức vua, Ngài thử đội mão, mặc vương phục rồi 
ngự lên ngai vàng, chúng tôi ngắm dung nhan Ngài trông giây lát xem sao? Sẽ 
chỉnh trang cho Ngài để sau này Ngài sẽ oai vệ hơn”. 

Người thì nói, người thì mang mão đội lên đầu, người thì mang vương phục 
ướm vào người ông Hoàng Tissa, Hoàng tử Vitasoka không kịp suy nghĩ, để mặc 
cho các đại thần muốn làm gì thì làm. 

Chỉ đợi có thế, vua Asoka từ trong phòng tắm đi ra, giả vờ nổi cơn thịnh nộ: 

- Hoàng đệ thật to gan, Ta chưa mệnh chung đã có ý soán ngôi. 

Rồi ra lệnh cho đao phủ thủ đem ông Hoàng Tissa ra chém, các quan quỳ 
xuống tâu xin cho ông Hoàng Tìssa. 

Đức vua khăng khăng ra lệnh chém, vì dù sao ông Hoàng Tissa đã vi phạm luật 
nước. Đức vua phán: 

- Hoàng đệ đã phạm tội tày trời, không thể tha chết được, nhưng vì lời can gián 
của các quan, cũng như Hoàng đệ muốn làm vua, ta cũng chìu ý. Cho Hoàng đệ 
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tạm sống làm vua 7 ngày, sau bảy ngày sẽ mang Hoàng đệ ra chém. 

Trong bảy ngày ấy, Đức vua sắp đặt mọi cuộc vui trong triều đình cho Tân 
vương Tissa hưởng lạc như: Yến tiệc linh đình, các nữ nhạc múa vũ lả lơi, các 
cung phi trang điểm xinh đẹp chuốc rượu cho Tân vương. 

Đứng gác bốn góc phòng là bốn vệ sĩ mặt mày hung tợn, hễ chiều vừa xuống, 
chúng đánh chuông trống hô lên rằng: “Một ngày đã trôi qua, còn sáu ngày nữa sẽ 
mang Tân vương ra chém”. 

Đến ngày thứ hai, chúng hô rằng: “một ngày nữa đã trôi qua, còn năm ngày 
nữa sẽ mang Tân vương ra chém”. 

Đến ngày thứ tám, giám sát quan mang Hoàng đệ ra giữa triều chờ lịnh xử tội. 
Đức vua hỏi: 

- Trong bảy ngày làm vua, Hoàng đệ có sung sướng hưởng lạc thú Đế vương 
không? 

- Tâu Hoàng huynh! Trong bảy ngày, em không còn lòng dạ nào hưởng lạc thú 
được, cứ mỗi chiều bọn vố sĩ đánh còng (phèng la) báo hiệu sự chết đến gần. Lo sợ 
cái chết đến gần, em còn lòng dạ nào mà vui thú được nữa chứ. 

- Hoàng đệ chỉ lo sợ cái chết trong một kiếp mà còn như vậy, nói gì đến các bậc 
Samôn, các vị ấy nghĩ đến sự chết trong luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, thì còn 
lòng dạ nào mà hưởng dục lạc chứ. Các Ngài đang tỉnh tấn hành đạo để thoát ra 
sự chết đấy. 

Nghe những lời chính đáng của vuaAsoka, ông Hoàng Tissa hối hận vì đã nghĩ 
sái quấy về các vị Samôn, nên thưa với vua Asoka rằng: 

- Thưa Hoàng huynh! Em đã hiểu rồi, xin Hoàng huynh cho em được Quy y 
Tam Bảo kể từ nay đến trọn đời. 

Đức vua hỷ dạ, truyền tha tội chết cho ông Hoàng Tissa. 

Từ đó, ông Hoàng Tissa thường đến chiêm bái Tháp thờ Xá Lợi, cúng dường 
đến các vị Samôn, nghe Pháp từ các Ngài. 

Duyên lành đã đến nên một hôm ông hoàng Tissa xin vua Asoka cho mình 
xuất gia. 

Nghe lời xin xuất gia của ông Hoàng Tissa, đức vua Asoka rất ngạc nhiên. Để 
thử ông Hoàng Tissa, đức vua cho ông một cái bát và một cây gậy, phán rằng: 

- Hoàng đệ muốn xuất gia, vậy kể từ hôm nay Hoàng Đệ phải ở dưới cội cây, 
phải đi khất thực mà ăn, ngủ trên chiếu cỏ. 

Khi Ngài Tissa đi bát, đức vua bảo bọn thị tỳ đừng dâng cúng món ăn thượng 
vị, hãy dầng cho Ngài Tissa những món ăn bình thường của người dân giả. 

Nhưng Ngài Tissa vẫn kham nhãn, ở dưới cội cây, ngủ trên g1ường cỏ, dùng vật 
thực bình thường. 

Khi ấy, đức vua Asokabăng lòng cho ông Hoàng Vitasoka xuất gia và có dặn 
rằng: 

- Bao giờ Hoàng Đệ đắc quả hãy trở về độ ta. 

Tế độ sư của Hoàng tử Vitasoka Tissa là Trưởng Lão Mahadhammarakkhita 
(Đại Hộ Pháp), khi Hoàng Tử Vitasoka Tissa xuất gia, có người cháu của Ngài 
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(chồng của Công chúa Sanghamitta) là Aggibrahma cùng xuất gia với ông Hoàng 
Vitasoka Tissa. 

Sau khi thọ giới Tỳkhưu, Ngài Vitasoka T1ssa rời hoàng thành Pataliputta, tìm 
nơi thanh vắng hành đạo, chăng bao lâu đắc quá Alahán cùng với sáu Tháng trí. 

Khi Ngài Tissa trở về thăm vua Asoka như lời hứa, Đức vua cùng với vị đại 
thần Radhagupta đã không thể giữ tâm được trước vẽ tê chỉnh khác phàm của 
ngài Vitasoka Tissa, cả hai đến đảnh lễ và tán thán Ngài. 

Sau đó Ngài Vitasoka Tissa giáo giới hai người “nên tạo phước lành như: Bố 
thí, trì giới...”. 

Đạt trưởng lão Moggalliputta Tỉssa. 

Theo Mahavamsa (Đại sử), Ngài Mogsalliputta T1ssa là hậu thân của Đại Phạm 
thiên Tissa. 

Sau cuộc kết tập Phật Ngôn lần II, các vị trưởng lão đưa Thắng trí (abhiññana) 
quán xét về tương lai, thấy rằng: “Sau 118 năm, do tri kiến bất đồng, giáo pháp 
của Đức Thế Tôn đi vào suy vong. Ai là người có thể trùng hưng phật giáo?”. 

Các Ngài thấy rằng có Đại Phạm thiên Tissa sắp mệnh chung, vị này sẽ g1úp 
Phật giáo trùng hưng trở lại, nên có đi ngôn đến hai Sa môn trẻ tuổi là Siggava và 
Candava]JI rằng: 

- Sau 118 năm, vào thời vua A soka sẽ có Tỳkhưu Mogsalliputta Tissa, là vị chủ 
tọa cuộc kết tập Phật Ngôn lần III. Hai người nhớ tiếp độ vị ấy. 

Tykhưu Siggava và Candava]JJi là đệ tử của Trưởng Lão Dasaka, Trưởng Lão 
Dasaka là đệ tử của Đại Trưởng Lão Dpali. 

Trưởng Lão Dasaka trước khi xuất gia trong giáo Pháp này, Ngài là một 
Bàlamôn tĩnh thông ba bộ Veda, là một biện sĩ nổi tiếng đương thời. 

Dasaka là người sinh ra trong thành Vesalr có đồ chúng 3oo người, thường 
cùng đồ chúng đi khắp làng mạc, thị trấn, kinh thành để tìm người luận chiến. 

Trưởng lão Upaäli, sau khi kết tập Phật ngôn lần I xong, Ngài về Tịnh Xá 
Valikarama trong thành Vesali trú ngụ. 

Có lần Dasaka cùng đồ chúng của mình đến tự viện này, gặp Đại Trưởng lão 
Upali, vấn nạn Trưởng lão bằng những điểm khó hiểu của kinh Veda, Trưởng lão 
ung dung giải đáp tất cả. Khi Dasaka không còn gì để hỏi, Trưởng lão hỏi Dasaka 
rằng: 

“Này Bàlamôn, sau giáo lý Veda là một giáo lý mà tất cả mọi giáo thuyết nằm 
trong đó. Vậy đó là giáo lý gì?” 

Dasaka không đáp được nên hỏi rằng: 

- Bạch Ngài! Đó là gì? 

- Này Bàlamôn! Đó là chánh Pháp. 

Rồi Đức Upali đọc một đoạn kinh an lành (paritta), Bàlamôn Dasaka hỏi: 

- Đây là manta gì? 

- Là manta của Đức Phật. 

(Chữ Manta có hai nghĩa: Chú thuật và kinh điển). 

- Xin Ngài hãy dạy tôi manta này đi. 
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- Được thôi! Nhưng này Bàlamôn, ngươi phải xuất gia trong Giáo pháp này. 

Thế là, Dasaka cùng 3oo đồ chúng xuất gia thọ giới Tỳkhưu, về sau tất cả đều 
tchứng Thánh quả Alahán. 

Trưởng Lão Dasaka là thầy Tế độ của Trưởng lão Sonaka người xứ Candava]j. 

Trưởng Lão Sonaka là thầy của Trưởng Lão Siggava và Candava]j1. 

Hai vị Trưởng lão Siggava và CandavajJjI vì không dự cuộc kết tập lần II, nên 
chư Tăng phạt hai Ngài phải tế độ hậu thân của Đại Phạm thiên Tissa vào trong 
Phật giáo, để trùng tuyên Giáo pháp Đức Phật lần II. 

Chính Trưởng lão Siggava tế độ Ngài Mogsalliputta Tissa vào trong Giáo pháp 
này. 

Tương truuền. Khi biết Đại Phạm thiên Tissa sanh vào một gia tộc Bàlamôn 
tên là Mogsalli, Trưởng lão Siggava đi khất thực trước nhà Bàlamôn này trọn bảy 
năm, nhưng không một al cho gì đến Ngài cũng không nói gì đến Ngài cả, Ngài 
văn lặng lẽ đến rồi đi. 

Một hôm có nữ nô cảm thấy ái ngại nên nói rằng: 

- Bạch Ngài, xin Ngài hãy đi nơi khác đi 

Ngài Siggava lui ra, vừa khi ấy Bàlamôn Mogsalli trở về gặp Ngài, y chế dễu 
rằng: “Này ông Samôn! Ông có được chi không?”. 

- Này Bàlamôn! Có được chút ít. 

Bàlamôn Mogsalli tức giận trở về tra gạn người nhà, khi biết rằng: “Không có 
a1 cho gì đến vị Samôn cả”. 

Hôm sau, Ngài Siggava lại đến nhà Bàlamôn Mogsalli khất thực, Bàlamôn 
Mogsgalli nói rằng: 

- Này ông Samôn! Ông đã nói dối, hôm qua người nhà của tôi chẳng có cho 
ông cái chi cả, vì sao ông lại bảo “có được chút ít?” 

- Này Bàlamôn! Tôi đến đây đã tám năm nhưng người nhà ông chẳng có ai nói 
gì đến tôi, cũng chẳng cho tôi chút gì cả. Hôm qua, có cô nữ tỳ đã nói “xin thỉnh 
Ngài ngự đi nơi khác”, tôi bảo “được chút ít” là được lời nói êm dịu đó. 

Bàlamôn Mogsalli suy nghĩ: “VỊ Samôn này chỉ được nghe lời êm dịu mà có sự 
hoan hỷ như thế, nói gì được sự cúng dường vật thực chứ. Đây là vị có đại ân đức”. 

Ông phát tâm tịnh tín cung thỉnh Ngài vào nhà, rồi cúng dường vật thực vào 
bát của Ngài, sau khi thọ thực xong Ngài Siggava thuyết giảng Pháp thoại làm 
hoan hỷ đến gia đình gia chủ Moggalli. Kể từ đó gia đình Moggalli thường xuyên 
cung thỉnh Ngài Siggava đến tư gia để cúng dường, dần dần người nhà Mogsalli 
trở thành những tín đồ sùng bái Phật giáo. 

Khi thanh niên Tissa được 16 tuổi, thông thạo ba bộ Veda, rất đắc ý về kiến 
thức của mình, Trưởng Lão Siggava suy nghĩ: “Đã đến lúc đưa Tissa trở về Phật 
giáo”. 

Nguyên thanh niên Tissa có cái ghế ngồi dành riêng cho mình, khi chàng 
không ngồi thì ghế ấy được treo lên, Trưởng lão Siggava tạo điều kiện để tế độ 
thanh niên Tissa bằng cách ngồi vào chiếc ghế của Tissa. 

Thanh niên Tissa sau buổi học Veda tại nhà thầy của mình trở về, thấy Trưởng 
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lão ngồi trên ghế của mình, chàng rất tức giận hỏi rằng: 

- Này ông Samôn! Ông là ai mà ngồi trên ghế này. 

- Này thanh niên! Ta là người cao hơn cả Phạm thiên. 

- Nếu ông nói thế, tôi sẽ hỏi ông. 

Rồi chàng đem kinh Veda ra hỏi Trưởng lão, Trưởng lão là người thông ba bộ 
Veda khi chưa đi vào Phật giáo. Ngài lại là bậc Alahán Tuệ phân tích, nên dễ dàng 
trả lời tất cả những câu hỏi của thanh niên Tissa, cho đến khi chàng không còn gì 
để hỏi được nữa. Khi đó, Trưởng lão hỏi thanh niên Tissa rằng: 

- Này Tissa! Tâm nào sinh mà không diệt? Tâm nào diệt mà không sinh? 

Tissa không thể trả lời được, vì đây là câu hỏi trong phẩm Citta yamaka (Tâm 
song) của bộ Abhidhamma. 

“Tâm sinh mà không diệt là chỉ sátna sinh của tâm, tâm diệt mà không sinh là 
tâm Đạo”. 

Câu hỏi của Trưởng lão ví như người đem bóng tối phủ trùm tâm trí của Tissa, 
chàng hỏi Trưởng lão: 

- Đây là loại Manta gì thế, thưa Ngài? 

- Là Manta của Đức Phật. 

- Ngài có thể dạy cho con không? 

- Được thôi! Nhưng con phải xuất gia trong Giáo pháp này. 

Chàng Tissa xin cha mẹ được xuất gia để học Manta của Đức Phật. 

Khi xuất gia xong, Sadi Tissa được ngài Siggava giảng về “Quán Pháp trong 
Pháp” của kinh Đại Niệm xứ (Maha satipatthana). 

Nghe vừa xong Sadi Tissa chứng quả Dự Lưu, Trưởng lão suy nghĩ: “Giờ đây, ta 
hãy cho Sadi làm đầy trí tuệ bằng cách học thông Tam Tạng trước đã”. Ngài bảo 
rằng: 

- Này Sadi Tissa! Con hãy đến thọ giáo nơi Trưởng lão Candava]jI, vị ấy là bậc 
đa văn trong Giáo pháp này. 

Vâng lời thầy, Sadi Tissa đi đến trú xứ của Trưởng lão CandavaJjI, Trưởng lão 
CandvaJj dạy Sadi Tissa về Tạng Kinh (Suttapitaka) cùng Tạng Thắng pháp 
(Abhidhamma pitaka). 

Khi đến tuổi thọ Cụ túc giới (upasampad3) sadi Tissa thọ giới Tỳkhưu, Ngài 
Siggava tiếp tục dạy cho vị ấy Luật tạng cùng Kinh tạng lẫn Luận tạng. 

Sau khi thông thạo Pháp học, Ngài Mogsalliputta Tissa tỉnh cần hành Pháp, 
chẳng bao lâu chứng quả Alahán. 

Bấy giờ danh tiếng của Ngài Mogsalliputta Tissa rực chiếu như vầng thái 
dương ở cõi Diêmphù đề. 

Đức vua Asoka khi trở về với Chánh Pháp, Ngài cho xây dựng ở những nơi Đức 
Phật ngự đến, mỗi nơi một ngôi chùa, lập 84.ooo Tháp thờ Xá lợi Phật. 

Tại kinh thành Pataliputta, đức vua cho xây dựng Đại tự Asokarama do Đại 
Trưởng lão Pudagutta trông coI. 

Sau ba năm, tất cả chùa — tháp đều hoàn tất, từ 84.ooo thành phố gởi về kinh 
thành Pataliputta báo rằng: “Chùa đã hoàn thành”, “Tháp thờ đã hoàn thành”... 
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Ngay cả đại tự viện Asokarama cũng vừa kiến tạo hoàn tất. 

Những tin vui này đã tập trung về kinh đô Pataliputta trong một ngày, như đàn 
bướm “sớ” cùng đổ về hội tụ tại kinh đô Pataliputta. 

Vô cùng hoan hỷ trước hiện tượng này, Đức vua Asoka liền tổ chức Đại lễ hội 
trong tất cả những tự viện, Đức vua công bố rằng: “Sau bảy ngày kể từ hôm nay, 
một Đại lễ hội được khai mở”. 

Người ta nói rằng: “Trong Đại lễ hội này, toàn cõi Ấn độ đều trang hoàng xinh 
đẹp với hoa đèn như cõi chư Thiên Ba mươi ba. Tất cả thần dân xứ Ấn đều thọ trì 
Bát quan giới, sau khi cúng dường đến chư Tăng, tất cả đều nghe Pháp từ các vị 
Đại Trưởng lão. Lễ hội diễn ra suốt bảy ngày đêm”. 

Vào ngày khai mở lẽ hội, Đức vua Asoka mặc vương phục cùng với Vương tộc, 
Cung nhân đi đến Đại Tự viện Asokarama. Đức vua cúi mình cung kính trước chư 
Tăng rồi khai mở lễ hội. 

Chính lễ hội này khai diễn rực rỡ như cối chư Thiên, nên từ danh hiệu 
Candasoka trở thành Dhammasoka, đại lễ hội kéo dài trong bảy ngày. 

Vô cùng hoan hỷ việc làm của mình, đức vua Asoka hỏi Trưởng lão 
Mogsalliputta Tissa rằng: 

- “Trong lịch sử Phật giáo, có ai cúng dường trọng thể như vầy chăng? Thưa 
Đại đức”. 

Trưởng lão Mogsalliputta T1ssa đáp rằng. 

- Ngay trong thời Đức Phật còn tại thế, cũng không có một vị thí chủ nào làm 
được như Đại vương cả. 

Tâm đức vua càng hoan hỷ bội phần, hỏi rằng: “Như vậy Trãm có được gọi là 
người hộ trì Giáo pháp không?” 

Trưởng lão Mogsalliputta Tissa thấy được duyên lành của Thái tử Mahinda 
cùng Công chúa Sanghamitta, hai vị này sẽ là người truyền Phật giáo sang xứ Tích 
Lan (Srilanka) nên đáp rằng: 

- Tâu Đại vương! Đại vương chưa thể gọi là người hộ trì Giáo Pháp được. Đại 
vương chỉ được gọi là Đại Thí chủ (maha paccayadasaka) lớn nhất mà thôi. 

- Thưa Ngài! Như thế nào mới được gọi là “người hộ trì Giáo pháp ?”. 

- Tâu Đại vương! Người nào cho con trai hay con gái mình xuất gia trong Giáo 
pháp này, người ấy mới được gọi là “người hộ trì chánh Pháp”. 

Khi ấy đức vua có tâm rất hoan hỷ, mong mối “mình là vị Đại Hộ pháp của 
Phật giáo”, nên phán hỏi Thái tử Mahinda cùng Công chúa Sanghamitta đang 
đứng bên cạnh rằng: 

- Này hai con! Các con có muốn xuất gia không ? Vì xuất gia là một phước báu 
lớn. 

Nghe được mẩu đối thoại giữa Ngài Mogsalliputta cùng Phụ vương, vã lại khi 
ông Hoàng Tissa xuất gia, cả Thái tử Mahinda lẫn Công chúa Sanghamitta cũng 
có ý muốn xuất gia, nay nghe đức vua hỏi, cả Thái tử lẫn Công chúa như được ban 
một đặc ân, đã tâu rằng: 

- Tâu Phụ vương! Nếu Phụ vương cho phép, ngay chính hôm nay chúng con 
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xin được xuất gia, sự xuất gia của chúng con hôm nay sẽ mang lợi ích đến cho 
chúng con cùng Phụ vương. 

Từ khi ông Hoàng Tissa xuất gia, ngôi Phó vương đức vua muốn truyền lại cho 
Thái tử Mahinda, tuy nhiên khi ấy đức vua nghĩ rằng: “Phẩm mạo xuất gia rất cao 
quý, hơn hắn địa vị Phó vương nhiều”. 

Đức vua lập tức tiến hành lễ xuất gia cho Thái tử Mahinda cùng Công chúa 
Sanghamitta. Khi ấy, Thái tử Mahinda được 2o tuổi nên được thọ giới Tỳkhưu 
ngay trong ngày khai mở lễ hội, còn Công chúa Sanghamitta được 18 tuổi.. 

VỊ Tế độ sư (upajjhaya) của Ngài Mahinda là Đại Trưởng lão Moggalliputta 
Tissa, hai vị tuyên ngôn sự (kamma vacariya) là Đại Trưởng lão Mahadeva và 
Trưởng lão Majjhantika. Hai vị này là hai trong chín đoàn truyền giáo, Ngài 
Majjhantika truyền Phật giáo đến vùng Tây-Bắc Ấn độ là xứ Gandhãra 
(Apganistan) và xứ Kasmira (kasmir), còn ngài Mahadeva truyền Phật giáo nơi 
miền Nam Ấn, vùng Mahismandala (Mysor) thuộc thung lũng sông Godhãvar1. 

Ngay chỗ thọ giới Tỳ Khưu Ngài Mahinda quán xét Pháp chứng quả Alahán 
cùng các Tháng trí. 

VỊ Tế độ Sư của Công chúa Sanghamitta là Trưởng lão ni Dhammapala (Hộ 
Pháp), vị Y chỉ sư của nàng là Trưởng lão ni Ayupala (Hộ Thọ). 

Sau hai năm thọ giới Học nữ (sikkhamana), tròn 2o tuổi nàng thọ giới Tỳkhưu 
n1, tỉnh tấn hành đạo, chẳng bao lâu chứng đắc quả vị Alahán. 

Từ đó, trong xứ Ấn Độ với sự sùng mộ Phật giáo của vua A Dục, Phật giáo phát 
sanh nhiều lợi lộc, một số giáo sĩ Bàlamôn cũng xuất gia để hưởng vật chất sung 
mãn từ Phật giáo, nhưng lại công bố những giáo lý Bàlamôn trái đi truyền thống 
Phật giáo, đồng thời thực hành những phương pháp riêng của họ. 

Thấy được sự hỗn loạn trong Phật giáo phát sinh, Đại Trưởng lão 
Mogsalliputta quán xét kỹ lưỡng thấy rằng: “Chưa hợp thời để chấn chỉnh”, nên 
Ngài giao lại Tăng chúng lại cho Ngài Mahinda trông coi, đi đến núi Ahoganga 
tịnh cư ẩn dật suốt bảy năm. 

Số lượng ngoại đạo gia nhập vào Tăng đoàn ngày càng đông đảo, do đó phát 
sanh tệ nạn “buông lung giới luật”. 

Chính ngay tại Đại Tự viện Asokarama cũng không thoát khỏi tệ nạn này, các 
Tykhưu trong sạch đi đến quyết định “không làm lễ Uposatha (Bốtát) với các 
tỳkhưu giả hiệu, sự kiện này kéo dài suốt bảy năm. 

Đức vua Dhammasoka biết chuyện, để hòa giải Tăng chúng trong tự viện 
Asokarama, đức vua sai vị đại thần đến tự viện bảo rằng: “Đức vua yêu cầu các vị 
hãy hành lễ Ủposatha chung với nhau”. 

Chư Tykhưu chân chánh cương quyết không chịu rằng: “Chúng tôi chỉ hành trì 
đúng theo Pháp Luật của Đức Thế tôn”. 

Cho rằng: “Những vị Tỳkhưu này chống lại lệnh đức vua”, nên những ai không 
chịu hành lễ Uposatha chung với nhau, vị đại thần liền vung gươm chém đầu vị 
ấy. Máu tuôn đổ trong tự viện Asokarama ngập tràn, thấy thế Đại Trưởng lão 
Tissa (Vitasoka) bước ra, đi đến chổ vị đại thần. 
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Nhận ra đây là “ông hoàng Tissa” vị ấy buông gươm đảnh lễ Ngài, Trưởng lão 
Tissa bảo: 

- Ông hãy về tâu lại Đức vua việc này đi. 

Và vị đại thần trở về tâu lên Đức vua sự kiện xảy ra trong Đại Tự viện 
Asokaram, Đức vua bàng hoàng khi nghe sự việc diễn biến theo chiều bi thảm ấy. 

Tâm Đức vua ray rứt rằng: “Trong việc này, ai là người có tội? Ta hay vị đại 
thần?”. Đức vua mang nghi vấn này ra hỏi chư Tăng, một số Tỳkhưu thiếu trí đã 
bảo: “Đại vương là người có tội, vị đại thần vô tội vì vị ấy chỉ làm theo lệnh của 
Đại vương”. 

Một số khác thì bảo: “Cả hai cùng có tội”. Những tỷ kheo có trí đáp rằng: “Đại 
vương vô tội, vị đại thần có tội”. 

Tâm trạng đức vua Asoka càng lúc càng hoang mang, nên phán hỏi rằng: 

Ai là người có thể phán đoán chính xác nhất? 

Chư Tăng đồng ý rằng: “Chỉ có Đại Trưởng lão Mogsalliputta Tissa là người có 
sự phán đoán chuẩn xác, sẽ đoạn nghĩ cho Đại vương được mà thôi”. 

Nghe vậy, Đức vua Asoka lập tức cử bốn vị Trưởng lão cùng bốn vị quan Đại 
thần lên đường, cung thỉnh Đại Trưởng lão Moggalliputta về kinh thành 
Pataliputta. Mỗi vị Trưởng lão có ngàn Tykhưu tùy tùng, mỗi đại quan có ngàn 
quan quân tùy tùng, tất cả đều lên đường trong ngày ấy. 

Tuy đoàn sứ giả khẩn cầu, nhưng Trưởng lão kiên quyết không về kinh thành, 
sau khi hỏi lý do rằng: 

- Thưa các vị! Đức vua cho mời tôi về Hoàng thành có việc chi chăng? 

- Bạch Đại Trưởng lão! Để đoạn nghi cho Đức vua về một vấn đề trong Phật 
pháp. 

- Nếu thế thì! Việc này không quan trọng lắm. 

Đoàn sứ giả thứ nhất đành ra về tâu lại Đức vua, Đức vua lai cử đoàn thứ hai 
gồm tám vị Trưởng lão và tám vị Đại thần cung thỉnh Đại Trưởng lão hồi kinh, 
nhưng kết quả cũng như lần trước. 

Đức vua hỏi chư Tăng rằng: “Làm thế nào để Trưởng lão đến?” Chư Tăng trả 
lời: 

- Đại vương hãy cung thỉnh rằng: “Bạch Trưởng lão, xin Ngài hãy là người làm 
lợi ích đến Giáo pháp, hãy là người hộ trì chúng con trong phận sự hành chánh 
pháp”. 

- Thưa vâng! Bạch chư tăng. 

Lần này, Đức vua cử đoàn sứ giả gồm 16 vị Trưởng lão và 16 đại quan, Đức vua 
có dặn rằng: 

- Trưởng lão đã già, không nên dùng xe hay kiệu sẽ làm nhọc thân Trưởng lão. 
Hãy dùng thuyền rước Trưởng lão theo dòng sông Hằng trở về kinh thành 
Pataliputta. 

Lần này, đoàn sứ giả thành công, Trưởng lão Mogsalliputta trở về kinh thành 
Pataliputta bằng thuyền. Đức vua tiếp rước Trưởng lão rất thịnh trọng, chính Đức 
vua đã lội xuống nước ngang đầu gối, cung kính đưa bàn tay phải của mình đến 
Trưởng lão, tỏ ý mình là đệ tử của Ngài. 

Theo vương lịnh triều đại Moriya “ai chạm vào tay của Đức vua sẽ bị chém” 
Trưởng lão Mogsalliputta tiếp nhận Đức vua là đệ tử bằng dấu hiệu là: “Nắm lấy 
tay của đức vua”, những tùy tướng cận vệ toan chém Trưởng lão, nhưng Đức vua 
đã ngăn lại. 
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Đức vua cũng thỉnh Trưởng lão đến hoa viên Rativaddhana, tự thân Đức vua 
rữa chân và thoa đầu cho Ngài. Rồi Đức vua ngồi xuống một bên, trình lên sự kiện 
“thảm sát ở Asokarama”, bạch hỏi rằng: 

- Bạch Trưởng lão! Trong việc này Trẩm có tội không? 

Trưởng lão đáp: 

- Không có ý ác thì không có nghiệp, Đức Phật có dạy: 

“cetanaham bhikkhave kammam vadami: Nàu các Tùkhưu! Như Lai tuuên 
thuuết: sự cố Ú là nghiệp”. 

Rồi Trưởng lão tuyên thuyết lênBổn sự Tittirajataka. 

Một tuần lễ trú ngụ tại hoa viên Rativaddhanam Trưởng lão trình bày chánh 
pháp của Đức Thế Tôn đến Đức vua Asoka để Đức vua phân biệt rõ: đâu là chánh 
pháp, đâu là tà pháp. : 

Cũng trong tuần này, Đức vua ra lịnh triệu tập tất cả chư Tỳkhưu trong xứ Ấn 
về kinh thành Pataliputta, chư Tỳ khưu hội lại tại Đại tự Asokarama. 

Vào ngày thứ bảy, Đức vua tự thân thấm vấn chư Tỳkhưu qua Chánh pháp 
được học hỏi tuần qua, Trưởng lão Mogsalliputta Tissa ngồi bên Đức vua sau tấm 
rèm che. 

Đức vua cho mời từng vị lên để hỏi về Giáo lý của Đức Phật rằng: 

- Bạch Đại đức! Đức Thế Tôn đã giảng dạy điều gì? 

Nhũng Tỳ khưu trả lời theo khuynh hướng thường kiến (sassata ditthi) của 
Bàlamôn giáo, lập tức Đức vua cho xếp vào một bên. Còn những vị Tỳ khưu đáp 
rằng: Đức Thế Tôn giảng dạy Giáo lý phân biệt luận (vibhaJjavada). 

Đức vua hỏi Trưởng lão: Đức Chánh Biến Tri có dạy Giáo lý phân biệt luận 
chăng? 

- Tâu Đại vương! Có thật vậy. 

Đức vua hớn hở. 

- Bạch Ngài! Vậy từ nay Tăng chúng sẽ thanh tịnh. 

Những vị Tykhưu chánh kiến được xếp một bên. 

Sau cuộc kiểm tra này, số Tykhưu ngoại đạo bị trục xuất hơn 6o ngàn vị. Và từ 
đó, Tăng chúng làm lễ Uposatha trong sự hòa hợp. 

Từ trong Tăng chúng, Trưởng lão Mogsalliputta Tissa chọn ra 1OOO vị Trưởng 
lão đa văn tỉnh thông Tam Tạng để kết tập Phật ngôn lần III, dưới sự bảo trợ của 
vua Asoka. 

Cuộc kết tập này quy tụ 18 tông phái Phật giáo lúc bấy giờ, trong cuộc kết tập 
này bộ Kathavatthu pakarana (Luận sự) được hình thành, trong đó những chủ 
thuyết dị giáo, những quan điểm sai lệch với truyền thống Nguyên thủy được bàn 
luận kỹ càng và bị bác bỏ. 

Thể thức kết tập cũng giống như lần đầu, suốt chín tháng Đại Trưởng lão 
Mogsalliputta cùng với chư Tỳ khưu hoàn tất “trùng tuyên Tam Tạng”. Khi ấy, Đại 
Trưởng lão Mogalliputta được 72 tuổi (vào năm thứ 17 của triều đại Đại đế 
Asoka). Và cuộc kết tập Phật ngôn lần thứ ba hoàn tất sau một năm (ba tháng đầu 
bàn về những điểm sai biệt trong Giáo lý) 

Sau cuộc kết tập Phật ngôn lần III, vua Asoka khởi lên ý niệm: “ Nên hoằng bá 
Phật pháp sang các nước láng giềng”. Đức vua đem ý nghĩ này bàn với Trưởng lão 
Mogalliputta Tissa rằng : “Nếu Phật giáo tại Ấn độ bị hoại mất, thì vẫn còn tiếp 
tục phát triển lớn mạnh ở các quốc gia khác”. 

Tất nhiên, Trưởng lão Mogalliputta Tissa tán thành ý kiến tuyệt vời này. 

Thế là, Trưởng lão cùng Đức vua mời thỉnh mười vị Đại Trưởng lão có năng lực 
truyền giáo, rồi phân thành chín đoàn đi chín địa phương. 

1. Trưởng lão Majjhantika đi về hướng Tây Bắc đến xứ Gandhara (Apganistan) 
và Kasmrra (Kasmir). 
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2. Trưởng lão Mahädeva xuống nam Ấn đến Mahismanda (Mysore) thuộc 
thung lũng sông Godhavarl. 

3. Trưởng lão Rakkhita đến xứ VanavasIl hướng núi Vindhaya nằm ở Tây Nam 
Ấn độ. 

4. Trưởng lão Dhammarakkhita đi về hướng Tây Bắc Ấn, đến xứ Aparanta. 
Trưởng lão là người Hy Lạp (có thể là người Ấn đầu tiên xuất gia trong phật giáo. 

5. Trưởng lão Mahadhammarakkhita đến xứ Maharakhata (maharattha) nay 
thuộc bang Mahartth, nằm về thượng lưu sông GodhavarI (cách thành phố 
Bombay ở phía Đông Bắc) nay là Andhara pradesh. 

6. Đức Maharakkhita đi sang Trung Á đến Hy Lạp, nếu khi ấy chư Tăng cử 
Ngài Dhammarakkhita đến hoằng Pháp ở Hy Lạp có lẽ hay hơn, vì Ngài là người 
Hy lạp, đồng thời Hy Lạp có thể có được một giáo hội Tăng chúng. Dựa vào sự có 
mặt lâu đời của Phật giáo ở Hy Lạp (2oo năm trước khi Thiên Chúa giáo ra đời), 
bà Giáo sư Rhys David cho rằng tiếng God (Thượng đế) xuất phát từ tiếng Gotama 
của Pali và tiếng Allah xuất phát từ tiếng Araham. 

7. Trưởng lão Majjhima lên mạn Bắc vùng Hy Mã Lạp Sơn. 

8. Trưởng lão Sona và Uttara đến xứ Vannabhumi (xứ vàng) thuộc vùng Đông 
Nam Á, bao gồm Thái Lan, Miến Điện (kể cả xứ Môn), Khmer, Tây Việt ngày nay. 

9. Trưởng lão Mahinda truyền giáo sang Tích Lan, Trưởng lão Mahinda chọn 
thêm bốn vị Trưởng lão nữa là: Itthiya, Uttya, Sambala và Bhaddasala cùng đi 
truyền giáo ở Sri Lanka. 


Dứt tập 8. 
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